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Lời mở đầu 
Cuốn sách trình bày quan niệm và ý tưởng của riêng tác giả với mục đích cung cấp tài liệu và nguồn thông tin hữu ích về các chủ đề khác nhau tới bạn đọc. Cuốn sách được xuất bản theo sự đồng thuận rằng tác giả và nhà xuất bản không tham gia vào việc giáo dục y tế, sức khỏe hoặc bất kì loại hình dịch vụ chuyên nghiệp tư nhân nào khác. Người đọc nên dựa vào tình hình sức khỏe thực tế và kiến nghị y tế phù hợp của các chuyên gia có thẩm quyền trước khi áp dụng bất kì đề xuất nào hay rút ra bất kì kết luận nào từ cuốn sách.
Tác giả và nhà xuất bản đặc biệt từ chối mọi trách nhiệm đối với mọi mất mát hoặc rủi ro của cá nhân hay tập thể, trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất phát từ việc sử dụng hay ứng dụng bất kì nội dung nào trong cuốn sách này.
Cách đây không lâu, mọi thứ với tôi hoàn toàn khác biệt: tôi sở hữu 1 ngôi nhà gần 300 m2, 2 chiếc xe ô tô, 4 cái bàn, 26 cái ghế và lượng rác thải mỗi tuần có thể nhét đầy một thùng rác dung tích 242 lít (tương đương một thùng rác công cộng cỡ lớn). Nhưng đến thời điểm hiện tại, khi sở hữu càng ít tôi càng cảm thấy mình sung túc hơn bao giờ hết. Và điều tuyệt vời nhất là những tháng ngày tay xách nách mang lỉnh kỉnh những rác đã mãi trôi vào dĩ vãng.
Không phải do ngôi nhà bị thiêu rụi, cũng chẳng phải vì tôi xuống tóc đi tu. Mới vài năm trước thôi, cục diện đã hoàn toàn xoay chuyển.
Và đây là câu chuyện của tôi.
Tôi sinh ra và lớn lên từ vùng Provence miền Nam nước Pháp, trong một ngõ cụt với những ngôi nhà rập khuôn y đúc liền kề nhau. Nơi chôn rau cắt rốn ấy khác một trời một vực với thời thơ ấu của bố tôi nơi đồng quê nhỏ bé yên bình hay của mẹ tôi ở căn cứ quân sự Pháp tại Đức. Bố không khi nào ngừng nỗ lực để tận dụng tối đa hiệu quả vùng đất ngoại ô bình dị mà mình đang sở hữu. Vào những tháng ngày thời tiết ấm áp, đúng với bản năng của một nông phu, bố sẽ dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi để làm vườn. Cần mẫn với từng luống rau, mồ hôi của bố đổ xuống dịu mát cả khoảnh đất vườn nhà. Vào mùa đông, mối quan tâm của bố sẽ đổ dồn về ga-ra; nơi cái ngăn kéo chứa đầy ốc vít, bu lông và dãy dài các linh kiện treo kín mặt tường. Tháo rời, sửa chữa và tái sử dụng chính là sở trường của bố. Bố đã và vẫn đang là kiểu người không ngần ngại tấp thẳng vào lề đường nếu bất ngờ phát hiện cái máy hút bụi, cái đài phát thanh, tivi hay cái máy giặt đã bị thải hồi. Nếu món đồ đó trông có vẻ chưa hết thuốc chữa, bố sẽ ném nó ngay vào cốp xe, mang về nhà, tháo rời ra rồi lại lắp ráp lại, bằng cách nào đó “cải lão hoàn đồng” được nó mới thôi. Bố thậm chí còn có thể sửa bóng đèn đã cháy khét lẹt cơ! Bố quả thật khá tài hoa, nhưng tài năng như thế trong vùng thực ra không phải dạng hiếm có khó tìm. Người dân ở vùng nông thôn nước Pháp luôn sở hữu một loại kỹ xảo đặc biệt có thể kéo dài tuổi thọ cho đồ đạc của họ. Khi tôi còn bé, bố gỡ lõi của máy giặt cũ ra và biến nó thành bẫy ốc sên, tôi thì nhớ mình đã sử dụng vỏ rỗng của máy để làm nhà đồ chơi (cho dù nó khá nhỏ và nóng).
Trong con mắt non nớt lúc ấy, ngôi nhà đồ chơi kia chính là phiên bản hiện đại của phim Little House on the Prairie (Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên) – loạt phim truyền hình ngày nhỏ tôi không bỏ sót một tập nào. Mặc dù chúng tôi cũng sống ở vùng ngoại ô, song tôi và hai anh em trai của mình chẳng giúp ích được nhiều như những đứa trẻ nhà Ingalls (anh trai tôi thậm chí còn mắc hội chứng sợ miếng xốp rửa bát), may thay bố luôn là nhân vật khéo tay hay làm còn mẹ lại luôn là bà nội trợ tài hoa sở hữu năng lực siêu việt quán xuyến cả gia đình dù trong bối cảnh ngân sách eo hẹp. Thực đơn mẹ chuẩn bị cho mọi bữa trưa và tối luôn đầy đủ 3 món (món khai vị, món chính và món tráng miệng). Cũng giống như mẹ của Laura Ingalls, một tuần của mẹ tôi xoay quanh việc tới nhà thờ, nấu ăn, nướng bánh, dọn dẹp, là (ủi) áo quần, may vá, đan lát và muối rau củ quả theo mùa. Vào thứ Năm hằng tuần, mẹ sẽ lùng tìm các chợ nông sản để mua vải và sợi. Sau giờ học, tôi giúp mẹ đánh dấu các mẫu may và quan sát cách mẹ hô biến miếng vải thành những trang phục lộng lẫy. Tôi tự bắt chước cách của mẹ để thiết kế quần áo cho hai bạn búp bê Barbie từ ni lông và gạc y tế cũ (gạc y tế có được trong chuyến đi của bố mẹ tới ngân hàng máu). Ở tuổi 12, tôi đã tự may được bộ quần áo đầu tiên; một năm sau, tôi có thể tự tay đan áo len cho mình.
Trừ những lúc thi thoảng chành chọe nhau, anh em chúng tôi dường như có một cuộc sống rất hạnh phúc. Nhưng điều mà chúng tôi đã không nhận ra là những rạn nứt sâu thẳm lâu nay trong mối quan hệ của bố mẹ, để rồi ly dị là điều buồn thảm nhất có thể kết thúc cuộc hôn nhân này. Năm 18 tuổi, lúc đã sẵn sàng vượt lên những khó khăn về tâm lý và tài chính, tôi khởi hành tới California theo chương trình giao lưu văn hóa quốc tế Au Pair với thời hạn một năm. Tôi không biết rằng chính trong khoảng thời gian đó tôi sẽ gặp và phải lòng người đàn ông của định mệnh, người sau này sẽ là chồng tôi, anh Scott. Scott có thể không phải là chàng trai lướt sóng “cool ngầu” trong mộng của các cô gái Pháp trẻ, nhưng lòng thấu cảm của anh luôn mang lại sự an định cho tâm hồn tôi. Chúng tôi cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới và định cư ở nước ngoài, nhưng khi tôi mang thai, khát khao sống cuộc sống bà- mẹ-bóng-đá (soccer-mom) Mỹ (như trên tivi) cuối cùng đã thôi thúc chúng tôi quay trở lại với Hoa Kỳ.
GIẤC MƠ MĨ: PLEASANT HILL
Hai cậu con trai của chúng tôi, Max và sau đó không lâu là Léo, chào đời tại vùng ngoại ô San Francisco − Pleasant Hill, trong cạm bẫy giấc mơ Mỹ của tôi: một ngôi nhà hiện đại 279 mét vuông, hoàn hảo với trần cao, bên trong có phòng nghỉ gia đình, phòng khách, phòng để quần áo và thay đồ rộng rãi, một ga-ra với sức chứa ba xe hơi cùng một ao cá chép Koi Nhật Bản. Chúng tôi còn sở hữu một chiếc xe thể thao đa dụng SUV, một tivi cỡ lớn cùng một chú chó đáng yêu. Ngoài ra, ngôi nhà được nhồi hai cái tủ lạnh lớn, một chiếc máy giặt và một máy sấy quần áo kích cỡ công nghiệp với tần suất sử dụng vài ngày trong tuần. Ý tôi không phải là ngôi nhà rất lộn xộn hay đồ gì cũng là mua mới đâu. Tính tiết kiệm thừa hưởng từ bố mẹ là kim chỉ nam dẫn lối tôi đến những cửa hàng quần áo, đồ chơi và đồ đạc đã qua sử dụng. Bên ngoài ngôi nhà là một thùng rác ngoại cỡ có thể thu gom sơn nhà còn sót và trăm thứ bà giằn những đồ bỏ đi hằng tuần. Thế nên, chúng tôi vẫn cảm thấy ổn với những tác động của mình đến môi trường bởi ít ra chúng tôi cũng tái chế.
Trong suốt bảy năm làm việc, Scott với những thăng tiến ở công ty giúp cả gia đình có một cuộc sống dư dả hơn cùng những kì nghỉ nước ngoài tần suất nửa năm một lần, những bữa tiệc thịnh soạn, một chế độ ăn phong phú với các loại thịt đắt tiền, mấy cái thẻ thành viên của hồ bơi cá nhân, các chuyến đi mua sắm hằng tuần tại siêu thị Target và cả hàng kệ đồ dùng sử dụng một lần rồi vứt đi. Chúng tôi không có gánh nặng tài chính, và cuộc sống cứ thế êm đềm lướt đi. Tôi đã từng có một mái tóc vàng bạch kim của búp bê Barbie, một làn da nhân tạo, một đôi môi tiêm phun và một vầng trán tiêm Botox giảm nhăn. Tôi thậm chí còn thử nối tóc, làm móng giả, sử dụng các loại màng bọc thực phẩm xuất xứ châu Âu (tôi có thói quen quấn màng bọc thực phẩm của hãng Saran quanh người để đạp xe giảm béo tại nhà). Chúng tôi khỏe mạnh và có những người bạn tuyệt vời. Dường như chẳng còn thứ gì trên đời chúng tôi chưa sở hữu.
Song, hình như có gì đó sai sai ở đây. Thời điểm ấy tôi 32 tuổi, cái ý nghĩ thoáng qua rằng đời mình kể từ đây sẽ ổn định mãi mãi làm tôi sởn hết gai ốc. Cuộc sống vắng bóng những hoạt động thể chất. Khu nhà thì nằm lọt thỏm giữa những đại lộ và trung tâm mua sắm xung quanh. Chúng tôi dành quá nhiều thời gian trên xe và quá ít thời gian tản bộ. Tôi và Scott nhớ da diết cuộc sống nhiều năng lượng như trước kia, khi cả hai cùng lang thang rong ruổi khắp phố phường những thủ đô nơi chúng tôi từng sinh sống. Những ngày tháng tay nắm tay cùng dạo bộ tới cửa tiệm bánh ngọt, quán cà phê vẫn luôn là nỗi nhớ thường trực không nguôi.
BƯỚC NGOẶT TỚI ĐƠN GIẢN HÓA
Gia đình tôi quyết định chuyển tới Mill Valley – một khu trung tâm sầm uất mang hơi thở Âu châu bên kia bờ vịnh. Chúng tôi bán đi ngôi nhà cũ, chuyển tới một căn hộ tạm thời chỉ với những vật dụng thiết yếu và cất những thứ còn lại trong kho vì chắc mẩm thế nào cũng tìm được một ngôi nhà có đủ không gian để tôi bày biện đống đồ nội thất trang trí theo phong cách Moorish của mình.
Điều chúng tôi rút ra được trong thời kì quá độ này là khi sở hữu càng ít, chúng tôi càng có nhiều thời gian để làm những gì mình thích. Khi không còn phải dành mỗi cuối tuần để xén cỏ và trau chuốt cho căn nhà khổng lồ, mọi người dành thời gian bên nhau, cùng nhau đạp xe, đi bộ đường dài, dã ngoại và khám phá những bờ biển như một gia đình đúng nghĩa. Cuối cùng Scott đã hiểu được ý nghĩa đằng sau lời bố anh từng nói: “Bố ước mình đã không lãng phí quá nhiều thời giờ cho bãi cỏ vườn nhà”. Nhớ lại đống bàn ghế ăn mà tôi đã mua để bài trí trong nhà bếp, phòng ăn rồi cả hai cái sân sau ở nhà cũ, tôi chột dạ nghĩ về câu nói của Eric bạn tôi: “Rốt cuộc một căn nhà cần tới bao nhiêu chỗ ngồi nhỉ”?
Tôi nhận ra hầu hết đồ đạc hiện chất trong kho đều không cần thiết, chúng tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian và tâm sức cho những điều vô bổ. Việc mua sắm ở nhà cũ thực chất là một trò tiêu khiển vô giá trị. Nó chỉ là cái cớ để chúng tôi trông có vẻ bận rộn hơn và tạm thời có thể thoát ra khỏi khu dân cư ngột ngạt của mình. Rõ ràng là ngoài việc chiếm diện tích, những thứ chất đầy kho chẳng có tích sự gì. Chúng tôi đã quá xem trọng “vật chất”. Bước chuyển hướng tới lối sống tối giản mới thực sự mang đến cho gia đình tôi một cuộc sống trọn vẹn và ý nghĩa hơn.
Phải mất đến một năm cân nhắc giữa 250 ngôi nhà chúng tôi mới thực sự tìm được nơi mình mong muốn. Đó là một ngôi nhà không nằm trong dự tính ban đầu với diện tích 137 mét vuông được xây từ năm 1921, không-bãi-cỏ và khá gần trung tâm thành phố. Giá đất ở Mill Valley cao gấp đôi so với khu cũ Pleasant Hill. Tiền bán nhà cũ chỉ có thể mua được một nửa căn này nhưng mong ước có thể rảo bước đến những con đường mòn bộ hành, thư viện, trường học, quán cà phê đã thôi thúc chúng tôi nhanh chóng đưa ra quyết định.
Khi mới chuyển đến, ga-ra và tầng hầm nhà mới chất đầy đồ nội thất từ bên nhà cũ. Nhưng chẳng bao lâu sau, chúng tôi bán dần tất cả những thứ không còn phù hợp với căn mới. “Những gì không thực sự được sử dụng, không cần thiết và không còn được yêu thương đều phải ra đi” trở thành câu thần chú dọn dẹp của cả nhà. Chúng tôi có thực sự sử dụng, cần đến và yêu thương xe đạp, thuyền kayak, giày trượt ba tanh, ván trượt tuyết, bộ dụng cụ Taewondo, găng tay đấm bốc, giá để xe đạp, xe tay ga Razor, bóng rổ, bi sắt, vợt tennis, ống thở [đồ lặn], đồ cắm trại, ván trượt, gậy và găng tay bóng chày, lưới bóng đá, cầu lông, gậy chơi golf hay cần câu cá không?
Scott ban đầu rất bối rối. Anh ấy rất yêu thể thao và đã luôn nỗ lực làm việc để có thể mua tất cả những vật dụng đó. Nhưng cuối cùng Scott cũng nhận ra đã đến lúc phải xác định bản thân thực sự muốn gì và khoanh vùng chúng thay vì để cho chiếc gậy golf cáu bụi nằm chỏng chơ góc nhà. Và rồi chỉ sau vài năm, gia đình tôi và 80% tổng số đồ đạc đã đường ai nấy đi.
TỪ ĐƠN GIẢN HÓA LỐI SỐNG ĐẾN ĐƠN GIẢN HÓA RÁC THẢI
Chúng tôi học về sự đơn giản hóa qua hướng dẫn trong sách của Elaine St. James và tuyển tập Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Little House) của Laura Ingalls Wilder. Cuốn sách truyền cảm hứng thôi thúc chúng tôi xem xét lại những sinh hoạt thường ngày của mình. Chúng tôi quyết định ngắt kết nối tivi, hủy đăng ký các ấn phẩm quảng cáo và tạp chí. Khi không lãng phí thời gian vào tivi và mua sắm, chúng tôi dành thời gian tìm hiểu về các vấn đề môi trường – điều mà trước nay nằm ngoài vùng phủ sóng của cả gia đình. Chúng tôi đọc những cuốn như Natural Capitalism (Chủ nghĩa tư bản tự nhiên), Cradle to Cradle (Vật liệu bền vững) và In Defense of Food (Biện hộ cho thực phẩm). Qua Netflix, chúng tôi xem các bộ phim tài liệu như Earth and Home (Trái đất và Mái nhà) tái hiện cuộc sống của những chú gấu Bắc cực vô gia cư và những đàn cá mất phương hướng. Chúng tôi tìm hiểu những hiểm họa không ngờ của chế độ ăn uống không lành mạnh và tiêu thụ vô trách nhiệm. Lần đầu tiên chúng tôi nhận ra hành tinh xanh đang bị đe dọa nghiêm trọng như thế nào, những quyết định bất cần hằng ngày sẽ làm thế giới hiện tại và thế giới tương lai nơi bọn trẻ sinh sống trở nên tồi tệ ra sao.
Chúng tôi đã sử dụng xe hơi một cách bừa bãi, gói bữa trưa trong túi ni lông dùng một lần, uống nước đóng chai, dùng giấy lau và khăn giấy không tiết chế, sử dụng vô số sản phẩm độc hại để dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc cơ thể. Ký ức về những thùng rác chứa đầy túi ni lông thực phầm, những bữa tối đông lạnh quấn ni lông giã đông trong lò vi sóng khi còn ở Pleasant Hill lại chập chờn ẩn hiện trong tâm thức. Tôi nhận ra khi càng chìm sâu vào cạm bẫy giấc mơ Mĩ, chúng tôi càng trở thành những công dân, những người tiêu dùng vô trách nhiệm. Sao chúng tôi có thể tảng lờ hệ lụy từ những hành động của mình như thế? Hay là chúng tôi chưa từng nghĩ trách nhiệm đó mảy may tồn tại? Tôi đã dạy Max và Léo cái gì thế này? Những bài học ấy làm chúng tôi bật khóc, trách giận bản thân lâu nay luôn sống trong tăm tối, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng những u mê đó đã tiếp sức mạnh, giúp chúng tôi quyết tâm thay đổi lối sống và thói quen tiêu dùng tích cực hơn vì tương lai của con cái.
Scott nhanh chóng bắt tay đưa lý thuyết vào thực tế. Mặc dù nền kinh tế đang trên đà suy thoái nhưng anh ấy đã bỏ công việc hiện tại để khởi nghiệp một công ty tư vấn phát triển bền vững. Chúng tôi cũng quyết định xin các con ra khỏi trường tư vì không còn đủ khả năng chi trả học phí và bắt đầu triển khai chiến dịch “xanh hóa” ngôi nhà.
Khi biết rằng tái chế không phải là câu trả lời cho cuộc khủng hoảng môi trường và hiểm họa nhựa phá hủy đại dương, chúng tôi đã chuyển từ việc sử dụng nước đóng chai hay túi dùng một lần sang các vật dụng có thể tái sử dụng. Tất cả những gì cần làm là nhớ mang theo chúng khi cần. Tôi bắt đầu mua sắm tại các cửa hàng thực phẩm tự nhiên và dần nhận ra việc lựa chọn các sản phẩm hữu cơ và địa phương rất đáng đồng tiền bát gạo. Gần như có thể tránh hoàn toàn việc sử dụng bao bì bằng cách mua sắm ở những cửa hàng không- đóng-gói (bulk − hàng bán theo số lượng lớn hoặc theo cân). Tôi sử dụng túi lưới và túi vải được may từ ga trải giường cũ để mua đồ. Khi tích đủ một bộ sưu tập chai lọ rỗng, tôi giảm dần việc tiêu thụ đồ đóng gói và sử dụng hũ thủy tinh để đựng thực phẩm. Có thể nói tôi bị nghiện mua hàng không đóng gói. Tôi có thể lái xe rất xa trong vùng Vịnh để tìm kiếm những cửa hàng như thế. Tôi may một tá khăn bếp cũng từ ga trải giường cũ và mua những chiếc khăn vải nhỏ để từ bỏ thói quen dùng khăn giấy. Scott bắt đầu làm một thùng ủ phân hữu cơ ở sân sau còn tôi thì đăng kí lớp thực vật học để tìm hiểu về tác dụng của các loại cây dại gần nhà.
Do quá ảm ảnh với rác thải nhà bếp mà tôi bỏ sót mất phòng tắm. Nhưng không lâu sau đó, chúng tôi cũng bắt đầu sử dụng những sản phẩm thay thế hạn chế rác thải. Trong sáu tháng, tôi gội đầu bằng baking soda (muối nở) và gội sạch lại bằng dấm táo, nhưng đến khi Scott không chịu nổi “mùi dầu dấm” trên giường, tôi phải chuyển hướng bằng cách dùng chai thủy tinh để đi mua dầu gội và dầu xả. Cảm giác ngây ngất ngày xưa khi mua sắm ở Pleasant Hill được thay thế bằng những phút giây vỡ òa khi tôi bất chợt học được một phương pháp sống xanh mới toanh hay khi cả gia đình tiết kiệm được một khoản tiền để sống sót qua thời kì thắt lưng buộc bụng của Scott khởi nghiệp.
Cả Max và Léo cũng tham gia tích cực bằng cách đi xe đạp đến trường, tắt các thiết bị chiếu sáng khi không cần thiết và thi xem đứa nào tắm nhanh hơn. Nhưng một ngày nọ, khi cùng con dừng lại tại một cửa hàng thực phẩm địa phương không đóng gói trong chuyến đi thực địa của trường, tôi nhận ra con rất ấp úng khi phải trả lời câu hỏi của cô giáo: “Tại sao mua hàng không-đóng-gói lại là sống xanh”? Ngay khoảnh khắc đó, tôi đã nhận ra rằng mình chưa hề giảng giải cho con về những nỗ lực cắt giảm chất thải của cả gia đình. Một đứa trẻ ngày ngày được ăn bánh quy mẹ làm có thể chưa nhận ra sự thiếu vắng của bánh quy ngoài hàng. Tối hôm đó, tôi giải thích cho các con sự khác biệt đặc trưng của kệ bếp gia đình và những thay đổi tưởng như đã trở thành một phần bản năng khi các con áp dụng chúng một cách vô thức. Khi bọn trẻ nhận thức rõ ràng hơn, cả gia đình chúng tôi đã chính thức chung một chiến tuyến, chúng tôi đã có thể nhắm tới mục tiêu “Zero Waste - Không Rác”.
Khi tìm kiếm các giải pháp thay thế, tôi gặp phải các thuật ngữ liên quan đến thực tiễn công nghiệp. Thường thì tôi không tra cứu các định nghĩa và không để ý đến hệ lụy của nó với các ngành công nghiệp, nhưng bằng cách nào đó, khái niệm này lại làm tôi ngộ ra nhiều điều. Nó giúp tôi hình thành tư duy định lượng những nỗ lực của mình. Không chắc rằng chúng tôi có thể hoàn toàn loại bỏ rác thải nhưng việc đặt mục tiêu “Không Rác”, nghiên cứu dòng chất thải và nắm rõ những vật dụng dù nhỏ nhất sẽ đưa chúng tôi đến gần hơn mục tiêu và chạm chân tới bước ngoặt của cuộc hành trình.
THỬ NGHIỆM KHÔNG RÁC TRIỆT ĐỂ
Để chuẩn bị cho những bước tiếp theo, tôi bắt đầu kiểm tra thùng rác và thùng tái chế trong nhà. Tôi thấy những bao bì thịt cá, pho mát, bánh mì, bơ, kem và giấy vệ sinh trong thùng rác rồi hàng tá các lon cà chua đóng hộp, chai rượu rỗng, hũ mù tạt, hộp sữa đậu nành ở thùng tái chế. Tất cả chúng sẽ bị xóa sổ.
Tôi bắt đầu mang hũ thủy tinh đến các quầy thịt. Những ánh nhìn, câu hỏi và bình luận từ những người xung quanh và nhân viên quầy hàng là điều tôi phải đối mặt. Câu cửa miệng “Tôi-không-có-thùng-rác” đã trở thành sách lược dự phòng bỏ túi. Chiếc vỏ gối tôi mang đến tiệm bánh để lấy bánh mì đặt hằng tuần ban đầu thu hút vài lời bình phẩm nhưng rồi cũng nhanh chóng được chấp nhận như thói quen thường nhật. Gần nhà mới mở một chợ nông sản địa phương nên tôi còn có thể tự tay đóng hộp cà chua tươi thành đồ đông lạnh cho mùa đông sắp tới. Tôi tìm ra một nhà máy rượu cho phép mua rượu vang đỏ bằng chai cũ. Tôi cũng học được cách làm giấy tái chế từ tờ rơi các con mang ở trường về cũng như các thể loại thư rác trong hộp thư gia đình. Khi thư viện không có sách về cắt giảm rác thải, tôi tự tìm kiếm trên Google những giải pháp thay thế cho các vật dụng chưa có lựa chọn không- đóng-gói. Tôi học cách nhào bánh mì, xay mù tạt, ủ sữa chua, làm pho mát thủ công, lọc sữa đậu nành, khuấy bơ và tự chế son dưỡng môi.
Ngày nọ, một vị khách thiện chí xuất hiện trước cửa nhà cùng chiếc bánh ngọt được đóng gói. Giây phút đó khiến tôi nhận ra rằng chúng tôi sẽ không bao giờ đạt tới mục tiêu không có rác thải nếu thiếu sự hỗ trợ từ bạn bè và gia đình. Tôi cho rằng lối sống Không Rác cũng bắt đầu từ bên ngoài ngôi nhà − khi bạn lựa chọn những cửa hàng không-đóng-gói và những sản phẩm dùng nhiều lần thay cho những sản phẩm dùng một lần. Nhưng nó cũng bắt đầu khi bạn từ chối những món quà không cần thiết và yêu cầu bạn bè mình không mang rác khi họ tới thăm. Chúng tôi thêm “refuse” (từ chối) vào câu thần chú quen thuộc “reduce, reuse, recycle, rot” (tiết giảm, tái sử dụng, tái chế, ủ phân”) và bắt đầu viết blog như một sứ mệnh để chia sẻ tới bạn bè và người thân rằng những nỗ lực của chúng tôi là chân thật và mục tiêu không rác thải là nghiêm túc. Tôi nguyện cầu sẽ không còn những hộp bánh không mời mà đến, những tiệc tùng và những cánh thư rác. Tôi cũng bắt đầu mở dịch vụ tư vấn để lan truyền ý tưởng và giúp người khác đơn giản hóa cuộc sống. Chẳng bao lâu chúng tôi chỉ còn một vài lá thư, tài liệu từ trường và chai rượu vang rỗng. Tôi thậm chí còn dự tính nhắm đến mục tiêu “hoàn toàn không-tái-chế”. Trong lần chuẩn bị cho chuyến đi thường niên đến Pháp, tôi mơ gia đình mình chạm tới một cột mốc mới, rằng khi quay trở lại Mĩ, chúng tôi có thể chính thức hủy bỏ dịch vụ tái chế.
LẤY LẠI CÂN BẰNG
Việc nhìn thấy rác ngập tràn ở sân bay và trên chuyến bay nhanh chóng đưa tôi quay về thực tại. Tôi đã sống trong bong bóng của sự ảo tưởng. Thế giới này chưa từng ngừng phung phí. Việc dành thời gian một vài tháng với mẹ, trong một ngôi nhà “bình thường”, đã cho tôi thời gian tạm nghỉ để thư giãn, để buông bỏ những phán xét và buồn phiền. Lùi một bước trời cao biển rộng. Khoảng tĩnh đó giúp tôi thấu hiểu hơn những nỗ lực điên cuồng của bản thân. Tôi nhận ra trong những phương pháp của mình còn có nhiều hạn chế, quá lãng phí thời gian nên chưa bền vững. Chi phí tự làm bơ tốn kém trong khi số lượng bánh quy được làm mỗi tuần là không đáng kể rồi cả quy trình làm pho mát rắc rối không cần thiết mà đáng ra tôi cũng có thể mua ở siêu thị, tôi chợt nhận ra rằng mình đã đi quá xa. Tôi thậm chí còn dùng rêu thay cho giấy vệ sinh, lạy Chúa!
Xét cho cùng, ta chỉ có thể gắn bó với lối sống Không Rác lâu dài nếu nó đủ đơn giản và người thực hiện có thể tìm thấy sự cân bằng. Không Rác là sự lựa chọn về lối sống, nếu muốn dài hơi theo đuổi, ta phải làm nó trở nên khả thi và thuận tiện với thực tế đời sống. Hành trình đơn giản hóa cần về đúng vị trí của nó.
Khi trở về nhà, tôi quyết định tập trung buông bỏ những gì là quá cực đoan nhưng đồng thời cũng không để nó ảnh hưởng đến những nỗ lực trước đó. Thay vì tìm kiếm nguồn hàng không-đóng-gói xa xôi, tôi cân nhắc và tìm những nguồn cung địa phương sẵn có. Thay vì tự làm kem, tôi bắt đầu mua kem bằng hũ thủy tinh tại chuỗi cửa hàng kem Baskin-Robbins địa phương. Chúng tôi đồng ý nhận rượu vang của bạn bè và từ bỏ hẳn ý tưởng không-tái-chế. Tôi dừng việc tự làm bơ và bắt đầu ủ phân giấy gói bơ từ cửa hàng. Bơ đã và đang là thức ăn duy nhất chúng tôi dùng hàng-đóng-gói. Chỉ trong vòng một tháng, lối sống Không Rác dần trở nên đơn giản, dễ thực hiện, thú vị và thoải mái.
Scott luôn canh cánh rằng niềm say mê của tôi đối với chợ nông sản địa phương, những giải pháp sống xanh thay thế rồi thực phẩm hữu cơ không-đóng-gói sẽ dẫn đến việc thất thoát tài chính lớn cho cả gia đình. Vì thế anh ấy đã phải định thần để ngồi xuống tính toán lại toàn bộ chi tiêu của cả gia đình. Scott so sánh chi phí trước (năm 2005) và sau (năm 2010) khi chúng tôi thực hiện lối sống này, xem xét các bản sao kê giao dịch ngân hàng trong quá khứ và xét đến cả vấn đề khẩu phần thức ăn của hai con trai tăng lên đáng kể (đều đã hơn 5 tuổi). Và những gì Scott tính ra vượt ngoài sức tưởng tượng của hai vợ chồng: chúng tôi đã tiết kiệm được gần 40% chi phí hằng năm cho cả gia đình! Số tiền và thời gian cả nhà tiết kiệm được từ một lối sống đơn giản hơn, ít phải mua sắm hơn đã làm tan biến mọi nỗi sợ trong Scott.
Hiện tại, cuộc sống Không rác của gia đình chúng tôi vô cùng suôn sẻ. Chúng tôi áp dụng mọi quy tắc vào đời sống hằng ngày và tận hưởng những niềm hạnh phúc vượt xa cả cảm giác “vui vui” của mỹ danh “bảo vệ môi trường”. Gia đình tôi dần nhận thấy những cải thiện không thể phủ nhận về mặt sức khỏe, tài chính và thời gian. Chúng tôi học được rằng lối sống Không Rác không tước đoạt điều gì từ bạn, ngược lại, nó sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa và mục tiêu của cuộc đời mình. Tôi đã đi đến ngã rẽ của cuộc đời, tôi trân trọng trải nghiệm thay vì vật chất, tôi chấp nhận đổi thay thay vì trốn tránh trong cự tuyệt.
VỀ CUỐN SÁCH
Môi trường, kinh tế và sức khỏe của chúng ta đang bị khủng hoảng trầm trọng. Tài nguyên thiên nhiên đang dần cạn kiệt, tình hình kinh tế không ngừng biến động, nền sức khỏe toàn dân đang trên đà tuột dốc, mức sống con người ở mức thấp kỷ lục. Một cá nhân có thể làm gì để đối mặt với những vấn đề khốc liệt ấy? Những thực tế choáng ngợp đó chỉ nghe thôi đã khiến người ta tê dại, nhưng xin hãy nhớ rằng mỗi hành động của một cá nhân đều can hệ đến môi trường và sự đổi thay không đâu khác chính từ đôi bàn tay ta.
Tài nguyên thiên nhiên đang cạn kiệt nhưng chúng ta chỉ chăm chăm mua các sản phẩm từ dầu mỏ. Nền kinh tế yếu kém, chúng ta chỉ sính đồ ngoại. Sức khỏe toàn dân xuống dốc, con người chỉ nạp vào cơ thể những thực phẩm chế biến sẵn và mang về nhà những sản phẩm độc hại. Việc tiêu thụ bất kì thứ gì sẽ đều trực tiếp ảnh hưởng đến môi trường, kinh tế và sức khỏe vì trên thực tế bạn đang ủng hộ một hình thức sản xuất nào đó và gửi đi thông điệp về nhu cầu để kích thích nguồn cung. Nói cách khác, mua sắm là một dạng biểu quyết và những quyết định chúng ta thực hiện mỗi ngày đều có tác động nhất định. Ta có thể lựa chọn, hoặc làm tổn thương hoặc chữa lành xã hội.
Nhiều người trong chúng ta không nhất thiết phải bị thuyết phục mới bắt đầu sống thân thiện với môi trường, tôi tin ai nấy đều từng mong mỏi và tìm mọi cách để đơn giản hóa các giải pháp mà không chỉ dừng lại ở tái chế… Lối sống Không Rác sẽ tiếp thêm sức mạnh và rèn giũa bạn khi bạn phải đối mặt với những thử thách trên cuộc hành trình.
Zero Waste Home: Nhà Không Rác sẽ tiếp động lực giúp bạn giải tán bớt đồ đạc và tái chế ít hơn, không chỉ góp phần xây dựng một môi trường xanh sạch đẹp hơn mà còn giúp bạn hoàn thiện bản thân. Cuốn sách đưa ra những giải pháp thực tiễn cũng như đã được kiểm chứng để sống lành mạnh và phong phú hơn bằng các tài nguyên không sinh rác thải vốn sẵn có. Quy trình thực hiện chỉ đơn giản theo thứ tự: Refuse (từ chối những gì chúng ta không cần), Reduce (tiết giảm những gì chúng ta cần), Reuse (tái sử dụng những gì chúng ta tiêu thụ), Recycle (tái chế những gì chúng ta không thể từ chối, không thể tiết giảm, hoặc không thể tái sử dụng) và Rot (ủ phân những gì còn lại).
Những năm qua, tôi nhận thấy mỗi người đều có một thái độ khác biệt về lối sống của chúng tôi. Một số nghĩ rằng chúng tôi quá cực đoan khi từ chối thức ăn nhanh. Những người khác lại nói chưa cực đoan lắm vì ít ra chúng tôi vẫn mua giấy vệ sinh, ăn thịt tuần một lần và thỉnh thoảng vẫn di chuyển bằng đường hàng không. Thực ra điều quan trọng đối với chúng tôi không phải là người khác nghĩ gì mà là chúng tôi cảm thấy như thế nào về những gì mình làm.
Lối sống Không Rác luôn không ngừng thôi thúc sự hiếu kì trong chúng tôi qua tiềm năng vô tận vốn có chứ không phải là những giới hạn được định sẵn. Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh được chia sẻ và tác động tích cực đến mọi người về hành trình này là tôi đã vô cùng hào hứng.
Cuốn sách không có tham vọng đạt tới mục tiêu tuyệt đối không có rác thải. Thực tiễn sản xuất ngày nay cho thấy đó là điều không tưởng. Không rác thải là một mục tiêu lý tưởng, một điểm tựa để bẩy ta gần hơn tới đích. Không phải mọi độc giả đều có thể thực hiện tất cả những gì đề cập trong cuốn sách hay giảm lượng chất thải hằng năm tới kích thước bình một lít như những nỗ lực của chúng tôi. Dựa trên phản hồi của độc giả trên blog, tôi hiểu rằng sự khác biệt về địa lý và dân cư sẽ quyết định khoảng cách chặng đường tới đích đến không rác thải của bạn. Tạo ra bao nhiêu rác không thực sự quan trọng. Quan trọng là bạn hiểu được tác động tiêu dùng của mỗi cá nhân tới môi trường và bắt tay vào hành động. Mọi người đều sẽ quen với những thay đổi có thể xảy ra trong cuộc sống của họ. Và mọi thay đổi dù nhỏ nhưng bền vững cũng đều có tác động tích cực đến hành tinh và xã hội loài người.
Tôi hiểu rằng khi đề cập đến quan điểm trên, nhiều người sẽ đặt câu hỏi vì sao tôi lại xuất bản một cuốn sách giấy? Theo quan điểm của tôi, thông tin giá trị không chỉ giới hạn tiếp cận đối tượng độc giả đọc sách điện tử. Tại thời điểm này, một cuốn sách giấy là cách tốt nhất để tôi có thể tiếp cận tối đa số lượng độc giả. Tôi tự nhận thấy việc truyền bá những kiến thức về lối sống Không Rác là sứ mệnh của đời mình. Hi vọng những nỗ lực của tôi sẽ thay đổi được phần nào những hành vi tiêu dùng quá mức, khuyến khích các công ty chịu trách nhiệm với những sản phẩm và sự lựa chọn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng và nguồn tài nguyên hữu hạn. Là một độc giả trung thành của thư viện, sẽ là đạo đức giả nếu tôi không in giấy cuốn sách của mình. Tôi cũng hoàn toàn ủng hộ mọi người quyên góp cuốn sách của tôi tới thư viện địa phương hoặc chia sẻ nó với bạn bè khi không cần nó nữa.
Đây không phải là một cuốn sách về khoa học. Thống kê và số liệu không phải là chuyên môn của tôi. Rất nhiều tác giả đã phân tích một cách xuất sắc những bằng chứng cơ bản để chứng minh sự cấp thiết của xã hội loài người trong vấn đề áp dụng lối sống này. Cuốn sách này thì khác, nó mang tới những hướng dẫn thực tế và chân thực nhất của hành trình trải nghiệm tới mục tiêu không-rác-thải. Bạn sẽ không chỉ thấy những thành công mà còn cả những thất bại thảm hại! Bạn có thể sẽ thử, hoặc rất nghiêm túc hoặc rất hời hợt. Dù thế nào đi nữa, tôi hi vọng bạn sẽ tìm thấy những mẹo vặt hữu ích cho riêng mình trong bất cứ hoàn cảnh cá nhân hay địa lý nào.
Nhà là nơi bão dừng sau cánh cửa. Chúng ta – những ông bố, bà mẹ, những công dân của xã hội − có quyền, bổn phận và sức mạnh để mang lại sự thay đổi tích cực cho thế giới thông qua những quyết định nhỏ cho những thay đổi lớn.
Vì Nhà chính là mạch nguồn của tương lai! Xin chào mừng bạn đến với Nhà Không Rác.



Quy tắc 5R và Lợi ích của lối sống Không Rác 
Thật thoải mái khi ở nhà, ngồi chễm chệ trước tivi, ngốn bất cứ thứ gì bạn muốn, ném tất cả chúng vào thùng rác, rồi bỏ mặc chúng bên lề đường chờ xe rác chở đi, đơn giản như đan rổ. Nhưng thực chất, rác thải đi đâu về đâu?
- Magna, cựu nhân viên tái chế tại bãi chôn rác Jardim Gramacho ở Rio de Janeiro trong bộ phim tài liệu Waste Land (Đời Rác)
Nhà chúng tôi thường tha lôi cái thùng rác ra lề đường vào buổi tối, đến lúc thức dậy sáng hôm sau, những bao gói hạt ngũ cốc và khăn giấy bẩn hoàn toàn biến mất như một phép thuật. Mà khi ta nói “vứt cái gì đó đi”, thì vứt cái gì, đi đâu cơ? “Vứt đi” có thể làm rác và bạn tạm thời “xa mặt”, nhưng bạn có chắc nó và bạn sẽ “cách lòng” không? Rác thải sẽ không bốc hơi chỉ vì nhân viên vệ sinh mang nó đi. Nó sẽ kết thúc vòng đời của mình tại bãi chôn rác và phá hỏng môi trường quý giá của chúng ta. Sau khi đốt, nước rỉ rác sẽ ngấm vào đất và bốc hơi lên không trung. Tài nguyên sử dụng để tái tạo đồ tái chế sẽ ngốn hàng tỉ đô-la mỗi năm cho toàn bộ quy trình.
Đó là lý do tại sao thực hành lối sống Không Rác là vô cùng cấp thiết. Đã đến lúc chúng ta cùng tìm hiểu khái niệm này rồi. Không Rác (Zero Waste) là triết lý dựa trên một tập hợp các phương thức nhằm giảm thiểu lượng rác thải ra môi trường. Trong lĩnh vực sản xuất, nó truyền cảm hứng cho việc thiết kế sản phẩm đạt chỉ tiêu bền vững với vòng đời tuần hoàn khép kín (cradle to cradle); trong phạm vi gia đình nó khuyến khích người tiêu dùng tiêu thụ một cách có trách nhiệm. Rất nhiều người sai lầm khi cho rằng không rác thải đồng nghĩa với tái chế càng nhiều càng tốt. Trên thực tế, không rác thải không khuyến khích tái chế. Trái lại, nó đi sâu vào những bất ổn và chi phí liên quan của quy trình tái chế. Rác − lý tưởng nhất là có thể hoàn toàn bị xóa sổ, tái chế chỉ là một trong những phương án thay thế để xử lý chất thải. Và mặc dù bản thân tái chế là một trong những giai đoạn của 5R nhưng thực chất rác tái chế hay rác ủ phân hữu cơ cuối cùng cũng sẽ dừng chân ở bãi chôn rác mà thôi.
Để thực hành lối sống Không Rác ở quy mô gia đình chúng ta cần gì? Cắt giảm chất thải tại hộ gia đình khá đơn giản nếu bạn thực hiện năm bước 5R nói trên.
Như hình minh họa dưới đây, bạn sẽ thấy việc áp dụng quy trình 5R theo thứ tự sẽ làm giảm đáng kể lượng rác thải. Chữ R thứ nhất và thứ hai ngăn chặn chất thải phát sinh, chữ R thứ ba nhấn mạnh tiêu thụ có trách nhiệm, hai chữ R còn lại là quá trình xử lý phế thải.
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BƯỚC 1: REFUSE {TỪ CHỐI NHỮNG GÌ BẠN KHÔNG CẦN}
Khi bắt đầu khởi hành chuyến hành trình Không Rác, chúng tôi nhận thức rõ ràng rằng để đến đích, mọi hành vi phải điều chỉnh đều được bắt đầu từ bên ngoài ngôi nhà. Hạn chế tiêu thụ là vấn đề cốt lõi trong cắt giảm rác thải (những gì không được tiêu thụ sẽ không trở thành rác), nhưng tiêu thụ không chỉ thể hiện ở việc mua sắm bề nổi. Trong xã hội ngày nay, chúng ta bắt đầu tiêu thụ ngay từ thời điểm bước ra khỏi cửa, khi ta lượm lên tờ quảng cáo treo trên tay nắm cửa hay bắt gặp túi ni lông nhét đầy những tờ rơi dịch vụ thiết kế thi công cảnh quan ở sân trước. Sau những cuộc họp chốn công sở, bàn tay ta đầy ứ cả xấp danh thiếp. Tại các hội nghị, túi quà tặng làm tinh thần ta phấn khởi. Khi vô tình liếc nội dung bên trong, ta thầm thốt lên: “Tuyệt cú mèo, một cái bút!” mặc dầu số bút ở nhà đủ dùng tới kiếp sau. Trên đường về nhà, ta dừng lại mua chai rượu vang được bọc tới hai lần túi cùng cái hóa đơn trước khi ta kịp mở miệng phát ngôn bất cứ điều gì; lúc trở ra xe ta tiếp tục bắt gặp tờ rơi quảng cáo kẹp lịch sự dưới cần gạt mưa. Khi về nhà, đập ngay vào mắt lại là thùng thư biến dạng vì bội thực với thư rác.
Lối sống Không Rác bao gồm cả hình thức tiêu thụ trực tiếp và tiêu thụ gián tiếp. Chữ R đầu tiên Refuse (từ chối) giải quyết loại tiêu thụ gián tiếp như tờ rơi quảng cáo và các vật phẩm tiếp thị len lỏi trong cuộc sống hằng ngày. Chúng ta có thể tái chế hầu hết chúng, nhưng lối sống Không Rác không phải là tái chế nhiều hơn mà là phản ứng với những loại rác thải không cần thiết và ngăn chặn nó luồn lách vào nhà ngay từ ban đầu.
Một khi ta chấp nhận và tiếp nhận một món đồ dù nhỏ, ta gửi đi thông điệp hãy sản xuất nhiều hơn. Nói cách khác, sự chấp nhận theo kiểu bị áp đặt (ngược lại với chủ động từ chối) sẽ dung túng và tăng cường những thói quen lãng phí. Khi ta không uống nữa nhưng vẫn để người phục vụ đổ thêm nước, khi ống hút ta không dùng nhưng vẫn được cắm nhã nhặn theo thói thường. Khi đó ta đang gửi đi thông điệp: “Nước không quan trọng” và “Hãy làm thêm ống hút dùng một lần”.
Khi ta lấy chai dầu gội “miễn phí” từ khách sạn, dầu mới sẽ được sản xuất để thay thế. Khi ta thụ động chấp nhận một tờ quảng cáo, một cái cây có thể vừa đổ xuống tại một nơi nào đó, còn thời gian vàng bạc quý giá của chúng ta rốt cục cũng chỉ để xử lý và tái chế những thứ tầm thường như vậy.
Trong xã hội do người tiêu dùng vận hành, ta có rất nhiều cơ hội để từ chối, và đây là bốn lĩnh vực đáng để lưu tâm:
1. Nhựa dùng một lần: Bao gồm túi ni lông, chai, cốc, nắp đậy, ống hút, dao, nĩa, thìa, v.v.. Việc sử dụng sản phẩm nhựa có chủ ý trong vòng 30 giây đồng nghĩa với việc tán thành quy trình sản xuất công nghiệp độc hại; ủng hộ hóa chất độc hại thấm vào đất, vào các chuỗi thức ăn và cơ thể con người; cung cấp tiền cho việc sản xuất những vật liệu không hoặc không thể tái chế và sẽ không bao giờ có thể phân hủy sinh học. Những sản phẩm này là nguồn cơn của tình trạng ô nhiễm đại dương như chúng ta từng biết tại đảo rác Thái Bình Dương hay như chúng ta thấy hằng ngày bên lề đường, trong lòng thành phố, trong các công viên hay bên trong những cánh rừng. Vấn đề này nghe có vẻ choáng ngợp nhưng ta hoàn toàn có thể bấm chuyển từ kênh “sợ hãi” sang kênh “hành động” đơn giản bằng cách từ chối nhựa dùng một lần và thậm chí “thề” sẽ không bao giờ sử dụng lại nữa. “Thề thốt” hóa ra lại là một cách vô cùng hiệu quả để tiến gần hơn đến mục tiêu. Thực chất nhựa dùng một lần hoàn toàn có thể bị ngăn ngừa chỉ bằng một chút quy hoạch và tái sử dụng (xem “Bước 3: Tái sử dụng“).
2. Tặng phẩm: Với đồ vệ sinh trong khách sạn, quà dự tiệc, đồ ăn thử, túi từ hội nghị/giải thưởng/sự kiện/lễ hội (bao gồm cả các sự kiện về môi trường “bền vững”) bạn có thể thầm nghĩ: “Ô hay, miễn phí mà”! Những quà tặng miễn phí được thiết kế chủ yếu bằng nhựa với giá rẻ, có nghĩa là tuổi thọ của chúng rất ngắn. Mọi sản phẩm công nghiệp hoặc nhựa đều đi kèm với lượng khí thải các-bon lớn và chi phí môi trường song hành tương ứng. Việc tích lũy những thứ đó trong nhà chỉ dẫn đến chi phí dọn dẹp, lưu trữ và tiêu hủy sau này. Từ chối đồ miễn phí tuy đòi hỏi ý chí sắt đá nhưng chỉ cần một vài lần luyện tập, bạn sẽ nhanh chóng nhận thấy những cải thiện đáng kể trong cuộc sống của mình.
3. Thư rác: Vô số người không mảy may đắn đo ném ngay thư rác từ thùng thư qua thùng tái chế. Những hành động tưởng chừng đơn giản này đang góp phần duy trì việc gửi hơn 100 tỉ thư rác hằng năm. Thư rác đã và đang góp sức mình vào nạn phá rừng và tận dụng các nguồn tài nguyên quý giá để tái diễn vòng tuần hoàn ác tính – lãng phí thuế và thời gian. Bản thân tôi cho rằng một chính sách không-khoan-nhượng (xem phần “Thư rác”) là cách tốt nhất để chống lại thư rác. Nhưng tiếc là chúng ta không thể loại bỏ hoàn toàn thư rác nếu chúng được chính phủ cung cấp. Khi lật giở những trang tiếp theo, bạn sẽ thấy chiến tranh nảy lửa giữa gia đình tôi và thư rác. Và cho dù chúng tôi hầu như chiến thắng trên khắp các mặt trận, nhưng trận đấu với thư rác có thể nói là phần khó nhằn nhất trên suốt cuộc hành trình. Tôi thấy rất kì dị là tại sao tôi có thể ngăn chặn các loại rác xâm nhập vào nhà mà không thể ngăn chặn nó công kích hòm thư nhà mình.
4. Những hành vi không bền vững: Bao gồm việc mang đồ ăn vặt bọc riêng từng món đến các sự kiện thể thao của con vì đó là “thông lệ”, chấp nhận biên lai hoặc danh thiếp mà chúng ta sẽ không bao giờ cần đến, mua bao bì một cách dư thừa rồi vứt nó đi mà không yêu cầu nhà sản xuất thay đổi. Những ví dụ này cho thấy hành động cá nhân sẽ có tác động to lớn đến việc thay đổi cách thức mọi thứ vận hành vì bản chất những sự việc đó đều ẩn chứa cơ hội để ta lên tiếng và dấn thân (xem phần “Chủ động loại bỏ”). Người tiêu dùng có thể thay đổi quy trình lãng phí nếu họ cho nhà sản xuất và cửa hàng bán lẻ biết họ thực sự muốn gì. Ví dụ: hành động từ chối biên lai sẽ dẫn đến những lựa chọn khác, chẳng hạn như không in và/ hoặc gửi email thay thế.
Trong các bước 5R mà tôi sẽ đề cập đến ở chương này, bạn sẽ thấy rằng từ chối là điều khó thực hiện nhất, đặc biệt đối với những gia đình có trẻ nhỏ. Không ai muốn làm trái ý hoặc cư xử thô lỗ khi nhận được những yêu cầu không hề ác ý. Nhưng chỉ với một chút thực hành và giải thích khúc chiết, chúng ta sẽ dễ dàng từ chối những khẩn cầu lịch sự đó. Tất cả những gì bạn phải nói sẽ là, “Tôi xin lỗi, tôi không có thùng rác”, “Tôi xin lỗi, tôi đang hạn chế tiêu thụ giấy”, “Tôi xin lỗi, tôi đang cố gắng đơn giản hóa cuộc sống của mình”, hoặc “Tôi xin lỗi, tôi đã có quá nhiều ở nhà rồi”. Mọi người sẽ hiểu và tôn trọng sự lựa chọn cá nhân và thường không tiếp tục khăng khăng nài nỉ nữa. Trong một số trường hợp, chúng tôi thấy rằng sự chủ động − chẳng hạn như xóa tên mình khỏi danh sách gửi thư trước khi thư rác được gửi đi − là cách hiệu quả nhất.
Từ chối không hướng tới mục tiêu làm chúng ta cảm thấy xa rời xã hội. Mục đích của nó là giúp ta suy nghĩ về các quyết định hằng ngày về những hành vi tiêu thụ gián tiếp mà chúng ta can dự, và quan trọng hơn cả là sức mạnh mà chúng ta nắm giữ trong một cộng đồng. Những hành động từ chối cá nhân không thực sự làm cho chất thải biến mất, nó tạo ra nhu cầu cho các lựa chọn thay thế. Từ chối là một khái niệm dựa trên sức mạnh tập thể: nếu tất cả chúng ta từ chối đồ miễn phí ở khách sạn, thì chúng sẽ không còn được biếu tặng; nếu tất cả chúng ta từ chối biên lai, thì chúng sẽ không được in ra nữa. Còn trong trường hợp cụ thể, nếu bạn bước vào các cửa hàng bán lẻ (ví dụ: Apple) hoặc các chuỗi khách sạn, bạn có thể lựa chọn nhận biên lai qua email thay vì in ra. Hãy cho “từ chối” một cơ hội. Bạn sẽ có vô số dịp để thử đó!
BƯỚC 2: REDUCE {TIẾT GIẢM NHỮNG GÌ CHÚNG TA CẦN VÀ KHÔNG THỂ TỪ CHỐI}
Cuộc đời chúng ta, sở hữu càng ít, lo lắng càng ít; sở hữu càng nhiều, mất mát càng nhiều.
−Rick Ray trong bộ phim tài liệu của ông
10 câu hỏi cho Đạt Lai Lạt Ma
Tiết giảm là một biện pháp tức thời cho cuộc khủng hoảng môi trường hiện nay. Nó giải quyết các vấn đề cốt lõi của rác thải và suy xét các hậu quả môi trường sắp tới của việc dân số, tiêu dùng gia tăng và những tài nguyên hữu hạn của hành tinh không còn có thể thỏa mãn nhu cầu của con người. Việc tiết giảm cũng đưa bạn tới lối sống tối giản, tập trung vào chất lượng thay vì số lượng, trải nghiệm thay vì vật chất. Tiết giảm cũng khuyến khích bạn đặt câu hỏi về nhu cầu và việc mua sắm của bản thân trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Và bạn sẽ chỉ sở hữu những thứ bạn thực sự cần.
Dưới đây là ba phương pháp chúng tôi thực hiện để chủ động tiết giảm rác thải trong nhà:
1. Đánh giá tiêu dùng trong quá khứ: Nhận định tính hữu dụng và nhu cầu thực sự cho mọi vật dụng trong gia đình qua việc từng bước tinh giảm để loại bỏ những thứ không cần thiết. Thách thức bản thân bỏ đi những thứ bạn luôn cho rằng mình bắt buộc phải sở hữu. Ví dụ thông qua quá trình này, chúng tôi phát hiện ra rằng mình không hề cần đến rổ vắt rau. Hãy đặt dấu chấm hỏi cho mọi thứ trong ngôi nhà, rồi bạn sẽ khám phá ra nhiều điều cực kì hay ho.
• Tinh giảm tạo thói quen mua sắm tốt hơn: Thời gian và sức lực đầu tư để nhìn lại việc mua sắm trước kia khiến ta phải suy nghĩ thận trọng hơn trước khi rước bất kì thứ gì mới về nhà. Thông qua quá trình đó, ta học được cách hạn chế những hành vi gây cạn kiệt nguồn tài nguyên; lựa chọn đồ dùng trên tiêu chí chất lượng (có thể sửa chữa) thay vì số lượng (dùng một lần).
• Tinh giảm ủng hộ việc chia sẻ tới cộng đồng: Việc quyên góp hoặc bán đồ đã qua sử dụng thể hiện sự ủng hộ thị trường đồ cũ và cộng đồng (xem “Bước 3: Tái sử dụng“). Nó khuyến khích sự hào phóng của tập thể thông qua việc chia sẻ nguồn tài nguyên cũ và tăng lượng sản phẩm đã qua sử dụng (từ đó giúp việc mua đồ cũ trở nên dễ dàng hơn).
• Tinh giảm giúp bạn quản lý lối sống Không Rác: Đơn giản hóa giúp ta dễ dàng lên kế hoạch và sắp xếp lối sống này. “Ít hơn” ở đây là ít lo lắng, ít dọn dẹp, ít bảo quản, ít sửa chữa và ít vứt bỏ sau này.
2. Khống chế tiêu dùng hiện tại và tương lai về cả số lượng lẫn phạm vi: Hạn chế mua sắm (cả đồ mới lẫn đồ cũ) sẽ giúp bảo tồn nguồn tài nguyên, tiết kiệm các nguồn lực cần để sản xuất ra những sản phẩm mới và đưa những đồ đã qua sử dụng đến tay người cần. Các hạng mục cần cân nhắc bao gồm: giảm bao bì đóng gói (Tôi có thể mua đồ không-đóng-gói không?); sử dụng xe hơi (Tôi có thể đạp xe nhiều hơn không?); kích thước nhà (tôi có thể thu hẹp lại không?); các tác động cá nhân (Tôi có cần nó không?); công nghệ (Tôi có thể làm mà không có nó không?); và giấy (Tôi có cần in nó không?). Tôi có thể mua ít hơn (hoặc ở dạng nhỏ hơn) không? Số lượng hay kích thước sản phẩm tôi muốn mua có phù hợp với nhu cầu của tôi? Hãy đặt câu hỏi cho những vấn đề có thể phát sinh, cân nhắc vòng đời của sản phẩm và chọn ra những sản phẩm tốt nhất là có thể tái sử dụng hay chí ít là có thể tái chế (xem “Bước 4: Tái chế”, về việc lựa chọn sản phẩm có thể tái chế).
3. Giảm thiểu các hoạt động hỗ trợ hoặc dẫn đến tiêu dùng: Việc tiếp xúc với các phương tiện truyền thông (tivi, tạp chí) và mua sắm để giải tỏa cho ta rất nhiều cảm hứng; tuy nhiên, bất luận những chiêu trò tiếp thị khôn ngoan của truyền thông hay nhà sản xuất, mục đích duy nhất của họ là khiến bạn cảm thấy không khỏe mạnh, quê mùa và thiếu thốn. Những cảm xúc này dễ làm người ta gục ngã trước cám dỗ để thỏa mãn nhu cầu cảm nhận. Việc kiểm soát sự tương tác của bản thân với quảng cáo có tác động cực lớn không chỉ trong tiêu dùng mà còn với hạnh phúc của chúng ta. Hãy tìm sự hài lòng với những gì bạn có.
Thực hành từ chối là vấn đề không mấy phức tạp. Tất cả những gì cần làm là nói KHÔNG. Tiết giảm, ngược lại, là một chuyện cá nhân hơn nhiều. Bạn cần đánh giá mức độ thoải mái của mình dựa trên thực tế cuộc sống gia đình, tình hình tài chính và yếu tố vùng miền nơi bạn sinh sống. Trên tất cả, tiết giảm là việc nhận thức thói quen tiêu dùng hiện tại và tìm cách giảm thiểu những thói quen không bền vững.
Trên suốt chặng đường Không Rác, tiết giảm là yếu tố mang tính gợi mở, cũng là vũ khí bí mật tối tân nhất. Và lối sống tối giản hóa mọi thứ đã bất ngờ mang lại cho chúng tôi những lợi ích ngoài dự tính.
Khi Scott bỏ việc để khởi nghiệp công ty tư vấn phát triển bền vững đúng vào thời kì Đại Suy thoái, chúng tôi đã sớm đi vào quỹ đạo của lối sống tối giản. Thực tế nhu cầu thắt chặt chi tiêu làm chúng tôi không còn được thường xuyên tổ chức du lịch và chạy trốn thực tại như trước, đổi lại, thời kì suy thoái ấy lại cho chúng tôi một cái nhìn hoàn toàn tươi mới về xã hội. Chúng tôi tự an ủi bản thân bằng cách trân trọng những giá trị mà lối sống Không Rác mang tới cho cả gia đình.
Ngoài việc giúp nhà cửa xanh sạch và dễ bảo dưỡng hơn, việc đơn giản hóa cuộc sống còn giúp chúng tôi dễ dàng cho thuê căn hộ của mình. Lần đầu cho thuê nhà, chúng tôi phải chuẩn bị chút ít trước khi rời khỏi nhà, chẳng hạn như việc tạo dán nhãn “Hướng dẫn vận hành Nhà Không Rác” và chuẩn bị lại thùng rác/thùng tái chế cho người thuê. Số tiền cho thuê nhà đủ để chi trả cho chuyến bay và chỗ ở cho hành trình tới Pháp thăm ông bà, và quan trọng hơn nữa là hai đứa trẻ được đắm mình trong môi trường ngôn ngữ nơi đất mẹ thân thương. Việc cho thuê nhà còn giúp chúng tôi chi trả cho những chuyến đi cuối tuần và thậm chí, tới những điểm đến ấm áp trong những kì nghỉ lễ truyền thống. Khoản thu nhập ngoài luồng này là điều thú vị nhất nằm ngoài dự liệu của cả gia đình.
BƯỚC 3: REUSE {TÁI SỬ DỤNG NHỮNG GÌ CHÚNG TA TIÊU THỤ, KHÔNG THỂ TỪ CHỐI HOẶC KHÔNG THỂ TIẾT GIẢM}
Dùng sạch trơn, mặc đến sờn, tận dụng nó hoặc đừng tậu nó.
−Ngạn ngữ cổ
Không ít người nhầm lẫn cụm từ “tái sử dụng” và “tái chế” cho dù chúng hoàn toàn khác nhau trên phương diện bảo tồn thiên nhiên. Tái chế là tái xử lý một sản phẩm để hình thành một sản phẩm mới. Tái sử dụng, trái lại, có nghĩa là tận dụng sản phẩm với hình dạng sản xuất ban đầu của nó nhiều lần để tối đa hóa công năng và tăng tuổi thọ sản phẩm, từ đó ta có thể tiết kiệm được nguồn tài nguyên bị hao tổn cho quy trình tái chế. Tái sử dụng đã từng mang tai tiếng là lối sống của “kẻ lập dị” hay hội chứng bệnh “tích trữ đồng nát”. Bản thân tôi từng nhầm lẫn “bảo tồn” với “tích trữ” nguồn tài nguyên và gắn tư tưởng Không Rác với mớ chai lọ tái sử dụng chỉ tổ làm bừa kệ bếp. Tái sử dụng không phức tạp thế đâu, nó thực ra đơn giản và dễ chịu hơn nhiều.
Nếu bạn tuân thủ hệ thống phân cấp 5R, thì R1 “từ chối” và R2 “tiết giảm” bước đầu đã giúp bạn loại bỏ một mớ những thứ không cần thiết, nhờ đó mà R3 “tái sử dụng” bớt nhức đầu hơn hẳn. Ví dụ túi ni lông mua rau có thể được tái sử dụng với mục đích khác như thay cho màng xốp hơi hay đựng chiếc giày bẩn. Nhưng nếu ngay từ đầu bạn nhất quyết cự tuyệt túi ni lông thì những ngày về sau bạn chẳng phải mất công tích trữ hay tìm cách tái sử dụng cho nó. Nguyên lý thật đơn giản, việc tinh giảm đồ đạc đến mức đáp ứng được những nhu cầu thực sự của bản thân sẽ giúp bạn kiểm soát được số lượng đồ cần tái sử dụng. Tôi từng tự vấn, rốt cuộc mình cần bao nhiêu cái túi tái sử dụng? Tiết giảm đã góp sức giúp tôi đánh giá nhu cầu sử dụng thật sự của mình, và ba cái túi lớn là số lượng cần và đủ cho sự nghiệp gồng rau gánh củ trọn đời của tôi.
Tái sử dụng là điểm bùng phát của lối sống Không Rác: nó cùng lúc đề cập đến cả hai phương diện tiêu thụ và bảo tồn, đồng thời nó cũng đưa ra một chuyển hướng tối ưu khác thay vì chỉ đơn thuần xử lý rác. Tái sử dụng giúp:
1. Loại bỏ tiêu dùng lãng phí: Đồ dùng tái sử dụng có thể loại bỏ khâu đóng gói và các sản phẩm sử dụng một lần lãng phí bằng cách:
• Mua sắm với đồ có thể tái sử dụng: Mang vật chứa có thể tái sử dụng để giảm và loại bỏ khâu đóng gói.
• Dùng đồ tái sử dụng thay cho đồ dùng một lần: Nếu thế giới này tồn tại đồ dùng một lần thì đồ tái sử dụng hoặc đồ đựng có thể đổ đầy lại cũng tồn tại. Các chương thiết thực tiếp sau đây sẽ tập trung nhiều hơn về khía cạnh này, nhưng nếu là người mới bắt đầu, bạn hãy tham khảo “Danh sách đồ dùng có thể tái sử dụng cơ bản” ở trang tiếp theo nhé.
2. Tránh làm kiệt nguồn tài nguyên bằng cách:
• Tham gia vào tiêu dùng hợp tác (nền kinh tế chia sẻ): Nhiều đồ dùng chúng ta mua không được sử dụng trong nhiều giờ hoặc nhiều ngày (như máy cắt cỏ, xe hơi, nhà cửa, v.v.). Thông qua việc cho người khác mượn, vay, mua bán hoặc trao đổi những đồ vật có giá trị tương đương giúp ta tối đa hóa việc sử dụng, thậm chí tạo ra lợi nhuận. Những ví dụ về tiêu dùng hợp tác bao gồm các hạng mục như ô tô (RelayRides.com), nhà cửa (Airbnb.com), không gian văn phòng (desknearme.com) và công cụ (sharesomesugar.com), v.v..
• Mua đồ cũ: Tại những cửa hàng đồ second-hand, sự kiện bán đồ cũ của gia đình (ga-ra sales), cửa hàng ký gửi, chợ đồ cổ, trang rao vặt Craigslist (ở Mĩ), eBay và Amazon. Việc mua sắm luôn nên bắt đầu tại những nơi như vậy.
• Mua thông minh: Tìm các sản phẩm có thể tái sử dụng/có thể đổ đầy lại/có thể sạc lại, có thể sửa chữa, đa năng và bền chắc. Ví dụ, giày da có độ bền cao và có thể sửa lại dễ dàng hơn so với giày nhựa và giày với chất liệu nhân tạo.
3. Kéo dài tuổi thọ của sản phẩm tiêu dùng:
• Sửa chữa: Một chuyến đi đến cửa hàng dụng cụ hay đơn giản là một cuộc điện thoại tới nhà sản xuất sẽ giải quyết hầu hết các vấn đề của bạn.
• Cân nhắc: Cốc thủy tinh có thể dùng làm lọ đựng bút, khăn ăn có giúp ta gói ghém những bữa ăn trưa không rác thải.
• Trả lại: Móc treo đồ giặt khô nên được trả lại cho cửa hàng để tái sử dụng.
• Giải cứu: Các hộp giấy vận chuyển hay giấy in một mặt có thể được sử dụng lại trước khi tái chế. Quần áo cũ sờn có thể dùng làm giẻ lau trước khi kết thúc vòng đời tại bãi rác.
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BƯỚC 4: RECYCLE {TÁI CHẾ NHỮNG GÌ KHÔNG THỂ TỪ CHỐI, KHÔNG THỂ TIẾT GIẢM HOẶC KHÔNG THỂ TÁI SỬ DỤNG}
Tái chế là liều thuốc aspirin giảm đau, hạ sốt cho cơn tiêu dùng quá độ của những đám đông nguy hiểm.
—William McDonough,
Cradle to Cradle (Vật liệu bền vững)
Thông thường tại các bữa tiệc khi mọi người biết rằng tôi đang vận hành một căn nhà Không Rác, rất nhiều người trong số họ muốn chia sẻ rằng họ cũng “tái chế mọi thứ”.
Tất nhiên, đến lúc này thì bạn đã biết một ngôi nhà Không Rác không chỉ đơn giản vận hành bằng tái chế, việc quản lý chất thải phải bắt đầu bên ngoài ngôi nhà bằng cách hạn chế tiêu dùng − yếu tố quan trọng giúp tiết giảm tái chế và giảm thiểu những mối bận tâm liên quan. Những mối quan ngại này bao gồm các vấn đề liên quan như hệ thống tái chế đòi hỏi nhiều năng lượng xử lý trong khi quy trình còn thiếu các quy định hướng dẫn và yêu cầu phối hợp chặt chẽ nỗ lực từ các bên như nhà sản xuất, chính quyền thành phố, người tiêu dùng và người thi hành tái chế. Tái chế ngày nay còn phụ thuộc vào quá nhiều biến số nên chưa thể trở thành một giải pháp đáng tin cậy trong vấn đề xử lý rác thải. Ví dụ, nó phụ thuộc vào việc:
• nhà sản xuất trao đổi thông tin với người tái chế: thiết kế những sản phẩm có độ bền cao nhưng cũng dễ tái chế (các vật liệu tổng hợp nếu muốn tách rời sẽ khá tốn kém, việc trực tiếp đưa thẳng đến bãi rác sẽ rẻ hơn việc tái chế; một số thứ chỉ có thể tái chế tại một thành phố nhất định), và ghi nhãn khả năng tái chế cùng hàm lượng tái chế phù hợp (theo chỉ số của doanh nghiệp).
• người tiêu dùng cần nhận thức rõ chính sách tái chế tại địa phương, tái chế có trách nhiệm, khuyến khích mua đồ tái chế để tạo thị trường cho sản phẩm tái chế.
• chính quyền thành phố cung cấp các địa điểm tái chế và thu gom lề đường cho những đồ dùng khó tái chế, giáo dục phương pháp tái chế cho cư dân và những người vận chuyển rác (các hình vẽ đơn giản và trạm ý kiến phản hồi lề đường đã được chứng minh là khá hiệu quả).
• người vận chuyển rác làm việc với chính quyền thành phố trong việc cung cấp dịch vụ tiện lợi và hấp dẫn về mặt tài chính cho người dân (như việc được trả tiền khi tái chế), người vận chuyển rác được đào tạo đầy đủ từ CSTHVL (xem bên dưới) để trả lời câu hỏi của khách hàng (số liên lạc của người vận chuyển rác thường là cách mối liên hệ của người dân với dịch vụ tái chế).
• cơ sở thu hồi vật liệu (CSTHVL) để phân loại rác hiệu quả và cung cấp vật liệu chất lượng tốt nhất đã được lọc sẵn (ví dụ, vật liệu với tỉ lệ chất gây ô nhiễm thấp nhất), mục đích là để trả lời câu hỏi của người dân và ký kết hợp đồng với người tái chế tại địa phương.
• người tái chế kết nối thông tin với nhà sản xuất để sản phẩm của mình được biết đến và mua bán rộng rãi, khuyến khích việc nâng cấp tái chế và tái chế mà không phải giảm cấp tái chế (ví dụ, sản xuất loại sản phẩm không thể tái chế).
Với mỗi lần mua hàng, toàn bộ vòng đời của một sản phẩm sẽ được đánh giá lại cả về khả năng tái chế của nó. Nhựa không chỉ độc hại khi sản xuất, tiêu thụ (khí thải, rò rỉ) và tái chế, mà kể cả những loại nhựa được tái chế (ký hiệu tái chế nhựa số 1 và số 2) cũng phân giải trong quá trình này và tạo thành các sản phẩm không thể tái chế và do đó, rốt cuộc vẫn không thể tránh khỏi kết thúc vòng đời tại bãi rác.
Một vấn đề đáng phải xem xét nữa là kết quả của nền kinh tế xanh mới nổi. Rất nhiều nhà sản xuất tạo ra các sản phẩm được pha trộn với các vật liệu bí hiểm (chẳng hạn như nhựa “phân hủy sinh học” hoặc nhựa “có thể làm phân bón”). Những sản phẩm này dễ gây nhầm lẫn cho những người tiêu dùng có tâm và những người trong ngành công nghiệp tái chế, kết quả không mong đợi mà kiểu gì cũng tới chính là ảnh hưởng tiêu cực đến cả quy trình tái chế. Nếu mục đích tái chế là tạo ra vòng xử lý rác thải khép kín một cách có trách nhiệm, thì quy trình ấy cần được đơn giản hóa để hỗ trợ mục tiêu này. Trong thế giới Không Rác, việc tái chế sẽ được tiêu chuẩn hóa trên toàn cầu, hoặc thậm chí lý tưởng hơn, là các sản phẩm sẽ được thiết kế để tái sử dụng và có thể sửa chữa để việc tái chế thậm chí không còn cần thiết hoặc ít nhất sẽ được giảm đáng kể.
Nhưng chúng ta cách đó còn xa.
Tin tuyệt vời là người tiêu dùng chúng ta có thể làm nguôi ngoai những lo ngại liên quan đến tái chế bằng cách áp dụng quy trình 5R theo thứ tự. Một khi đã từ chối những gì chúng ta không cần, tiết giảm những gì chúng ta cần, và tái sử dụng những gì chúng ta tiêu thụ thì việc tái chế hầu như không còn cần thiết. Đồng thời ta cũng đơn giản hóa được việc phỏng đoán vật liệu tái chế (không phải đi tìm hiểu xem cái cốc dùng một lần đó có tái chế nổi không) và hơn cả là ta còn giảm được những chuyến đi đến địa điểm thu gom vật liệu khó tái chế nữa.
Khi nào bắt buộc thì tái chế mới là sự lựa chọn tối ưu vì ít ra nó cũng còn hơn thực tế phũ phàng rằng ta lại phải đăng ký một vị trí mới cho món đồ mang dấu ấn của mình ở bãi chôn rác. Tái chế giúp Trái Đất tiết kiệm năng lượng, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, chuyển hướng vật liệu rẽ ngang khỏi bãi chôn rác và tạo ra nhu cầu cho vật liệu tái phục hồi. Mặc dù tái chế cũng là một hình thức xử lý rác nhưng nếu mỗi người tiêu dùng đều sở hữu những kiến thức nền tảng về những vật liệu có khả năng tái chế cao, chúng ta chắc chắn sẽ đưa ra được lựa chọn tiêu dùng đúng đắn. Khi mua đồ dùng mới, ta nên lựa chọn những sản phẩm không chỉ hỗ trợ việc tái sử dụng mà còn được làm bằng vật liệu thân thiện với tái chế, tương thích với chương trình tái chế địa phương và có khả năng tái chế nhiều lần (như thép, nhôm, thủy tinh hoặc giấy) mà không phải những loại sản phẩm khó tái chế (như nhựa).
Tôi rất hi vọng có thể viết ở đây với các bạn rằng chúng tôi đã đạt gần tới mục tiêu không-tái-chế. Nhưng chỉ thoạt nghĩ lại những chi tiêu mua sắm trước khi bắt tay vào lối sống này cùng với sự thật phũ phàng của xã hội tiêu dùng hiện tại, tôi đành quay trở lại mặt đất và thừa nhận việc đạt tới không- tái-chế tuyệt đối là điều không tưởng (cả mục tiêu hoàn toàn không có rác thải cũng thế). Chúng tôi đã thử nhưng thấy không-tái-chế là điều quá cực đoan (nó buộc chúng tôi từ chối chai rượu bạn bè tặng), tốn quá nhiều thời gian (cho việc tái chế giấy từ tài liệu ở trường của con), và không bền vững về lâu dài (như việc bảo trì nhà cửa không thể chỉ dựa vào việc tái sử dụng vật liệu). Nhưng lần thử nghiệm đó khiến tôi đặt ra những câu hỏi và học được rất nhiều về quy trình. Khi chúng tôi làm vỡ một vài ly rượu, tôi đã cố gắng tìm ra cách tốt nhất để xử lý chúng: bãi rác hay tái chế? Kết quả tìm kiếm trên mạng không phải là câu trả lời mà tôi mong muốn. Hầu hết các giải pháp đều khuyên tôi nên tống ngay nó ra bãi rác, nhưng điều tôi cần là một đáp án cụ thể và tối ưu. Thế là tôi đã cất công tìm tới hai trung tâm tái chế khác nhau, liên lạc với 21 người, và vận chuyển các mảnh thủy tinh vỡ tới nơi người tái chế (lần tìm dấu vết của anh ấy không dễ dàng chút nào) với mục đích cuối cùng là chắc mẩm cái ly của tôi có thể tái chế được (các loại ly pha lê thì không làm được như thế vì chúng tan chảy ở nhiệt độ khác so với phần lớn các loại thủy tinh).
Tôi không gợi ý bạn ném ngay chiếc cốc vỡ vào thùng rác (hãy xác nhận lại với bộ phận tái chế địa phương trước), mà tôi mong rằng sau khi bạn nhận ra hệ thống tái chế phức tạp như thế nào, để tái chế thành công cần những công đoạn ra sao thì những lần tái chế tiếp theo sẽ dễ thở hơn nhiều. Do vậy, chỉ nên tái chế khi thực sự cần thiết, còn bây giờ việc chúng ta phải làm là tiếp tục một lòng hướng về những R còn lại.
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BƯỚC 5: ROT {Ủ PHÂN NHỮNG GÌ CÒN LẠI}
Tôi đã từng dành cả cuộc đời đón chờ một sự giác ngộ, một cuộc gặp gỡ hiển linh với Đức Chúa, một trải nghiệm siêu việt, ma lực cho phép tôi thấy dấu vết của mình giữa vũ trụ bao la. Và điều đó đã thực sự xảy ra khi tôi ủ thành công đống phân đầu tiên trong đời.
—Bette Midler, trích dẫn theo tờ Los Angeles Times
Chữ R thứ 5 là quá trình ủ phân hữu cơ hay đơn giản là việc tái chế các vật liệu hữu cơ.
Đây là quy trình tái chế đơn thuần từ thiên nhiên cho phép các chất thải hữu cơ phân hủy theo thời gian và trả lại chất dinh dưỡng của chúng cho đất. Việc ủ phân tại hộ gia đình tạo điều kiện lý tưởng và đẩy nhanh quá trình xử lý chất thải nhà bếp và sân vườn; từ đó có thể tránh việc chuyển rác thải đến bãi chôn lấp (tại đây, quá trình phân hủy tự nhiên bị ức chế sẽ gây ô nhiễm không khí và đất). Trên thực tế, một phần ba rác thải gia đình là rác hữu cơ nên việc ủ phân có ý nghĩa vô cùng to lớn trong việc giảm thiểu chất thải.
Bản thân tôi tìm thấy rất nhiều niềm vui trong việc ủ phân. Bạn có thể dễ dàng quan sát toàn bộ quá trình ủ kể từ lúc thả những cuống rau vỏ củ vào chiếc thùng chứa giun, chứng kiến những chú giun làm việc miệt mài, quan sát chúng biến các vật chất hữu cơ thành những thành phần giàu dinh dưỡng rồi sau cùng chỉ việc sử dụng thành phẩm của quy trình kì diệu ấy. Thành quả ta có được khi ủ phân là một chất đất phì nhiêu màu mỡ hơn (đôi khi được ví là “vàng đen” của kẻ làm vườn). Ngược lại, kết quả của việc tái chế nhựa chỉ là một số không tròn trĩnh. Khi vứt đi chiếc hộp dung dịch ngâm kính áp tròng đã qua sử dụng, bạn có thắc mắc nó sẽ được tái chế thành cái boong tàu, cái ghế, cái bàn chải đánh răng hay là lưu lạc nơi chôn rác chưa? Chắc chắn là nó chết mất xác ở bãi rác rồi. Tôi đã từng mường tượng ủ phân là một công việc nhầy nhụa, hôi thối, bẩn thỉu, cầu kì và đầy rẫy những nguyên tắc khoa học. Nhưng giờ tôi đã ngộ ra tất cả những suy nghĩ kia đều hoàn toàn sai lạc.
Cũng như việc tái chế, tôi còn lâu mới thành chuyên gia ủ phân. Rất nhiều thế hệ đi trước đã áp dụng ủ phân trước khi tôi thậm chí nghe nói về nó. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn gia đình tôi đã tiếp nhận và đưa nó vào khuôn khổ thực hành Không Rác và cố gắng tạo nên những khác biệt thực sự. Ủ phân là yếu tố chủ chốt của lối sống Không Rác, nó xử lý tất tần tật những thứ không thể từ chối, không thể tiết giảm, không thể tái sử dụng và không thể tái chế. Chúng tôi đặc biệt thấy ủ phân hữu ích trong việc giảm tiêu thụ nhựa. Gia đình tôi luôn lựa chọn chất liệu gỗ có thể phân hủy khi không có các lựa chọn như kim loại hoặc thủy tinh (chẳng hạn như với bàn chải đánh răng).
Qua thời gian chúng tôi đã thử ba kiểu ủ phân khác nhau. Ban đầu chúng tôi bắt đầu với phương pháp ủ hiếu khí mở (open aerobic compost); bước đầu bổ sung một thùng phân trộn giun; sau đó trực tiếp chuyển qua dạng ủ phân mô hình thành phố và từ bỏ phương pháp ủ dạng mở ban đầu. Hoàn cảnh và thành công trong việc ủ phân của mỗi người phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Việc lựa chọn một phương pháp tối ưu thật không dễ khi chúng ta phải đối mặt với vô số lựa chọn (đặc biệt cho người mới bắt đầu).
Hãy an tâm rằng chắc chắn luôn có một hệ thống phù hợp đang xếp hàng để đáp ứng cả lựa chọn cá nhân và ưu tiên công năng mà bạn mong muốn. Dưới đây là một vài điểm bạn cần lưu ý:
• Chi phí: Một số hệ thống ủ phân không tốn kinh phí thiết kế vì chúng không yêu cầu kết cấu riêng biệt; một số có thể được làm từ những nguyên liệu sẵn có (như thanh hàng rào còn thừa); trong khi các hệ thống khác yêu cầu đầu tư một công trình thiết kế riêng biệt mới có thể đảm bảo hiệu quả ủ phân cho ngôi nhà của bạn.
• Địa điểm: Nếu nhà bạn có sân, bạn có thể áp dụng hệ thống ủ được cả rác sân vườn. Nếu bạn ở căn hộ, bạn cần thu hẹp lựa chọn sao cho tương thích với những đặc điểm cụ thể nơi bạn sống.
• Thẩm mĩ: Có những hệ thống trông có vẻ khá xấu xí. Dựa trên không gian sẵn có của gia đình, bạn có thể lựa chọn những hệ thống có thiết kế hòa hợp với những trang trí bạn mong muốn, nhỏ gọn hoặc nằm ngoài tầm mắt. Ủ phân với tấm chắn hoặc trong rãnh là sự lựa chọn lý tưởng và kín đáo cho cư dân thành phố.
• Đồ thực phẩm: Trừ trường hợp chỉ định riêng, hầu hết các mô hình ủ phân chấp nhận các loại trái cây và rau quả, lá trà, bã cà phê, hộp carton đựng trứng, vỏ trứng nghiền nát (những thực phẩm có thể phân hủy được mô tả sau trong sách). Một số mô hình khác còn có thể ủ thịt, sữa và xương − một điểm cộng tuyệt vời cho những gia đình không ăn chay.
• Sản phẩm phân sau ủ: Tùy thuộc vào nơi bạn sinh sống và những gì bạn trồng (cây trong nhà hoặc rau quả), bạn có thể sử dụng phân hữu cơ hoặc phân bón lỏng. Lưu ý rằng nếu mô hình của bạn ủ ra số lượng phân dư thừa, bạn có thể tặng nó cho câu lạc bộ làm vườn hoặc bạn bè hoặc đăng thông tin tặng miễn phí trên Internet.
• Mức độ chăm sóc: Trong phân ủ truyền thống, tỉ lệ chính xác của những vật chất màu nâu (cacbon) và màu xanh lá cây (nitơ) rất quan trọng. Nhưng nếu bạn không muốn quá tốn nhiều thời giờ thì nên tham khảo những mô hình khác.
• Chuột bọ: Việc kiểm soát chuột bọ phụ thuộc khá nhiều vào chế độ ăn uống của gia đình và loại phân bạn ủ (ví dụ bọn động vật phá hoại lông lá thường rình mò chỗ thịt bỏ đi). Các loại phân nhà máy thường được sản xuất sao cho không chỉ tăng tốc quá trình phân hủy mà còn giữ phân xa tầm với của các loại sâu bọ ruồi chuột nữa.
• Thú cưng: Nếu nuôi thú cưng, bạn có thể cân nhắc giữa việc mua thùng ủ “phân vệ sinh” của chúng hoặc tự tay làm hẳn một chiếc (xem hướng dẫn ở phần sau). Sử dụng phân của chó mèo để bón rau củ quả thường không phải là một lựa chọn thông minh.
• Kích cỡ: Mô hình bạn chọn phải phù hợp với quy mô và số lượng đồ thừa hằng ngày của gia đình. Ví dụ khăn ăn, khăn giấy, túi trà, bã cà phê, quả bóng vải cotton và nhựa sinh học có nhãn “có thể ủ phân” đều có thể phân hủy (lưu ý rằng nhiệt độ thấp của thùng ủ trong nhà sẽ làm quá trình phân hủy diễn ra chậm hơn). Tuy nhiên, bạn phải nhớ luôn áp dụng 5R theo thứ tự và các mẹo đề cập trong các chương sau cùng những giải pháp thay thế để có thể hạn chế rác thải ngay tại nguồn.
Lưu ý: Vậy ta nên lựa chọn một sản phẩm có thể phân hủy hay có thể tái chế khi mua một món đồ mới? Lại quay về nguyên tắc muôn thuở: tránh xa nhựa, các chất tổng hợp và nhựa sinh học. Hãy dành sự ưu ái cho những vật dụng bền và khả năng tái chế cao như kim loại, thủy tinh, giấy và các sợi tự nhiên. Nếu không, hãy chọn những sản phẩm được làm từ các nguồn tài nguyên có thể phân hủy, có thể tái tạo và bền vững như gỗ cây.
Việc ủ phân đã mở ra trước mắt bản thân tôi một chân trời mới. Tôi đã từng bước bắt đầu hiểu rõ và cảm nhận sâu sắc hơn về sự vận hành của thế giới tự nhiên. Đến giờ tôi vẫn không thể tưởng tượng nổi chính mình có thể dùng phân tự ủ để trồng những cây thảo mộc nho nhỏ trên ban công, cho giun đất ăn cuống hoa của cây rồi lại dùng chất thải của giun trồng thêm nhiều thảo mộc nữa, sử dụng thảo mộc xong ta sẽ có “trà ủ phân” để trồng các loại cây trong nhà với nhiệm vụ cải thiện chất lượng không khí bằng cách hấp thụ các chất gây ô nhiễm như formaldehyde và benzene. Tất tần tật những chiếc lá rụng hoặc cành khô, kể cả những bụi bặm từ cây cũng sẽ được tận dụng ủ phân. Ủ phân chính là đại diện của chu trình xử lý chất thải khép kín mà tất cả những mô hình chế tạo sản xuất khác của thế giới công nghiệp đáng ra phải áp dụng từ đầu.
LỢI ÍCH CỦA LỐI SỐNG KHÔNG RÁC
Không Rác là vị cứu tinh của những nhà môi trường học nghiệp dư.
—Jeffrey Hollender, Giám đốc điều hành của Seventh
Generation, trích dẫn trong
The Story of Stuff (Câu chuyện đồ đạc)
Lối sống Không Rác không chỉ cung cấp những lợi thế vô cùng thiết yếu và rõ ràng cho môi trường trong việc giảm ô nhiễm (giảm chất thải rắn và chất thải nguy hại) mà còn khuyến khích việc bảo tồn (giảm nhu cầu tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên). Lợi ích của lối sống này không chỉ dừng ở khía cạnh môi trường sinh thái mà còn là chuyện cải thiện mức sống của con người. Những “lính mới” tìm hiểu có thể nghĩ nó chỉ tổ tốn thời gian và lãng phí tiền bạc (như tư duy trước kia của tôi). Song trên thực tế là những phỏng đoán này đều sai!
Tài chính
Ưu điểm dễ cân đo đong đếm nhất của của lối sống này chính là lợi ích về tài chính. Scott, chồng tôi, ban đầu vẫn còn bán tín bán nghi cho tới khi tính ra số tiền đã tiết kiệm được, anh ấy mới dứt áo nhảy lên toa tầu mang tên Không Rác. Để tôi kể cho bạn mười lợi ích tài chính của lối sống này:
1. Cắt giảm tiêu thụ (tập trung vào trải nghiệm thay vì “vật chất”).
2. Giảm chi phí lưu trữ, bảo trì và sửa chữa.
3. Loại bỏ nhu cầu mua đồ dùng một lần và tăng thêm khoản tiết kiệm không hề nhỏ.
4. Khuyến khích mua hàng không-đóng-gói (thường rẻ hơn đồ đóng bao bì).
5. Giảm (hoặc loại bỏ hoàn toàn) chất thải rắn giúp cắt giảm phí xử lý phế thải.
6. Không cần mua túi đựng rác (“rác lỏng” có thể ủ phân được).
7. Tạo thói quen xem trọng chất lượng hơn số lượng, do đó có thể nâng cao giá trị chi tiêu của đồng tiền.
8. Tăng cường lối sống lành mạnh (xem bên dưới) giúp giảm chi phí chăm sóc sức khỏe.
9. Khuyến khích việc bán đồ đạc chưa qua sử dụng và cho thuê đồ đạc ít sử dụng để sinh lời.
10. Tăng thêm lựa chọn bán đồ tái chế trực tiếp cho cơ sở phục hồi vật liệu địa phương và ủ phân phục vụ trồng trọt gia đình.
Sức khỏe
Lợi ích về sức khỏe của lối sống Không Rác chủ yếu đến từ việc giảm tiếp xúc trực tiếp với các chất tổng hợp. Nhược điểm duy nhất (thực ra là một lợi ích) là cơ thể tôi trở nên nhạy cảm hơn với mùi hóa học và nhựa. Nhờ Không Rác, mọi thành viên trong gia đình tôi đều trở nên khỏe mạnh hơn. Cảm giác lo sợ và áy náy trong tôi cũng biến mất khi thức ăn của con không bị bọc bằng những loại ni lông nguy hại cho sức khỏe. Dưới đây là mười điều mà lối sống Không Rác thể cho thấy cải thiện sức khỏe tổng thể cho gia đình bạn:
1. Không khuyến khích mua bao bì và các sản phẩm làm từ nhựa, từ đó giảm rủi ro liên quan đến mối lo ngày càng tăng về việc nhựa ngấm vào thực phẩm ta ăn hằng ngày (như nhựa Bisphenol A-BPA) và nhả khí độc trong nhà (như nhựa vinyl).
2. Khuyến khích tái sử dụng (như mua đồ cũ) giúp giảm thiểu khí thải vì các sản phẩm đã qua sử dụng (hầu như) đã thải hết khí hại.
3. Thúc đẩy mua sắm tại các cửa hàng thực phẩm sạch – nơi cung cấp các lựa chọn thay thế tự nhiên cho các sản phẩm thông thường, giảm nguy cơ tiếp xúc với hóa chất độc hại như paraben, triclosan và nước hoa tổng hợp có trong các sản phẩm vệ sinh cá nhân (kem đánh răng, xà phòng…) và mỹ phẩm.
4. Khuyến khích mua đồ tái chế, giảm nguy cơ tiếp xúc với hóa chất độc hại khi sử dụng dụng cụ nhà bếp chống dính loại không thể tái chế.
5. Sử dụng các liệu pháp và sản phẩm tự nhiên để làm sạch nhà cửa, giảm nguy cơ tiếp xúc với hóa chất nguồn gốc không rõ ràng.
6. Khuyến khích nếp sống tối giản, giảm thiểu “bộ sưu tập bụi” và những dị ứng kèm theo.
7. Tăng cường các hoạt động ngoài trời, khắc phục sự thiếu hụt vitamin D, tăng cường lượng không khí sạch (không khí trong nhà có thể ô nhiễm hơn cả không khí bên ngoài) và nâng cao các hoạt động thể chất.
8. Khuyến khích mua thực phẩm toàn phần (whole food), hạn chế tiêu thụ các loại thực phẩm đã qua xử lý.
9. Hạn chế tiếp xúc với phương tiện truyền thông/quảng cáo, giảm cảm giác thèm ăn với các loại thực phẩm không lành mạnh.
10. Giúp việc thực hiện chế độ ăn kiêng hơn trở nên dễ dàng bằng cách giảm tiêu thụ thịt.
Thời gian
Khi bạn từ chối việc tích lũy quà tặng miễn phí, từ bỏ những thói quen lãng phí thời gian (như xử lý thư rác) và cắt giảm đồ dùng gia đình, bạn sẽ tìm lại khoảng thời gian đã bị thất lạc lâu nay và bắt đầu tận dụng nó hiệu quả hơn. Các công việc như xử lý, lưu trữ, bảo trì, dọn dẹp và sắp xếp đồ đạc được tối giản hóa. Việc quản lý nhà cửa và thực hành lối sống Không Rác do đó sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Thao tác tái sử dụng cũng giúp chúng ta tiết kiệm đáng kể thời gian mua sắm, di chuyển và xử lý những rác thải dùng một lần.
Bất cứ ai cũng có thể thoát khỏi gánh nặng đồ đạc và lối sống lãng phí để tập trung vào những trải nghiệm thực sự. Lợi ích về thời gian cũng mở ra cơ hội cho chúng ta tham gia và hòa mình vào tiêu dùng hợp tác thông qua việc sẻ chia, tương tác và củng cố các kết nối cộng đồng. Trong suốt hành trình Không Rác, chúng tôi may mắn khám phá ra những người bạn cùng chí hướng, và dù cho hành trình của mỗi cá nhân là độc lập, song nỗi cô đơn trong chúng tôi dần tan biến, nhường chỗ cho những hi vọng và viễn cảnh tốt đẹp hơn.
Việc có thêm thời gian không chỉ làm cuộc sống của tôi trở nên phong phú hơn, mà còn cho phép tôi làm những điều tôi thực sự yêu thích, dành thời gian với những người tôi thực sự quan tâm. Tôi bắt đầu hành trình tìm kiếm kiến thức, sự thông thái, tính tự chủ, niềm tin, niềm đam mê và mục đích sống của đời mình. Không Rác cho tôi cơ hội xanh hóa ngôi nhà, khơi dậy niềm đam mê học hỏi tìm tòi và trải nghiệm vô số kỹ nghệ thủ công. Tố chất hội họa của tôi cũng nhờ đó mà được phát huy tối đa. Việc đó cũng tạo cho tôi cơ hội viết blog, viết cuốn sách này và kết nối lại với thiên nhiên. Tôi nhận ra rằng vật chất chính là thứ đưa chúng ta xa khỏi nguồn gốc của chính mình và thiên nhiên. Thời điểm hiện tại khi dành nhiều thời gian với thiên nhiên, tôi không còn coi sự sống của mẹ Trái đất là một điều đương nhiên, niềm tin tâm linh của tôi đã được tái sinh.
Không Rác đã kết nối tất cả các mảnh ghép vụn vỡ trong tôi; và tôi tin, nó cũng sẽ làm lên kì tích cho bạn.
Trong mỗi chương thực hành sau đây, tôi sẽ chia sẻ cùng bạn những trải nghiệm của cá nhân tôi và sẽ để 5R đưa chúng ta tới đích của cuộc hành trình với những yếu tố vận hành tuần hoàn: đơn giản hóa, tái sử dụng và thu gom.
Đơn giản hóa ngăn chặn rác thải từ nguồn (từ chối-tiết giảm giảm), tái sử dụng giải quyết tiêu thụ lãng phí (tái sử dụng) và thu gom giải quyết quản lý rác thải (tái chế-ủ phân).
Không Rác không phải là lao động khổ sai mà thực chất là một sứ mệnh vô cùng thú vị và cao cả. Rồi bạn sẽ không nhớ nhung gì mùi rác hôi thối và cái đống rác bừa bãi khi xưa đâu, tôi hứa danh dự đấy!



Nhà bếp và mua hàng tạp hóa 
Tôi đã thề cai hẳn bao bì dùng một lần và chuẩn bị tái chế hũ đựng mù tạt Dijon cuối cùng thì một tích tắc tò mò đã đưa ánh mắt tôi dừng lại nơi thành phần sản phẩm. Nước, hạt mù tạt, dấm, muối. Tự làm ở nhà thì khó chừng nào nhỉ? Chỉ có một nguyên liệu ở trên là tôi chưa có thôi. Có ai tự chế mù tạt ở nhà không? Tôi lao vù đến máy tính, lòng phấn khích mường tượng về nhiệm vụ rất khả thi, rồi trong vòng vài phút, tôi đã khám phá ra một công thức chế mù tạt vô cùng đơn giản.
Trước đó tôi ngây thơ nghĩ mù tạt là một trong những thứ chỉ mua được từ cửa hàng! Tại sao tôi không nghĩ về điều này sớm hơn? Có phải do tôi chưa bao giờ thực sự quan sát cách mẹ pha trộn gia vị? Hay vì mớ hỗn hợp đó chưa từng xuất hiện trên kệ đựng thức ăn của bà tôi? Mà cũng có thể do tôi không nhớ nổi sự chăm chút tỉ mỉ của bà mẹ Caroline Ingalls trong bộ phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên. (Tôi rõ ràng vẫn nhớ cách bà ấy đánh bơ mà... có lẽ tôi cũng làm được, tôi cho là thế.)
Vậy là tôi quyết định qua cửa hàng mua loại hạt mù tạt không-đóng-gói, và chỉ trong một ngày tôi cho ra một hũ đầy mù tạt nhà làm. Tôi bắt đầu suy nghĩ về khả năng tự làm một vài gia vị rồi trao đổi ý tưởng đó cùng mẹ đẻ, mẹ chồng và bạn bè. Và thế là tôi dành hàng giờ đồng hồ để tìm kiếm thông tin công thức trên Google. Tôi nóng lòng được thử nghiệm mọi thứ.
Cuộc trò chuyện với cô bạn Karine đã tạo cảm hứng cho tôi làm kefir1. Tôi thêm hạt kefir vào sữa và thu được một loại sữa chua sủi bọt chỉ sau một đêm. Đơn giản như đan rổ! Cách thức làm vô cùng đơn giản và hai đứa con của tôi đánh chén ngon lành. Nhưng khi niềm hứng thú của bọn trẻ nhạt phai cùng thời gian, tôi đã dùng kefir đã lên men không uống hết để làm pho mát. Tôi dùng khăn tay buộc số sữa đã lên men lại, rồi treo lên phía trên bồn rửa để chất lỏng quánh lại thành pho mát mềm. Cái vị rất “thật” của nó đã nhận được sự tấm tắc ngợi khen từ gia đình và bạn bè. Sự động viên của mọi người (và một chút tự hào “cây nhà lá vườn”) đã thôi thúc tôi tiếp tục thử nghiệm với việc nêm thêm gia vị và thay đổi kết cấu: lăn qua hạt tiêu, gói trong lá nguyệt quế (“thất bại toàn tập”, như con trai tôi gọi nó), ướp dầu, ép, sấy khô, v.v…
Hạt kefir rất nhỏ, trông giống như những hạt gạo trắng nhưng yêu cầu nuôi trồng rất khắt khe và phải được cho ăn thường xuyên. Rồi thì hạt kefir nhanh chóng trở nên quan trọng đối với gia đình tôi. chúng tôi quan tâm đến tình trạng của hạt kefir chẳng khác nào quan tâm đến chú cún con Zizou của mình: Hôm nay đã cho nấm kefir ăn chưa? Chúng tôi có nên cho chúng đi cắm trại cùng vào cuối tuần này không? Chúng tôi có nên mang chúng theo đến Pháp vào mùa hè này không? Vấn đề nghe đơn giản nhưng luẩn quẩn ấy đã khiến cuộc sống của tôi trở nên bi đát và phức tạp ngoài sức tưởng tượng.
1 Kefir là một vi sinh vật sống, ăn sữa và sản sinh ra một loại men rất tốt cho cơ thể. Nó có nhiều tên gọi khác nhau: nấm kefir, hạt kefir, nấm sữa, men sữa, men kefir, sữa chua kefir.
Tại thời điểm mà tôi nghiền ngẫm lại sau cơn cuồng hạt kefir, những hạt nhỏ (và những hạt mù tạt trước đó) đã mãi mãi thay đổi mối quan hệ của tôi với thức ăn, bao bì và thậm chí cả con người.
Điều tôi thấy tuyệt vời nhất khi tự tay làm mọi thứ là biết được làm như thế nào − và từ những gì − các loại thực phẩm gần gũi với chúng ta “chào đời”. Ngoài tác dụng thỏa mãn sự tò mò, việc tự tay chế biến thực phẩm giúp tôi kiểm soát và đảm bảo những nguyên liệu thành phần do chính mình lựa chọn mà không lo vấn đề bức tử hệ tiêu hóa do thực phẩm chế biến với một danh sách dài những thành phần tôi chẳng thể phát âm hay tin tưởng. Các thành phần phức tạp được tiết lộ trên nhãn là rào cản làm chùn bước các bà nội trợ, nhưng một khi đã xắn gọn tay áo, tôi thấy hầu hết những đồ mua sẵn kia hoàn toàn có thể tự làm chỉ với đôi ba thành phần cơ bản.
Đồ bán sẵn mang lại sự tiện lợi cho con người nhưng đổi lại sẽ bắt con người trả giá vì sự bỏ bê của mình với quy trình tạo nên thành phẩm. Khi càng ít cất công tự làm một thứ gì đó, ta sẽ càng trở nên phụ thuộc vào hàng sản xuất sẵn có. Kết quả là ta ngày một rời xa cội rễ của những điều đã từng cho chúng ta tự do và sự sống. Khi nhìn lại cuộc khủng hoảng môi trường đang diễn ra và tìm lại kết nối với thế giới, chúng ta sẽ thấy mình về với nguồn cội để lần tìm những giải pháp thay thế. Ngày nay, với sự thuận lợi của Internet và truyền thông xã hội, chỉ cần ở nhà với vài click chuột nhẹ nhàng bạn đã hoàn toàn có thể chia sẻ kiến thức và cộng tác cùng những cao thủ nội trợ trên khắp thế giới. Việc tự tay làm mọi thứ tại nhà giúp thắt chặt sự xa cách giữa các thế hệ và các nền văn hóa. Tôi thậm chí phải cảm ơn nó đã chữa lành mối quan hệ của tôi và mẹ đẻ khi khoảng cách vật lý đã từng tách biệt chúng tôi; nó còn đưa tôi xích lại gần mẹ chồng hơn khi sự chênh lệch văn hóa cũng đã từng làm chúng tôi xa cách. Tôi hi vọng những đứa con của mình cũng sẽ thấy lợi ích từ nó và cả con cháu sau này của chúng cũng vậy (sau tất cả, phép đối nhân xử thế là của cải duy nhất tôi dự định để lại cho các con − tôi sẽ viết nhiều hơn về điều này ở phần sau).
Ừ thì tôi phải thú nhận: sự nổi loạn trong tôi cũng rất hả hê vì tôi có thể tự tay sản xuất mà không phải mua từ các công ty hay từ các chiêu trò tiếp thị của họ. Tôi tự tại, tôi không ràng buộc, cảm tưởng như thể tôi còn sáng dạ hơn cả cái hệ thống sản xuất nào đó.
Nhưng bạn đừng có dương dương tự đắc rồi đánh mất lý trí như tôi. Không có lý do gì để kefir chi phối cuộc sống của bạn cả! Xét cho cùng, những thay đổi chỉ thực sự bền vững khi chúng khả thi về lâu dài.
Thời điểm hiện tại tôi không còn chế biến pho mát từ kefir và cũng không còn nuôi nấm kefir nữa. Tôi ủ phân kefir (với niềm thương tiếc vô bờ) cùng với “yêu cầu nuôi trồng khắt khe của nó” (thở phào nhẹ nhõm). Tôi không hề hối hận về việc học làm pho mát từ sữa chua thừa. Tôi cũng không hối tiếc khi học cách làm bơ, vì giờ đây tôi đã hiểu và tính được cần bao nhiêu kem để làm 500g bơ. Khoảng 500ml kem khá đắt tiền mới cho ra 50ml bơ. Với số lượng bơ chúng tôi ăn (hai con ăn bánh quy hằng ngày), việc tự làm bơ ở nhà là rất tốn kém.
Căn bếp của tôi thực ra là một phòng thí nghiệm khoa học. Chỉ cần lấy củ cải đường ra khỏi tủ lạnh, tôi sẽ có ngay salad, son dạ hoặc thuốc nhuộm màu nước. Sự lựa chọn là vô hạn và chỉ giới hạn bởi sức sáng tạo của tôi. Bản thân tôi đã trở nên cẩn thận hơn khi áp dụng những thay đổi trong tầm kiểm soát thời gian và giới hạn tài chính của mình. Trải nghiệm vừa qua cho thấy thời gian và chi phí bỏ ra để làm pho mát và bơ không thể nằm trong kế hoạch không có rác thải lâu dài. Điều quan trọng trong suốt cuộc hành trình là phải kiên trì tìm kiếm sự cân bằng bền vững giữa việc sống “dễ chịu” và sống “tươi xanh”.
Trong chương này, tôi sẽ chia sẻ cách tôi áp dụng lối sống Không Rác trong căn bếp của mình. Tôi sẽ chỉ cho bạn cách tổ chức bếp, phương thức mua sắm và cách lên kế hoạch cho các bữa ăn. Lối sống này ít nhiều yêu cầu việc bạn phải tự tay làm nhiều thứ (những thứ không có ở cửa hàng không-đóng-gói), nhưng bạn phải tự tìm ra phương pháp khả thi cho riêng mình trong suốt cuộc hành trình. Đơn giản hóa là bí quyết cho một lối sống Không Rác dễ thở nên đừng lo lắng, bạn không cần phải trở thành tín đồ đạo “nhà-làm-lấy” đâu. Khi đã quen với nó, lối sống này sẽ tự khắc trở thành bản năng của bạn. Bạn sẵn sàng chưa nào? Vào chỗ, sẵn sàng, chạy (nhớ là chạy từ từ thôi)!
THIẾT BỊ BẾP
Biến một căn bếp thường thành không có rác thải không hề khó như bạn tưởng tượng. Tất cả những gì phải làm chỉ là một chút cải tổ và nghiên cứu thôi. Một khi cả hệ thống đã vào guồng và mọi thành viên được tập huấn bài bản thì nhiệm vụ này nhẹ nhàng như một cơn gió.
Đơn giản hóa
Trước khi bắt tay vào hành động, chúng ta cùng tìm hiểu thêm về mục tiêu đơn giản hóa nhé.
Nhà bếp là một phòng sinh hoạt chung và thường được coi là trái tim của ngôi nhà. Đây là nơi chúng ta cùng nấu nướng, ăn uống, chia sẻ, trò chuyện và thậm chí là đọc sách hoặc làm bài tập về nhà. Với tần suất hoạt động cao như vậy, nhà bếp chính là nơi tạo ra nhiều rác nhất và loạn xị ngầu nhất trong nhà.
Không cần nhìn đâu xa, tủ bếp chính là nơi tích tụ lượng rác áp đảo. Bánh sandwich và túi khóa bấm miệng ziplock, khăn giấy, cốc dùng một lần và đồ ăn đông lạnh cho bữa tối – tất cả sự dư thừa phổ biến này xuất phát từ sự ngụy biện: chúng ta đang tìm cách để tiết kiệm thời gian mà.
Trong việc thiết lập một nhà bếp Không Rác, hiệu suất là yếu tố cốt lõi. Hiệu suất mang lại sự thư thái và thanh nhàn cho việc chuẩn bị đồ ăn, cùng với đó nó giúp chuyển hóa một công việc hay bị coi là lao động khổ sai thành một niềm vui hứng khởi. Trong nhà bếp, không rác thải sẽ tiết kiệm thời gian quý báu và cứu bạn thoát khỏi những thói quen lãng phí và không lành mạnh; và tất nhiên nó cũng sẽ giúp bạn tiết kiệm kha khá năng lượng và tiền bạc. Nhưng có một điều không thể phớt lờ: để thu về kết quả khả quan, bạn cần phải biến căn bếp của mình thành một địa giới không-tạp-nham. Tùy thuộc vào cách bài trí hiện tại, việc dọn dẹp ban đầu nghe chừng khó khăn nhưng khi quá trình sàng lọc đồ đạc diễn ra đủ dài, thời gian dọn dẹp rút ngắn, thời gian phát huy năng lực sáng tạo của bạn sẽ tăng lên.
Một căn bếp ấm áp không-rác-thải không chỉ giúp đơn giản hóa việc nấu ăn, giảm thiểu chất độc gây hại tới sức khỏe, tối đa hóa chất lượng thực phẩm xứng đáng đồng tiền bát gạo bỏ ra hằng ngày; nó thậm chí còn là một không gian thư giãn và nghỉ ngơi lý tưởng cho mọi thành viên trong gia đình. Mục tiêu không-rác-thải, đối với chúng tôi, không chỉ gói gọn trong chất thải rắn.
Mô hình bếp phổ biến của các hộ gia đình hầu hết đều được trang bị những tiện ích giúp việc nấu nướng và giải trí trở nên dễ dàng hơn như máy làm kem trái cây, máy nướng bánh mì... Nhưng chúng có thực sự được ngó đến thường xuyên? Nếu có thì bao lâu một lần? Còn dao bào vỏ chanh, khuôn nướng bánh đủ kích cỡ, khuôn tạo hình bánh quy, hàng tá thảm trải nhà, bộ sưu tập nút chai rượu vang đắt đỏ, bộ sưu tập đồ sứ, các loại ly rượu và bộ sưu tập khăn trải bàn...? Ồ! Và cả những cây nến đẹp đến nỗi không nỡ châm lửa? Thử dành vài tích tắc nghĩ về cái ngăn kéo nén đầy miếng bắc nồi (chẳng phải một đôi là đủ sao?). Rồi cả cái ngăn kéo kế bên đựng tràn trăm thứ bà giằn (nếu thiếu chúng, ta có chết không?).
Các nhà sản xuất hứa sẽ biến chúng ta thành đầu bếp Alice Waters, nhưng trên thực tế những đồ đoàn đó không chỉ chiếm lĩnh nhiều không gian, gây khó dễ cho việc tìm ra công cụ nấu nướng cần thiết mà còn gây căng thẳng, xáo trộn cuộc sống và lãng phí thời gian (đó là còn chưa kể đến những nguồn tài nguyên quý giá). Nhưng tin tốt cho bạn là hầu hết các đồ đạc kể trên hay bị lãng quên và dễ dàng được thay thế bởi một thứ khác (ví dụ cái nạo pho mát cũng nạo được vỏ củ quả). Càng ít phụ kiện, thời gian chuẩn bị món ăn càng được cắt giảm: một chiếc cốc đong cỡ vừa sẽ dễ lấy ra khỏi ngăn kéo hơn so với việc sở hữu nhiều cỡ riêng lẻ; bạn sẽ ít phải lau chùi hơn. Sẽ có ít đồ rơi vỡ hơn để rồi kết thúc vòng đời ở nơi ai cũng biết đó là đâu. Bản thân Alice Waters cũng nhận ra tầm quan trọng của việc đơn giản hóa. Alice từng nói, “Theo tôi, điều kiện lý tưởng nhất của một căn bếp là khi nó chỉ sở hữu lượng đồ đạc tối thiểu. Bởi một khi quá mải mê với những thiết bị nấu ăn tiện ích, bạn đang tự phá vỡ mối giao cảm giữa tâm trí mình với hoa trái; nhưng một khi sử dụng cối, chày hay thái tay thoăn thoắt thay vì máy, bạn đang trải nghiệm sự thật và sẽ tự chịu trách nhiệm về những gì mình đang làm một cách tự nhiên”.
Giờ thì hành trình dọn dẹp của chúng ta chính thức bắt đầu! Theo nguyên lý Pareto, khoảng 80% kết quả là do 20% nguyên nhân gây ra. Áp vào căn nhà ngồn ngộn đồ kia, 20% đồ đạc trong nhà có tần suất sử dụng lên đến 80%. Rốt cục, 80% còn lại không hề hữu ích như bạn nghĩ. Trên lý thuyết, việc đơn giản hóa căn bếp là thao tác không rối rắm gì, ước chừng 20% đồ thiết yếu, tống khứ 80% thứ còn lại. Nhưng, từ bỏ chưa bao giờ là điều dễ dàng. Lúc cần đến, ti tỉ lập luận trong đầu bắt đầu chơi khăm, bám riết và léo nhéo: “Đừng, phí của giời!”, “Nhỡ mình muốn mở một bữa tiệc kiểu Ma rốc thì sao?”, “Mình cần cái nồi đất nung kiểu Ma rốc đó!”. Thực ra, một cách bớt bốc đồng hơn là bạn dành hẳn ra một hoặc hai ngày (phụ thuộc vào tốc độ đưa ra quyết định của bạn) để bỏ đi (kể cả thức ăn) tất tật, chỉ giữ lại những thứ vượt qua được những câu hỏi sau:
• Nó còn dùng được không? Đã hết hạn sử dụng chưa? Thiện ý mang sửa thứ đồ kia chỉ có thể giúp nó trì hoãn cái chết cận kề mà không thể cứu rỗi việc nó vẫn phải kết thúc vòng đời của mình tại bãi chôn rác. Một là sửa nó ngay và luôn, hoặc bán/quyên góp một phần linh kiện hữu ích, còn không hãy vứt bỏ một cách triệt để (luôn nhớ rằng thức ăn có thể đem ủ phân).
• Tôi có đang dùng nó thường xuyên? Tháng vừa rồi mình có động đến nó không? Nếu tự thấy trí nhớ không đáng tin, hãy dán mẩu giấy ngày tháng sử dụng gần nhất rồi giấu nó khuất tầm nhìn. Nếu nguyên cả tháng bạn không đoái hoài đến nó, hãy mang nó đi quyên góp. Đừng tự dối lòng mình. Đừng lấy cái nồi nấu lẩu pho mát phủ đầy bụi bạn lôi ra dùng tối nay để phản biện tôi.
• Có sự trùng lặp nào ở đây không? Chỉ cần một đôi găng tay là có thể lấy bánh ra khỏi lò. Hãy quyết định đâu là đôi găng tay yêu thích của bạn. Khi đối mặt với sự trùng lặp đồ đạc, hãy tự đặt ra số lượng tối đa hoặc không gian giới hạn cho đồ đạc hay kể cả các loại thực phẩm.
• Nó có gây nguy hại cho sức khỏe gia đình không? Ví dụ, chất chống dính, nhôm và nhựa đã được chứng minh là gây nguy hại cho sức khỏe con người. Những thứ này đều nên được loại bỏ. Câu hỏi này cực kì hữu ích trong việc loại bỏ các vật dụng trùng lặp (như các loại thìa nấu ăn: tái chế thìa nhựa, giữ lại thìa gỗ và inox). Loại bỏ thói quen sử dụng những đồ dùng này hằng ngày sẽ giúp bạn dọn dẹp tâm trí và duy trì một thể trạng khỏe khoắn hơn cho cả nhà.
• Tôi có đang tích đồ chỉ vì “cả nể”? Nếu bạn đang do dự việc phải vứt bỏ món quà từ những vị khách đến chơi nhà thì hãy nhớ rằng, những vị khách ấy không hề có ý xốc lên vai bạn chiếc đòn gánh hay tưới tắm cảm giác tội lỗi cho bạn. Họ chỉ đơn thuần cư xử hết sức lễ nghi và đúng mực thôi. Việc bỏ đi món đồ mà bạn chẳng bao giờ có ý định mua hay không hề hứng thú là một điều hoàn toàn hợp đạo đức. Trong trường hợp vị khách gặng hỏi quà giờ nơi đâu, hãy một lần nữa thể hiện lòng biết ơn và cho họ biết bạn đang thực hiện cuộc đại cách mạng tối giản hóa cuộc đời, không ai trách cứ bạn nửa lời. Hãy là ông chúa/bà hoàng trong chính tòa lâu đài của mình.
• Tôi có giữ nó vì “ai cũng có” không? Nó có phải là đồ chuyên dụng? Nó có thực sự tiết kiệm thời gian như quảng cáo? Chúng ta đã và đang tích trữ và sử dụng tiện ích nhà bếp chỉ vì đã quy phục trước tiếp thị. Hãy một lần nữa đánh giá nhu cầu thực sự của bạn với dao gọt bưởi chuyên dụng, máy trộn salad hay cán lăn bột... Hãy lục lọi trí nhớ và tự vấn bản thân: Mình đang sở hữu thứ gì có chức năng tương tự không? Một chiếc khăn bếp sạch có thể thay thế máy trộn salad, một cái chai thủy tinh có thể thay thế cán lăn bột. Mà thực ra dụng cụ uy lực nhất không đâu khác ngoài đôi bàn tay xinh.
• Thời gian quý báu bỏ ra để phủi bụi và dọn dẹp có đáng không? Đồ đạc trong bếp kể cả những thứ rất nhỏ treo trên tường hay chất cao trên nóc tủ cũng thuộc danh sách cần cân nhắc. Hãy suy nghĩ về những món đồ bạn chắt chiu sưu tập trong suốt nhiều năm qua: giờ đây chúng chẳng làm nên trò trống gì ngoài việc gây rối mắt và tích trữ bụi bặm. Lấy ví dụ như máy xay thực phẩm đa năng, một món đồ yêu cầu bảo trì rất cao. Riêng thời gian lôi nó ra, cọ rửa cái cối nhựa to kềnh cũng đủ để bạn thái được gấp đôi lượng hành cần dùng.
• Tôi có thể sử dụng không gian này cho việc gì khác? Nếu bạn coi không gian nhà bếp là một bất động sản, thì cái vị trí đáng ra đắc địa kia lại thành nơi trưng một thùng rác bốc mùi “phong thủy xấu”. Những thứ một khi đã gắn mác “đồ thừa” thì nên sớm loại bỏ để lấy lại không gian cho sự tồn tại của thứ thực sự có giá trị.
• Nó có thể tái sử dụng chứ? Nếu không, người khác có thể sử dụng nó không? Lát nữa chúng ta sẽ đi sâu hơn vào vấn đề này.
Đừng sợ buông bỏ, hãy tập trung vào những thứ bạn gặt hái được sau cuộc cách mạng này. Cũng đừng lo rằng rồi bạn sẽ hối hận. Nỗi khiếp đảm “giá như mà” là một điều rất bình thường trên cuộc hành trình. Không loại trừ việc bạn sẽ tiếc hùi hụi vì đã nỡ bỏ đi một thứ gì đó. Nhưng hãy tin tưởng rằng món đồ đó chỉ là một hi sinh nhỏ, một cái giá quá rẻ để giành lại quyền kiểm soát căn bếp.
Hãy thám hiểm từng chân bàn góc tủ, quyết không sót bất cứ điều gì. Còn nếu sau cùng bạn vẫn quyết giữ lại bất kì món đồ nào chỉ để “lấp khoảng trống” (vâng xin thưa đây là tư duy không hiếm gặp), thì hãy bỏ ngay những chiếc giá treo tự do trên tường hoặc cân nhắc đến việc chuyển tới căn nhà nhỏ hơn với một gian bếp vừa vặn hơn. Bởi để đạt hiệu quả cao nhất, “Nhu cầu” và “Sự vừa đủ” ắt phải luôn kề vai sát cánh bên nhau. Những thứ vượt quá ranh giới đó đều sẽ gây lãng phí về không gian, bất động sản, sự bảo trì, hoặc nhiệt lượng làm nóng chúng.
Lẽ dĩ nhiên, cắt giảm đồ đạc là một quá trình vô cùng chủ quan, phụ thuộc rất nhiều vào kích thước ngôi nhà, sở thích nấu nướng và thói quen của mỗi người. Để lấy ví dụ về số lượng đồ dùng nhà bếp thực sự cần cho một cuộc sống tự tại, tôi xin liệt kê minh họa những đồ dùng được “vào vòng sau” của gia đình tôi (tủ đựng thức ăn tôi sẽ đề cập ngay sau đó):
• Bát đĩa: 12 đĩa lớn, 12 đĩa nhỏ, 12 chén và 12 bát. Chúng tôi đã mua đồ gốm sứ khá chất lượng từ một xưởng gốm địa phương. Con số 12 cho mọi thứ vì chúng tôi có thể ngồi bàn mười người và số còn lại là phòng trường hợp dùng thêm.
• Đồ thủy tinh: 1 kệ đầy ly rượu, 1 kệ đầy cốc cao không quai (khoảng 24 cái). Hai kệ này chủ yếu sử dụng cho tiệc gia đình và giảm thiểu đồ dùng một lần. Chúng tôi cũng sử dụng những ly này để dọn các món xúp lạnh cùng món khai vị và thay đổi theo nhiều mục đích sử dụng khác nhau, như đựng từ muối hạt đến bàn chải đánh răng.
• Bộ dụng cụ ăn (đũa, thìa, dĩa, thìa…): 12 bộ.
• Đồ nấu: Chảo và nồi với ba kích thước khác nhau, 1 nồi hầm xương, 3 nắp đậy, 1 ấm pha trà (tất cả đều là inox).
• Đồ chuẩn bị và phục vụ: 3 bát và 2 đĩa.
• Nướng: 2 đĩa bánh, 1 nồi nướng lớn, 1 chảo nướng bánh, 2 khay nướng bánh.
• Dụng cụ nấu ăn: Thìa canh, thìa, xẻng chiên, kẹp, đánh trứng đều bẳng inox và 1 xẻng chiên gỗ.
• Đồ cắt: 1 dao gọt, 1 dao nấu, 1 dao răng cưa, 1 kéo và 1 thớt.
• Phụ kiện: Rổ, sàng, nạo, nồi hấp, phễu, 1 bộ thìa đo, 1 cốc đo, 1 cân, 1 dụng cụ mở chai, 1 máy xay hạt tiêu, 2 cái nhấc nồi, 2 kiềng để nồi đều bằng inox.
• Các thiết bị nhỏ: Máy xay sinh tố đa năng và 1 máy nướng bánh mì.
Còn thiếu gì nữa nhỉ? Dưới đây là một số ví dụ về các mục không vượt qua được những câu hỏi phía trên của tôi.
• Máy xay thực phẩm đa năng: Thái tay không chỉ nhanh (hơn là đi làm sạch một cỗ máy lớn) mà cảm giác còn chân thực hơn. Kết nối với thực phẩm khi nấu làm cho toàn bộ quá trình trở nên lý thú hơn.
• Lò vi sóng: Tôi không thích khoảng không bị nó chiếm giữ và nhu cầu sử dụng cũng không nhiều hơn việc hâm nóng nước. Thay vào đó chúng tôi sẽ dùng ấm đun.
• Đồ khui hộp: Đơn giản vì chúng tôi không mua lon.
• Rổ vắt rau: Chúng tôi sử dụng một cái rổ inox hoặc khăn hay túi lưới (xem phần về bộ đồ nghề mua sắm thực phẩm) để thay thế.
• Cán lăn bột: Những ngón tay hoàn toàn có thể thực hiện nhiệm vụ nhào và nặn bột, còn không tôi sẽ dùng chai.
• Khuôn bánh: Nhiều vật dụng khác trong nhà có thể thực hiện công việc này.
• Dao bào vỏ chanh: Tôi có thể sử dụng nạo hoặc dao thay thế.
• Dụng cụ ép tỏi: Tôi sử dụng mặt dao để đập tỏi ra khỏi vỏ.
• Bàn chải phết dầu bơ: Tôi sử dụng một bó thảo mộc, tay hoặc thìa để thay thế.
• Dụng cụ nạo rau củ: Việc từ bỏ các loại nạo rau củ đơn giản hóa cuộc sống của tôi bằng cách hạn chế gọt những loại trái cây không cần bỏ vỏ; điều này giúp giảm lượng số rác phân ủ và tăng cường các vitamin được lưu trữ trong vỏ thực vật.
• Thớt riêng: Chúng tôi sử dụng một cái thớt đa năng duy nhất.
• Khuôn nướng bánh ngọt: Tôi sử dụng khay nướng để thay thế.
• Thảm và khăn trải bàn: Tôi thấy cả hai đều dính bẩn nhanh và tiêu tốn nhiều sức lực, điện cũng như chất tẩy rửa. Lau bàn dễ dàng hơn nhiều so với làm sạch một tấm thảm hoặc khăn trải bàn. Và thông thường sau khi lau thảm xong bạn vẫn phải lau bàn!
• Các vật dụng trang trí: Tôi không muốn tốn thời gian lau chùi hoặc chăm sóc một thứ gì đó không được sử dụng. Cuộc sống quá ngắn ngủi để lựa chọn dọn dẹp thay vì dành thời gian cho các con.
• Nịt cao su và kẹp túi: Vì chúng tôi không mua thực phẩm đóng gói nên tôi không cần phụ kiện hoặc tiện ích để gói phần còn lại.
• Bát đĩa thìa dĩa dự phòng: Tôi không thể biện minh cho không gian chúng chiếm dụng hay việc chăm sóc tỉ mỉ mà chúng yêu cầu.
• Xiên nướng thịt: Chúng tôi sử dụng cành hương thảo để thêm vị đậm đà tuyệt hảo cho thịt nướng.
• Và đồ dùng một lần!
Khả năng tái sử dụng
Nếu những đồ dùng một lần bằng cách nào đó sống sót qua cuộc khảo nghiệm này thì để tôi nói ngay với bạn rằng: Đừng tiếp tục nhu nhược trong chính căn bếp của mình, tống khuất mắt những đồ dùng một lần đi, kẻ khôn ngoan giữ tiền nằm yên trong ví mà không phải ngoài hố chôn rác đầy giòi bọ!
Loài người luôn khát khao không ngừng thông qua trăm phương ngàn kế, lượm lặt về cho mình những bí quyết tiết kiệm thời gian nhất có thể, bằng bất cứ giá nào (bao gồm cả môi trường) khi chấp nhận bỏ tiền ra mua các tiện ích tiết kiệm thời gian mà biết bao chiến dịch tiếp thị hứa hẹn. Và cuối cùng ai là người được lợi với mối quan hệ “dùng một lần” này? Ta hãy đặt quy trình sử dụng chiếc cốc dùng một lần lên bàn cân xem sao. Vòng tuần hoàn ác nghiệt: (1) Bóc lớp túi bóng lớn đựng cốc (2) Gồng gánh túi bóng và chiếc cốc đoản mệnh ra trạm tái chế/thùng rác bên lề đường (3) Tha lôi thùng rác cồng kềnh về (4) Qua siêu thị mua thêm (5) Vận tải hàng về “kho” có tiết kiệm thời gian hơn so với: (1) Lấy chiếc cốc thủy tinh yêu thích từ kệ bếp (2) Dùng xong đặt ngay ngắn trong máy rửa (3) Trả nó về vị trí ban đầu không?
Có vẻ chúng ta bị rơi vào bẫy tư duy quảng cáo khi nghĩ rằng những lần đi sắm sửa, khoảng thời gian bỏ ra để tái chế cho những đồ dùng một lần kia sẽ tiết kiệm nhiều thời gian hơn là sử dụng những đồ sẵn có. Slogan “Đập không hỏng, ném không vỡ” đằng sau những sản phẩm dùng một lần đã đến lúc cần thế hệ người tiêu dùng trưởng thành ứng đối: “Chúng tôi hoàn toàn có thể kiểm soát được đồ dễ vỡ”.
Gia đình tôi đã thay thế khăn giấy bằng khăn vải sợi nhỏ, tình trạng hết khăn lau từ đó không bao giờ xảy ra nữa. Chúng tôi cũng loại bỏ nhu cầu sử dụng túi lót thùng rác từ khi bắt đầu ủ phân. Chúng tôi mua sandwich với khăn vải thay vì bọc ni lông như ngày trước. Tôi nhận ra chúng tôi hoàn toàn sống ổn mà không cần giấy sáp và giấy nhôm nướng bánh. Scott trộm mừng khi chi tiêu gia đình lược hẳn đi những khoản “tích tiểu thành đại” như đĩa, cốc hay khăn ăn dùng một lần. Và tất nhiên, những ngày tất tả tay xách nách mang từ siêu thị từ đây đã xa tận chân trời.
Chỉ cần tạm dừng mua sản phẩm dùng một lần cho nhà bếp bạn sẽ nhận ra rằng sống mà không có chúng là hoàn toàn khả thi. Những đồ đạc bền vững khi được đặt lên đặt bàn cân với đồ dùng một lần xem chừng có vẻ kém ưu thế, nhưng tỉnh táo mà xét, chỉ sau một thời gian ngắn bạn sẽ hoàn vốn nếu lựa chọn mua sản phẩm bền vững. Một động thái tiêu dùng cá nhân có thể cứu vãn môi trường ư? Có chứ, nếu bạn hướng về sản phẩm bền vững. Số tiền thu được từ việc bán đồ đạc thuộc danh mục sau trong quá trình tinh giảm nhà cửa có thể sử dụng để mua những sản phẩm bền vững. Song bạn hãy chú ý đến những chất liệu bền vững cho cuộc đầu tư tiếp theo: kim loại, thủy tinh, giấy và bỏ nhựa ra khỏi từ điển.
Một lần nữa, với mục đích minh họa, tôi xin liệt kê những đồ đạc bền vững thay cho đồ dùng một lần của gia đình tôi!
• Khăn giấy: Tôi xếp một xấp khăn lau dành cho kệ bếp và và một xấp khăn bếp (được làm từ ga trải giường cũ) để lau tay. Ngay cả những chi tiết rất nhỏ như việc gạn nước từ thớ thịt hoặc cá, chúng tôi cũng sẽ sử dụng dao chứ không tùy tiện dùng khăn giấy.
• Nước đóng chai: Tôi chuẩn bị một chiếc bình inox cho mỗi thành viên trong gia đình, hai cái loại thường (cho hai con) và hai cái loại cách nhiệt (cho Scott và tôi). Nước đóng chai không chỉ lãng phí mà còn không được quản chế hệ thống như nước máy nên thực tế là bạn không thể biết những gì mình đang nạp vào cơ thể.
• Màng bọc thực phẩm/túi giữ bánh sandwich tươi và túi đông lạnh: Tôi sử dụng một bộ sưu tập các hũ đóng hộp với khoảng 100 kích cỡ cho những mục đích như muối rau củ, bảo quản, làm đông và mua sắm thực phẩm. Tôi còn dự trữ khoảng 10 hũ rỗng để đựng thức ăn thừa. Tôi ưa dùng bộ hộp thủy tinh của Pháp, không phải vì tôi là người Pháp, mà bởi vì nó là một bộ hoàn chỉnh với nhiều kiểu dáng và kích cỡ khác nhau nên dễ kiểm soát và vô cùng vệ sinh (thương hiệu tôi yêu thích này cũng sử dụng miếng đệm cao su nguồn gốc 100% tự nhiên).
• Khăn ăn giấy: Tôi thay thế tất cả bằng khăn vải. Tổng số lượng khăn là khoảng 30 cái phòng khi gia đình cần tiếp khách. Để sử dụng linh hoạt, tôi lựa chọn loại kích thước trung bình (có thể dùng cho cả cocktail và bữa ăn) và loại có hoa văn để che những vết bẩn dầu mỡ khó làm sạch. Chúng tôi đánh dấu danh tính cho khăn bằng việc thêu những vòng tròn chữ cái tượng trưng cho tên của mỗi thành viên trong gia đình.
• Trà túi lọc: Tôi lựa chọn thay thế bằng quả lọc trà inox kích cỡ vừa phù hợp với miệng và dung tích của bình cách nhiệt inox.
• Phin pha cà phê: Tôi sẽ dùng bình pha cà phê. Bạn cũng sẽ thấy phin pha cà phê có thể tái sử dụng sẵn có trong máy pha cà phê.
• Tăm: Tôi lựa chọn que xiên kim loại để thay thế. Số lượng xiên tôi dự trữ là khoảng 30 chiếc, dựa trên số lượng khách tối đa tới thăm nhà. Bạn cũng có thể mua các loại tăm xiên cocktail bằng inox hoặc titan loại tái sử dụng.
Tái sử dụng không chỉ là câu chuyện loại bỏ những đồ dùng một lần, mà còn là việc bắt đầu thói quen mua sắm những đồ dùng chất lượng tốt hơn và độ bền cao hơn.
Bạn có thể cân nhắc việc mua những đồ chuyên dụng cũ như đồ dùng nhà bếp cũ của nhà hàng hoặc nếu không, bạn có thể khéo léo hỏi thăm những cửa hàng cung ứng đồ bếp cho nhà hàng địa phương để có thể tìm ra những sản phẩm đủ sức chịu “nhiệt” với cường độ làm việc cao của gia đình.
Thu gom
Quy hoạch chỗ chứa cho từng loại rác là một trong những bước quan trọng để hình thành một căn bếp Không Rác. Dán nhãn cụ thể trên từng thùng không chỉ thuận tiện cho gia đình mà còn cho cả những vị khách đến thăm nhà. Dán chú thích lên tủ lạnh cũng là một cách, nhưng chưa tối ưu. Kích thước của thùng chứa phụ thuộc nhiều vào việc bạn có mua được nhiều hàng không-đóng-gói hay không. Một thùng chứa rác thường (loại rác trực tiếp kết thúc số phận của mình tại bãi chôn) nên là chiếc thùng có kích thước nhỏ nhất.
Ủ phân hữu cơ
Bước đầu tiên để vận hành một căn bếp Không Rác là lắp đặt hệ thống ủ phân. Khi nhận thức được rằng ¼ lượng rác nhà bếp có thể ủ phân hữu cơ, bạn sẽ thấy rõ sự khác biệt trong thùng đựng chất thải rắn. Dù lựa chọn hệ thống bón phân nào cũng hãy nhớ việc quan trọng nhất là phải thu gom được nguyên liệu ủ. Để ủ phân dễ dàng hơn, thùng chứa cần:
1. Đủ lớn: Một thùng chứa lớn sẽ giảm số lần di chuyển đến trạm ủ. Chỉ cần là thùng thì đều có thể ủ phân, bạn có thể tận dụng ngay chiếc thùng rác hiện tại. Một tuần chúng tôi dọn thùng ủ một lần, cá và thịt thừa có thể cho vào ngăn đông lạnh cho đến ngày thu phân ủ. Những sản phẩm hữu cơ thường chỉ dậy mùi khi bị để lẫn với những thành phần không thể phân hủy (thứ rác ở bãi chôn lấp) vì nó sẽ ngăn chặn quá trình ủ phân diễn ra bình thường. Ở giai đoạn đầu, việc ủ phân sẽ không gây mùi, bạn không nhất thiết phải dùng đến thiết bị lọc các-bon (thiết bị này yêu cầu thay thế định kì). Bạn có thể dùng khoản tiền đó vào việc hữu ích hơn.
2. Đủ thẩm mĩ: Không ít người sẽ giữ tâm thế né tránh việc ủ phân vì chỉ tưởng tượng đến viễn cảnh về sự tồn tại của cái thùng bẩn thỉu trên kệ bếp là họ đã buồn nôn. Tôi không chỉ trích họ. Nhưng thùng ủ phân đâu nhất thiết phải chình ình ngay kệ bếp. Dưới kệ bếp là ổn nhất. Xa mặt nhưng không cách lòng.
3. Trong tầm với: Thùng ủ của chúng tôi được đặt dưới bồn rửa, có dạng trượt, vô cùng tiện lợi khi bạn phải cắt gọt rau củ. Vị trí để thùng này còn cho phép bạn đổ ngay những mảnh rau hay thức ăn vụn ướt át trong lưới lọc của bồn rửa.
Tùy vào hệ thống tái chế bạn sử dụng, dưới đây là danh sách bạn có thể dán lên thùng ủ phân:
• Xiên nướng tre* hoặc cành hương thảo
• Túi giấy bóng kính (đảm bảo là giấy bóng kính, không phải túi ni lông!)
• Phin pha cà phê*
• Bã cà phê
• Hộp trứng carton*
• Vỏ trứng
• Thực phẩm hết hạn*
• Thức ăn thừa*
• Bã trà (hãy nhớ hầu hết túi bọc của trà túi lọc đều được tráng lớp nhựa polypropylene sẽ không bị phân hủy hoàn toàn)
• Diêm
• Thịt và xương cá
• Vỏ các loại hạt
• Khăn ăn giấy*
• Đĩa giấy*
• Khăn lau giấy*
• Động vật giáp xác
• Giấy và bìa cứng như bìa hộp pizza*
• Bánh mì hỏng*
• Tăm xỉa răng*
• Rau quả
• Giấy sáp bao gồm cả giấy gói bơ*
Tái chế
Hãy bỏ thời gian tìm hiểu cộng đồng nơi bạn ở đang tái chế những gì (bao gồm cả những loại vật liệu khó tái chế) để phân bố các thùng đựng sao cho hợp lý nhất. Những vật liệu khó tái chế thường sẽ không nằm trong dịch vụ tái chế thu gom bên lề đường mà cần phải gửi đến địa điểm tái chế chuyên biệt. Ví dụ trong nhà bếp của chúng tôi có một chiếc hộp đựng tất cả những loại rác mà địa phương tôi có thể tái chế như: thủy tinh, giấy, lon nhôm và sắt, nhựa loại 1 đến 7 (ký hiệu trên sản phẩm nhựa, thể hiện thông tin về độ độc hại của sản phẩm). Tôi cũng dùng một chiếc hộp nhỏ thu thập tất tần tật các nút chai rượu vang vỏ sồi để đưa chúng đến những cửa hàng tạp hóa có thể tái chế chúng một cách sáng tạo (upcycling). Chúng tôi cũng dùng một thùng chứa khác cho những nút rượu nhựa và những chiếc vỏ kẹo không biết bằng cách nào đã tuồn vào nhà. Khi hộp đã đầy tôi sẽ chuyển chúng đến công ty tái chế TerraCyle để tái chế sáng tạo. Việc vận chuyển những đồ tái chế này chắc chắn sẽ tạo ra vết các-bon1 (các-bon footprint), đó tuy chưa phải là phương pháp tối ưu nhất nhưng nó ổn cho đến khi quy trình sản xuất và tái chế được cải thiện tích cực hơn.
1 Vết các-bon: tổng lượng khí thải phát sinh do một cá nhân, một sự kiện hay tổ chức, hoặc một quá trình sản xuất.
Hãy chuẩn bị tâm thế rằng lượng rác thải bạn tái chế hiện tại sẽ thay đổi một khi bạn bắt đầu thực hiện lối sống này. Hệ thống tái chế của bạn cần có tính linh hoạt ít nhất trong thời gian ngắn. Ví dụ, trong nhà bạn hiện đang có một thùng cố định đựng túi ni lông cho tái sử dụng hoặc tái chế nhưng sẽ rất nhanh thôi, nó sẽ biến mất khỏi cuộc đời bạn.
Bãi chôn rác
Nếu đang sử dụng thùng rác cũ để đựng rác ủ phân thì bạn cũng có thể dùng thùng đựng ủ phân cũ để đựng rác sẽ được đem ra bãi chôn. Túi lót thùng rác là không cần thiết vì hầu hết những thứ nhớp nháp đều đã dùng để ủ phân.
Rác trong thùng này đại diện cho lời kêu gọi hành động, hãy bắt đầu từ việc thay đổi thói quen mua sắm thực phẩm.
MUA HÀNG TẠP HÓA
Danh sách đồ cần mua và việc cần làm
Lên danh sách mua sắm ngoài việc giúp bạn tiết kiệm thời gian còn mang một sứ mệnh cực kì cao cả.
Từ những trải nghiệm trong công việc cố vấn, tôi khá ngạc nhiên khi ¾ số hộ gia đình mà tôi tư vấn không lên danh sách mua sắm, dẫn đến tần suất ghé thăm siêu thị rất thường xuyên (có khi là hằng ngày) và những cơn mua sắm bốc đồng (rất hay mua thứ mình đã có).
Gia đình tôi luôn có hai danh sách mua sắm: một cho hàng tạp hóa, một cho những thứ lặt vặt. Hai tập được đặt ngay vị trí đắc địa sát kề tủ bếp và đều được làm bằng giấy tái chế (thường từ bài tập về nhà in một mặt của các con). Chúng được kẹp với nhau và đính kèm gọn gàng với cây bút chì. Thông thường khi lên danh sách tôi sẽ viết từ dưới lên trên để khi đi mua hàng chỉ cần xé xoẹt phần dưới là xong. Điện thoại thông minh có thể tiết kiệm giấy nhưng bản thân tôi cảm thấy nó không tiện khi muốn thêm bớt gạch xóa và nhất là khi cả gia đình đang dành thời gian cùng nhau điền vào mấy cuốn sổ này.
Khi bất kì thành viên nào trong nhà sử dụng hết thứ gì trên kệ bếp thì người đó sẽ phải ghi chú lại vào cuốn Tạp hóa. Sự đóng góp phải đến từ mọi thành viên. Léo đã có lần viết 10.000 quả chuối vì quá bức xúc với chính sách chỉ mua sản phẩm nông sản địa phương của bố mẹ. Tôi không thể làm cậu bé hài lòng 100%, mà chỉ 0,06% (chỉ có 6 quả chuối thuồn thuỗn), coi như nguồn khích lệ nhỏ cho con. Tôi cũng sử dụng danh sách này để viết những thứ cần mua cho những dịp đặc biệt. Mọi hạng mục trong danh sách tạp hóa bao quát tất cả những thực phẩm chủ đạo tại tiệm tạp hóa mà tôi ghé qua hằng tuần, tiệm này đã lọt vào mắt xanh của tôi nhờ đáp ứng được các tiêu chí về hàng không-đóng-gói, địa điểm, bánh tươi.
Khi cần mua đồ từ cửa hàng khác, những món đồ không- đóng-gói đặc biệt hay lên danh sách đồ nên mang tặng, chúng tôi sẽ viết vào cuốn Tạp nham. Trước khi lên đường đi mua đồ hằng tuần, tôi sẽ một lần nữa nỗ lực cắt giảm hoặc tìm phương án thay thế cho các món đồ trong danh sách.
Thời gian và tiền bạc của chúng tôi từ đó không còn bị ném qua cửa sổ nữa.
Hàng không-đóng-gói hay Hàng số-lượng-lớn
Là một người tiêu dùng, chúng ta không nên xem nhẹ sức mạnh mà mình sở hữu. Sự sống loài người hiện đại phụ thuộc lớn vào việc mua sắm bổ sung hàng hóa hằng tuần (thậm chí là hằng ngày). Và quyết định của chúng ta sẽ hỗ trợ hay hạ bệ nhà sản xuất và chuỗi các cửa hàng cung ứng, chủ yếu dựa trên tiêu chí bao bì đóng gói và chất lượng sản phẩm. Địa chỉ chúng ta quyết định trao gửi đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình không nên chỉ là nơi đáp ứng nhu cầu lấp trống chạn bếp mà còn nên là một nơi phản ánh những giá trị của bản thân, qua đó truyền tải thông điệp ngầm tới các cửa hàng: “Tiệm các anh đúng là vui lòng khách đến vừa lòng khách đi, thành tâm chúc các anh bền đời buôn may bán đắt”. Những đồng tiền trong ví cũng có thể bỏ phiếu nếu chủ nhân của chúng tránh xa những sản phẩm đóng gói lãng phí và ưu tiên sử dụng những sản phẩm hữu cơ địa phương. Việc mua hàng không-đóng-gói sẽ giúp bạn làm điều này.
Ở Mĩ, nhắc đến khái niệm bulk (mua hàng số lượng lớn) người ta sẽ liên tưởng ngay đến chế độ thành viên thân thiết của các cửa hàng hay siêu thị lớn như việc mua một lúc ba thùng lớn lá nguyệt quế hay một hũ bơ thực vật khổng lồ. Mô hình kinh doanh “mua càng nhiều ưu đãi càng lớn” tạo điều kiện cho những đối tượng khách hàng như doanh trại quân đội hay trường học nội trú mua sắm hàng hóa với mức giá thấp nhất có thể. Đối với những gia đình có nhiều thành viên, kiểu mua hàng này thoạt nghe có vẻ khá kinh tế nhưng trên thực tế thì không hẳn.
Scott và tôi từ bỏ tư cách hội viên của những cửa hàng bán đồ số lượng lớn sau lần mua một hộp bơ thực vật gần 1,5kg. Chuyện là trước khi chúng tôi vét đến đáy hộp thì hỗn hợp nào là mẩu bánh mì, nào là mứt rồi vô số hạt nhỏ nặc danh đã mọc lên thành nấm. Xin lỗi nếu tôi làm bạn lợm giọng, nhưng thú thật là vì cảnh tượng đó mà tôi đã vội vàng tống tất cả chỗ bơ còn lại ra bãi rác. Cảm giác tội lỗi khi tiêu tiền vào thứ bản thân không đủ nhẫn nại để dùng hết làm chúng tôi chấm dứt tâm thế tích trữ thực phẩm. Việc mua thực phẩm nhiều hơn nhu cầu thực tế tất sẽ dẫn đến tình trạng chán ngấy và nhồi nhét bao tử cho đến tận ngày hết hạn. Hậu quả rõ ràng là gây lãng phí thực phẩm, tài nguyên, tiền bạc, không gian và thời gian quý giá của bạn và gia đình.
Tuy nhiên, loại hình mua hàng bulk (không-đóng-gói, số- lượng-lớn) chúng tôi đề cập trong cuốn sách này là loại hình mua thực phẩm tại những cửa hàng thực phẩm sạch, những cửa hàng liên doanh cung cấp những sản phẩm được bày trong thùng, không-đóng-gói. Loại hình mua hàng này cho phép người tiêu dùng dùng đi dùng lại đồ chứa và mua hàng tùy theo nhu cầu sử dụng.
Trên thực tế cả hai mô hình kinh doanh Bán hàng số- lượng-lớn (chế độ thành viên của siêu thị) và Bán hàng không-đóng-gói (cửa hàng thực phẩm sạch) đều hạn chế số lượng bao bì thải ra môi trường. Nhưng nếu so sánh không gian sẵn có cho việc tích trữ đồ thì kệ bếp nhà tôi sẽ phải rộng như một sảnh khiêu vũ nếu tôi mua hàng theo mô hình kinh doanh thứ nhất.
Những cửa hàng thực phẩm sạch không-đóng-gói tất nhiên không thể hoàn toàn loại bỏ bao bì trong quá trình nhà sản xuất vận chuyển hàng hóa tới các cửa hàng bán lẻ. Những lô hàng đó đôi khi cũng lớn như những kiện hàng tại các siêu thị thường nhưng ta không thể bỏ qua ưu điểm cho phép người tiêu dùng mua hàng với số lượng phù hợp nhu cầu và khoảng không gian cho phép của loại hình cửa hàng không- đóng-gói. Một ngôi nhà cỡ tầm trung không cần một lúc đến 500gr đường cỏ stevia (tôi chỉ cần nửa thìa cà phê đường này cho một tháng) hay đến 15kg hạt hồ đào (tôi cũng chỉ thực sự cần một cốc cho những ngày nghỉ lễ). Và những cửa hàng thực phẩm sạch không-đóng-gói – “nhà kho quốc dân” vĩ đại – đã cứu rỗi tâm tình của những bà nội trợ như thế đấy.
Mọi người hay cho rằng đồ không-đóng-gói thường rất đắt đỏ. Trên thực tế, gia đình tôi đã giảm được 1/3 chi tiêu bằng việc mua hàng tại đó. Nếu bạn tránh xa những thực phẩm đã qua xử lí, giảm lượng tiêu thụ thịt, tỉ mỉ lựa chọn những món hàng giá cả hợp lý cũng giống như quá trình bạn mua tại các siêu thị lớn, thì chỉ sau một thời gian ngắn bạn sẽ thấy hoá đơn mua sắm nhà mình giảm xuống đáng kể.
Ở Mĩ, các cửa hàng thực phẩm sạch và cửa hàng liên doanh cung cấp rất nhiều sự lựa chọn địa phương và hữu cơ. Thông thường, trước khi đưa sản phẩm ra thị trường, những cơ sở này sẽ làm những bước tiền trạm như đánh giá thành phần, nguồn gốc thực phẩm mang mác “địa phương” và “hữu cơ”. Điều này sẽ giúp người tiêu dùng tiết kiệm thời gian vào việc giải mã các nhãn thành phần phức tạp. Thực phẩm sạch thường không hề rẻ, nhưng về lâu dài bạn sẽ thấy lợi ích ngay trên cơ thể mình và môi trường xung quanh bạn. Đây là một dạng đầu tư tôi sẵn lòng đánh đổi để bảo vệ sức khoẻ cho cả gia đình lẫn hành tinh của chúng ta.
Nghĩ đến viễn cảnh cắt giảm rác thải và gia tăng số lượng cửa hàng không-đóng-gói cho tương lai của các con, tôi hoàn toàn tự nguyện đầu tư những thành quả lao động vất vả của mình vào lý tưởng trong mỗi chuyến hành trình mua sắm hằng tuần cho gia đình.
Từ lúc này, cụm từ hàng không-đóng-gói sẽ được dùng để chỉ những mặt hàng bán rời, không được bọc bằng bao bì, bao gồm cả thực phẩm và nhiều loại mặt hàng khác.
Tìm kiếm những cửa hàng không-đóng-gói
Yếu tố quyết định bạn có thể hàng loại này hay không phụ thuộc vào việc phải tìm nguồn hàng sẵn có. Rất nhiều người bày tỏ với tôi họ không thể tìm được cửa hàng như thế tại nơi họ sinh sống. Bản thân, mãi cho đến khi bắt đầu công cuộc xử lý rác thải, tôi cũng không biết rằng có một cửa hàng như thế tồn tại trong thị trấn chúng tôi ở. Chính vì thế tôi đã tạo một ứng dụng tìm kiếm cửa hàng không đóng gói tên Bulk, và bạn cũng có thể sử dụng nó để tận hưởng niềm phấn khích mà các “nhà kho quốc dân” mang tới. Ứng dụng Bulk hoàn toàn miễn phí, giúp bạn tìm kiếm những cửa hàng không-đóng-gói tại Mỹ và Canada.
Bộ công cụ mua sắm cho lối sống Không Rác
Để giảm lượng rác bao bì xuống mức thấp nhất khi mua hàng tại các cửa hàng không-đóng-gói bạn cần có:
• Túi vải tote: Các túi mua sắm xuất hiện trên thị trường những năm gần đây vô cùng đa dạng về cả mẫu mã lẫn bao bì. Kinh tế nhất là bạn nên đầu tư hẳn một chiếc chắc chắn thay vì một chiếc trị giá 1 đô-la Mĩ. Tôi cũng sử dụng một chiếc xe làn kéo làm bằng vải bạt canvas với tay cầm kim loại khá chắc chắn.
• Túi vải (2 cỡ): Tôi tự làm túi từ ga trải giường cũ với nhãn trọng lượng bao bì (Nhãn này ghi chú trọng lượng của bao bì rỗng của bạn. Khi thanh toán, nhân viên thu ngân chỉ cần trừ đi trọng lượng bao bì trên tổng trọng lượng sản phẩm bạn mua). Bạn cũng có thể làm túi từ lụa (vừa nhẹ vừa nhanh khô) hoặc mua chúng ở các cửa hàng không- đóng-gói. Nếu chiếc túi ở cửa hàng không có dán nhãn trọng lượng bao bì (thường là không), bạn hãy cân nó ở quầy phục vụ khách hàng và làm một cái nhãn trọng lượng vĩnh viễn cho nó ( có thể dùng bút thường, bút lông dầu hoặc sơn cũ). Cũng để giảm thiểu loại dây buộc dùng một lần, bạn có thể tự thiết kế loại túi luồn dây buộc dễ thương cho riêng mình.
• Túi lưới (tùy chọn): Túi lưới với đặc tính có thể nhìn xuyên thấu có thể thuận lợi hơn cho nhân viên thu ngân kho kiểm tra mã số sản phẩm. Túi lưới máy giặt hoặc túi lọc sơn cũng khá ổn nhưng đều là sợi tổng hợp. Các loại sợi tự nhiên (như gai hoặc bông) cũng luôn sẵn có trên thị trường.
• Hũ thuỷ tinh (2 cỡ): Những hũ thủy tinh Mason cực kì hữu dụng. Thường tôi sẽ sử dụng loại 1l và 500ml và cân trọng lượng tại khu vực phục vụ khách hàng (ghi chú trực tiếp lên hũ hoặc làm một chiếc nhãn trọng lượng).
• Chai (tự chọn): Những chai thuỷ tinh miệng rộng rất hữu ít. Song bạn cũng có thể sử dụng chai rượu cũ hoặc chai nước chanh nắp bật (flip-top). Quy trình mua hàng bằng chai cũng sẽ tương tự như khi bạn mua bằng hũ thuỷ tinh.
• Bút sáp màu: Vết bút sáp màu sau khi ghi chú số trực tiếp lên túi vải hoặc bình thuỷ tinh có thể tẩy rửa mà không cần dùng đến những dán nhãn một lần tại các cửa hàng.
• Vỏ gối: Hoặc một chiếc ga trải giường cũ để làm túi đựng bánh mì.
• Và danh sách những thực phẩm cần mua
Nếu gặp khó khăn trong việc lựa chọn những bộ đồ dùng mua sắm không-đóng-gói, bạn có thể tham khảo bộ sản phẩm này trên website của tôi: ZeroWasteHome.com.
Tại cửa hàng và khi ở nhà
Nếu bạn đã sẵn sàng với bộ đồ dùng mua sắm rồi thì đây sẽ là việc bạn cần làm tại cửa hàng và sau khi áp tải chúng về nhà:
• Dùng túi vải để đựng thực phẩm khô như bột, đường, đậu, ngũ cốc, bánh quy và các loại hương liệu… Sử dụng bút sáp màu có thể tẩy rửa để ghi chú trên túi số thứ tự loại thực phẩm cần mua. Hãy nhớ chỉ mua lượng phù hợp với kích cỡ đồ chứa ở nhà. (Đối với các loại gia vị, tôi sẽ mang trực tiếp hộp đựng theo để tránh việc ước lượng nhầm.) Bạn cũng có thể dùng những chiếc túi này để mua bánh mì. Về nhà: Trút đồ khô vào các hũ kín. Tôi sử dụng hũ thuỷ tinh Pháp đủ mọi kích cỡ để đựng hầu hết các loại thực phẩm này.
• Sử dụng túi lưới (hoặc túi vải) để đựng đồ nông sản.
Về nhà: Cất đồ vào ngăn có độ ẩm cao của tủ lạnh. Nếu ngăn chứa rau củ hoạt động không tốt (làm lá rau bị héo) bạn có thể cho vào một miếng vải ướt hoặc làm ẩm túi vải đựng rau. Tôi hay cho rau thơm vào một cốc nước, bỏ những loại rau củ lớn ra khỏi túi, dùng túi lưới để bỏ những loại nhỏ cùng nhau (nho chẳng hạn) để rửa qua chúng (đơn giản là để chúng dưới vòi nước).
• Sử dụng hũ thủy tinh cỡ nhỏ cho những loại đồ không-đóng-gói “ướt” như mật ong, bơ lạc, dưa chuột muối… và đánh số thứ tự loại sản phẩm trên hũ bằng bút sáp. Mẹo nhỏ cho bạn khi mua hàng là đừng bỏ qua khu vực quầy ôliu và salad. Khu vực đó cực kì nhiều đồ không-đóng-gói ngon lành đấy. Về nhà: Cất đồ trực tiếp vào tủ bếp hoặc tủ lạnh.
• Dùng vỏ gối cũ để mua bánh mì. Bạn cũng có thể đặt hàng trước qua điện thoại hoặc qua tiệm mua đặt trực tiếp. Khi sử dụng vỏ gối cũ để dồn bánh, nhân viên quầy sẽ đưa nhãn giá hoặc mã vạch mà bạn có thể giữ lại cho những lần sử dụng tiếp sau. Một khi mọi thứ đã vào guồng, bạn có thể thiết lập việc đặt hàng một cách có hệ thống hơn cho những tuần mua bánh sau này. Về nhà: Cho bánh mì vào một chiếc vỏ gối cũ khác (thường tôi sẽ cắt chiếc bánh mì dài ngoẵng đó làm đôi) để bảo quản một tuần trong tủ lạnh và giã đông khi dùng bánh.
• Sử dụng chai để chứa các chất lỏng như dầu ô liu, dấm, xi rô phong [làm từ nhựa cây phong đường], (thường thì những loại chất lỏng không-đóng-gói khó tìm hơn các loại hạt ngũ cốc và các sản phẩm “tại quầy”1). Đôi khi van bình chứa của cửa hàng sẽ to hơn cổ chai của bạn, nên việc sử dụng bình thuỷ tinh miệng rộng sẽ giúp bạn phần nào vơi đi chút nhọc nhằn. Và đừng quên đánh mã số thứ tự cho sản phẩm bằng bút sáp nhé! Về nhà: Cho sản phẩm vào tủ bếp hoặc bảo quản trong tủ lạnh.
1 Sản phẩm tại quầy (counter product) là những sản phẩm cần được cắt và đóng gói bởi nhân viên quầy hàng thực phẩm. Thông thường đây sẽ là những thực phẩm như thịt sống, cá, pho mát và các thực phẩm chín.
• Sử dụng hũ thuỷ tinh lớn cho các sản phẩm tại quầy như thịt sống, cá, pho mát và các thực phẩm chín. Bạn chỉ cần nhờ nhân viên quầy dồn đầy hũ và ghi giá lên bình, sau đó tiến thẳng đến quầy thanh toán. Về nhà: Bảo quản trực tiếp các hũ sản phẩm này bằng cách cất chúng vào tủ lạnh.
Việc tự mang đồ chứa khi đi chợ thường không quá phổ biến và rất dễ bị phản ứng với những cú “nhướn mày” nếu bạn thể hiện thái độ không dứt khoát. Tôi phát hiện ra điều này khi đối mặt với những nhân viên mới, nhẹ nhàng đưa cái hũ về phía nhân viên, mắt một lòng hướng về phía thịt cùng chất giọng khảng khái trực tiếp đề nghị: “Bạn ơi cho mình bốn miếng bít tết, vào đây, bạn nhé!” sẽ hiệu quả hơn là mở lời xin phép sự chấp thuận được hay không sử dụng đồ chứa cá nhân. Bẽn lẽn chờ đợi sự chấp thuận sẽ chỉ làm họ nghi ngờ lời thỉnh cầu của bạn mà thôi. Tôi thường sẽ cư xử như thể việc dùng hũ thuỷ tinh là điều hết sức bình thường (theo kiểu đây là cách duy nhất tôi làm tự thuở cha sinh mẹ đẻ). Còn nếu bị tra vấn về mục đích của các loại chai lọ, tôi chỉ hồi đáp nhẹ nhàng: “Nhà mình không có thùng rác”. Nghe thấy vậy là chẳng ai buồn hỏi thêm câu nào. Gần đây tôi đã từ bỏ cửa hàng mà tôi từng là khách “ruột” trong ba năm. Cô nhân viên quầy mới ở đó tuyên bố chắc nịch với tôi rằng, “Việc sử dụng hũ thuỷ tinh là đi ngược lại quy định về sức khỏe và an toàn”. Tôi cương quyết yêu cầu nhân viên đó xác nhận lại với quản lý cửa hàng, rồi rốt cuộc cô ấy cũng phải chấp nhận cho tôi sử dụng đồ chứa của mình. Dẫu vậy, một cách từ chối mang tính sát thương kiểu đó hoàn toàn có thể khiến cho những người mới bắt đầu thực hành lối sống này không đủ dũng cảm thử lại lần hai. Việc chấp nhận cho người tiêu dùng sử dụng đồ chứa cá nhân phụ thuộc rất nhiều vào các khu vực có phạm vi quyền hạn, những hạng mục khác nhau của các cơ sở kinh doanh (quầy, nhà phân phối, thực phẩm khô, thực phẩm ướt...) theo quy định của từng địa phương. Mỗi cửa hàng hoặc sẽ đưa ra những lời giải thích khác nhau, hoặc sẽ hoàn toàn tảng lờ vấn đề này. Khi cơ sở hoặc các khu vực pháp lý chỉ cần nghe phong thanh vấn đề này sẽ ngay lập tức cau mày, nguyên nhân không đâu khác xuất phát từ nỗi sợ kiện tụng. Họ không muốn chịu trách nhiệm việc bạn lăn ra ốm chỉ vì bạn không rửa sạch cái hũ trước khi đặt chân lên bậc thềm của cửa hàng. Một điều bạn nên nhớ là đừng chỉ nghe từ phía nhân viên cửa hàng, hãy hỏi trực tiếp người quản lý để được cung cấp lý do chính xác và luật cấm liên quan đến vệc sử dụng đồ chứa cá nhân. Với trải nghiệm của mình, tôi thấy họ rất hiếm khi đưa ra được những lập luận thuyết phục.
Dẫu vậy, để phá vỡ lối mòn, đôi khi cần đến lòng can đảm. Cho nên, đừng bao giờ bỏ cuộc, nếu bị từ chối, bạn hãy thử ở một cửa hàng khác, hay thậm chí là một ngày khác!
Lên danh sách và làm tất cả các việc vặt trong cùng một ngày, một lần một tuần. Một danh sách cụ thể sẽ không chỉ cứu rỗi bạn khỏi những cơn mua sắm bốc đồng mà còn giúp bạn xây dựng mối quan hệ bền chặt với nhân viên cửa hàng. Mỗi thứ Sáu, tôi luôn mong chờ việc được chào Carl và đội ngũ bán pho mát của anh ấy, rồi cả việc nói lời cảm ơn với Kito vì anh luôn giúp tôi chuẩn bị những chiếc bánh mì ấm nóng nhất hay những nụ cười đầy nội lực ấm áp của Jay quầy thu ngân bất kì khi nào tôi nhìn thấy anh ấy. Những con người ấy cùng sự kiên nhẫn của họ chính là điều kiện cần cho hiện tại và tương lai để lối sống Không Rác có thể vận hành một cách trơn tru. Hãy luôn thân thiện, kiên nhẫn và biết ơn. Và không có gì là không thể.
Hơn cả cửa hàng tạp hóa
Còn nếu trong trường hợp bạn không thể tìm thấy đồ không- đóng-gói trong cửa hàng thực phẩm sạch hay những cửa hàng liên doanh địa phương thì sao? Hay nếu trong khu vực bạn sống không tồn tại lấy một cửa hàng thực phẩm sạch nào?
Hàng không-đóng-gói không chỉ có mặt tại những cửa hàng thực phẩm sạch. Những nơi khác như cộng đồng hỗ trợ nông nghiệp, chợ nông sản hay những sạp bán thực phẩm đặc sản cũng là nơi có nguồn hàng không-đóng-gói cực kì phong phú. Ngoài ra, nếu những cộng đồng này không phù hợp với mục tiêu sống bền vững của mình, tôi chuyển hướng sang các sản phẩm từ chợ nông sản địa phương, không chỉ vì sự đa dạng về thực phẩm theo mùa sẵn có mà còn vì những cuộc trò chuyện trực tiếp với các chủ sạp hàng cùng quyền hạn tự do trong việc từ chối sử dụng túi ni lông. Rồi một ngày nào đó người bán hoa cũng sẽ cân nhắc việc bán những nhành hoa không-bọc-nhựa cũng nên.
Ngoài các cửa hàng, đây là những sự lựa chọn thực phẩm không-đóng-gói mà bạn có thể cân nhắc:
• Mua trứng từ chợ nông sản, từ cộng đồng hỗ trợ nông nghiệp, từ người hàng xóm: cả chợ nông sản hay cộng đồng hỗ trợ nông nghiệp sẽ đều vui lòng nhận lại hộp đựng trứng bằng bìa các-tông để tái sử dụng. Nhưng nếu bạn sống tại các miền quê, việc bạn phải làm chỉ là mua trứng từ người hàng xóm, bìa các-tông không tồn tại trong câu chuyện này.
• Mua sữa và sữa chua bán trong bình thủy tinh có thể hoàn trả. Tùy vào nơi bạn sống, bạn có thể mua trực tiếp từ nguồn sữa địa phương, từ dịch vụ giao hàng hoặc từ cửa hàng thực phẩm đông lạnh gần nhà. Nếu mua tại các cửa hàng đông lạnh, khoản đặt cọc cho chai sẽ được hoàn lại khi bạn trả chai cho cửa hàng.
• Mang hũ thuỷ tinh hoặc túi vải đến cửa hàng đồ đặc sản để mua những sản phẩm như kem hoặc bánh kẹo. Bạn có thể sẽ bị từ chối nhưng bản chất thương mại của việc mua hàng bằng hũ đâu có thay đổi. Chính vì thế, ngày càng có nhiều cửa hàng bắt đầu cởi mở hơn với việc này.
• Mua rượu vào những sự kiện cho phép bạn mua rượu vào chai rượu sạch và cũ của bạn. Gia đình tôi rất thích sử dụng chai thủy tinh bật nắp vì không cần đến nút chai mới. Những trạm đổ đầy lại chai rượu rỗng tùy thuộc vào khu vực bạn sống và không hẳn tồn tại để phục vụ nhu cầu này của bạn. Ứng dụng Bulk của chúng tôi có thể sẽ giúp bạn định vị những trạm rượu như thế. Hoặc nếu không, bạn có thể gọi điện hay lục tìm thông tin về những địa điểm đó trên Google. Giá trị kinh tế chính là điểm cộng cho thói quen mua rượu này.
• Mua bia bằng bình chuyên dụng tại nhà máy bia địa phương. Một số nhà máy bia địa phương có cung cấp bình đựng bia chuyên dụng rỗng để bạn có thể nạp mới ngay tại quầy. Bạn có thể gọi điện tới các quán bar để hỏi về vấn đề này. Nếu bị từ chối, lời đề nghị của bạn ít nhất cũng có hi vọng được cân nhắc thi hành. Chú ý: phương pháp này chỉ phù hợp nếu bạn có thể uống 4l bia trong một lần uống. Bia để qua đêm hết ga sẽ ảnh hưởng đến hương vị vốn có của nó. Do đó, nhớ rủ thêm vài bạn nhậu nữa!
• Tự làm những thứ không thể tìm thấy trong cửa hàng không-đóng-gói. Để duy trì sự minh mẫn của não bộ, tôi sẽ không làm những thứ đã có ở cửa không-đóng-gói. Thay vì tự nướng bánh mì, tôi chỉ cần xắn tay áo lựa nhẹ từ chiếc bánh mì tí hon đến cây bánh mì dài ngoẵng vào chiếc vỏ gối là xong. Để duy trì lối sống không-rác-thải đơn giản và dễ thở (xin lỗi hạt kefir), việc tối giản hóa và ưu tiên thời gian hữu hạn cho những đồ ăn không thể tìm thấy ở các cửa hàng không-đóng-gói cùng những món ăn với nguyên liệu và công thức đơn giản là điều tối quan trọng.
• Cân nhắc việc tự đóng hộp những sản phẩm đóng trong lon mà bạn từng sử dụng. Việc tự làm đồ hộp là một lợi thế đáng cân nhắc vì hầu hết đồ hộp bạn mua ngoài cửa hàng đều đầy mì chính và dư lượng BPA. Để không phức tạp hóa mọi thứ, tôi chỉ làm cà chua đóng hộp. Lý do đơn giản là cả gia đình tôi cuồng món này bất kể mùa nào trong năm. Tôi lựa chọn mua cà chua vào cuối vụ (thường là cuối mùa hè) tại chợ nông sản địa phương với mức giá cực hời. Bạn có thể truy cập website ZeroWasteHome.com để xem chi tiết hướng dẫn làm cà chua đóng hộp nhé!
• Tham gia hoặc thành lập một câu lạc bộ mua sắm. Câu lạc bộ mua sắm thường là cho một nhóm (từ 7 gia đình trở lên) với mục đích mua hàng từ những nhà phân phối liên doanh lớn. Mọi người sẽ phân công thu tiền, đặt hàng và chia hàng, Rất nhiều cửa hàng bán buôn, ngoài phân phối cho cửa hàng và nhà hàng, còn cung ứng các thực phẩm tự nhiên và hữu cơ cho các câu lạc bộ mua sắm. Trong trường hợp những hộ gia đình đơn lẻ không thể mua đồ ở các cửa hàng thực phẩm sạch thì việc tham gia vào một nhóm câu lạc bộ mua sắm như vậy sẽ vô cùng kinh tế.
• Tự trồng lấy. Đồ nhà trồng lấy lẽ dĩ nhiên không phải lo vấn đề bao bì hay dán nhãn sản phẩm. Ví dụ rau thơm thường được bán trong những hộp nhựa trong suốt và thường phải mua với số lượng lớn nhưng trên thực tế, nó rất dễ sinh trưởng chỉ với một nhúm đất và một chiếc chậu nhỏ. (Tùy vào địa phương sinh sống, hãy lựa chọn loại rau thích hợp để thử sức).
• Săn bắt hái lượm. Hộp nhựa không thể mọc lên từ lòng đất. Bạn hãy thử tham gia một lớp học sinh tồn ngoài thiên nhiên và chạm vào phần hoang dã bên trong con người bạn. Những hoạt động ngoài trời luôn là khoảng thời gian ưa thích nhất của gia đình tôi. Léo khi thì về nhà với cây son môi làm từ dâu tây cùng đôi môi hồng mọng, lúc lại là một xô đầy tôm câu được. Còn Scott câu được cả cá và bắt được các loại nghêu sò ốc hến khác nhau. Tôi chuyên trách lĩnh vực rau xanh cho cả nhà. Phải thừa nhận săn bắt hái lượm là biện pháp vô cùng tuyệt để tiết kiệm chi tiêu và tăng lượng thực phẩm cho cả gia đình.
Một chuyến mua sắm điển hình
Mọi người có thể nghĩ chúng tôi bị ảm ảnh với lối sống này. Cho dù nó là một phần tất yếu trong cuộc sống của chúng tôi nhưng tôi không còn coi nó là một nỗi ám ảnh nữa. Mặc dù thời gian đầu, đúng là có chút tẩu hỏa nhập ma nhưng sau khi tất cả vào quỹ đạo, chúng tôi bắt đầu tận hưởng những lợi ích về tài chính, sức khỏe và thời gian mà nó đem lại. Yếu tố đóng góp nên sự thành công cho lối sống này chủ yếu đến từ sự cân bằng hài hòa giữa kỹ năng mua sắm và tổ chức. Việc từ bỏ thói quen cũ yêu cầu sự luyện tập bền bỉ và thời gian để tìm ra hệ thống nào thực sự phù hợp với bạn. Không Rác và quy trình 5R sẽ giúp bạn đưa ra quyết định chính xác nhất.
Những chướng ngại trước mắt có thể khó khăn nhưng việc chứng kiến cách con người hiện đại tiêu dùng thực sự thôi thúc tôi phải làm gì đó.
Bây giờ tôi xin chia sẻ cùng bạn hành trình mua sắm điển hình của mỗi ngày thứ Sáu trong tuần để bạn hiểu được đại khái những gì tôi miêu tả trước đó.
Xe ô tô là phương tiện sử dụng chung của tôi và Scott nhưng tôi có quyền ưu tiên hơn vào thứ Sáu hằng tuần cho việc mua sắm đồ lặt vặt và các loại thực phẩm tại chợ nông sản.
Tôi luôn để trong cốp xe chiếc túi cho chợ nông sản (bên trong đựng một túi lưới) và một chiếc túi mua rau củ (bên trong bao gồm túi mua đồ không-đóng-gói sạch, bút sáp, vỏ gối và mã vạch cho bánh mì dài).
Cạnh cuốn sổ mua đồ tạp hóa tôi sẽ để chiếc túi tote khác (túi tote nhà bếp) dùng để đựng các túi mua đồ sạch, hũ thủy tinh rỗng, chai rỗng để trả lại và lấy lại tiền đặt cọc từ cửa hàng (gồm chai sữa và chai sữa chua), hộp đựng trứng bằng bìa các- tông rỗng và túi đựng thực phẩm rỗng.
Vào thứ Sáu tôi mang chiếc túi tote nhà bếp này ra xe cùng hai danh sách mua hàng và ít nhất 5 hũ thuỷ tinh rỗng loại 1l để đựng: (1) thịt, (2) cá, (3) thực phẩm chín, (4) pho mát, (5) pho mát bào sẵn. Tôi chuyển hộp các-tông đựng trứng và túi mua thực phẩm sang túi nông sản.
Để tối ưu hóa thời gian và nhiên liệu, tôi đánh số những việc vặt phải làm qua từng trạm, bắt đầu từ trạm xa nhất và tối đa hóa số lần rẽ phải (đây là mẹo của Scott vì hầu hết những công ty anh làm việc cùng đều luôn cố gắng tối đa hóa hiệu suất sử dụng nhiên liệu của họ).
Rồi cứ theo lộ trình định sẵn, tôi gạch dần đi những việc phải làm và kết thúc với ba trạm dừng quen thuộc: chợ nông sản, cửa hàng tạp hóa và thư viện.
Ở chợ nông sản, tôi sẽ sử dụng túi tote chuẩn bị sẵn và đến ngay quầy rau xanh (xếp rau xanh dưới đáy túi tote rồi tới quầy hoa quả (thường mềm hơn rau). Nếu cần mua các loại quả mọng được đựng trong làn nhỏ, tôi sẽ gỡ chúng ra, bỏ vào túi lưới của mình và trả lại chiếc làn nhỏ cho người bán để họ có thể tái sử dụng. Cuối cùng, tôi sẽ mua trứng với chiếc hộp các-tông đựng trứng cũ của mình. Quyết định mua những sản phẩm nông sản tại quầy khá trực quan, đơn giản là tôi thấy đồ ngon và đủ cho nhu cầu sử dụng cho cả gia đình trong vòng một tuần.
Ở cửa hàng thực phẩm sạch:
• Tôi cùng chiếc xe đẩy và hai túi tote mua rau bắt đầu hành trình với trạm dừng trước quầy phục vụ để trả lại hũ thủy tinh đựng sữa và sữa chua (thường tôi sẽ kẹp phiếu hoàn tiền cùng thẻ tín dụng để tránh việc bỏ quên khi thanh toán).
• Tiếp đó tôi đến tiệm bánh để mua 10 chiếc bánh mì dài không- đóng-gói (đủ thực lượng cho một tuần của gia đình).
• Tôi tiến hành dồn đầy các hũ thủy tinh tại quầy salad (chủ yếu là pho mát nạo với giá ưu đãi), quầy ô liu (cho các gia vị như nụ bạch hoa dầm, dưa chuột muối chua và ô liu muối), quầy đồ ăn chín, thịt và cá sống.
• Tôi lấy bơ được bọc bằng giấy sáp; dồn sữa, sữa chua vào chai thủy tinh trong khi hũ thủy tinh được đang được nhân viên quầy hàng dồn đầy pho mát vào.
• Tôi dùng túi vải và hũ thủy tinh để mua hàng không-đóng-gói từ các bình chứa trong quầy.
• Đôi khi tôi sẽ dừng ở các quầy thực phẩm nông sản trong cửa hàng thực phẩm sạch để mua những đồ không tìm thấy ở chợ nông sản (như rau chân vịt không-đóng-gói) hay món bánh mì sừng bò tại quầy bánh mì.
• Lộ trình mua sắm cuối cùng sẽ trở lại với tiệm bánh, nơi những chiếc bánh mì nóng hổi mới ra lò đang nằm yên vị trong chiếc vỏ gối cũ đợi chờ tiếp thêm sức ấm cho chủ nhân (cứ tầm đó là tôi lạnh run lên vì máy lạnh quầy hàng thực phẩm). Hương thơm hòa quyện của bánh đưa tôi trở về với ký ức của tuổi thơ (và trở ra tới quầy thanh toán).
• Tôi đặt các hũ thủy tinh lên quầy trước vì chúng nặng nhất, sau đó sẽ là đồ không đóng gói và bánh mì. Tôi đưa mã vạch bánh mì dài và phiếu hoàn tiền của hũ thủy tinh cho người thu ngân, họ sẽ trừ trọng lượng vật chứa và trả lại số tiền đặt cọc.
• Cuối cùng là tiến hành thanh toán và từ chối hóa đơn. Lên xe và tiến thẳng đến thư viện trước khi đáp xuống nhà “kho” − điểm cuối của hành trình.
Bạn có thể tưởng tượng rằng, nếu vẽ lại vết xe đẩy hàng trên các địa điểm đã đi, tôi đã đánh lái chiếc xe đẩy qua quầy thực phẩm tươi, bỏ qua quầy gia công và đóng gói. Thứ đóng gói duy nhất tôi phải mua chính là bơ vì những lí do đã được nêu trước đó. Khi về đến nhà, tôi tháo dỡ tất cả và làm những việc còn lại như cấp đông thực phẩm, xếp đồ đã mua vào các hũ, kệ bếp, cắt chiếc bánh mì dài làm đôi và chia vào một vỏ gối khác, cất đồ rau củ vào ngăn giữ ẩm tủ lạnh, bổ sung đĩa trái cây lên bàn ăn, xếp những túi mua hàng bẩn vào máy giặt, tái chế tờ danh sách mua hàng và đặt chiếc túi tote lại vị trí van đầu: hai cái trong ô tô, một cái trong nhà để khởi động cho chuyến mua sắm lần tới.
KẾ HOẠCH CHO BỮA ĂN
Rất nhiều rác thải sinh hoạt thông thường hình thành từ bao bì của những sản phẩm tiện lợi (thức ăn nhanh), khiến cho lối sống Không Rác trở thành mục tiêu không tưởng đối với rất nhiều người. Nhưng thức-ăn-chậm thực ra cũng không phức tạp lắm đâu. Chỉ cần một vài phụ kiện nhà bếp, một chút dọn dẹp, một chút tổ chức và một kế hoạch nghiêm túc là bạn sẽ duy trì được cả chặng đường dai sức.
Cuộc tổng kiểm soát công thức nấu nướng
Cách đây không lâu, sổ ghi chú dạy nấu ăn của tôi chứa đầy những công thức nấu ăn thu thập trong nhiều năm, phần nhiều là những phương pháp chế biến thực phẩm gia công hoặc đồ đóng hộp. Những công thức không có lợi cho sức khỏe và/hoặc lãng phí lẫn lộn với cả những công thức lành mạnh và không rác không chỉ làm đầy cứng cuốn sổ mà còn làm cho việc mua sắm không rác thải trở nên khó khăn, phức tạp và bực bội hơn rất nhiều. Việc chạy khắp các cửa hàng không- đóng-gói cố gắng tìm đường bột để cho đúng nguyên liệu chế biến bánh Bourbon Ball là hoàn toàn vô nghĩa.
Tôi chợt nhận ra rằng một nhà bếp Không Rác ắt phải xuất phát từ việc mua sắm Không Rác, và để có được một danh sách mua sắm Không Rác thì thực đơn của tôi cũng phải bắt nguồn từ những nguyên liệu không-rác-thải. Nên tựu chung lại là tôi phải bắt đầu công cuộc khử rác cho tất cả những công thức nấu nướng của mình.
Và thế là tôi quyết định chỉnh đốn lại tất cả những công thức nấu nướng quen thuộc bằng cách:
• Chọn công thức nấu ăn chỉ chứa các nguyên liệu từ địa phương và sẵn có ở các cửa hàng không-đóng-gói.
• Tạm biệt những thứ đòi hỏi quá nhiều nguyên liệu hoặc quá nhiều thời gian chế biến. Những nguyên liệu đơn giản cũng có thể đằm vị như những thành phần phức tạp.
• Tái chế những món chưa được thử nghiệm. Áp lực thất bại khi làm thử món mới cứ lảng vảng mãi trong đầu nếu tôi không giải phóng chúng khỏi bộ não và danh sách những thứ cần làm.
• Loại bỏ các công thức cho những bữa tiệc tối bạn không có thời gian chuẩn bị trước. Tôi nhận ra rằng khi có người cùng vào bếp, tôi hoàn toàn mất tập trung, quên khuấy đi nguyên liệu hoặc ý niệm về thời gian. Cuối cùng tôi lại vụng về và phải xin lỗi vì những phút lỡ tay. Tôi nấu ăn nhanh hơn và tốt hơn khi có một mình. Tôi sẽ căn giờ ăn tối chuẩn xác hơn bằng việc hâm nóng thức ăn, tôi cũng sẽ là một vị chủ nhà chu toàn hơn nếu không bị mất tập trung bởi những nguyên liệu nấu nướng. Hơn nữa, việc chuẩn bị đồ sớm hơn một chút sẽ giúp hương vị hòa quyện và đậm đà hơn.
• Scan lại những công thức còn lại bao gồm cả các công thức bị gấp mép đến hết nửa quyển sách (bạn biết đấy, có những cuốn sách bạn giữ cả cuốn chỉ vì một công thức yêu thích duy nhất mà thôi). Tôi thường sử dụng ứng dụng scan CamScanner trên điện thoại thông minh để scan những tài liệu này nhanh chóng.
• Tái chế những tờ giấy vụn và quyên góp sách đến cộng đồng để ai cũng có thể tận hưởng kiến thức từ chúng.
Một khi tất cả những công thức nấu ăn đã được scan, tôi sẽ sắp xếp chúng vào các thư mục sau:
• Bữa sáng
• Những món bốc tay/Món khai vị
• Xúp
• Ngũ cốc
• Mì ống
• Các loại đậu
• Khoai tây
• Bánh
• Cá và động vật giáp xác
• Thịt gà
• Thịt
• Rau (công thức không chứa tinh bột hoặc thịt)
• Món tráng miệng
• Bánh quy/Đồ ăn nhẹ ngọt
• Các món từ đồ săn bắt hái lượm được
• Các món trong tủ bếp
• Thực đơn: một bộ từ ba đến bốn công thức nấu ăn xoay quanh một chủ đề
• Công thức làm đồ chăm sóc nhà cửa, cơ thể
Việc số hóa các công thức nấu ăn cải thiện tính lưu động một cách đáng kể. Những tài liệu đã scan tôi sẽ lưu vào bộ nhớ đám mây và có thể truy cập mọi lúc mọi nơi bằng điện thoại. Ngoài ra, điều này còn hỗ trợ rất nhiều trong việc tham khảo chéo các tài liệu: chẳng hạn tôi có thể sao chép một công thức nấu ăn ra nhiều tệp khác nhau để tham khảo và lên kế hoạch thực đơn. Ví dụ xúp súp lơ có thể dùng cho ba thư mục: Món khai vị, Xúp và Rau. Hơn nữa, hầu hết các công thức nấu ăn ngày nay đều có thể tìm kiếm trực tiếp trên mạng nên hoàn toàn có thể tìm và lưu vào các thư mục điện tử thích hợp (thay vì in ra) và dễ dàng chia sẻ qua email hoặc hệ thống đám mây.
Kế hoạch bữa tối hằng tuần
Bất cứ khi nào đề cập đến thực đơn thì đều có nghĩa là tôi đang chuẩn bị nấu cho khá nhiều người. Những bữa tối còn lại của tuần tôi thường cân nhắc nhiều hơn đến sự hài hòa giữa hương vị hoặc phối hợp giữa các món khác nhau. Tôi thích lấy cảm hứng nấu nướng từ thực đơn nhà hàng hoặc từ quầy đồ chín trong cửa hàng thực phẩm sạch. Việc tiếp cận ẩm thực theo phương diện này không những giúp tôi trau dồi sự sáng tạo mà còn rất phù hợp với triết lý mua sắm theo mùa và cảm thức của cá nhân tôi. Tôi có thể dùng phương pháp này điều chỉnh kế hoạch các bữa hằng tuần dựa trên điều kiện của gia đình như (1) khả năng sử dụng đồ không-đóng-gói, (2) chế độ ăn chay, và (3) lịch trình. Phương pháp này giúp tôi thoải mái sử dụng trứng, sữa và/hoặc pho mát làm nguồn protein cho các bữa ăn chay và giúp tôi dần thích nghi với nguồn cung ứng từ chợ nông sản. Kế hoạch dưới đây không phải là một hướng dẫn cứng nhắc và cũng không hẳn sẽ phù hợp với tất cả mọi người. Mỗi hộ gia đình có thể điều chỉnh nó phù hợp với nhu cầu của mình, nhưng chỉ cần một vài giản đồ cho kế hoạch sẽ làm giảm bớt đi những phỏng đoán và câu hỏi không thể tránh khỏi thường ngày của các con: “Mẹ ơi, tối nay ăn gì”?
• Thứ Hai: Mì Ý
• Thứ Ba: Đậu
• Thứ Tư: Bánh (bánh quiche tự làm, pizza, hoặc bánh ngô)
• Thứ Năm: Bánh mì (kèm với món xúp hoặc rau “dọn-sạch-tủ lạnh”)
• Thứ Sáu (ngày mua sắm): Khoai tây và cá
• Thứ Bảy: Tự do, ăn tối với bạn bè hoặc ăn ngoài hàng
• Chủ nhật: Ngũ cốc và thịt
Nguyên liệu chủ chốt của tủ bếp
Tủ đựng thức ăn của chúng tôi được quy hoạch để chỉ chứa một số lượng hạn chế hũ thủy tinh đựng những lương thực thiết yếu cố định hoặc những món luân chuyển theo mùa. Mỗi gia đình sẽ có những món “tủ” khác nhau, còn tủ nhà tôi gồm có:
• Bột, đường, muối, muối nở, bột ngô, bột nở, men, bột yến mạch, cà phê, ngô khô, đường bột.
• Mứt, bơ, bơ lạc, mật ong, mù tạt, cà chua đóng hộp, dưa chua, ô liu, nụ bạch hoa ngâm.
• Dầu ô liu, dầu thực vật, dấm táo, dấm rượu vang, tương tamari, tinh chất vani.
• Một bộ các loại gia vị và thảo mộc.
Các nguyên liệu chủ lực thường là nhóm các thực phẩm chúng ta mua rất nhiều loại khác nhau. Ngày trước, bộ sưu tập các loại đậu của chúng tôi bao gồm đậu xanh, đậu lăng, đậu Hà Lan, đậu đỏ, đậu răng ngựa, đậu pinto, v.v.. Việc dự trữ đa dạng các chủng loại tưởng chừng sẽ thêm phần đa dạng ẩm thực, nhưng sự thật không phải như vậy. Mọi thứ vận hành giống hệt trong tủ quần áo, món “tủ” sẽ luôn được ưu tiên lựa chọn, những món còn lại chỉ nằm ghế dự bị, bị ghẻ lạnh lãng quên, bị gắn mác là kẻ tội đồ xâm lấn không gian rồi tất yếu trở nên ôi thiu mục rữa, như quá trình chuyển hóa tự nhiên chưa-bỏ-sót-một-ai. Hiện tại, thay vì tích trữ nhiều chủng loại khác nhau, vào một thời điểm cố định, chúng tôi chỉ sử dụng một hũ nào đó và vận hành với hệ thống luân phiên. Ví dụ, quy trình luân phiên các loại ngũ cốc của chúng tôi sẽ là hũ gạo tuần này sẽ biến thành hũ hạt couscous cho tuần sau. Bộ sưu tập luân phiên của chúng tôi bao gồm:
• Ngũ cốc
• Mì Ý
• Đậu
• Hạt ngũ cốc ăn sáng
• Bánh quy
• Hạt hạch
• Đồ ăn vặt ngọt
• Đồ ăn vặt mặn
• Trà
Cách thức vận hành này qua thời gian không chỉ có thể duy trì sự phong phú trong chế độ ăn uống mà còn giúp gia đình tôi giải phóng không gian tích trữ đồ đạc cũng như hạn chế việc để thực phẩm quá hạn mà chưa sử dụng hết.
Giảm lãng phí đồ ăn
Ngoài việc luân phiên mặt hàng chủ lực còn có nhiều cách khác giúp chúng ta giảm lãng phí đồ ăn. Ở phần trên tôi đã đề cập tới việc nhớ “kẹp nách” danh sách mua hàng trước khi đi chợ, ngoài ra nếu làm khẩu phần thức ăn nhỏ, hâm nóng lại đồ bữa trước và tận dụng phương pháp đông lạnh, bạn có thể giảm thiểu lượng thức ăn không sử dụng/hư hỏng bắt buộc phải ủ phân. Bạn có thể làm đông các loại rau thơm trong khay đá và tách riêng đồ ăn từ bữa trước thành các phần nhỏ hơn trong các hũ thủy tinh rồi để ngăn mát. Tôi cũng sử dụng xương cấp đông trong tủ để nấu canh hầm xương trước khi ủ phân chúng.
Kể cả khi đã đạt đến cảnh giới Không Rác thì nhà bếp của bạn chắc chắn vẫn sẽ tạo ra những loại rác cần ủ phân. Đây là danh sách các bí quyết của tôi để giải quyết các loại đồ dùng dễ bị lọt khỏi “thiên la địa võng” Không Rác:
Bổ sung: Phần bí ngô không dùng hết có thể biến thành nguyên liệu tuyệt hảo cho bánh kếp mặn. Hoặc thử sử dụng một ít nước nấu mì ống để làm nước sốt mì cũng là một lựa chọn không tồi.
Nướng: Gia đình tôi đặc biệt thích cải xoăn nướng. Bạn có thể thử nướng với một vài giọt dầu ô liu và muối trong 10 phút ở nhiệt độ 350°C.
Gom: Tôi giữ một hũ thủy tinh trong tủ lạnh gom những miếng bánh mì cũ. Khi bình đầy, tôi sẽ làm bánh pudding.
Khử nước: Thực ra bạn có thể sử dụng máy khử nước, nhưng phơi nắng và làm khô bằng không khí vẫn là sự lựa chọn tiết kiệm tối ưu; tôi buộc các loại rau thơm thành bó nhỏ và để cho chúng khô trong nhà (gác mái cũng khá lý tưởng) để giữ lại tối đa màu sắc và hương vị. Công thức đặc biệt cho ra hạt muối cần tây đơn giản là lá cần tây phơi khô và xay cùng muối.
Chỉnh sửa: Khi các con không thích nho khô có trong ngũ cốc ăn sáng, tôi sẽ nhặt chúng ra để dùng nướng bánh quy.
Lên men: Rượu còn sót lại hoặc trái cây thừa là nguyên liệu lý tưởng để làm dấm. Tất cả những gì cần thiết để có dấm rượu vang mang nhãn hiệu cá nhân bạn là “dấm cái” − thường có sẵn ở các cửa hàng chế bia tươi.
Nạo: Táo nạo sẽ điểm thêm hương vị cho món salad hay bánh mì cũ nạo (bánh mì vụn) cũng sẽ làm món rau hoặc thịt hầm trở nên thú vị hơn.
Treo: Nếu sữa chua đã quá hạn nhưng chưa mốc, tôi sẽ dùng khăn tay treo nó lên bồn rửa để rút bớt nước và thu được pho mát mềm.
Uớp lạnh: Rau diếp héo có thể được hồi sinh trong bồn nước đá.
Xay sinh tố: Đừng ủ phân cọng cà rốt; hãy pha chúng với loại sinh tố màu xanh lá cây của bạn.
Cắt: Khi trong nhà có quá nhiều trái cây, tôi gọt vỏ rồi bày nó lên đĩa và thế là nó mất tích không dấu vết một cách diệu kì!
Nấu xúp: Một ngày trước khi đi mua đồ, tôi trút tất cả rau, xương gà trong tủ lạnh vào nồi nước để làm xúp. Lá atisô và vỏ hạt đậu cũng tạo nên thành phần hỗ trợ chính tuyệt vời để làm xúp kem nấm.
Tẩm ướp: Tôi học được từ mẹ cách ngâm nho hoặc trái cây khô vào rượu mạnh trong vài tháng (đôi khi nhiều năm) và sản phẩm là một món tráng miệng tuyệt cú mèo.
Trung hòa: Nếu bạn đang nghĩ đến việc bỏ món ăn nào đó vì nó quá cay, hãy thêm chanh, sữa, rượu, hoặc đường. Quá ngọt? Hãy thử muối, dấm hoặc chanh. Quá mặn? Một vài giọt dấm trắng hay nhúm đường là bớt gắt ngay. Quá chua? Thêm muối nở.
Tặng cho bạn bè, trường học, ngân hàng thực phẩm: Nếu bạn lỡ tay nấu quá nhiều hoặc trồng quá mức thì hãy tốt bụng tặng lại nó cho mọi người. Ai đó có thể sẽ rất bất ngờ nếu bỗng nhiên được tặng những trái chanh tươi rói đó.
Bảo quản: Trái cây chín có thể hô biến thành mứt hoặc dưa muối. Hỏi: Google sẽ chỉ giáo sách lược chiến đấu với đồ ăn thừa của bạn. Tái tạo: Sử dụng những mẩu giăm bông vụn để tạo hương vị cho xúp đậu, hoặc dùng táo đã chín thâm để làm sốt táo (bạn cũng có thể biến nước sốt thành trái cây sấy mỏng)!
Quan sát: Bảo quản đúng cách là yếu tố cốt lõi để kéo dài tuổi thọ của thức ăn thừa. Mục đích chính của việc sử dụng hũ thủy tinh trong suốt là để tránh các loại thực phẩm bị rơi vào quên lãng.
Làm đặc hoặc loãng: Đôi khi xúp hoặc nước sốt sẽ bị bỏ quên trong tủ lạnh do quá đặc hoặc quá loãng. Bạn có thể sử dụng bột ngô để xúp trở nên đặc hơn hoặc pha loãng với nước để vừa với khẩu vị của mình.
Dùng sạch: Không bóc vỏ là cách rất tuyệt để tận dụng tối đa các loại rau củ quả. Nhưng nếu lột vỏ phần cuộng súp lơ (phần này thường bị bỏ đi), bạn có thể thêm nó vào công thức.
Nâng cấp: Tôi rất thích tổ chức một bữa tiệc nhẹ để tống khứ hết các món đồ còn sót lại. Đây là một cách rất thú vị để dọn tủ lạnh trước khi mua đồ cho tuần mới. Bánh pizza còn sót lại có thể được chia thành từng miếng nhỏ, và hỗn hợp thịt hoặc ngũ cốc nhỏ có thể được nhồi vào lá rau cúc đắng, nấm, thìa, hoặc ly nhỏ. Bánh trang trí và đồ sót lại có thể được xếp lớp với kem và trái cây tươi để làm món tráng miệng bánh xốp kem.
Làm ướt: Vẩy một chút nước vào bánh mì khô và nướng lại để hồi sinh nó.
Kiểm tra khoa tức là hãy xác minh lại tình trạng nguyên vẹn của khóa kéo/nắp mở vật chứa của bạn. Ngũ cốc không được đóng kín đúng cách sẽ bị biến chất hoặc xuất hiện côn trùng gây hại. Việc bảo quản kín sản phẩm sẽ kéo dài thời hạn sử dụng từ khi bắt đầu sử dụng hũ thủy tinh để bảo quản thực phẩm, kệ đồ ăn của chúng tôi không còn bóng dáng một con kiến nào.
GIẢI TRÍ
Bạn đến chơi nhà, những yếu tố nào cần cân nhắc?
Khía cạnh quan trọng nhất của “Đãi khách chi đạo” khi thực hành lối sống này chính là kế “Đánh đòn phủ đầu”. Bản chất của binh lược này chính là bạn sẽ là người chủ động xuất chiêu ngăn chặn việc khách mời mang rác thải và sự hỗn loạn vào nhà mình. Bạn đã làm việc cật lực để đơn giản hóa căn bếp của mình và hi sinh cho những thay đổi: đừng để những vị khách làm hỏng tâm sức bạn đã bỏ ra. Hãy cho bạn bè biết về quyết tâm gạt rác ra khỏi cuộc đời, về những lựa chọn tái sử dụng mà bạn đã thực hiện hay những con giun mà bạn đã nuôi. Hãy để mọi người nhận thấy những nỗ lực của bạn trong việc giải tán bớt đồ cùng những minh chứng hùng hồn về khoản tiền gia đình bạn đã tiết kiệm. Việc truyền tải những thay đổi đó giúp bạn tránh được khâu nhức đầu khi phải đối phó với quà cáp và cảm giác tội lỗi khi phải vứt bỏ chúng. Hãy cho bạn bè cơ hội để hiểu và tôn trọng lựa chọn của bạn.
Dành thời gian giải trí với bạn bè không chỉ là cách tuyệt vời để nhân rộng lối sống của bạn mà còn tạo cơ hội thử nghiệm mô hình này trên quy mô lớn hơn. Bạn có thể không ý thức được mình đang truyền cảm hứng tới những ai đâu.
Dưới đây là một số ý tưởng đáng xem xét trên hành trình có sự tham dự của khách mời:
Thức ăn
• Mang thêm các hũ thủy tinh để mua lượng đồ cần thiết phải chuẩn bị.
• Tránh sử dụng đĩa cho từng cá nhân. Việc bày các món lên đĩa chung sẽ giúp đơn giản hóa, giảm thiểu việc rửa chén đĩa cũng như nâng cao tay nghề bày biện món ăn. Hành động này cũng cho phép bạn kiểm soát lượng thức ăn để tránh lãng phí. Bày vừa đủ, hết lại đơm.
• Ưu tiên phục vụ đồ ăn bốc tay cho các bữa tiệc lớn. Thức ăn bốc tay là những món đồ nguội khai vị giúp loại bỏ thức ăn thừa và lượng bát đĩa sử dụng. Đừng sợ khách tay miệng lấm lem, những chiếc khăn vải và những chiếc tăm nhỏ sẽ giải quyết vấn đề.
• Chuẩn bị đĩa cỡ đựng salad nếu bữa tiệc buffet ở nhà cần tới đĩa. Việc này sẽ khuyến khích mọi người lượng sức ăn của mình và hạn chế thực phẩm thừa.
• Chuẩn bị ít về chủng loại nhưng nhiều về số lượng thay vì ngược lại. Với tiệc buffet, làm 20 suất cho 6 món khai vị sẽ hiệu quả hơn làm 6 phần cho 20 món khai vị.
Đồ uống
• Thêm lát chanh, lát dưa chuột hoặc nhành hương thảo vào nước thay vì dùng nước đóng chai có ga.
• Cân nhắc việc dùng bình bia hoặc thùng chứa có thể nạp đầy lại cho bữa tiệc có nhiều người sử dụng bia.
• Mua đồ uống dựa trên khả năng sử dụng lại của vật chứa chúng. Tôi mua rượu vodka trong chai nắp lật 750ml vì nó giúp tôi tránh được việc dùng nút rượu vang cũng như cả một chai rượu mới.
• Sử dụng bút sáp để khách có thể đánh dấu chiếc ly mình đang sử dụng. Điều này ngoài việc giúp khách nhận dạng chiếc ly của mình còn hạn chế việc rửa nhiều chén đĩa và loại bỏ việc mua những chiếc vòng trang trí đánh dấu cho ly.
Không khí và Trang trí
• Sử dụng đĩa gốm, bộ đồ ăn uống “thật” và khăn ăn vải vừa giúp tiết kiệm tiền vừa mang lại sự sang trọng lịch lãm.
• Phát huy ý tưởng sáng tạo bằng cách: sử dụng các thủ thuật gấp khăn ăn hay trang trí bằng cây cỏ vườn nhà, lá/cành ngoài sân, nến hay đơn giản là trái cây theo mùa. Bạn cũng có thể sử dụng một lát sô-cô-la để tạo họa tiết trên bàn ăn hay rắc những hạt đậu lăng đỏ, ngô, hoặc những hạt ngũ cốc đầy màu sắc khác để trang khí không gian cho bữa ăn gia đình. Các con thì có thể sử dụng đất nặn (xem công thức trong chương “Con cái và trường học”) để làm hoa hoặc nặn hình. Thiết kế được cả gia đình tôi yêu thích là họa tiết được vẽ bằng một thìa bột mì trắng ở giữa bàn. Một thiết kế yêu thích khác là rắc những chiếc lông tơ được tách từ đầu cây atisô đã ngừng ra hoa. Trong các tiệc buffet, tôi đặt các nhánh dương xỉ trong ly nước và phủ chiếc chuông chụp cây trong suốt lên để điểm tô cho sự trang trọng của không khí bữa tiệc.
• Tự làm nến mới bằng những hộp thiếc nến cũ (và sợi bấc). Bạn có thể đổ đầy sáp hoặc dầu ô liu vào đó. Khối sáp ong khoảng 500gr có sẵn tại các cửa hàng thực phẩm sạch (không-đóng-gói) và sợi bấc không chì cũng có thể mua tại tại những cửa hàng thủ công. Tất cả những gì ta phải làm chỉ là dính sợi bấc ngắn vào đáy hộp và đổ đầy sáp ong tan chảy vào thôi (xem thêm chương “Lễ tết và quà tặng” để biết thêm chi tiết). Đôi khi tôi sẽ mua nến (loại không-đóng-gói) và nếu đã dùng xong tôi sẽ làm chảy lượng nến đã qua sử dụng vào các hộp thiếc. Đế để nến của gia đình tôi có thể dùng được cho cả nến thường lẫn nến trong hộp thiếc.
• Tải nhạc về máy iPod. Tặng máy nghe đĩa CD và đĩa CD cho người cần nó hơn rồi kết nối iPod với hệ thống âm thanh tại gia để thưởng thức.
CÔNG THỨC NẤU ĂN
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Bạn có thể tham khảo những công thức khác trên trang web của tôi: ZeroWasteHome.com
DANH SÁCH 5R: 5 MẸO CHO NHÀ BẾP
Refuse (Từ chối): Từ chối những thực phẩm đóng gói và túi nhựa dùng một lần.
Reduce (Tiết giảm): Tối giản phụ kiện nhà bếp và sắp xếp lại những thực phẩm chủ chốt của gia đình.
Reuse (Tái sử dụng): Mua hàng với những vật chứa có thể có thể tái sử dụng và cân nhắc kỹ trước khi đổ thức ăn thừa.
Recycle (Tái chế): Chỉ định các thùng chứa riêng biệt phù hợp với nhu cầu tái chế của gia đình.
Rot (Ủ phân): Ủ phân thức ăn bỏ đi.
THÊM MỘT BƯỚC NỮA
Hầu hết ý tưởng gửi đến bạn trong chương này đều đề cập đến các khía cạnh hữu hình và vô hình của chất thải. Nhưng để làm cho nỗ lực bền vững của bạn được trọn vẹn hơn, tôi xin bổ sung những mẹo vặt giúp bạn tiết kiệm năng lượng, nước và thời gian của mình.
Năng lượng
• Không làm nóng lò trước.
• Chỉ mở tủ lạnh khi cần thiết.
• Nên dùng các thiết bị điện có thể điều khiển bằng tay.
• Đầu tư một chiếc nồi áp suất.
• Điều chỉnh lửa cháy chỉ trong kích thước đáy nồi.
• Sử dụng tối đa hiệu suất của ngăn đông và ngăn lạnh.
• Tắt máy làm đá; chỉ sử dụng nó khi cần làm đầy thùng chứa đá, hoặc bạn có thể sử dụng khay nước đá thay thế.
• Kiểm tra cửa tủ lạnh bằng cách kẹp 1 tờ tiền và đóng cửa tủ ở các vị trí đóng mở khác nhau. Nếu cửa tủ không thể giữ chặt đồng tiền, có thể đã đến lúc thay mới gioăng cao su rồi.
Nước
• Sử dụng lưới lọc rác bồn rửa bát và ủ phân cặn rác còn thừa trong đó.
• Kiểm tra tình trạng rò nước: Đọc đồng hồ của bạn trước và sau hai giờ đồng hồ không sử dụng nước để kiểm tra hệ thống nước gia đình có bị rò rỉ hay không.
• Lắp đặt vòi nước thông minh.
• Để sẵn một bình chứa nước sau khi rửa, hấp hoặc luộc rau để tưới cây.
• Khi tráng bát đĩa nên đổ nước vào bồn hoặc chậu để tráng một lượt mà không nên mở vòi liên tục để tráng từng cái.
Thời gian
• Tìm hiểu các thủ thuật chuyên nghiệp thái cắt thực phẩm để tiết kiệm thời gian bếp núc.
• Giữ thớt ở bồn rửa nơi bạn rửa thực phẩm.
• Chuẩn bị bữa ăn tại bồn rửa – nơi có vị trí và chức năng đắc địa của căn bếp.
• Cất dao thái bánh mì cùng chỗ với nạn nhân của nó (bánh mì).
• Mỗi thành viên trong gia đình luôn nên có bình nước riêng để tránh sử dụng ly.
• Đặt một tấm bảng gỗ phía sau những chiếc hũ để giữ chúng luôn trong tầm với nếu tủ quá sâu.
• Đặt một cây lô hội trên kệ bếp để đắp ngay lập tức khi bạn bị bỏng.
• Cho xương nấu luôn vào nồi xúp thay vì nấu nước hầm riêng.
• Trộn salad với chiến lược “tay không bắt giặc” (tránh dùng găng tay ni lông).
• Dùng dụng cụ rót chất lỏng khi rót dầu hoặc dấm.



Phòng tắm, đồ dùng vệ sinh và sức khỏe 
Trước khi thực hành lối sống Không Rác, tôi đã từng là một tín đồ nhiệt thành của các sản phẩm làm đẹp và chải chuốt. Cho đến khi bắt đầu tìm hiểu về những hóa chất tiềm tàng huyền bí trong nó và những tác động tiêu cực của chúng đối với sức khỏe, tôi chợt nhận ra mình đích thị là chuột bạch chính cống. Khi quyết định loại bỏ chất thải và chất độc ra khỏi cuộc sống, tôi trở thành đề tài nghiên cứu không mệt mỏi cho chính nghiên cứu của mình. Vào thời điểm xuất phát, tôi gần như vận tất cả nội công mình có để tìm hiểu một lĩnh vực của sản phẩm nào đó, và điều tôi phát hiện ra là nhiều thứ trong số đó thực sự có hại cho sức khỏe con người và môi trường tự nhiên. Tôi phát hiện ra những hạt nhỏ li ti long lanh trong các sản phẩm tẩy tế bào chết chính là những hạt vi nhựa, khi rửa trôi xuống nước sẽ kết thúc ở các đại dương, hay những bọc giấy xà phòng được lót phủ bằng nhựa nên không thể tái chế được, rồi cả những thương hiệu hữu cơ cực quan tâm đến thành phần sản phẩm nhưng không đoái hoài đến tác động của bao bì đến với môi trường. Và sau đó tôi phải bỏ ngoài tai tất cả những tuyên bố “Rửa xanh” (Greenwashing)1: “Nếu nó thân thiện với môi trường, nó cũng sẽ thân thiện với làn da của bạn”! Xin đừng tin vào mọi thứ bạn nghe. 
1 Greenwashing được hiểu là hành động của công ty hay những thương hiệu tập trung vào những khía cạnh tích cực của sản phẩm hoặc sử dụng các cụm từ gây hiểu nhầm để làm cho người tiêu dùng nghĩ rằng công ty hay thương hiệu đó thật sự thân thiện với môi trường và có tác động tích cực đến xã hội, đồng thời làm mất sự tập trung chú ý của khách hàng vào những hành động không thật sự “xanh” hay “tự nhiên” của họ.
Đã từng có sản phẩm làm da tôi mẩn đỏ như thể vừa phơi nắng cả ngày mà không dùng kem chống nắng. Một lần khác, vì tin tưởng vào những khẳng định chắc nịch thuần tự nhiên của một thương hiệu quốc tế dầu xả tóc dạng bánh bán theo trọng lượng mà tôi đã phải hứng trọn cơn đau đầu do thành phần nước hoa của nó. Không thể chịu nổi, tôi bỏ nó ra khỏi phòng, ngay lập tức cơn đau đầu tan biến, nhưng chỉ hôm sau thôi, sản phẩm đắt tiền kia đã tan luôn cả vào hiên bê tông. Đúng là rước vạ vào thân, đáng ra tôi không nên xem xét các thành phần sản phẩm hời hợt như thế.
Những thất vọng về bao bì, thành phần và hiệu quả của mỹ phẩm bán sẵn đã thôi thúc tôi mày mò thử nghiệm tự làm lấy. Bằng cách này tôi có thể tìm mua những nguyên liệu không-đóng-gói và dễ dàng kiểm soát thành phần cũng như giá cả của sản phẩm.
Các thử nghiệm tự chế của tôi không hoàn toàn thuận buồm xuôi gió. Vào một buổi tối đẹp trời hứng khởi chuẩn bị cùng bạn bè ra ngoài ăn tối, tôi cao hứng thí nghiệm loại chuốt mi tự chế thì đau đớn vì (1) mấy cô bạn không hề cảnh báo lúc tôi gặp sự cố trang điểm, (2) chuốt mi đã lem ra cả mắt tiết lộ bí mật tôi có họ hàng với nhà gấu trúc.
Một phần lý do tôi cắt tóc ngắn cũng là vì môi trường. Khi tóc ngắn hơn, tôi giảm lượng điện máy sấy tiêu thụ, tiết giảm lượng dầu gội và nước. Nhưng không may là kiểu tóc mới không hợp với khuôn mặt tẹo nào. Vừa khéo sao, không lâu sau một tạp chí đã đến chụp ảnh và viết bài về gia đình tôi. Khi mẹ tôi bên Pháp nhận được ấn phẩm ấy bà đã thốt lên: “Trông gà không thể nào tả nổi…”
Và rồi tóc tôi cũng dài trở lại, tất cả đều do công lao thử nghiệm đến 18 công thức sáp dưỡng tóc tự làm khác nhau. Chỉ vì thử đúng độ dẻo của nó mà mấy ngón tay tôi sưng vù vì mụn nước. Sau vài năm nghiên cứu, tôi đã thử tổng cộng 4 thương hiệu chuốt mi, 22 loại công thức chuốt mi khác nhau, 4 loại khử mùi thay thế, 7 nhãn hiệu dầu gội, 3 loại bột tẩy trắng răng, 6 loại kem dưỡng ẩm. Tôi đã thử nghiệm sử dụng xoài, chanh, bơ, đường, muối, trứng, bã cà phê, bột yến mạch, mật ong, sữa chua, sữa, các loại dầu, baking soda, dấm táo, than, bột ngô, bột ca cao, nha đam, hành tây, dầu dừa, cây xô thơm, dưa chuột, trà, bưởi, glycerin, vitamin E, đất sét trắng, đất sét xanh, đu đủ, diêm đã lụi, cải ngựa, rêu và cả cây tầm ma trên chính làn da của mình.
Thật đáng thương cho những chú chuột bạch trong nhà. Khi tôi không còn lông để tẩy, tôi thử phát minh của mình trên chân Max (tất nhiên với sự đồng ý của con). Để thử màu, tôi gom tóc của các con sau khi cắt, buộc lại thành 12 bó nhỏ, nhúng vào các hỗn hợp khác nhau rồi hong khô trên kệ bếp (nghe đã thấy lợm giọng). Scott thử 7 loại xà phòng khác nhau thay cho kem cạo râu trong đó gồm cả loại tôi làm từ nước kiềm rửa ống và mỡ lợn thừa. Thực ra, khi sử dụng, nó sẽ không có mùi giống như bạn dành cả ngày để vuốt ve một con lợn, mà chỉ có mùi thuần như xà phòng hãng Ivory thôi. Sau một khoảng thời gian dung dịch kiềm hết tôi cũng không mua thêm nữa. Thiết nghĩ việc mua thanh xà phòng bán sẵn thay vì mua đồ chứa dung dịch kiềm bằng nhựa mới là hợp lý.
Ngoài việc tự làm mình mất mặt tại những nơi công cộng và gây khó chịu cho cả gia đình, bản thân tôi khá hài lòng với những sản phẩm thay thế mình từng nỗ lực phát kiến. Đôi khi tôi cũng cảm thấy mình đang “kháng cự lại cả một thể chế”. Điều đó có nghĩa là cho dù ta có thể thử nhiều thứ nhưng không có nghĩa là ta phải áp dụng mọi thứ. Tôi không gợi ý việc dùng cây tầm ma cho một làn môi căng mọng vì thực tế, tác dụng của nó không ổn định và còn có thể gây đau đớn mỗi khi bạn nhoẻn miệng cười. Baking soda thay thế cho dầu gội cũng là một lựa chọn đáng suy xét nếu bạn có mái tóc ngắn, ngược lại nó làm mái tóc dài của tôi trở nên xoăn tít và bết đến nỗi bạn bè tôi ngay lập tức nhận ra khi tôi chuyển sang sử dụng dầu gội thường. Ngoài ra, tôi nhận thấy việc sử dụng cốc nguyệt san trong phòng tắm cũng có tác dụng giảm thiểu rác thải tương tự như những tấm khăn vải sử dụng trong nhà bếp. Khi thời gian đã đủ dài để nhận ra những khoản tiền có thể tiết kiệm và sự thuận tiện trong việc sử dụng những lựa chọn thay thế, tôi “đập đầu vào tường” tự trách mình tại sao không sử dụng chúng sớm hơn. Và tôi tin rằng, bạn cũng sẽ có những phút “Aha” tương tự như tôi một khi xắn tay áo bước vào cuộc hàng trình này.
Trong chương này tôi sẽ chia sẻ cùng bạn về những sản phẩm hỗn hợp và công thức khá hữu hiệu đối với cá nhân tôi.
Bạn có thể phải tự làm một chút thí nghiệm phù hợp nhất với lối sống của riêng mình. Nhưng hãy yên chí là cái thân chuột bạch tôi đây sẽ giúp hành trình của bạn bớt được phần nào mồ hôi nước mắt.
THIẾT KẾ PHÒNG TẮM
Phòng tắm có lẽ nguồn rác thải đều đặn thứ nhì trong sinh hoạt gia đình, nhưng ở đây cũng thế, rác có thể dễ dàng được loại trừ bằng việc dọn dẹp, sử dụng những vật liệu có thể tái sử dụng và bố trí những vật chứa thu gom.
Đơn giản hóa
Chức năng cơ bản thường thấy của phòng tắm là phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe, vệ sinh và chải chuốt hằng ngày, nhưng tôi nhận thấy hầu hết các hộ gia đình đều có xu hướng sản sinh bản sao cho các thể loại dầu gội đầu, thuốc hết hạn và những tàn dư của đồ dùng một lần. Những dấu hiệu của nỗi ám ảnh hay những nghi ngờ về bản thân mà chúng ta cố giấu đằng sau cánh cửa tủ im lìm kia là một bí mật không dễ che giấu: phòng tắm tràn ngập các loại kem dưỡng thần kì “sức sống căng tràn đẩy lùi lão hóa”, những lọ mỹ phẩm chất chứa bao ước hẹn xóa tan khuyết điểm gương mặt hay đến cả tá nước hoa hương thơm mê hoặc dịu dàng quyến rũ người khác giới. Những sản phẩm này ngốn đến hàng trăm đô-la mỗi năm nhưng luôn chỉ nằm đóng bụi cho tới khi bị ném vào thùng rác. Rốt cuộc ai là kẻ có lỗi? Hằng ngày hằng giờ từ thành thị đến nông thôn, ta để các phương tiện truyền thông dắt mũi bằng những bức ảnh chụp những khuôn mặt đẹp không tì vết hay những cơ thể săn chắc cường tráng (đều đã qua xử lý kỹ thuật số); mỗi mùa, nhà quảng cáo sẽ đưa ra thị trường những bảng màu mắt mới và kỹ thuật chăm sóc da công nghệ cao. Tất cả những ám ảnh tự ti về ngoại hình đó thể hiện rõ ngay trong những ngăn tủ phòng tắm của chúng ta. Và căn nguyên bất an gây xáo trộn cuộc sống bắt đầu từ chính nó.
Để có được vẻ đẹp mộc mạc tự nhiên, từ đó tạo nên phòng tắm tối giản, bước đầu tiên là cố gắng hạn chế tiếp xúc với phương tiện truyền thông và siêu thị mua sắm. Trừ khi chúng ta sống ở khu xa xôi hẻo lánh, việc tránh khỏi quảng cáo là điều gần như không thể. Nhưng chỉ cần bạn kiên trì luyện tập, việc giảm tương tác là điều hoàn toàn khả thi. Xin hãy nhớ rằng: Vẻ đẹp chân chính là thứ không được bán trong chai lọ, nó xuất phát không đâu khác từ chính mạch nguồn nội tại trong cơ thể bạn.
Hiệp hội Quốc gia Tiết dục Mĩ1 (National Association for Continence - NAFC) cho biết người Mỹ trung bình dành khoảng một tiếng mỗi ngày bận rộn trong phòng tắm. Cùng với sự nổi lên của văn hóa spa giữa nhịp độ căng thẳng của cuộc sống, hầu hết mọi người đều mong muốn thư giãn và tận dụng tối đa thời gian trong căn phòng duy nhất mang lại cảm giác dễ chịu.
1 NAFC là một tổ chức tầm quốc gia tư nhân phi lợi nhuận chuyên về cải thiện chất lượng cuộc sống của những người mất kiểm soát trong vấn đề tình dục hoặc rối loạn chức năng bài tiết và rối loạn cơ sàn chậu có liên quan.
Có thể nói sự thành công của ngành thương mại trong việc cung cấp những thiết bị vệ sinh dùng một lần (như cây cọ bồn cầu dùng một lần) càng xoáy mạnh hơn vào khát khao của con người về một không gian dễ lau chùi, tiết kiệm mồ hôi và nâng cao hiệu suất.
Vì vậy, đơn giản hóa chính là bước thứ hai để có được một phòng tắm theo phong cách thiền. Tất cả bắt đầu từ việc mở tủ, làm rỗng nó và đánh giá lại những gì thực sự cần thiết.
• Nó còn hay đã hết hạn sử dụng? Mỹ phẩm cũ là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển và tiềm tàng nhiều nguy cơ đối với sức khỏe, giống như chiếc lược gãy răng có thể làm tổn thương tóc. Hãy tái chế mỹ phẩm cũ thông qua Chương trình tái chế Return to Origins hay chiếc lược gãy với mã số nhựa tái chế 1. Các loại thuốc hết hạn có thể vẫn còn công hiệu đến một thời điểm nhất định nhưng thường sẽ làm tình trạng của bạn trở nên tồi tệ hơn. Hãy liên hệ với cửa hàng thuốc Tây gần nhất để hỏi về cách thải bỏ thích hợp trong khu vực bạn ở, hoặc chờ đến ngày Toàn quốc lấy lại thuốc theo toa gần nhất (do Cơ quan đặc trách chống chất gây nghiện Hoa Kỳ tổ chức).
• Tôi có đang dùng nó thường xuyên? Bạn có thể đã mua một lượng lớn kem dưỡng da tại Costco 15 năm trước, nhưng rồi lại sớm chuyển sang sử dụng một thương hiệu khác. Thành ra, chỗ kem dưỡng da nọ lại bị cất đi và có thể chẳng bao giờ được sờ đến nữa.. Đừng phủ nhận sự thật: nếu bạn không sử dụng nó ít nhất một tháng một lần hoặc nếu nó đã bám bụi, hãy để nó ra đi.
• Có sự trùng lặp nào ở đây không? Bạn thực sự cần bao nhiêu lược và bàn chải tóc? Dây buộc tóc thì sao? Nếu dựa vào màu tóc để phối dây buộc, bạn không cần cả loạt màu sắc thừa thãi để phù hợp với trang phục đâu. Nếu kiểu tóc duy nhất bạn vận hằng ngày là kiểu đuôi ngựa, thì một chiếc dây buộc là đủ; nếu bạn thích tết tóc hai bên, hai chiếc là vừa tròn. Ngâm để làm mềm những thanh xà phòng vụn rồi nặn thành một thanh hoàn chỉnh. Những lọ dầu gội dùng còn một nửa, những mẫu sản phẩm dùng thử, dầu mang về từ khách sạn đều dồn thành một chai duy nhất. Một tiêu chí nữa khi lựa chọn giữa các sản phẩm giống nhau là ưu tiên những thứ hiệu suất cao hơn hoặc làm khô nhanh hơn (ví dụ ưu tiên chọn khăn tắm vải thun tổ ong thay vì khăn vải bông).
• Nó có gây nguy hại cho sức khỏe gia đình không? Hóa chất được sử dụng trong các sản phẩm vệ sinh cá nhân có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe. Hãy luôn đặt sức khỏe của bản thân và gia đình lên hàng đầu. Kiểm tra Cơ sở dữ liệu về mỹ phẩm dưỡng da sâu của Tổ chức hoạt động về môi trường EWG (Environmental Working Group) để đánh giá sản phẩm bạn đang sử dụng và quyết định loại bỏ một cách hợp lý. “12 hóa chất độc hại” (Dirty Dozen) cần cẩn trọng của Quỹ David Suzuki bao gồm:
1. Butylated hydroxyanisole (BHA) và butylated hydroxytoluene (BHT)
2. Thuốc nhuộm than đá (Coal tar dyes)
3. Thành phần liên quan đến DEA (Diethanolamine)
4. Dibutyl phthalate
5. Chất bảo quản giải phóng Formaldehyde
6. Parabens
7. Parfum (chính là nước hoa)
8. Hợp chất PEG (Polyethylene Glycol)
9. Petrolatum
10. Siloxanes
11. Sodium laureth sulfate
12. Triclosan
• Tôi có đang tích đồ chỉ vì “cả nể”? Nước hoa là một món quà phổ biến, nhiều loại nước hoa độc hại nên bị loại bỏ dựa trên quy chuẩn của những câu hỏi bên trên. Hãy thử cân nhắc xem liệu bạn có đang tích trữ thứ gì đó vì cả nể, vì rằng ai đó đã phải bỏ rất nhiều tiền để mua một thứ sang trọng và đắt đỏ như thế cho gia đình bạn? Hãy trấn an bản thân rằng việc tái chế nó là điều không thể tránh khỏi; nếu bạn không vứt bây giờ thì thực ra cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
• Tôi có giữ nó vì “mọi người đều có” không? Hãy đặt câu hỏi cho nhu cầu của bạn về mọi thứ trong phòng tắm, bao gồm cả những đồ đạc bạn luôn coi là thiết yếu nhất. Tôi từng mua nước súc miệng, miếng dán y tế và bông ngoáy tai vì nhà nhà đều có. Tôi đã sai khi cho rằng tôi không thể sống thiếu nó. Hãy lục lọi trí nhớ và tự vấn bản thân: Mình đang sở hữu thứ gì có chức năng tương đương không? Chẳng hạn ngón tay út, cũng là một sự lựa chọn thay thế cho bông ngoáy tai.
• Thời gian quý báu bỏ ra để phủi bụi và dọn dẹp có đáng không? Ẩm và bụi vốn dĩ không hợp nhau. Nếu thường xuyên dọn dẹp phòng tắm bạn thừa hiểu để cọ sạch những kẽ bụi của các vật trang trí phòng tắm không hề đơn giản. Tạo dựng không gian biển cả trong phòng tắm có đáng không? Câu trả lời là không. Nhượng cái thuyền qua phòng đồ chơi cho con là một lựa chọn sáng suốt.
• Tôi có thể sử dụng không gian này cho việc khác không? Lô uốn tóc chiếm khá nhiều không gian. Nếu bỏ đi, bạn có thể dùng khoang tủ trống này để cất khăn tắm thay vì treo ở ngoài.
• Nó có thể tái sử dụng chứ? Đồ dùng một lần rất tốn diện tích nên chúng ta sẽ tiễn biệt chúng trong chương này. Tiễn biệt nhưng đừng thủ tiêu nhé, những món đồ dùng một lần của bạn có thể hữu ích với người khác. Ngăn kéo của nam giới chắc chắn có dao cạo râu dùng một lần, nữ giới thì không thể thiếu sản phẩm băng vệ sinh. Ta có thể tặng băng vệ sinh cho nhà vệ sinh công cộng (một số nhà vệ sinh có để sẵn một giỏ đầy các sản phẩm cho phái nữ) để kịp thời hỗ trợ những trường hợp “khẩn cấp”.
Nếu quá trình tinh gọn này làm trống một cái giá, hãy gỡ nó ra khỏi tường và đừng quên vá lại bề mặt tường thật chỉn chu. Dọn dẹp những chỗ để đồ lộ thiên của nhà tắm và tận dụng tối đa không gian được cung cấp bên trong các thiết bị tích hợp (không gian bên dưới bồn và tủ thuốc). Làm sạch bề mặt nằm ngang (quầy, sàn) và loại bỏ chúng khi có thể (giá đỡ, giá đỡ nhà vệ sinh) không chỉ làm cho phòng tắm yên bình và rộng rãi mà còn đơn giản hóa thói quen vệ sinh của bạn!
Việc tinh gọn nhà bếp thường gây ra tâm lý “ngộ nhỡ”. Còn dọn dẹp nhà tắm lại thường đòi hỏi cần phải loại bỏ các sản phẩm đắt tiền mà chúng ta vốn đặt nhiều kỳ vọng. Nhưng tiền cũng đã tiêu rồi: đừng tập trung vào khoản lỗ nữa; hãy tập trung vào mặt tích cực − bạn đang học cách xác lập thói quen chi tiêu và đưa ra quyết định sáng suốt hơn trong tương lai. Số tiền bạn đã trả cho món hàng mà bạn đang tái chế đáng giá từng xu nếu bạn học được thói quen tiêu dùng tốt hơn từ quá trình giải tán bớt đồ. Sớm thôi, bạn sẽ tiết kiệm được tiền khi chuyển qua các sản phẩm thay thế không đóng gói và có thể tái sử dụng.
Một lần nữa, việc giải tán bớt đồ là chuyện rất cá nhân. Nhưng với mục đích minh họa, đây là một số mục mà chúng tôi đã loại bỏ thông qua quá trình đánh giá này:
• Áo choàng tắm
• Đồ trang trí phòng tắm
• Bông tắm
• Nến
• Xịt khử mùi
• Lược, bàn chải, nhíp và kéo trùng chức năng
• Thuốc hết hạn
• Túi mỹ phẩm dư thừa
• Kính thiết kế theo đơn dư thừa
• Khăn tắm dư (mỗi thành viên 2 cái là đủ: một để sử dụng hằng ngày, một để đi bơi hoặc cho khách qua đêm)
• Buộc tóc và phụ kiện cho tóc dư thừa (một là đủ với tôi)
• Phấn kẻ chân mày
• Phấn nhấn
• Lông mi và móng tay giả
• Tủ chứa đồ lặt vặt
• Hộp bảng màu trang điểm phòng “dự tiệc”
• Bộ dụng cụ tẩy tóc
• Bộ dụng cụ nhuộm tóc
• Các chai dầu gội dành riêng cho các loại tóc khác nhau
• Nước rửa tay diệt khuẩn
• Kem bôi tay
• Khăn lau tay
• Bộ sản phẩm vệ sinh mang từ khách sạn về
• Bông tắm xơ mướp và đá bọt biển
• Kem dưỡng da
• Giá đựng tạp chí
• Nước súc miệng (không ai trong chúng tôi thực sự sử dụng nó)
• Bộ đồ làm móng
• Nước đánh bóng móng tay
• Nước hoa
• Bông ngoáy tai
• Cồn vệ sinh
• Các sản phẩm mẫu
• Gel làm trắng răng
• Cây cọ bồn cầu
• Thùng rác!
• Khăn lau
• Chuốt mi chống thấm
• Kem dưỡng
Hẳn bạn cũng ước lượng được chúng tôi tiết kiệm được bao nhiêu tiền khi không còn mua sắm các sản phẩm trên.
Khả năng tái sử dụng
Ngoài giấy vệ sinh, chúng tôi không còn mua sản phẩm sử dụng một lần nữa; chúng tôi đã áp dụng các giải pháp thay thế có thể tái sử dụng hoặc các sản phẩm không đóng gói. Chủ yếu dựa vào hàng số lượng lớn, hệ thống của chúng tôi bao gồm cả việc dùng bộ đồ nghề mua sắm để vận chuyển: túi vải đựng đồ khô và chai cho đồ ướt. Ở nhà, chúng tôi lưu trữ các thứ này vào hũ và ống định lượng, làm tăng tính thẩm mỹ cho nhà tắm.
Thu gom
Trong nhà bếp, việc thu gom rác là không thể tránh khỏi; tuy nhiên đồ chứa lại có thể trở nên lỗi thời trong phòng tắm. Và cho dù bạn cần các thùng chứa trong phòng tắm (ủ phân, tái chế và rác chôn) thì chúng cũng sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng tiếp cận với hàng không-đóng-gói và khả năng chuyển sang đồ sử dụng lại của bạn. Vì vậy, để đơn giản hóa việc dọn phòng, tốt nhất là đặt các thùng chứa dưới kệ.
Tái chế
Nhiều hộ gia đình chỉ dừng lại ở tái chế rác thải nhà bếp. Trong nhiều năm, chúng tôi cũng chuyển các ống giấy vệ sinh, chai dầu gội và dầu xả đến bãi chôn lấp, đơn giản là vì chúng tôi không dành riêng thùng chứa tái chế cho phòng tắm và không bận tâm đến việc phân loại rác. Ngày nay, chúng tôi đã giảm lượng đồ có thể tái chế của phòng tắm xuống còn một vài đồ không thể tránh khỏi mỗi năm và không cần tới thùng chứa cho chúng, nhưng trong giai đoạn chuyển tiếp, chúng tôi thấy thuận tiện hơn khi đặt một thùng chứa gần buồng tắm.
Ủ phân
Tùy thuộc vào loại đồ ủ phân bạn có sẵn, hãy xem xét ủ phân các vật dụng vệ sinh sau đây:
• Bàn chải đánh răng bằng tre hoặc gỗ
• Ngoáy tai làm từ bông 100% (que làm từ bìa cứng)
• Bông y tế làm từ bông 100%
• Bông trang điểm làm từ bông 100%
• Gạc y tế làm từ bông 100%
• Khăn giấy lau mặt
• Tóc và lông từ lược và dao cạo
• Bông tắm xơ mướp
• Bọt biển
• Móng tay
• Chỉ tơ tằm
• Băng vệ sinh dạng ống (tampon)
• Giấy vệ sinh
• Lược gỗ không qua gia công
• Nước tiểu (đặc biệt hữu ích trong việc thúc đẩy tốc độ ủ phân)
Việc có cần đến một thùng đựng phân ủ trong phòng tắm hay không sẽ phụ thuộc rất nhiều vào mức độ cam kết của bạn trong việc sử dụng các đồ dùng thay thế. Nếu chỉ có lông tóc và móng tay móng chân, việc duy nhất phải làm là đem ủ mà không cần một thùng chứa chuyên dụng nào hết! Bản thân tôi sẽ gỡ những sợi tóc rối khỏi lược và bỏ ra ngoài cửa sổ, cho chim muông tha về làm tổ.
Bãi chôn rác
Tới đây hẳn bạn đã nhận rõ điểm mấu chốt của lối sống Không Rác chính là tìm kiếm các sản phẩm thay thế cho đồ dùng một lần. Hãy thử loại bỏ thùng rác thường (dùng nó để đựng rác tái chế đến khi bạn có thể tống khứ nó vĩnh viễn). Thứ rác phải bỏ vào thùng chứa rác chuyển ra bãi chôn trong nhà bếp là lời kêu gọi cho một sản phẩm thay thế bền vững.
LÀM ĐẸP VÀ VỆ SINH
Thời trước, đồ đạc mà cha mẹ ông bà hay cụ kị tổ tiên ta thường được tái sử dụng hoặc được hạn chế đóng gói đến mức tối thiểu. Những sản phẩm thay thế có thể sẽ khiến bạn hoài niệm về một không gian mộc mạc và một nét sống xưa cũ. Còn với bản thân tôi, thật khó để mô tả niềm bâng khuâng và hào hứng của chuyến hành trình ngược dòng đặc biệt này. Vẻ đẹp của sự mộc mạc làm tôi không thể hình dung nổi viễn cảnh phải trở lại với cái tủ chất đầy những hộp nhựa và các sản phẩm dùng một lần. Những hạng mục liệt kê dưới đây tôi đã chọn lọc một cách kỹ lưỡng dựa trên tiêu chí hiệu quả chúng mang lại. Hãy nhớ rằng các lựa chọn bạn đưa ra phải phù hợp với lối sống thường nhật. Mỗi đồ dùng một lần đều tồn tại một phương án thay thế. Dưới đây là một vài hướng dẫn cho bạn:
• Giữ cách nghĩ cởi mở.
• Hãy để nhu cầu thực sự đưa lối khi đứng trước các lựa chọn.
• Để ý Dirty Dozen (danh sách 12 loại hóa chất độc hại) cho các sản phẩm bạn mua.
• Luôn kiên nhẫn. Một số lựa chọn thay thế cần trải qua thời kì quá độ để cơ thể có thể điều chỉnh tương thích.
• Cứ thoải mái thôi. Duy trì tâm thế hài hước mỗi khi thất bại trước sự lựa chọn thay thế lệch tông với bạn.
Da
Xà phòng cho tay/cơ thể/mặt
• Xà phòng bánh: Xà phòng thể rắn là lựa chọn tối ưu giảm rác thải nếu nó được bán dưới dạng không bao bì hoặc bọc bằng giấy tái chế (để kiểm tra bao bì có được làm hoàn toàn bằng giấy không, hãy xé một miếng nhỏ và xem giấy có bị phủ nhựa hay không). Loại xà phòng tạo nhiều bọt hạn chế nhu cầu sử dụng các loại sản phẩm khác. Bạn có thể dùng nó để rửa tay, rửa mặt, tắm, cạo râu và gội đầu. Khi sử dụng gần hết, gia đình tôi sẽ cho mảnh còn sót vào khuôn để đúc một bánh mới.
• Xà phòng lỏng không-đóng-gói: Nếu bạn hoàn toàn sử dụng dạng lỏng, xà phòng thực vật castile (loại xà phòng sinh học làm từ dầu ô-liu) là loại cực kì đa năng và hữu dụng. Nhưng do giá thành sản phẩm này khá cao nên bạn có thể cân nhắc tự làm xà phòng (xem phần Công thức).
Kem dưỡng da
• Kem dưỡng da không-đóng-gói: Một số loại kem dưỡng da có thể được mua dưới dạng không-đóng-gói. Tất cả những gì bạn cần có là một chiếc hộp rỗng để đựng và một con mắt tinh nhanh để phân biệt các thành phần tổng hợp.
• Dầu không-đóng-gói: Với lựa chọn thay thế tự nhiên thay cho kem dưỡng da, với tôi dầu ăn là lựa chọn yêu thích (do không cần đọc nhãn thành phần). Tất nhiên loại dầu này cũng sẽ xuất hiện trong căn bếp gia đình tôi. Hãy chọn dầu hạt cải hoặc đậu nành cho da thường; dầu ô-liu, dầu lạc, dầu hồng hoa, dầu mè, dầu đậu nành, hoặc dầu hướng dương cho da khô; dầu hạt nho cho da nhờn.
Chất khử mùi
• Tự làm: Công thức cho chất khử mùi thể rắn rất nhiều nhưng đòi hỏi cực nhiều thành phần (phổ biến nhất là baking soda, tinh bột ngô, cùng dầu dừa dạng lỏng), và tôi không hài lòng với kết quả khi tự làm. Chúng thường để lại vệt trắng trên da (không lý tưởng lắm khi mặc áo khoét nách hoặc áo ba lỗ) và vết dầu trên quần áo.
• Đá phèn: Còn được gọi là chất khử mùi tinh thể, dễ sử dụng và không yêu cầu việc chế xuất phức tạp. Chỉ cần làm ướt đá, sử dụng, và lau khô nó sau khi dùng xong. Đá có thể nứt nếu bị rơi nhưng dùng được trong nhiều năm (khác với việc tự chế một lọ chất khử mùi) và còn có công dụng làm lành các vết xước trên da do sử dụng dao cạo.
Xin lưu ý, dù những phương pháp này có thể khử vi khuẩn gây mùi nhưng chúng sẽ không thể ngăn ngừa mồ hôi. Các chất chống mồ hôi mua ở cửa hàng có chứa một loại nhôm và có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng cho sức khỏe. Việc sử dụng sai lầm sẽ làm bạn rất mất tự tin chốn đông người. Tôi trải qua, tôi thấu hiểu. Vậy nên hãy mặc loại quần áo không để lộ chỗ ướt do mồ hôi khi muốn tránh những tình huống khó xử.
Chống nắng
Cá nhân tôi tin vào việc sử dụng vừa phải kem chống nắng. Cấp độ lo lắng về bệnh ung thư da của tôi cũng nhiều không kém tâm tư về nguy cơ thiếu hụt vitamin D. Gia đình chúng tôi sử dụng quần áo và mũ nón để che nắng (giảm sự thâm nhập của nắng xuống mức tối thiểu) và sử dụng kem chống nắng khi phơi nắng lâu. Tôi cũng sử dụng kem chống nắng cho da mặt mỗi ngày do yếu tố tâm lý ngoại hình.
• Dầu mè không-đóng-gói: Không sử dụng thêm sản phẩm khác cũng sẽ giúp bạn chống nắng phần nào đó. Tuy nhiên, do mức độ SPF chính xác của dầu mè chưa được chứng minh, nên lý tưởng nhất là sử dụng sản phẩm này khi bạn cần phơi nắng.
• Tự làm: Cách tự làm chỉ đơn giản là trộn kẽm oxit hoặc bột titanium dioxide vào dầu mè hoặc kem dưỡng da không-đóng-gói của bạn, nhưng tôi vẫn chưa tìm thấy những loại bột này được bán dưới dạng không-đóng-gói. Đối với loại SPF 20, trộn tầm 30 gram loại bột với 230 gram kem.
• Mua tại cửa hàng: Trong trường hợp tiếp xúc lâu với ánh sáng mặt trời, chúng tôi sẽ lựa chọn một thương hiệu hữu cơ được đựng trong lọ chất liệu thủy tinh hoặc kim loại.
Râu tóc
Ý tưởng tự làm dầu gội đầu thất bại ngay từ khâu tìm kiếm nguyên liệu do hầu hết đều phải mua từ các sản phẩm đóng gói! Nếu việc tự làm không giảm thiểu chất thải, sao phải bận lòng?
• No poo (gội đầu không cần dầu): Nếu bạn đang sở hữu một mái tóc ngắn, hãy cân nhắc việc tham gia cộng đồng “No-poo” . Các bước gội đầu không cần dầu bao gồm làm ướt tóc, rắc baking soda lên da đầu (lọ rắc gia vị là một công cụ không tồi), xoa bóp da đầu và tráng tóc với dấm táo để co một làn tóc bóng mượt quyến rũ và cuối cùng là gội lại với nước sạch. Cả baking soda và dấm táo đều có thể mua ở các cửa hàng không-đóng-gói.
• Dầu gội dạng bánh: Dầu gội và xả dạng bánh là lựa chọn tuyệt vời khi du lịch và không phải đóng đồ lích kích. Tuy nhiên, trên thực tế, có nhiều loại được bọc trong giấy tráng ni lông hoặc chứa các thành phần độc hại. Vì thế chúng tôi thường mua một loại xà phòng thông thường có thể tạo nhiều bọt. Chúng tôi lựa chọn loại không-đóng- gói hoặc gói trong giấy có thể phục vụ nhiều mục đích vệ sinh cho cả gia đình.
• Hàng không-đóng-gói: Bạn cũng có thể mua dầu gội và dầu xả tại những cửa hàng thực phẩm sạch bằng cách bơm đầy chai cá nhân khi mua hàng và dồn chúng vào vật chứa cố định tại nhà. Với cách mua hàng này, bạn không chỉ tránh được việc lãng phí một nửa chai dầu gội dùng dở lộn xộn ở phòng tắm mà còn kiểm soát được lượng sử dụng dầu chính xác và hạn chế tối đa sự lãng phí. Việc mua hàng có thể không hoàn toàn loại bỏ được nhựa do quá trình vận chuyển chất lỏng từ nhà sản xuất đến cửa hàng, nhưng việc bạn làm chính là đầu tư tiền vào hệ thống mua sắm không-đóng-gói và tương lai phát triển của nó (lý tưởng nhất là các thùng chứa sẽ được luân chuyển giữa nhà máy và cửa hàng). Gia đình tôi chính là khách hàng trung thành của dầu xả tóc bơm bình.
• Dầu gội khô: Nếu một thời gian khá dài chưa gội đầu, tôi sẽ dùng tinh bột ngô không-đóng-gói thay thế cho dầu gội khô. Bạn có thể dùng lọ rắc gia vị rắc lên phía chân tóc nhờn, xoa bóp rồi chải đều và sử dụng thêm nếu muốn!
Để đơn giản hóa, tôi khuyên bạn nên gắn bó sử dụng một loại dầu gội đầu và dầu xả cho cả gia đình.
Dao cạo
Có nhiều lựa chọn thay thế cho dao cạo và cây cạo dùng một lần. Bạn có thể bị xước da hoặc sưng tấy trong giai đoạn chuyển đổi, nhưng chỉ cần bền lòng một chút mọi sự sẽ nhanh chóng đâu vào đấy.
• Dao cạo lưỡi đơn: Loại này đòi hỏi thường xuyên mài sắc, lòng can đảm và sự nhanh nhẹn (đặc biệt là ở nách). Vì lưỡi dao không bao giờ phải thay thế nên có thể coi đây là giải pháp thay thế số một! Lưu ý rằng sản phẩm này không được mang cùng hành lý xách tay trên máy bay.
• Máy cạo râu điện: Loại sản phẩm này cần điện nhưng được phép mang theo trên máy bay.
• Dao cạo lưỡi kép: Cảm giác khi sử dụng giống dao cạo dùng một lần, chồng tôi khá thích dùng loại này. Chỉ cần làm khô dao cạo giữa các lần sử dụng, anh ấy có thể kéo dài tuổi thọ của lưỡi dao đến sáu tháng. Một gói 10 lưỡi (đựng trong một hộp các-tông nhỏ) có thể sử dụng đến 5 năm. Đây là loại dao cạo được chấp nhận trong hành lý xách tay mà không có lưỡi dao (bạn có thể bỏ nó trong hành lý ký gửi hoặc mua lưỡi dao tại điểm đến sau chuyến bay).
• Xà phòng: Một bánh xà phòng nhiều bọt là một sự thay thế tuyệt vời cho kem cạo râu. Scott thường dùng chính thương hiệu mà chúng tôi sử dụng để gội đầu. Anh ấy có thể xoa nó trực tiếp lên da.
Lựa chọn bổ sung cho chị em:
• Nhíp: Mặc dù việc nhổ lông thủ công rất tốn thời gian nhưng nó không khắt khe trong việc lựa chọn sản phẩm và không hao tốn điện năng và chậm hóa quá trình mọc lại. Nhíp đặc biệt hữu ích cho các khu vực nhỏ (lông mày hoặc ria mép) thay thế cho các sản phẩm tẩy trắng độc hại.
• Loại bỏ lông bằng laser: Một phương án khá đắt tiền, nhưng một khi có chương trình giảm giá, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn. Một số loại lông nhỏ màu sáng có thể vô hình với tia laser và không được tẩy triệt để, nhưng xét về lâu dài, phương án này giúp bạn tiết kiệm đáng kể thời gian và tiền bạc. Cá nhân tôi nhận thấy nó đã đơn giản hóa cuộc sống và thói quen của mình đi rất nhiều.
• Đường: Tẩy lông bằng đường có nguồn gốc từ Ai Cập cổ đại và hiện vẫn được sử dụng ở các nước Ả-rập. Còn được gọi là halawa (nghĩa là “ngọt”), đây là phương pháp thay thế hữu hiệu đối với những ai thành thạo kỹ thuật tẩy lông. Tuy hơi phức tạp nhưng rất đáng để bỏ công sức.
TẨY LÔNG BẰNG ĐƯỜNG
HƯỚNG DẪN
1. Trộn 1/2 chén đường (tôi sử dụng đường mía bay hơi), 1 thìa canh nước và 1 thìa canh nước cốt chanh trong một chảo nhỏ.
2. Đun sôi cho đến khi nhiệt độ đạt đến khoảng 124°C (tôi đã mượn nhiệt kế nấu ăn từ một người bạn và xác định thời gian sôi là khoảng 3 phút).
3. Ngay lập tức đổ hỗn hợp này vào đĩa cách nhiệt ẩm và để nguội.
4. Khi hỗn hợp đủ nguội nhưng chưa hoàn toàn đông cứng lại bạn có thể nặn nó thành một quả bóng.
5. Nhào và nặn bóng (nó sẽ thay đổi từ màu hổ phách trong suốt sang màu ngà đục và dính tay).
6. Dùng ngón tay trải hỗn hợp lên da ngược chiều mọc của lông và bóc hỗn hợp khỏi da theo chiều lông mọc. Lặp lại như vậy trên các khu vực da khác.
7. Bảo quản hỗn hợp còn lại trong bình và hâm nóng bình trong nồi cách thủy cho lần sử dụng tiếp theo.
Răng miệng
Kem đánh răng
Về lý thuyết, kem đánh răng không hẳn sẽ giúp bạn làm sạch răng hiệu quả. Chỉ có thao tác đánh răng mới thực sự quan trọng trong việc tránh sâu răng (rất nhiều người trên khắp thế giới sử dụng tăm để vệ sinh răng). Gia đình chúng tôi thích sử dụng một loại chất đánh răng chuyên tăng độ sáng và dùng bột chà răng tự chế. Vậy nên, việc sử dụng đủ lượng bột chà răng là lựa chọn thay thế tuyệt vời cho loại kem đánh răng bán ngoài cửa hàng. Ngoài ra, cũng có rất nhiều công thức khác nữa nhưng chúng bao gồm quá nhiều thành phần khó có thể mua theo kiểu không-đóng-gói. Và nếu đang quen đánh răng bằng kem, lúc đầu, bạn có thể thấy khó sử dụng bột chà răng; khi này bạn phải tập trung vào tác động tích cực của mình đối với môi trường và hình dung về đảo rác Thái Bình Dương khổng lồ mỗi khi chà răng, rồi bạn sẽ lập tức bị loại bột này làm cho mê hoặc. Gần đây tôi đã thử lại kem đánh răng thường của một người bạn và không còn thấy nó cho tôi cảm giác như xưa. (Tôi cảm giác răng mình không được sạch triệt để). Max cũng đã thử lại kem đánh răng “trẻ em”, song con không còn hứng thú với mùi vị ngọt ngào đó nên đã xin tôi baking soda để thay thế.
BỘT ĐÁNH RĂNG
HƯỚNG DẪN 
Cho hỗn hợp gồm 1 cốc baking soda và 1 thìa cà phê bột stevia trắng (nếu muốn, mục đích là để giảm độ mặn của baking soda) vào lọ rắc gia vị (nên chọn loại có nắp xoay để rắc vừa lượng dùng).
CÁCH DÙNG
Rắc bột trên bàn chải ướt.
Điểm cộng: Răng trắng hơn, không còn bóng dáng của bọt kem đánh răng lấm tấm rơi xung quanh bồn rửa nữa!
Lưu ý: Tôi thấy rằng không phải tất cả các loại baking soda đều giống nhau; một số nhãn hiệu sẽ có hạt thô hơn những nhãn hiệu khác. Bạn có thể thử nhiều loại khác nhau để tìm thương hiệu tốt nhất. Ngoài ra, bột đánh răng này không chứa fluoride, nhưng nhiều người chúng ta đã có sẵn fluoride trong nước.
Bàn chải đánh răng
• Cành cây: Người bản xứ California từng sử dụng cành từ gỗ cây họ Sơn Thù du (thuộc chi Giác mộc) để đánh răng, đến nay đây vẫn là một truyền thống rất phổ biến trên thế giới. Nhiều loại gỗ khác, đặc biệt là các loại cây Sầu đâu (Ấn Độ) hoặc cây Peelu (Trung Đông) cũng được sử dụng cho mục đích làm sạch răng; nhưng tại Mỹ thì ôliu, quả óc chó và kẹo cao su được sử dụng phổ biến hơn. Những chiếc “que nhai” này được tạo hình bằng cách lột vỏ ở một đầu của cành cây nhỏ, nhai cho đến khi nó thành sợi và nhẹ nhàng chà răng và nướu. Các nghiên cứu đã cho thấy chúng thậm chí còn hiệu quả hơn cả bàn chải đánh răng thông thường. Loại bàn chải này không cần đến đến kem đánh răng, và nếu đã là cây nhà lá vườn thì không cần đóng gói cũng như vận chuyển. Sau khi sử dụng xong, bạn có thể cắt phần đã dùng đi và cất phần còn lại cho lần sử dụng sau. Nếu cành cây quá ngắn cho lần sử dụng tiếp theo, bạn có thể đem nó đi ủ phân. Do luôn gặp khó khăn trong việc thuyết phục lũ trẻ dùng một chiếc bàn chải “xanh” hơn nên tôi không liệt kê loại bàn chải này vào những lựa chọn khả thi của gia đình. Nhưng tôi tin đây là lựa chọn duy nhất thực sự không-rác-thải, bản thân tôi sẽ lựa chọn sử dụng khi tham gia cắm trại ngoài trời.
• Bàn chải trên thị trường: Một điều đáng buồn là lựa chọn thực sự lý tưởng với gia đình tôi cho chiếc bàn chải không-rác-thải hiện chưa có trên thị trường. Một số loại được làm bằng nhựa tái chế và có thể tái chế nhưng sau đó chúng lại được làm thành những loại sàn hoặc ghế không thể tái chế; những loại khác có phần lông bàn chải dùng-một-lần với cán bằng nhựa tái chế. Tất cả các lựa chọn thay thế thuần tự nhiên được làm từ cán gỗ và lông heo rừng có bán trên thị trường nhưng lại bị bọc trong bao bì nhựa. Với một loạt lựa chọn không lý tưởng như thế, chúng tôi đã giải quyết bằng cách sử dụng bàn chải tre có thể ủ phân được bọc trong bìa các-tông, tuy được sản xuất tại Trung Quốc, nhưng vẫn là lựa chọn thay thế tốt nhất trước khi sản phẩm tốt hơn có bán tại thị trường địa phương.
Vệ sinh răng
• Súc miệng: Nha sĩ của chúng tôi từng khuyên: chỉ cần súc miệng với nước hai mươi phút sau bữa ăn có tác dụng lớn trong việc phòng chống sâu răng.
• Dụng cụ mát xa nướu: Công cụ này có thể tái sử dụng và khá hiệu quả trong việc giữ nướu khỏe mạnh, nhưng việc xỉa răng vẫn là lựa chọn ưu tiên để loại bỏ mảng bám.
• Chỉ lụa: Phương pháp thay thế gần gũi, uy lực và hiệu quả nhất thay cho việc mua chỉ nha khoa ở cửa hàng. Để tránh bao bì đóng gói đi kèm khi mua sợi, bạn chỉ cần gỡ các sợi từ mảnh vải lụa hữu cơ và bện những sợi nhỏ lại với nhau. Sau khi dùng, các sợi này hoàn toàn có thể được ủ phân. Theo Hiệp hội Nha khoa Hoa Kỳ, “Sử dụng loại chỉ nha khoa nào không quan trọng, quan trọng là bạn dùng nó khi nào và như thế nào” .M
Mắt
• Laser: Những người cận thị có thể chữa mắt cận bằng tia laser; người viễn thị thì chỉ có thể cân nhắc cẩn thận trong quyết định lựa chọn kính mắt hoặc hoặc kính áp tròng.
• Kính: Kính có thể tái sử dụng; kính áp tròng thì không. Vế trước nên được ưu tiên.
• Kính áp tròng: Giải pháp kính áp tròng tự làm không hề an toàn, loại kính này cũng không bao giờ được bán dưới hình thức không- đóng-gói nhưng bao bì kính và dung dịch làm sạch thì có thể tái chế (tùy theo chính sách tái chế của thành phố nơi bạn ở). Nếu chỉ sử dụng trong dịp cần thiết, bạn sẽ có thể kéo dài tuổi thọ của chúng.
Giấy ăn
• Khăn tay: Tuy là một thứ hoài cổ nhưng rất hữu hiệu mỗi khi hắt hơi.
• Vải vụn: Bạn có thể cắt áo phông cũ thành các ô vuông có kích thước 15cm×15cm rồi xếp gọn gàng trong một chiếc hộp. Để vệ sinh, bạn hãy giặt chúng với nước nóng; để khử trùng, hãy dùng bàn là ở nhiệt độ cao.
Giấy vệ sinh
Đây là chủ đề không mấy hấp dẫn mà tôi chưa từng nghĩ mình phải đặt bút viết về nó, nhưng cũng xin có đôi lời mạn phép được chia sẻ dưới đây về lựa chọn thay thế giấy vệ sinh rằng điều này tùy theo hoàn cảnh cá nhân, phong tục tập quán và khách đến chơi nhà.
• Đôi tay: Nhiều quốc gia không sử dụng giấy vệ sinh. Một đôi tay và một xô nước là đủ 100% không rác thải. Nhưng với xã hội phương Tây nơi tôi sống, khách sẽ không đánh giá cao lựa chọn này.
• Vải: Một số hộ gia đình sẽ để sẵn hai giỏ chứa, một cho tập khăn lau sạch được tái sử dụng, cái còn lại cho khăn qua sử dụng (sau đó được giặt sạch cho lần sử dụng tiếp theo). Hệ thống này khá khả thi nếu khăn chỉ dùng để vệ sinh nước tiểu (mà không phải là những hợp chất phức tạp hơn).
• Nắp bồn cầu điện tử: Giải pháp công nghệ cao này được trang bị ở bệ ngồi của bồn cầu. Nó cần có sự liên kết về vòi rửa và dây điện để sấy khô. Nếu giá thành lắp đặt thiết bị không thành vấn đề với gia đình bạn, bạn có thể sử dụng năng lượng mặt trời để sử dụng thiết bị này. Tôi từng ấp ủ rất nhiều hy vọng cho thiết bị công nghệ này, nhưng thử nghiệm của tôi lại đáng thất vọng. Nó không giảm thiểu được việc sử dụng giấy vệ sinh.
• Giấy vệ sinh: loại giấy không tẩy trắng, được bọc bán riêng lẻ bằng giấy (không bọc bằng ni lông thông thường), có thể tái chế 100% không hoàn toàn là phương án hoàn hảo, nhưng đó là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta hiện nay... Nơi cung ứng giấy vệ sinh loại này cho khách sạn và nhà hàng dù bán số lượng nhỏ hay lớn thì giá thành cũng thấp hơn so với các cửa hàng thực phẩm sạch thông thường.
Sản phẩm cho phái yếu
• Cốc nguyệt san dùng nhiều lần: Bỏ qua loại băng vệ sinh và cốc nguyệt san dùng một lần đi; hãy chuyển sang loại cốc nguyệt san có thể tái sử dụng. Nếu không bị dị ứng với mủ cao su, bạn hãy thử cân nhắc sử dụng loại được làm bằng cao su thiên nhiên; nếu không, chất liệu tổng hợp cũng có sẵn các lựa chọn cho bạn. Việc sử dụng cốc nguyệt san trước mắt cần sự đầu tư về tài chính cũng như thời gian một vài tháng để quen với việc sử dụng. Một khi đã dùng quen, bạn sẽ không bao giờ trở về với loại dùng một lần.
• Băng vệ sinh vải và tấm lót tái sử dụng: Sản phẩm này có thể được giặt sạch và là bằng hơi nước (để khử trùng). Bạn có thể mua chúng trong các cửa hàng thực phẩm sạch hoặc qua các trang bán trực tuyến của tôi, còn bản thân tôi đã tự làm từ một chiếc áo sơ mi vải nỉ cũ, bạn cũng có thể làm nếu biết một chút về may vá. Đối với tấm lót, chỉ cần phóng to các mẫu dưới đây và cắt nó từ chiếc áo sơ mi nỉ cũ (tôi cắt ba miếng cho mỗi tấm lót), xếp thành tầng, và xếp cho khớp rồi khâu các mảnh lại với nhau. Thêm khuyết và đơm khuy tại các điểm tròn trên hình.
[image: 140]
Hồi tôi còn học ở trường thời trang, ai mà ngờ được rằng mẫu thiết kế mà một ngày nào đó tôi công bố lại là miếng vải vệ sinh dành cho phụ nữ bao giờ...
MỸ PHẨM
Trước đây, khái niệm sống Không Rác này khiến tôi mường tượng về một cộng đồng toàn những người tết tóc “dây thừng châu Phi”, những làn da rám nắng và những khuôn mặt mộc không thoa kem đánh phấn. Nhưng qua việc thực hiện 5R, bạn không phải loại bỏ hẳn mỹ phẩm ra khỏi đời mình.
Sau lần kiểm tra lại các thành phần có trong mỹ phẩm sử dụng thường ngày (đều thuộc danh mục “12 hóa chất độc hại” trong mỹ phẩm), tôi đã thực hiện một cuộc cách mạng đối với túi đựng mỹ phẩm của mình (kết quả của nhiều năm nghiên cứu về những dược phẩm có tác dụng với làn da nhờn của tôi). Việc chọn ra những sản phẩm lành mạnh thay cho các sản phẩm độc hại sẽ dễ dàng hơn nếu tôi không quá quan tâm đến việc chúng bị đóng gói. Những nỗ lực xanh đáng ra nên được tự hào đôi khi lại làm tôi quá đỗi mệt mỏi và thất vọng. Lần thì lông mày nổi đầy mụn nhọt, lần thì phát hiện bao bì hữu cơ của sản phẩm chuốt mi tưởng có thể tái chế nhưng thực chất là không. Đáng ra tôi nên xem xét kỹ sản phẩm và khả năng tái chế của chúng trước khi mua.
Việc tìm được loại mỹ phẩm cùng lúc đáp ứng được (1) chứa thành phần không độc hại, (2) sử dụng tối thiểu bao bì, và (3) phù hợp với loại da của mình là một thử thách lớn. Có quá nhiều điều phải cân nhắc, quá nhiều vấn đề không chắc chắn cần đến sự nghiên cứu tỉ mỉ trước khi rút hầu bao.
Có vẻ như tôi sẽ không bao giờ giải quyết được vấn đề này. Việc lặp lại sai lầm trong phòng tắm y chang trong nhà bếp làm tôi thực sự hoài nghi về bản thân mình. Lái xe trên khắp Vùng Vịnh San Francisco để tìm kiếm bánh Oreo không đóng gói cũng vô nghĩa hệt như việc thử hết các hãng kẻ chì lông mày chỉ để tìm ra thứ hoàn hảo nhất. Rồi một lần nữa, tôi đã tự giải bài toán của riêng mình bằng cách đơn giản hóa thói quen của bản thân. Một khi đã xác định được vật dụng thiết yếu, tôi dần sử dụng hết những gì còn lại rồi sử dụng những thứ có trong tủ bếp để sáng chế ra những sản phẩm thay thế.
Việc sử dụng nguyên liệu ở dạng tinh sẽ loại trừ được chất độc sản sinh trong quá trình sản xuất, hơn nữa dạng nguyên liệu này có thể tìm thấy ở các cửa hàng hữu cơ không-đóng- gói với giá thành phải chăng. Phải sau một thời gian tôi mới từ bỏ được thói quen cũ, nhưng với tôi, những lựa chọn thay thế hiện tại đem lại nhiều hài lòng, linh hoạt và thoải mái hơn vì biết rõ thành phần. Mỹ phẩm sản xuất duy nhất mà tôi mua trong bao bì là một chai kem lót dưỡng ẩm SPF hữu cơ có thể kết hợp dưỡng cho cả ngày lẫn đêm. Còn lại tôi sẽ loại bỏ hoặc tự tay làm lấy.
Rất nhiều sản phẩm tẩy tế bào chết tự chế được tôi sử dụng kết hợp từ chính những sản phẩm đã hỏng (trứng) hoặc hoa quả từ vùng khác (đu đủ, bơ); đôi khi chúng còn tốn nhiều bao bì hơn cả loại mỹ phẩm đóng gói sẵn kia. Nên để đơn giản hóa, tôi quyết định sử dụng những lựa chọn thay thế chỉ cần một hoặc hai nguyên liệu từ tủ bếp. Tìm kiếm sản phẩm thay thế chưa bao giờ dễ dàng, nhưng có lẽ một số công thức và mẹo vặt dưới đây có thể giúp được bạn:
PHẤN MÁ
HƯỚNG DẪN
Trộn bột ca cao hoặc bột carob (màu nâu), quế (màu cam) và củ dền (màu hồng) vào một hũ nhỏ để pha thành màu sắc mong muốn. Những nguyên liệu này cũng có thể sử dụng riêng rẽ.
CÁCH DÙNG 
Sử dụng ngay sau khi thoa kem dưỡng ẩm, dùng cọ quét phấn lên vùng da mong muốn. Kem dưỡng ẩm sẽ có tác dụng giữ phấn trên da.
CHÌ KẺ VIỀN MẮT (NẾU BẠN KHÔNG ĐỦ DŨNG KHÍ PHUN MÍ VĨNH VIỄN)
Được người Ai Cập cổ đại sử dụng, phương pháp này dùng một loại bột màu đen, cực lý tưởng cho trang điểm mắt khói hoặc vẽ viền mi mắt.
HƯỚNG DẪN
1. Đặt một cái rây kim loại lên trên một cái cối, trong rây để 10 hạt hạnh nhân rồi đốt từng hạt một (sẽ mất vài phút để một hạt cháy hết).
2. Cho số tro này vào cái cối bên dưới rồi dùng chày nghiền mịn hết sức có thể.
3. Thêm một chút xíu dầu, rồi giã tiếp. Hỗn hợp sẽ vẫn ở dạng bột (nếu không thì tức là bạn đã cho quá nhiều dầu).
4. Đổ chỗ bột đen này vào một chiếc hũ thủy tinh nhỏ hoặc một hộp đựng phấn kẻ mắt.
CÁCH DÙNG 
Để có mắt màu khói: Nhúng cây bôi (đi kèm trong hộp đựng phấn kẻ mắt) hoặc một que tăm đã được nhúng qua dầu ô liu vào bột, lắc cho rơi hết phần bột thừa, đặt dọc theo vành mắt, nhắm mắt lại và rút cây bôi ra. Dùng ngón tay tán bột ra xung quanh.
Để có đường kẻ nét: Làm ướt một cây cọ vẽ nét nhỏ bằng nước xịt tóc tự làm và trộn với một ít phấn kẻ mắt trước khi dùng. Để có số lượng lớn hơn cho “phấn mắt dạng bánh”, trộn phấn kẻ mắt với nước xịt tóc thành một loại hồ và cho vào một hộp thiếc nhỏ. Để cho hồ khô và cứng lại. Khi sử dụng, chỉ cần quét cọ vẽ nét ướt lên hỗn hợp khô trước khi bôi lên mắt.
KẺ LÔNG MÀY
HƯỚNG DẪN 
Trộn bột ca cao và phấn kẻ mắt (công thức bên trên) sao cho đồng tông với màu lông mày của bạn, hoặc dùng riêng một trong hai màu.
CÁCH DÙNG 
Làm ướt một cây cọ vẽ nét nhỏ bằng nước hoặc nước xịt tóc tự làm để tạo độ bám tốt hơn và trộn với chút bột [phấn] trước khi dùng.
BÓNG MẮT
MÀU SẮC
Xanh lá cây nhạt (Pastel green): đất sét Pháp
Nâu: Bột ca cao
Xanh bộ đội (Army green): Bột xô thơm
Đen: công thức phấn kẻ mắt
Vàng (Gold): Bột nghệ
CÁCH DÙNG 
Dùng ngón tay hoặc một cây cọ nhỏ để bôi màu vào mí mắt đã được làm ẩm. Kem dưỡng ẩm của bạn sẽ giúp giữ bột [phấn] trên mí.
CHUỐT MI
HƯỚNG DẪN
1. Trộn 1 thìa canh sáp ong, 1½ thìa cà phê bơ dừa và ¼ thìa cà phê phấn kẻ mắt trong một hũ thủy tinh nhỏ.
2. Đặt hũ vào một chảo nhỏ với khoảng 2,5cm nước và khuấy trên lửa vừa cho tới khi hỗn hợp tan chảy.
3. Nhấc khỏi bếp và đổ ½ thìa mật ong vào hỗn hợp, khuấy đều.
4. Để hỗn hợp nguội đến khi cứng lại.
5. Khuấy mạnh để tạo thành bột nhão và dồn vào một cái hũ hoặc một hộp thiếc nhỏ.
CÁCH DÙNG 
Lăn cây chuốt mi sạch lên hỗn hợp hồ, vét bỏ phần thừa và vê vê lên lông mi. Đây không phải là loại chuốt mi bình thường bạn vẫn dùng; cần phải bôi đi bôi lại nhiều lần để đạt được độ dày mong muốn.
Lưu ý: Vì đây là sản phẩm dùng cho mắt nên hãy vận dụng kiến thức phổ thông về vệ sinh để giữ cây chuốt sạch sẽ. Cũng xin lưu ý rằng đây là công thức không khô, chống nước và có dưỡng.
PHẤN PHỦ
Phấn phủ được dùng để che khuyết điểm, kiểm soát dầu ở vùng chữ T và giữ toàn bộ lớp trang điểm. Bột ngô là lựa chọn tuyệt vời thay cho bột mua ngoài hàng.
HƯỚNG DẪN 
Cho bột ngô vào một hũ nhỏ. Dùng riêng hoặc thêm đất sét xanh lá nếu bạn muốn điều chỉnh độ hồng hào của da. Hoặc thêm màu đồng để hợp với màu da bạn.
CÁCH DÙNG
Nhúng một cây cọ to vào hỗn hợp bột tùy chọn, lắc bỏ bột thừa lên mu bàn tay và nhẹ nhàng thoa lên những chỗ cần trên mặt.
SON MÔI/MÁ
HƯỚNG DẪN
1. Thái nhỏ củ cải đỏ và đun liu riu trong nước cho tới khi chín.
2. (Ăn củ cải đỏ).
3. Cô bớt chỗ nước đun củ cải còn lại.
4. Nhấc khỏi bếp và để nguội.
5. Rót vào tuýp lăn thủy tinh, nhỏ thêm mấy giọt rượu vodka
CÁCH DÙNG
Chỉ cần lăn lên môi. Bôi lại để có được sắc đậm hơn.
CAO ĐA NĂNG
HƯỚNG DẪN
1. Trộn 1 thìa canh sáp ong và 4 thìa canh dầu ăn (dầu ăn nào cũng được, nhưng tôi thích dầu hướng dương vì nó giàu vitamin E) trong một hũ thủy tinh nhỏ.
2. Đặt lọ vào một chiếc chảo nhỏ với khoảng 2,5cm nước và khuấy trên lửa vừa cho tới khi hỗn hợp tan chảy.
3. Rót vào một chiếc hộp nhỏ và để nguội.
CÁCH DÙNG 
Dùng để tạo độ bóng cho môi và móng tay, dưỡng ẩm cho phần đuôi mắt và ngọn tóc, tạo độ nhấn cho gò má hoặc xương lông mày.
Lưu ý: Nếu trữ trong các hộp riêng, bạn cũng có thể dùng sản phẩm này để bảo vệ đồ da và đánh bóng gỗ!
NƯỚC XỊT TÓC
HƯỚNG DẪN
1. Thái lát 2 quả chanh (bạn có thể sử dụng phần còn lại của những quả đã vắt) cho vào nồi cùng với 2 cốc nước.
2. Đun sôi ở nhiệt độ cao trong 20 phút để cô bớt nước.
3. Lọc và rót ra chai xịt.
4. Thêm 2 thìa canh rượu vodka để bảo quản.
CÁCH DÙNG
Chỉ cần xịt, rồi tạo kiểu và để khô.
MÀU TÓC
Henna, một loại lá được xay nhỏ, có thể mua ở dạng không- đóng-gói và là cách nhanh nhất để nhuộm một mái tóc có tông đỏ nhạt hoặc đen, khi trộn với chàm. Nhưng nếu bạn không có nguồn lá này hoặc muốn thay đổi nhẹ nhàng hơn, tủ bếp nhà bạn cũng có thể cung cấp nhiều cách nhuộm thay thế. Tuy nhiên quá trình này sẽ chậm hơn và đòi hỏi phải bôi hằng ngày cho đến khi có được màu mong muốn, nhưng những hiệu ứng tinh tế của nó rất xứng đáng với công sức và thời gian của bạn.
Lưu ý: Tùy theo màu và loại tóc sẽ có kết quả khác nhau.
• Tạo màu tối: Đun sôi một nắm vỏ óc chó với 2 cốc nước cho tới khi còn một nửa. Lọc, bôi lên tóc trong 30 phút rồi xả. Lặp lại hằng ngày cho tới khi có được màu mong muốn, lặp lại hằng tuần để duy trì.
• Tạo màu sáng: Thoa nước cốt chanh lên tóc trước khi ra nắng. Đeo một tấm chắn nắng để lớp biểu bì trên tóc không tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Lặp lại cho đến khi có được màu mong muốn. Tôi còn thêm cả trà cúc đặc vào nước dưỡng tóc nữa.
• Chuyển các sợi bạc thành màu vàng óng: Thoa trà bột nghệ lên tóc trong 15 phút, 5 phút một lần kiểm tra sự thay đổi màu sắc, sau đó xả sạch.
Để chăm sóc hằng ngày và dễ tạo dáng, hãy đặt sẵn một chiếc bút lông vào lọ dung dịch tạo màu bạn muốn.
QUY TRÌNH LÀM ĐẸP MỖI NGÀY
Dù từng một thời xiềng xích với những sản phẩm đắt tiền, thời điểm hiện tại tôi chỉ dùng xà phòng từ đỉnh đầu cho đến bàn chân. Hai ngày một lần tôi sử dụng loại dầu xả tóc loại không- đóng-gói. Vào những ngày nghỉ, tôi buộc kiểu tóc đuôi ngựa hoặc đội mũ; thỉnh thoảng sử dụng tinh bột ngô làm dầu gội khô. Tôi đơn giản hóa mỹ phẩm xuống mức tối thiểu, chỉ sử dụng mỹ phẩm tự làm hoặc mỹ phẩm mua từ cửa hàng không- đóng-gói, trừ kem lót dưỡng ẩm SPF.
Buổi sáng, quy trình chăm sóc của tôi bắt đầu từ việc sử dụng khăn khô nhẹ nhàng tẩy tế bào chết trên mặt sau khi tắm. Sau đó tôi mặc quần áo, thoa kem lót dưỡng ẩm SPF và sử dụng cọ quét bột ca cao lên má và chân tóc. Tôi kẻ mắt với chì kẻ viền mắt tự chế và tô khói mắt. Chuốt mi bằng đồ tự chế và nhiệm vụ đến đây là kết thúc. Khi phải ra ngoài, tôi sẽ lấy cao tự làm ở trong túi ra để làm bóng môi, móng tay và lớp da quanh móng (biểu bì). Nếu cần, tôi sẽ dùng đầu ngón tay vuốt từ chân tóc xuống ngọn để không lãng phí số cao thừa.
Ban đêm, tôi chỉ cần rửa sạch lớp trang điểm bằng xà phòng và thoa dầu hạt nho để làm ẩm da mặt (đặc biệt chú ý tới đuôi mắt và môi). Đối với những sự kiện đặc biệt, tôi sẽ trang điểm kỹ hơn (bôi hai lớp kem dưỡng ẩm, tô màu mắt sẫm màu hơn và tô son màu củ dền hồng tự chế), vẽ lông mày bằng cọ ẩm nhúng chút ca cao. Đôi khi tôi sử dụng tinh bột ngô và uốn một chút để tóc trông có vẻ sóng mượt hơn. Một ngày trước một sự kiện lớn nào đó, tôi sẽ thịnh đãi bản thân hơn bằng cách tự làm móng hoặc chăm sóc da mặt tại nhà.
Mặt
Đối với tôi, những ngày ngăn kéo phòng tắm chặt như nêm các sản phẩm chăm sóc da mặt chỉ còn là dĩ vãng. Giờ đây, bất cứ khi nào cần chăm sóc da mặt, tôi chỉ cần rẽ vào nhà bếp, tủ bếp (chiếc tủ vạn năng − không có lý do gì phải mua những thứ có công dụng tương tự nhau rồi đặt ở nhiều vị trí) có tất cả những gì tôi muốn.
1. Làm sạch: Rửa mặt bằng xà phòng lỏng tự chế (tôi để ở bồn rửa chén bát, xem hướng dẫn bên dưới).
2. Làm ẩm: Rắc cỏ xạ hương vào một cái bát và đổ đầy nước sôi. Úp mặt gần kề và phủ đầu bằng khăn trong năm phút.
3. Tẩy tế bào chết: Lấy đủ lượng baking soda, chà đều theo chuyển động tròn trên mặt, rửa sạch và lau khô.
4. Mặt nạ: Trộn một lượng nhỏ đất sét loại không-đóng-gói (sử dụng loại đất sét Pháp hoặc đất sét Bentonite cho da nhờn; cao lanh cho da thường và da khô) với dấm táo để tạo thành bột nhão. Thoa lên mặt, chờ khô rồi rửa sạch bằng nước ấm.
Lưu ý: Bạn có thể dùng lượng gấp đôi nếu muốn bôi các điểm cục bộ trên da mặt vào ban đêm.
5. Làm sạch sâu (tùy chọn): Dùng dấm táo với bông tẩy trang cotton.
Dưỡng móng
Trước đây, tôi dành hàng tiếng đồng hồ chỉ để tỉ mẩn tô các chấm bi polka và màu hồng huỳnh quang lên những chiếc móng của mình; thời học cấp hai, các giáo viên còn công khai bình luận về thói quen đổi màu móng hằng ngày của tôi. Sau hơn 20 năm như vậy, tôi quyết tâm thử để móng trần và không tô vẽ gì. Sau đó không lâu, tôi nhận ra các đường gồ ghề trên móng tay đã biến mất một cách thần kì.
Công cụ cần có:
• Bấm móng tay.
• Bấm biểu bì móng tay.
• Giũa móng tay inox với bấm cắt biểu bì ở đầu kia.
• Cao dưỡng đa năng.
Trước khi tắm:
• Cắt móng tay theo độ dài mong muốn.
• Giũa theo hình dáng móng mong muốn.
Sau khi tắm (lớp biểu bì sẽ được làm mềm):
• Dùng khăn để đẩy lớp biểu bì lên.
• Sử dụng một đầu của giũa inox để cạo nhẹ sạch khóe móng tay và lau sạch.
• Dùng dụng cụ bấm biểu bì cắt các mảnh da bị bong (không phải lớp biểu bì) xung quanh móng tay. Việc này cũng có thể được thực hiện bằng bấm móng tay, nhưng dùng bấm biểu bì sẽ sạch và dễ cắt hơn
• Thoa cao dưỡng đa năng lên móng tay và lớp biểu bì, chà xát hai bàn tay với nhau để xoa hết phần cao dưỡng thừa.
Mỗi năm tôi sẽ sửa móng tại các tiệm chuyên nghiệp vài lần và sẽ lên lịch làm móng tại thời điểm mở tiệm để giảm tiếp xúc với các hóa chất độc hại mà cửa hàng sử dụng trong ngày: thông thường, vào buổi sáng làm việc ngày hôm sau, mùi hóa chất đã tan hết. Những hóa chất trước kia tưởng chừng vô hình giờ đây làm tôi cảm thấy buồn nôn. Tôi cho đây chính là nhược điểm duy nhất từ việc giảm tiếp xúc với hóa chất độc hại và xanh hóa cuộc sống của mình.
SỨC KHỎE
Bạn bè hay ghé thăm nhà tôi chơi cứ tưởng như mình đã trúng số độc đắc khi nhìn thấy tủ thuốc “dược phẩm” của chúng tôi. Họ thốt lên trêu đùa: “Aha! Có phải tớ bắt được bao bì ở đây không nhỉ?” Họ có thể đã phát hiện ra ba sản phẩm mà chúng tôi ưu tiên lưu trữ (thuốc giảm đau, thuốc ho và thuốc sát khuẩn bằng gỗ sồi) nhưng không hề chú ý đến những nỗ lực cắt giảm rác thải, sự lựa chọn thay thế và biết bao công sức thử nghiệm và thất bại của chúng tôi.
Chuyện xảy vào một ngày, khi đang háo hức tìm kiếm hộp thuốc thảo dược (bán theo gram tại cửa hàng thực phẩm sạch địa phương), chúng tôi dồn đầy ắp thuốc thông mũi và giảm cúm vào các lọ nhỏ. Kết quả là tâm trạng chúng tôi tuột dốc không phanh khi thuốc có vẻ không mấy hiệu quả, hoặc nếu có thì tác dụng cũng như rùa và thỏ so với những loại thuốc đóng gói mà chúng tôi đã quen sử dụng trước đây. Có lẽ chúng tôi nên cho cồn ngọt một chút thời gian, nhưng do các triệu chứng của con trai ngày một nặng hơn, tôi không còn tâm trí đâu để thử nghiệm. Và một liều thuốc không kê đơn ở quầy thuốc y tế đã làm con khỏe hơn lập tức ngay đêm đó. Xét cho cùng, nếu lối sống Không Rác phê chuẩn cho sự tồn tại của giấy vệ sinh và mỹ phẩm trong nhà, thì nó chắc chắn cũng sẽ nhượng chút không gian cho những loại sản phẩm y tế thiết yếu. Dù cam kết với lối sống này đến thế nào, tôi cũng có thể hình dung được hậu quả của việc từ chối tiến bộ y tế hay việc gây nguy hiểm cho sự sống còn của mình trên hành trình tới đích của lối sống này. Do đó, tôi không từ chối các loại thuốc cần thiết vì bao bì của chúng, còn điều chúng ta có thể làm là:
1. Loại bỏ nhu cầu sử dụng thuốc bằng cách sống lành mạnh (phòng bệnh hơn chữa bệnh).
2. Cắt giảm chi tiêu y tế bằng cách sử dụng những biện pháp trị liệu gia đình khi có thể.
3. Đánh giá việc sử dụng bao bì và nhu cầu thực sự với những loại thuốc cần lưu trữ (thuốc không kê đơn).
4. Giữ cẩn thận toa thuốc như bác sĩ đã kê đơn.
Phòng ngừa
Tôi là một người mẹ, không phải là bác sĩ. Những lời khuyên này không phải là những tuyên bố về sức khỏe cũng như những khuyến cáo y khoa. Tôi chỉ có thể nói với bạn rằng chúng tôi đã nhận thấy sự cải thiện rõ rệt về sức khỏe của cả gia đình từ khi bắt đầu lối sống này: không còn hay bị cảm lạnh, phát ban hoặc dị ứng như trước. Tác động tích cực của lối sống này đối với sức khỏe không cần cả một quá trình để chứng minh. Các vấn đề sức khỏe như nhiễm trùng xoang mạn tính của Scott đã biến mất; còn năm nay, lần đầu tiên, không ai trong số các thành viên gia đình của chúng tôi bị cảm lạnh, và các chuyến thăm khám bác sĩ cũng bị hạn chế thành những đợt kiểm tra định kì. Tôi thầm thì “trộm vía, trộm vía” khi lạch cạch gõ ra những dòng này.
Song có một thực tế đáng buồn là nhiều người chỉ khi đã bị bệnh mới tìm đến những lợi ích sức khỏe mà lối sống này đem lại. Họ coi bệnh tật như một tiếng gọi đánh thức cơn mộng mị rằng đã tới lúc cải thiện sức khỏe, đưa lối họ đến với việc nghiên cứu và áp dụng các giải pháp thay thế lành mạnh hơn. Một số người đã nói với tôi rằng họ không quan tâm đến việc thay đổi thói quen ăn uống vì họ đã quá già để thay đổi; một số thậm chí còn tuyên bố cái chết chỉ là chuyện nay mai, ngụ ý rằng họ hoàn toàn biết về tác dụng phụ của những sản phẩm chất ngay ngắn bên lối đi trong cửa hàng tạp hóa xinh đẹp, nhưng họ đã giơ tay đầu hàng. Tuy nhiên, khi bệnh tật gõ cửa người bạn đời thân thiết, họ mới cuống cuồng tìm mọi cách để loại bỏ độc tố, sống khỏe mạnh hơn và áp dụng nhiều phương án thay thế được đề cập trong cuốn sách này.
Các hoạt động liên quan đến lối sống Không Rác chẳng hạn như việc mua sắm các sản phẩm tươi ngon từ cửa hàng, giảm tiếp xúc với hóa chất độc hại, loại bỏ bao bì có thể thấm vào thực phẩm, dành nhiều thời gian hoạt động ngoài trời, v.v. giúp nâng cao sức khỏe một cách toàn diện. Phòng bệnh khôn ngoan hơn chữa bệnh. Chớ để mất bò mới lo làm chuồng.
Liệu pháp gia đình
Cho dù khỏe mạnh như thế nào thì đôi khi cuộc sống cũng vẫn điểm xuyết cho cơ thể ta đôi ba vết bầm tím, đứt tay, khụt khịt hay vồ ếch. Khi cơ thể chịu khó hợp tác, chúng ta không để ý tới nó, nhưng đến khi vấp ngã cái oạch, ta lại cứ ngỡ như trời sắp sập đến nơi. Trong một chớp mắt, không gì quan trọng bằng sức khỏe hết. May mắn là việc chữa bệnh thường không phải tìm đâu xa hơn tủ đồ ăn Không Rác (hay nơi thiên nhiên hoang dã). Chúng tôi đã nghiên cứu và thử nghiệm một vài lựa chọn thay thế thuận tự nhiên. Đây là những lựa chọn ưa thích của chúng tôi (trừ dấm trắng được bán trong chai thủy tinh thì tất cả những sản phẩm dưới đây đều có sẵn tại các cửa hàng không-đóng-gói).
Dị ứng: Dùng mật ong địa phương hằng ngày.
Vết bầm tím: Đắp nửa củ hành tây trong mười lăm phút.
Ho và đau họng: Súc miệng nước muối và ngậm một viên thuốc ho (xem hướng dẫn bên dưới).
Tiêu hóa: Nhai hạt cây thì là hoặc uống trà hồi. Viêm da: Tắm với bột yến mạch và thoa dầu ô liu.
Hôi chân: Phun dấm táo trên bàn chân và rắc baking soda vào giày. Bệnh gút: Uống cà phê hoặc ăn anh đào.
Nhức đầu: Uống cà phê espresso, chà lá bạc hà lên thái dương, hoặc cuộn lá nguyệt quế California tươi vào lỗ mũi. (Tôi thừa nhận trông hơi xấu nhưng cực kì công hiệu, ít nhất là với tôi!)
Côn trùng cắn: Thoa dấm trắng lên vết cắn. Sứa cắn: Thoa dấm trắng lên vết cắn.
Sỏi thận: Trộn 1/4 chén dầu ô liu với 1/4 chén nước cốt chanh và uống cùng một lúc, sau đó uống một cốc nước lớn.
Vết thương hở: Sử dụng mật ong để chữa lành vết cắt nhỏ.
Đau bụng kinh: Uống trà cúc La Mã hoặc trà cúc vạn diệp [cỏ thi], đặt một miếng lót ấm lên bụng (hoặc một chai chứa đầy nước nóng, đậy kín và đặt trong chiếc tất).
Buồn nôn: Ăn kẹo gừng hoặc uống trà gừng.
Nấm miệng: Súc miệng bằng dung dịch nước muối.
Vấn đề tuyến tiền liệt: Uống một tách trà ngô và ăn cà chua.
Giảm ợ nóng: Uống một thìa cà phê baking soda trong một ly nước (chỉ uống khi cần) hoặc ½ thìa cà phê mù tạt.
Chảy nước mũi: Dùng dung dịch muối biển xịt bằng bình rửa mũi. Cháy nắng: Dùng một lượng lớn dấm táo hoặc dầu ô liu.
Đau răng: Súc miệng bằng trà cúc La Mã hoặc đắp đá lên vùng bị đau. Nhiễm trùng đường tiết niệu: Ăn quả nam việt quất.
Nhiễm nấm men âm đạo: Ăn sữa chua.
Mụn cóc: Đắp cố định một miếng cam hoặc chanh ngâm trong dấm trắng lên vùng bị mụn và lặp lại cho đến khi hết.
XYZ: Tiếp tục hỏi bác Google!
CÔNG THỨC KẸO NGẬM HO
Tôi vô tình phát minh ra món này khi đang nghiên cứu kỹ thuật tẩy lông bằng đường!
HƯỚNG DẪN
1. Trộn ½ cốc mật ong, 1 thìa canh nước cốt chanh và 1 thìa canh trà thảo mộc đặc vào trong chảo. Bạn có thể sử dụng cỏ xạ hương, cây xô thơm, bạc hà, bạch đàn, hoặc gừng (tôi sử dụng cỏ yerba santa [thảo mộc thần thánh] − một loại cây địa phương có tính tiêu đờm tuyệt vời).
2. Đun sôi hơn 3 đến 4 phút hoặc đến khi hỗn hợp chuyển sang màu hổ phách.
3. Tắt bếp và để nguội đến khi có thể sử dụng.
4. Dùng đầu ngón tay vê thành hình quả bóng nhỏ.
5. Khi nguội hẳn lăn chúng trong đường bột.
6. Bỏ chúng trong bình kín chứa đầy đường bột.
Lưu ý: Không khuyến khích sử dụng cho trẻ em dưới ba tuổi.
Thuốc không kê đơn
Đôi khi sau những nỗ lực tột bậc, kết cục chúng tôi lại phải kéo nhau ra nhà thuốc. Tôi ơi, đừng tuyệt vọng! Bạn cũng sẽ được chứng tỏ kỹ năng bảo quản ngay tại đây.
• Chọn thuốc đựng trong bình thủy tinh hoặc nếu không sẽ là lọ nhựa (thường là loại mang mã tái chế số 2), thay vì loại thuốc được gói riêng bằng nhôm/nhựa và hộp.
• Không mua lọ thuốc cỡ lớn. Mặc dù rẻ hơn tính theo số lượng, chúng sẽ hết hạn trước khi bạn dùng đến. Đó là sự thật.
• Chọn loại thuốc dạng kem trong ống kim loại thay vì bằng nhựa.
Băng keo cá nhân
Việc hết băng keo cá nhân mấy năm trước đã làm tôi cực kì hạnh phúc: chúng tôi không còn là đối tượng của các công ty tiếp thị hay các nhân vật hoạt hình của họ nữa. Trước khi mua thêm, tôi cũng muốn kiểm tra nhu cầu thực sự của chúng tôi đối với sản phẩm này ra sao. Tôi quyết định đợi cho đến khi chúng tôi thực sự cần và phải đến hiệu thuốc để mua. Tôi vẫn đang chờ ngày đó. Còn điều mà tôi phát hiện ra khi không sở hữu sản phẩm này chính là nhu cầu sử dụng nó cũng sẽ không tồn tại. Chúng tôi rửa các vết xước và vết đứt nhỏ bằng xà phòng, rồi để chúng khô tự nhiên. Với những vết cắt sâu, chúng tôi sử dụng loại băng giấy phẫu thuật − một cuộn mà cả mười năm rồi chưa hết. Trước đây chúng tôi cứ nghĩ băng keo cá nhân là thứ ngày nào cũng có thể cần đến. Giờ cả nhà đặt lại vấn đề: “Tần suất sử dụng cụ thể ra sao”? Ngày trước mỗi lần thấy tê tê đau đau là Léo tìm đến ngay với băng keo hình Chú bọt biển tinh nghịch. Còn bây giờ thằng bé phải gật gù là một cốc sinh tố xay mịn thực ra cũng có tác dụng tương tự vậy.
Bông tẩy trang
Đôi khi, rửa vết thương cần bông hợp vệ sinh. Dù 100% bông gạc đều có thể ủ phân nhưng chúng tôi vẫn lựa chọn sử dụng miếng thấm tái sử dụng. Được làm từ vải nỉ thấm hút tốt, miếng thấm này chỉ cần được giặt sạch và là để khử trùng. Bạn có thể mua sản phẩm này trực tuyến nhưng nếu không ngại, bạn có thể cắt ba miếng nỉ hình tròn đường kính 5,7cm, xếp chồng lên nhau và khâu lại để tạo thành một miếng thấm.
Thuốc theo đơn
Đời không như là mơ. Đôi khi mọi con đường đều dẫn về thềm... cửa phòng khám của bác sĩ, rồi các hiệu thuốc dang tay đón chờ bạn. Dù những lo lắng sức khỏe khi ấy sẽ đánh bại nỗi lo về bảo tồn sinh thái nhưng dưới đây là một vài điều bạn có thể làm để không bỏ lỡ quy trình 5R:
• Trao đổi về đơn thuốc với với bác sĩ; thảo luận về các lựa chọn thay thế tái sử dụng.
• Tại nhà thuốc, từ chối túi và giấy hướng dẫn cho các loại thuốc mà bạn đã nắm rõ.
• Tặng chai thuốc rỗng theo toa (việc dùng lọ cũ để đựng thêm thuốc mới là bất hợp pháp ở phần lớn các nhà thuốc) cho các Hiệp Hội Nhân đạo, có một số hiệp hội chấp nhận lọ tái sử dụng.
DANH SÁCH 5R: 5 MẸO CHO PHÒNG TẮM
Refuse (Từ chối): Đừng để chai dầu gội của khách sạn làm xáo trộn không gian và các vật liệu tổng hợp có cơ hội đe dọa sức khỏe của bạn.
Reduce (Tiết giảm): Sử dụng các sản phẩm đa năng trong thói quen trang điểm hằng ngày.
Reuse (Tái sử dụng): Thực hành các phương án vệ sinh thay thế nói trên.
Recycle (Tái chế): Tự làm mỹ phẩm từ những nguyên liệu không-đóng- gói để giảm thiểu lượng rác phải tái chế.
Rot (Ủ phân): Ủ phân tóc, móng tay và vỏ chanh sau khi làm gôm xịt tóc.
THÊM MỘT BƯỚC NỮA
Hầu hết ý tưởng trong chương này đều đề cập đến các khía cạnh hữu hình của chất thải. Nhưng để làm cho nỗ lực bền vững của bạn được trọn vẹn hơn, tôi xin bổ sung những mẹo vặt giúp bạn tiết kiệm năng lượng, nước và thời gian của mình.
Năng lượng
• Cách ly các ống dẫn nước nóng.
• Đặt bộ ổn nhiệt bình nóng lạnh ở mức 50ºC.
• Sử dụng đồng hồ bấm giờ giữ thời gian vòi sen chảy dưới hai phút.
Nước
• Kiểm tra rò rỉ: thả một ít nước ép củ dền vào két xả nước bồn cầu. Nếu màu sắc xuất hiện trong lòng bồn cầu khi không giật van nghĩa là bạn phải sửa nó rồi.
• Đặt một viên gạch vào két xả nước bồn cầu sẽ làm giảm lượng nước được sử dụng mỗi lần giật van. Bạn sẽ không nhận thấy sự khác biệt (cho đến khi cầm trên tay hóa đơn tiền nước), rồi bạn sẽ quên cả sự tồn tại của viên gạch.
• Cân nhắc lắp đặt hệ thống nhà vệ sinh ủ phân hoặc nhà vệ sinh tiết kiệm nước nếu bạn dự định lắp đặt mới.
• Ghi nhớ câu thần chú đối với việc sử dụng nước vệ sinh: “Thấy màu vàng, nghỉ nhẹ nhàng. Thấy màu nâu, đừng để lâu”. Hoặc lý tưởng hơn là sử dụng một nhà vệ sinh không nước hoặc thỉnh thoảng đi tiểu vào thùng ủ phân hoặc gốc cam quýt vườn nhà (nước tiểu cung cấp nhiều dinh dưỡng cho đất).
• Không xả bất kì sản phẩm nào khác ngoài giấy vệ sinh xuống bồn cầu ngay cả khi trên mác ghi có thể xả được.
• Lắp bộ điều hợp vòi, chỉ xả nước khi cần thiết bằng cách tác động áp lực lên tay cầm. Cân nhắc lắp đặt vòi tự động bằng năng lượng mặt trời nếu bạn dự định lắp đặt mới.
• Nếu vòi hoa sen của bạn có thể làm đầy thùng nước gần 4 lít trong vòng 20 giây thì bạn nên đổi loại có sức phun thấp hơn.
• Dùng xô đựng nước lạnh xả từ vòi để tưới cây cho đến khi nước đủ ấm theo nhu cầu của bạn. Tốt nhất, bạn hãy kiểm tra các điều kiện liên quan rồi lắp đặt hệ thống nước xám (nước thải không chứa phân) để sử dụng cho bồn rửa, bồn tắm và vòi sen tưới tiêu.
• Tắm phong cách hải quân: làm ướt nhanh tóc và cơ thể bằng vòi, tắt vòi khi cọ rửa và gội đầu, xả nhanh và tắt ngay vòi sau khi bạn hoàn tất.
Thời gian
• Lắp gương phía trong cửa tủ thuốc nếu chưa có, và bạn sẽ không phải đóng tủ mỗi khi cần dùng gương.
• Sử dụng cốc thủy tinh trong suốt để đựng các vật phẩm cùng nhau (ví dụ: đặt tất cả các dụng cụ làm móng vào một ly). Sau đó bạn có thể mang cốc đến vị trí mong muốn khi cần dùng (trước lò sưởi trong mùa đông, ra hiên nhà vào mùa hè).
• Lắp vài cái móc quần áo tránh việc để quần áo trên nắp bồn cầu.
• Dành ngăn riêng trong tủ thuốc cho mỗi thành viên, ngăn chung sẽ đựng đồ dùng chung như bột đánh răng...
• Sắp xếp các sản phẩm vệ sinh và mỹ phẩm theo thứ tự sử dụng trên kệ của bạn (ví dụ: kem dưỡng ẩm, phấn má, bút kẻ mắt).
• Không chất đống đồ lên các mặt phẳng!



Phòng ngủ và tủ quần áo 
Mấy năm trước, Scott về nhà và phát hiện căn hộ của chúng tôi bị trộm ghé thăm. Cả bộ sưu tập đồ trang sức bỗng chốc chỉ còn lại bộ trưng diện trong đám cưới ngày nào. Khả năng là tên trộm đã đột nhập êm gọn bằng chìa khóa nên chúng tôi bị từ chối bồi thường bảo hiểm do không đủ căn cứ xác thực vụ đột nhập. Thế là đi tong khoản bảo hiểm cao cấp đầu tư hàng năm trời. Đáng ra tôi nên sớm ngộ ra rằng: “Trộm cắp chỉ là một quá trình chọn lọc tự nhiên!” Trở lại công cuộc sưu tầm trang sức; sau một chuyến thăm đến Ấn Độ, tôi bắt đầu đeo vòng chân; sau một lớp học múa bụng, sợi dây chuyền lủng lẳng quanh bụng biến thành món đồ chơi mới. Tôi nhanh chóng sở hữu nhiều hơn những thứ tôi đã mất. Ở Mỹ có một quy luật bất thành văn (ghé tai nói nhỏ, do ngành công nghiệp kim cương đặt ra để kích cầu) là một chú rể mới nên đầu tư hai tháng lương cho một chiếc nhẫn đính hôn, tôi đã ngầm đặt sự giàu có của những cô bạn mới lên bàn cân qua kích thước chiếc nhẫn họ đeo. Thật xấu hổ khi phải thừa nhận rằng tôi từng năn nỉ Scott nâng cấp chiếc nhẫn lên gấp đôi. Cái gì đã thế chân sự cần kiệm thời thơ ấu thế này? Tôi đã đánh đồng “những thứ lấp lánh” với thành công và phân cấp xã hội. Khi lòng tham làm mờ lí trí, tôi đặt nhầm trọng tâm vào những điều sớm muộn đều hóa hư không. Trong các chuyến đi đến các nước có mức sống thấp, tôi thấp thỏm sợ bị giật đồ trang sức. Đến khu nghỉ mát, tôi sợ những cơn sóng đánh bay chúng ra khỏi người mình. Rồi lúc ở nhà, tôi lo ngại người dọn dẹp có thể tắt mắt cầm chúng đi. Năm ngoái, khi nhận cà chua từ đôi bàn tay thô ráp và cần cù của người bán hàng mà tôi vừa mặc cả, ánh mắt hấp háy của ông như xuýt xoa: “Ôi chao! Chiếc nhẫn thật đẹp”! Khoảnh khắc đó, tôi bỗng nhận ra trang sức không còn phù hợp với mình nữa. Những thứ còn lại trong bộ sưu tập đã trở thành gánh nặng bảo trì cũng như hiện thân tàn dư của chủ nghĩa tiêu dùng ám ảnh. Thời gian sau đó tôi đã mang chúng bán đấu giá, những gì còn lại không gì khác là niềm tĩnh an không thể giải thích bằng lời.
Khi còn nhỏ xíu mắt tôi luôn tròn xoe khi nhìn thấy bộ sưu tập trang sức của bà tôi. Đến giờ tôi mới hiểu ra bà đã phải lo nghĩ nhiều đến thế nào. Bà tôi, không ngoại lệ, cũng từng là nạn nhân của nhiều lần đột nhập hay những sự cố cướp giật trên đường. Sự thật là số tiền bà đã chi cho bảo hiểm để bảo vệ sinh mạng các món đồ trang sức vượt xa giá trị thực của chúng. Hiện tại, bà cất giữ vài món đồ còn lại trong một chiếc két bảo hiểm ngân hàng; nếu muốn chưng diện chiếc vòng cổ yêu thích, bà phải cất công một chuyến qua ngân hàng! Tôi đã bỏ cái ý định kế thừa bộ sưu tập này của bà rồi.
Suy cho cùng, nụ cười chính là trang sức đẹp nhất. Lẽ dĩ nhiên, thực hành một lối sống tối giản không chỉ mỗi việc từ chối thừa kế đồ trang sức, bởi vì việc dỡ bỏ ảo tưởng về đồ trang sức mới chỉ là một phần của quá trình đơn giản hóa tủ quần áo và đồ đạc mà thôi.
PHÒNG NGỦ
Nơi chiếm trọn ⅓ cuộc đời của mỗi người đều luôn cần được chú ý đặc biệt để kiến tạo một không gian thực sự lành mạnh và yên tĩnh.
Thị trường sinh thái hiện tại đang đẩy mạnh việc tiêu thụ nệm và ga hữu cơ để “xanh hóa” không gian phòng ngủ. Nhưng tôi tin việc “quy hoạch” lại căn phòng (hiệu quả, dễ dàng và miễn phí) mới là bước quan trọng nhất! Đồ nội thất, thảm và những tấm rèm cửa sổ cầu kì chứa chất gây dị ứng và có thể thải các hóa chất độc hại ra không khí. Phòng ngủ tối giản mới có thể mang lại lợi ích đáng kể cho sức khỏe.
Vì vậy, không nhất thiết phải bỏ tiền ra để “xanh hóa” căn phòng; mà “tiết giảm” mới là bí quyết. Nếu nhìn tổng thể những hoạt động chúng ta làm trong phòng ngủ như: ngủ, đọc sách, mặc quần áo hay đôi khi là “chuyện ấy”, thì đúng là có nhiều đồ đạc và phụ kiện thừa thãi có thể loại bớt được.
Dưới đây là một số ý tưởng tối giản hóa nhưng không đòi bạn phải hi sinh sự tiện lợi:
• Máy vi tính, tivi và thiết bị tập thể hình tốt nhất nên đặt ở phòng khách. Nên lưu ý đặc biệt điều này ở phòng các con.
• Bàn đầu giường loại lớn có xu hướng sưu tập các đồ trang sức, đơn thuốc, sách bỏ dở, tạp chí cũ, khăn giấy đã qua sử dụng (hoặc khăn tay), v.v. Các mặt phẳng nhỏ hơn sẽ hạn chế việc tích đồ. Hãy cân nhắc sử dụng ghế, bệ cửa sổ hoặc túi treo đầu giường để thay thế.
• Tủ quần áo nhỏ nhiều ngăn chiếm diện tích phòng và lãng phí thời gian hút bụi: tận dụng tối đa không gian tủ quần áo của bạn hoặc loại bỏ nhu cầu sử dụng cho chúng.
• Ghế hoặc giá treo quần áo tạo điều kiện tích tụ cho bụi và quần áo bẩn. Quần áo bẩn và hôi cần đi thẳng vào giỏ mây; còn không thì nên cất vào tủ quần áo hoặc treo lên móc.
• Diềm phủ chân giường không được tích sự gì ngoài tích bụi gây dị ứng. Loại bỏ chúng và sử dụng chỗ vải đó vào một việc hữu ích hơn.
• Gối trang trí làm giảm hiệu suất sử dụng phòng ngủ: chúng cần được di chuyển vị trí khi bạn ngủ, đặt lại sau khi dọn giường, làm sạch đều đặn, đôi khi giặt khô hoặc khâu vá lại. Một hoặc hai chiếc để kê lưng khi đọc là đủ.
• Những bộ ga trải giường có thể chiếm hết không gian tủ (tủ đựng đồ vải). Sẽ không cần nhiều ga đến thế nếu chúng được giặt và sử dụng luân phiên. Một bộ ga (hoặc tối đa là hai nếu không có máy sấy hoặc cần phải cho thuê) cho một giường với màu trung tính sẽ giảm tải việc giặt riêng đồ và nâng cao khả năng luân chuyển sử dụng.
Tất cả những gì một phòng ngủ thực sự cần là tấm rèm vải cho sự riêng tư và cách nhiệt; một chiếc giường với một tấm ga vừa vặn, một chăn bông hoặc một tấm vải phủ, một cái gối ngủ; một chiếc gối khác và đèn đọc sách; một tủ quần áo lớn (hoặc tủ quần áo liền ngăn kéo nhỏ); một cái cây để thanh lọc không khí phòng; và một vài chiếc khăn tay đặt dưới nệm giường nếu cần sau khi làm “chuyện ấy”. Đơn giản hóa phòng ngủ không chỉ nâng cao chất lượng không khí mà còn giúp bạn dễ dàng làm sạch và tiết kiệm thời gian.
Còn thủ phạm gây lộn xộn và lãng phí phổ biến nhất cho phòng ngủ không đâu khác chính là cái-tủ-quần-áo.
TỦ QUẦN ÁO
Ngành công nghiệp thời trang là ví dụ điển hình cho các hoạt động khai thác cạn kiệt nguồn tài nguyên, không nuôi dưỡng sự thỏa mãn mà châm ngòi cho mặc cảm thèm khát với những gì con người sở hữu chỉ bằng việc gắn mác lỗi thời lên các sản phẩm tân thời.
— Ezra Mishan, nhà kinh tế học người Anh, được trích dẫn trong Less Is More (Ít là nhiều) của tác giả Goldian VandenBroeck
Thời trang và Không Rác là hai khái niệm đối chọi. “Thời trang bền vững” là lối nói nghịch hợp1 trong sự dịch chuyển không ngừng của xã hội tiêu thụ. Tôi đồng ý rằng thời trang (kể cả thời trang hữu cơ), cụ thể là kiểu “thời trang ăn liền” hay xu hướng thời thượng (như tủ quần áo “sớm nở tối tàn” và dùng- một-lần được lăng xê trên các tạp chí láng bóng, theo những dàn sao Hollywood hay các chiến dịch tiếp thị) đều vô cùng lãng phí một cách không cần thiết. Còn bản thân tôi lại tin rằng bức tranh Không Rác sẽ không thể hoàn thiện nếu thiếu đi mảng màu mang tên “thời trang”.
Với tôi, thời trang là một phần không thể tách rời khỏi cuộc sống. Những năm tháng tuổi hai mươi, tôi đã theo học trường Đại học Thời trang London, nơi dạy tôi biết hô biến ý tưởng thành trang phục từ việc vẽ mẫu, lên thiết kế, định hình bản vẽ, may may vá vá rồi đưa thiết kế trên giấy thành buổi trình diễn thời trang trong lễ tốt nghiệp của mình. Học về thời trang, tôi hiểu được rằng sự tồn tại của thời trang trong trường học hay tại các buổi trình diễn cao cấp không phải để phế bỏ xu hướng cũ để tạo ra trào lưu mới.
1 Trong ngôn ngữ học, phép nghịch hợp (Oxymoron) là cách kết hợp những từ ngữ mâu thuẫn nhau, hoặc có nghĩa đối nghịch với nhau trong cùng một câu.
Trái lại, thời trang cho ta thấy sức sáng tạo của mỗi cá thể, khả năng phối đồ cũ, sáng tạo ra đồ mới và thổi hồn vào mỗi tác phẩm nghệ thuật mang dấu ấn cá nhân. Khi đánh tầm mắt vào địa giới tủ đồ, tôi hiểu rõ việc phối đồ tài hoa, mặc ra phong cách là cả một nghệ thuật. Xu hướng và phong cách có thể ảnh hưởng lẫn nhau, nhưng chúng là hai lĩnh vực khác biệt.
Như câu nói của Yves Saint Laurent mà tôi vô cùng tâm đắc: “Thời trang là nhất thời, phong cách là mãi mãi”. Thời trang hay xu hướng mang bản chất phù du, đắt đỏ và hủy hoại môi trường; song mặt khác, thời trang cũng được định nghĩa như một thứ phong cách đại trà mở cửa cho bất kì ai và chỉ giới hạn bởi sự sáng tạo và tự tin của mỗi cá nhân riêng biệt.
Xét cho cùng, theo kịp xu hướng không nhất thiết thể hiện rằng bạn là người có gu thời trang; một tủ quần áo đồ sộ cũng vậy.
Đơn giản hóa
Thường thì dù là nam hay nữ cũng đều có đôi phần e ngại khi phải giảm tải tủ quần áo vì nỗi lo mất đi một số sự lựa chọn hoặc cách phối đồ. Trớ trêu thay, cũng chính những người ấy lại thường hay phàn nàn vì có một cái tủ đầy đồ mà không có gì để mặc. Tôi đã dần học được rằng giải tán bớt đồ hóa ra lại khiến cho các lựa chọn trở nên rõ ràng và đơn giản hơn.
Những tủ quần áo lớn khiến đầu óc chúng ta rối bời (vì cái quyết định chúng ta phải đưa ra không bị lạc lối thì cũng thành chơi vơi giữa cả biển những lựa chọn trang phục) và khi kết hợp với tình trạng thiếu thời gian thường trực, chúng ta hay đi tới kết cục chọn lại chính những món đồ hay mặc đó từ tuần này qua tuần khác. Các món yêu thích (chắc chắn là thoải mái, vừa vặn hợp người và đúng gu) cứ thế tiến lên còn những đồ không được sủng ái vô tình bị đẩy lại phía sau không khoan nhượng, song đó cũng chính là tình cảnh chung cho cả những giá đồ ít được ghé thăm và các kệ khó với – vì thế mà chiếm mất diện tích quý báu, tích bụi và chiếm dụng những tài nguyên quý báu. Trong một tủ đồ tối giản (capsule wardrobe), mỗi món đồ đều phải được lựa chọn cẩn thận, được mặc nhiều như nhau và được bố trí một cách dân chủ với các món đồ khác. Nói cách khác, tủ đồ nhỏ tạo điều kiện cho một tủ quần áo đầy những đồ mặc được.
Về lý thuyết, điều chỉnh giảm một bộ sưu tập lớn sẽ bao gồm việc đánh giá các món đồ ưa thích (những món ở phía trước, trên cùng) và bỏ đi những thứ còn lại. Nhưng sẽ có nhiều lý do làm bạn nhụt chí, cho nên để cắt giảm, tốt nhất bạn cứ bày hết ra và với mỗi món, hãy cân nhắc:
• Nó còn dùng được không? Đã lỗi thời chưa? Một số món đã bị thủng, rách và ố không thể sửa chữa hay dùng được vào việc khác có thể được dùng làm giẻ; những món còn lại có thể được tái chế (xem mục “Tái chế” bên dưới). Nếu bạn không thể chưng diện những đồ lỗi mốt, hãy quyên góp hoặc bán chúng đi; bạn sẽ khiến những người theo trường phái cổ điển sung sướng.
• Tôi có thường xuyên dùng nó không? Có thể bạn cứ cố giữ lại bộ váy phù dâu đó cho một dịp biết-đâu-đấy nào đó. Quyên góp nó sẽ dọn chỗ trong tủ của bạn và khiến những món đồ mặc thường ngày dễ thấy và dễ lấy hơn. Đồng thời quẳng những món đồ bó sát đi: nếu bạn giảm cân, bạn sẽ muốn đãi mình nguyên một tủ đồ mới.
• Có sự trùng lặp nào ở đây không? Các đồ phụ kiện theo mùa như khăn hay những bộ đồ bơi giống nhau chiếm chỗ trong tủ quanh năm: hãy chọn một cái bạn thích rồi bỏ đám còn lại đi. Với tất và đồ lót cũng vậy: đánh giá lượng cần dùng giữa các lần giặt và bỏ những cái thừa đi (nhiều cửa hàng tiết kiệm sẽ hoan hỉ tiếp nhận chúng vì có nhiều người sẵn sàng vui vẻ mua về).
• Nó có gây hại tới sức khỏe gia đình không? Formaldehyde, các hợp chất PBDE, các hợp chất flo hóa hữu cơ nhân tạo (PFC) và phthalate lần lượt được tìm thấy trong quần áo làm từ vải chống nhăn (không cần là), vải chống cháy, Gore-Tex (còn được dán nhãn Scotchgard hoặc Teflon) và vải vinyl đều có hại cho sức khỏe của chúng ta. Nilông, polyester và acrylic còn có khả năng gây dị ứng trên da. Hãy nghĩ đến việc từ bỏ những vật liệu này để giảm tiếp xúc với chúng; hãy liên hệ với nhà sản xuất để được gợi ý về những đồ đem bỏ.
• Tôi có giữ nó vì “cả nể“ không? Trang sức thường là được tặng hoặc là vật gia truyền. Dù có ý định tốt, nhưng những món đồ này thường không phù hợp với gu thẩm mỹ cá nhân của chúng ta. Không có gì sai khi chuyển chúng sang cho những người sẽ sử dụng chúng hiệu quả hơn: một thành viên trong gia đình, cửa hàng ký gửi, hoặc một cuộc đấu giá từ thiện.
• Tôi có giữ nó vì “mọi người đều có” không? Có đồ nào khác cũng thực hiện được chức năng này không? Hãy nghĩ đến mọi thứ trong tủ quần áo của bạn. Các chiến dịch quảng cáo rầm rộ chứng minh rằng giày thể thao đế mềm (sneaker) là món đồ phải có, nhưng nếu việc tập luyện của bạn chỉ liên quan tới yoga, đạp xe thong thả và đi bộ, thì có lẽ bạn chỉ cần một đôi giày cho dân không chuyên là đủ.
• Thời gian quý báu bỏ ra để phủi bụi và dọn dẹp có đáng không? Trong một tủ đồ nhỏ không có chỗ cho cả những món đồ trang trí lẫn hộp đựng. Các hộp đựng mũ và giày không chỉ làm khuất mắt trông coi những thứ nó đựng bên trong mà còn tích bụi, chiếm diện tích và không hiệu quả. Hãy sáng tạo lên: cân nhắc việc cất các món đó trên giá mở chẳng hạn. Khả năng bạn dùng đến chúng sẽ cao hơn và bạn sẽ cắt giảm được công việc lau dọn không cần thiết. Hãy để bụi làm kim chỉ nam cho công cuộc giải tán của bạn.
• Tôi có thể sử dụng không gian này cho việc gì khác? Nếu những câu hỏi trên không thuyết phục được bạn quyên góp hay bán bộ váy cưới, hãy nghĩ tới chuyện chuyển nó lên tầng áp mái và lấy lại không gian thuận tiện trong tủ để cất túi hành lý xách tay của mình.
• Nó có thể tái sử dụng chứ? Những món như đồ lót dùng một lần (phải, có đấy và chúng nhắm tới dân du lịch!) hoặc hoa tai dính (hồi nhỏ tôi có đeo loại này) rõ ràng không có chỗ trong tủ đồ theo lối sống Không Rác. Nhưng khi cắt giảm, khả năng sử dụng lại được đánh giá dựa trên tính linh loạt và chất lượng. Do đó, bạn hãy ưu tiên những món đồ có thể kết hợp với ít nhất ba món đồ khác và từ chối những món ít triển vọng hơn. Lát nữa tôi sẽ nói kỹ hơn về điều này.
Hãy nhớ rằng tinh giản (bất kì phòng nào) là một quá trình liên tục, và quá trình này liên quan tới việc để mắt đến tính hữu dụng. Nếu bạn để ý thấy một món đồ di chuyển xuống dưới cùng chồng đồ hoặc ra phía sau tủ quần áo, hãy dùng nó hoặc quẳng nó đi. Nếu không, tình trạng không có gì để mặc sẽ lại lẻn vào cuộc đời bạn đấy.
Để ngăn chặn tủ đồ phát phình ra lần nữa, tôi thấy sẽ có ích nếu:
1. Đặt ra và tuân thủ chặt chẽ những ngày mua sắm định trước trong suốt cả năm: Ví dụ như tôi chọn đi mua sắm vào giữa tháng Tư cho đồ xuân/hè và giữa tháng Mười cho đồ thu/đông. Việc này sẽ hạn chế kiểu mua sắm khi rảnh rỗi (và vì vậy tránh được chuyện hứng lên là mua) đồng thời khuyến khích kéo dài thời gian sử dụng của các món đồ trong tủ.
2. Chỉ trữ vừa đủ đồ: Trước một chuyến mua sắm theo mùa, bạn có thể đánh dấu những món trong danh sách mà bạn đã xài hết mức (thủng, rách, hoặc ố không tẩy được) hay đơn giản là đã chán mặc và cần thay thế. Bằng cách tuân thủ theo một con số đã định, bạn sẽ củng cố được cho nguyên tắc “vào một thì ra một”.
Tái sử dụng
Một tủ quần áo theo lối sống Không Rác không chỉ tối giản mà còn ủng hộ cho việc tái sử dụng thông qua: (1) mua đồ cũ, (2) mua các món đồ đa năng và (3) chuyển đổi mục đích.
Mua đồ cũ
Không phải bàn cãi, sản phẩm xanh nhất chắc chắn là thứ bạn đang sở hữu sẵn. Tôi tin vào việc sử dụng lại trước khi tin vào những tuyên bố sống xanh, tin vào việc duyệt lại một lượt tủ quần áo của mình (và cả của các thành viên khác trong gia đình), các cửa hàng tiết kiệm, tiệm đồ lỗi mốt, quầy hàng ký gửi hoặc chợ trời trước khi mua một trang phục mới hữu cơ, có nguồn gốc thực vật, được tái chế, có thể tái chế, có thể ủ phân hoặc có thể phân hủy sinh học. Theo tôi, các sản phẩm thân thiện với môi trường sẽ là một giải pháp thay thế tốt chỉ khi chúng ta đã dùng đến cạn kiệt và triệt để những thứ đã được sản xuất.
Theo Cục Tái chế Quốc tế (BIR), trên 70% dân số thế giới sử dụng quần áo cũ – chẳng phải đã đến lúc chúng ta cũng nên làm như vậy hay sao?
Tuy nhiều tín đồ mua sắm ngại ngần trước ý tưởng mua đồ cũ vì nhiều lý do, nhưng những quan niệm sai lầm cần được loại bỏ.
1. Vệ sinh: “Bẩn lắm, người khác đã mặc rồi”. Chúng ta có xu hướng tin rằng quần áo mới sạch hơn quần áo đã qua sử dụng, trong khi thực tế là quần áo mới đã được mặc thử hoặc được trả lại có thể còn bẩn hơn (đã có người mặc và chưa bao giờ được giặt) so với đồ đã qua sử dụng và đã được giặt. Hơn nữa, mua quần áo mới không đảm bảo sẽ không có bọ. Các chuỗi bán lẻ lớn cũng đã công bố về các vấn đề liên quan tới việc bị chuột bọ phá hoại, quấy nhiễu. Quần áo vừa mua (dù cũ hay mới) cũng nên được giặt trước khi mặc, bất kể nguồn gốc.
2. Cách sắp xếp: “Tôi chẳng tìm được gì trong mớ lộn xộn đó”. Giống như các cửa hàng bán lẻ, những người kinh doanh đồ cũ cũng thể hiện đẳng cấp thông qua cách buôn bán. Mặc dù các chợ đồ cũ cung cấp quần áo giá rẻ, song chúng lại thường được điều hành bởi các tình nguyện viên, không để ý đến các quy tắc và sức mạnh thị trường hoặc đơn giản là thiếu kĩ năng bày biện. Nếu bạn không thích lục lọi trong những đống hỗn độn của một buổi bán hàng thanh lý gia đình, vậy hãy chọn một cửa hàng sắp xếp gọn gàng (chẳng hạn có phân loại đồ theo màu sắc), hoặc tốt hơn là một cửa hàng ký gửi vì họ thường tổ chức thành những quầy hàng nhỏ hơn, gọn gàng hơn. Ebay cũng giúp dễ dàng thu hẹp khâu tìm kiếm tới những món đồ cụ thể. Ví dụ: bạn có thể săn lùng một “áo sơ mi bó nữ vải denim với khuy ngọc trai, cỡ cực nhỏ” đã qua sử dụng.
3. Mùi: “Mấy cửa hàng đồ cũ bốc mùi lắm”. Phần lớn mọi người hay gắn mùi nhựa mới (đồng nghĩa với khí thải tổng hợp) và mùi nước hoa tiệm tạp hóa (tức là phthalate độc hại) với cảm giác xa hoa đẳng cấp khi mua sắm. Mặt khác, các cửa hàng bán đồ cũ chuyên bán các đồ đã mất gần hết những hợp chất bay hơi độc hại này và do đó, mang lại một trải nghiệm lành mạnh hơn so với các cửa hàng bán lẻ.
4. Tiêu chuẩn: “Tôi thấy mất mặt khi mua đồ cũ trong khi thừa khả năng mua đồ mới”. Xin nhắc lại, cái bạn mặc không định nghĩa con người bạn mà là con người bạn khẳng định giá trị những gì bạn mặc. Vả lại, thị trường đồ cũ cũng đáp ứng mọi tiêu chuẩn tài chính. Các cửa hàng cao cấp bán lại các thương thiệu thiết kế và những kiểu dáng cổ điển. Thực ra, ngày nay, nghĩ tới các cửa hàng này là nghĩ tới những bộ đồ sành điệu, hiếm có và chất lượng.
Hãy đề cao hiệu quả săn lùng các trang phục khác lạ và tác động chuộc lỗi cho “vết các-bon” khi mua đồ dùng rồi! Nhưng trước hết, đây là các quy tắc cần tuân theo khi mua đồ cũ cho một tủ đồ theo lối sống Không Rác:
• Ăn mặc nhẹ nhàng. Ví dụ như quần legging và áo hai dây bó giúp bạn dễ dàng thử đồ ngay trên lối đi.
• Mang theo túi mua sắm. Chúng ta thường nghĩ túi sử dụng được nhiều lần chỉ để xách đồ tạp hóa mà không phải là quần áo hay giày dép về nhà. Việc giảm các chuyến mua sắm hiển nhiên cũng giảm phạm vi ảnh hưởng, nhưng “ở đâu có ý chí, ở đó có con đường”. Nếu quên túi, bạn chỉ cần dùng các món lớn để bọc các món nhỏ (gói đồ phụ kiện vào một cái áo phông chẳng hạn).
• Mang theo danh sách đồ dự trữ (mở trên điện thoại cũng được). Đừng để cho mác giá kịch sàn của việc mua sắm đồ cũ làm lung lay ý chí giải tán bớt đồ của bạn; hãy trung thành với việc chỉ tìm mua những thứ được đánh dấu trong danh sách.
• Ưu tiên độ bền. Đồ mới luôn đi kèm với sự không chắc chắn về độ bền khi mặc thường xuyên, thì mặt khác, đồ đã qua sử dụng lại mang đến cho bạn các trang phục đã được thử lửa. Đại đa số hàng hóa được bán lại đã trải qua một số lần dùng không xác định (mặc, giặt, sấy) mà người mua hàng có thể khai thác để mua sao cho thật thông minh. Nếu một bộ đồ được thiết kế tệ hại nên dễ nhăn, xoắn hoặc xổ, thì đến lúc được treo trên giá hàng đồ cũ, nó gần như chắc chắn sẽ bộc lộ những điểm yếu ấy. Hơn nữa, điều kiện của bộ đồ đó cho ta ít nhiều cơ sở để đánh giá nó sẽ vững vàng vượt qua thử thách thời gian tới đâu (những chỗ xổ trên một chiếc áo len dài tay cho thấy có khả năng trong tương lai nó còn bị xổ nữa). Hãy nhắm tới các chất liệu chất lượng cao, bao gồm cả giày và thắt lưng da, cùng các phụ kiện kim loại, tuy không bền hơn nhưng lại dễ sửa chữa hơn những đồ bằng chất liệu tổng hợp.
• Ưu tiên các loại vải tự nhiên. Theo kinh nghiệm cá nhân của tôi, loại bỏ nhựa trong nhà bếp rất dễ dàng, nhưng để tránh xa các chất liệu tổng hợp trong phòng ngủ hoặc tủ quần áo thì khó hơn nhiều. Chất thun tổng hợp Lycra giờ đây thường xuyên được thêm vào đồ jeans, acrylic thì có trong tất và áo len, còn polyester lại lẫn trong ga trải giường. Tuy nhiên, vải cotton, linen, lụa, sợi gai dầu, tre, len nguyên chất lại sở hữu các đặc tính thoáng, loại bỏ nguy cơ dị ứng do các loại sợi tổng hợp, không đòi hỏi phải đề phòng tĩnh điện trong máy sấy và có khả năng phân hủy sinh học (theo lý thuyết, thậm chí còn đem ủ phân được). Nếu bạn phải mua đồ tổng hợp, hãy tìm đến thương hiệu Patagonia (xem phần “Tái chế”).
• Mở rộng phạm vi tìm kiếm. Đừng bỏ qua các giá đồ cải trang, đồ lót, trang phục dự tiệc hoặc đồ cho giới tính khác, biết đâu chúng ta lại có được những món đồ khác lạ để mặc hằng ngày.
• Kiểm tra kỹ lưỡng. Các cửa hàng cao cấp hơn (như các cửa hàng ký gửi, bán lại đồ thiết kế, hoặc đồ lỗi mốt) đặc biệt chú ý tới điều kiện hàng hóa của mình. Còn các cửa hàng đồ cũ không được cẩn thận như thế. Hãy kiểm tra khuy, dây chun và xem kỹ đường may. Luôn để ý tìm vết ố hoặc lỗ thủng. Nếu bạn có khả năng sửa chữa một lỗi trên sản phẩm (đồng nghĩa với việc kéo dài thêm thời gian trước khi nó lên đường ra bãi chôn rác), hãy yêu cầu được giảm giá.
• Hãy khắt khe với kích cỡ. Không chỉ là các tiêu chuẩn về kích thước đã thay đổi theo thời gian và khác nhau tùy nhãn hiệu, mà một món đồ còn có thể đã co lại sau vài lần giặt. Cho nên đừng tin cỡ in trên nhãn. Đây là lúc bạn chọn quần áo vì độ vừa của nó chứ không phải là nhãn cỡ hay thương hiệu. Đừng phí thời gian và tiền bạc. Phải thử!
• Giặt trước khi mặc. Chào đón nó tới tủ quần áo và biến nó thành của bạn!
Sống bền vững đòi hỏi kỷ luật, điều này liên quan mật thiết tới việc học cách cưỡng lại sức hấp dẫn của các loại mốt thời thượng; đòi hỏi khả năng tự bảo vệ khỏi các chiến dịch quảng bá xuất hiện trên các tạp chí thời trang, trên các biển quảng cáo và cả ở trạm xe buýt (đều ủ mưu “không nuôi dưỡng sự thỏa mãn mà châm ngòi cho mặc cảm thèm khát với những gì con người sở hữu”). Không thể chối cãi việc một tủ quần áo cũ đòi hỏi ở chủ nhân của nó lòng kiên trì, sức mạnh ý chí và đôi chút làm quen. Một tín đồ mua sắm nhiệt thành sẽ không gắn bó ngay với đồ cũ chỉ sau một đêm. Nhưng thay đổi từ từ là điều rất quan trọng. Cách cực kì hiệu quả để dễ điều chỉnh hơn chính là ban đầu hãy chấp nhận một tủ đồ nửa này nửa nọ. Mua đồ mới trên cơ sở chất lượng (các món cổ điển không bao giờ lỗi thời) và kết hợp với các món đồ dùng rồi thú vị, chẳng hạn như một món đồ táo bạo với hoa văn và màu sắc lạ mắt. Trong chuyến mua sắm thường kì nửa năm một, món đồ cũ kia có thể được đem ra giao dịch ở cửa hàng đồ cũ (quyên góp các màu sắc bạn đã chán mặc và mua một màu khác chẳng hạn). Nếu năng lui tới một cửa hàng tiết kiệm, bạn thậm chí còn có thể góp sức cho một lý tưởng cao đẹp.
Tính linh hoạt
Lối sống Không Rác liên quan tới việc đào tạo lại bản thân để tiêu thụ sao cho thông minh, cũng như việc tạo không gian cho trí sáng tạo mang lại sự hứng thú cho các hoạt động thường nhật. Về thời trang, tôi nhận thấy rằng tủ quần áo tối giản nhưng cân nhắc kỹ càng thực sự có thể làm nổi bật phong cách cá nhân. Sự linh hoạt đơn giản là nguyên liệu bí mật để tận dụng tối đa một bộ sưu tập nhỏ. Điều này bắt đầu với việc cẩn thận lựa chọn và mua những món đồ có thể mặc được theo nhiều cách: từ một cuộc đi bộ đường trường tới một bữa tiệc, từ bãi biển tới buổi hòa nhạc, từ một buổi chiều đầy nắng tới một đêm giá lạnh. Một bộ váy linh hoạt có thể có hai mươi cách phối đồ khác nhau theo các loại phụ kiện, giày dép hoặc các lớp trang phục.
Màu sắc
• Chọn những thứ cơ bản với sắc thái trung tính (đen, nâu, xám hoặc xanh hải quân, tùy vào nước da của bạn). Vải kaki có xu hướng không hợp với đồ mùa đông (quần kaki hoa với một cái áo khoác dài đen). Màu cơ bản nên được thể hiện trên các món đồ chủ lực trong tủ, các món mà bạn ít có khả năng thay thế nhất trong chuyến mua sắm tiếp theo.
• Thêm một vài màu sắc và hoa văn. Chúng ta thường chán những đồ màu sắc và hoa văn nhanh hơn so với đồ cơ bản. Vì thế, chúng đại diện cho các món quay vòng, đây là những thứ bạn dùng để thêm chút vui tươi và sống động cho tủ quần áo của mình và chắc chắn sẽ được thay thế trong dịp mua sắm tới.
• Trung thành với một màu kim loại. Hãy xác định loại màu kim loại tôn lên làn da bạn. Chọn trang sức và phụ kiện bằng vàng nếu da bạn có tông ấm (mạch máu bên dưới cẳng tay màu xanh lá), bạc nếu là tông lạnh (mạch máu màu xanh dương).
• Tránh xa màu sắc hoặc hoa văn quá dân dã. Hạn chế kiểu màu lem nhem và cầu vồng; chúng không phải là loại quần áo cho các sự kiện chính thức.
Vật liệu
• Chọn vật liệu xuyên mùa. Vải tweed quá ấm áp cho mùa hè, vải organza quá nhẹ cho mùa đông. Quần pijama phải đủ nhẹ cho mùa hè, đủ ấm cho mùa đông và đủ lịch sự khi làm khách tại nhà ai đó.
• Ưu tiên các loại vải có trọng lượng trung bình. Các sản phẩm này có thể được xếp lớp thay nhau thoải mái, mặc trong hay mặc ngoài đều ổn.
• Chọn các loại vải không quá trang trọng cũng không quá dân dã. Ví dụ như vải Terry quá dân dã và khó kết hợp với các món đồ chưng diện hơn.
• Trung thành với lựa chọn không cần chăm sóc nhiều. Tránh xa những vật liệu cần giặt tay hoặc giặt khô. Ưu tiên những thứ có thể giặt bằng máy và sấy khô.
• Ưu tiên giày da và da lộn hơn so với vải hoặc lưới. Những đôi giày với vật liệu này có thể chịu được nhiều hoạt động và điều kiện khắc nghiệt hơn; chúng cũng đẹp hơn và có thể đi quanh năm. Bạn có thể chống thấm cho da mịn nhờ công thức chống thấm bên dưới.
Kiểu dáng
• Ưu tiên hàng vừa khít và hơi vừa cho đồ mặc lâu dài. Loại trang phục này có thể mặc thành nhiều lớp hoặc mặc riêng.
• Tránh xa các dáng khó mặc nhiều lớp như áo cánh dơi và cổ giả.
• Ưu tiên dây đai có thể điều chỉnh, chẳng hạn như các loại dây bện. Chúng có thể được buộc ở thắt lưng hoặc cài lỏng ở hông và thích hợp được với các độ dày khác nhau của quần áo.
• Ưu tiên tính đa năng ở cả túi nữa. Một cái dây đeo có thể biến một chiếc túi ban ngày thành một cái xắc xinh xắn cho buổi tối chẳng hạn.
Chuyển đổi mục đích
Hệ quả của các chuyến mua sắm không thường xuyên là đồ mua về cuối cùng cũng sờn, rách, và một tủ đồ nhỏ đôi khi sinh ra sự tẻ nhạt (nhất là khi chuyến mua sắm theo kì nửa năm một của tôi đang đến gần). Để khắc phục những khó khăn này, chúng ta cần cân nhắc nhiều thứ. Dưới đây là danh sách những điều giúp sẽ bạn suy nghĩ lại, phối hợp lại và kéo dài tuổi thọ của tủ đồ:
Trang trí: Giấu lỗ thủng bằng ghim hoặc một bông hoa.
Mượn: Dùng khăn quàng của con, mũ của chồng hoặc trang sức của mẹ để làm nổi bật một bộ đồ.
Nhuộm màu: Dùng các màu nhuộm tự nhiên để tạo diện mạo mới cho chiếc sơ mi trắng, một vết chấm để che chỗ bị bạc màu, hoặc sơn thừa để che một vết ố bằng những vảy màu có chủ định.
Mạng lại: Học các kĩ thuật thủ công của bà để sửa tất rách và lỗ thủng trên áo len. Truy cập trang web zerowastehome.com để được hướng dẫn.
Chỉnh lại: Bạn không thích một mảng trang trí khâu trên áo, vòng thắt lưng trên một chiếc quần, hoặc mấy cái túi trên áo len? Cắt bỏ chúng đi có thể khiến những món đồ ấy thay da đổi thịt.
Kết lại: Một chiếc áo len dài tay có thể được thu lại về cỡ nhỏ hơn hoặc làm thành một món đồ hữu ích khác. Bạn tôi, Rachelle, dạy tôi rằng phần cánh tay có thể được cắt ra để làm áo len cho chó (cổ tay thành cổ áo; chỉ cần cắt hai lỗ bên dưới cho chân là được).
Dán: Một chấm keo có thể cứu được một đôi giày.
Viền lại: Độ cao của phần gấu có thể thay đổi hoàn toàn một món trang phục. Một chiếc váy có thể biến thành áo sơ mi, quần jean thành quần short.
Ứng biến: Một sợi thắt lưng dạng xích có thể được dùng làm vòng cổ; một chiếc váy cạp chun có thể biến thành áo quây; một chiếc áo dáng dài có thể dùng làm váy ngắn.
Ghép cặp tương phản: Sự tương phản càng khiến cho trang phục thêm sống động và có thể làm hồi sinh một món đồ cũ. Ghép đồ cũ với đồ mới, đồ dân dã với trang trọng, thể thao với điệu đà…
Thắt nút: Thắt nút áo ở eo hoặc quần rộng ở gấu để tạo khác biệt.
Xếp lớp: Mặc nhiều lớp có thể thay đổi hình ảnh của một món trang phục. Chẳng hạn, khi mặc trong áo sơ mi, một cái váy quây sẽ trông như một chiếc đầm. Không những thế, xếp lớp còn che được khuyết điểm. Khi được mặc theo lớp, một cái sơ mi đỏ bị ố có thể điểm thêm màu sắc bên dưới một cái áo len.
Sửa chữa: Chỉ cần sửa một đường may hoặc khâu thêm một cái khuy là có thể cứu được cả một món đồ; ngoài ra, sửa chữa còn kích thích tư duy sáng tạo. Phần cổ co giãn của một chiếc tất có thể thay cho tay của một cái áo len bị rách (từ kinh nghiệm bản thân tôi mà nói, không ai phát hiện ra hết).
Nẹp: Thêm đường chiết eo có thể tôn lên kiểu dáng của món đồ đồng thời giấu được các lỗ thủng (hoặc ngăn không cho chúng rộng thêm ra).
Sắp xếp: Sắp xếp lại hoặc xáo trộn một tủ quần áo có thể mang lại một cái nhìn mới về những đồ chứa bên trong; thay đổi vị trí của một bộ quần áo biết đâu lại làm nổi bật tiềm năng của nó.
Vá lại: Ngăn chặn các lỗ thủng ở đầu gối toác thêm trước khi quá muộn. Chỉ cần vá một miếng ở đầu gối (phía trong quần) ngay khi có dấu hiệu rách.
Đặt câu hỏi: Google sẽ cho bạn biết phải làm gì với món đồ đó. YouTube có một số hướng dẫn rất hay để biến áo phông cũ thành váy hoặc áo sơ mi nam thành váy ngắn mà không cần may (một đoạn video ngắn đã khiến tôi nổi hứng và thử nghiệm mặc áo sơ mi nam theo 50 cách khác nhau).
Trả lại: Nếu vẫn có mác giá, đừng chờ đợi, hãy trả lại ngay cho cửa hàng. Làm co: Máy sấy quần áo có thể làm quần áo bạn co đến độ vừa khít (cách này đặc biệt hiệu quả đối với những đồ cảnh báo không sử dụng máy sấy).
Trao đổi: Tổ chức một buổi tiệc hoán đổi quần áo hoặc sử dụng một trang web trao đổi trực tuyến.
Gỡ ra: Gỡ áo len cũ để đan cái mới; gỡ khuy từ quần áo rách để dùng cho những món mất khuy còn mặc được.
Tân trang: Mệt mỏi với đôi sandal cũ? Hãy tân trang chúng bằng cách thay dây đai bằng ruy-băng và buộc thành nơ.
Quấn lại: Một chiếc thắt lưng mảnh mai cũng có thể kiêm luôn vai trò của một chiếc vòng tay to bản nếu bạn quấn nó quanh cổ tay; một chiếc khăn buộc quanh eo có thể biến thành đồ khoác ngoài khi đi biển.
Khóa kéo: Nhớ kiểm tra khóa kéo; nếu nó bị hỏng, hãy sử dụng kẹp giấy, một sợi xích kim loại hoặc ruy-băng để thay thế.
Tôi được học may từ nhỏ và biết cách tự may đồ cho mình, nhưng tôi thấy sẽ dễ dàng, vừa túi tiền và thân thiện với môi trường hơn nhiều nếu tôi dùng kĩ năng của mình vào việc sửa chữa, thay thế và sáng tạo lại những món đồ đã có sẵn ở các cửa hàng đồ cũ. Chẳng hạn, tôi đã biến một cái quần dài của con trai thành chiếc quần short cho tôi. Chỉ với vài đường may, tôi đã có thể tiết kiệm được không biết bao nhiêu quần áo mà chỉ cần lên gấu, thêm một dải chun, hoặc thay khuy. Không mất quá nhiều thời gian và cũng chẳng tốn kém gì.
Thu gom
Chất lượng tuyệt hảo của phần lớn quần áo cổ điển nhắc chúng ta nhớ rằng quần áo, nhìn chung, không còn được bền như xưa nữa. Thị trường đồ cũ tạo ra một nơi bán đồ không dùng nữa còn mặc được, nhưng khi những món này hết xài nổi, chúng lại trở thành trách nhiệm của người dùng hàng cũ. Nguy cơ đối mặt với những lỗ thủng và rách không thể sửa chữa của một fan cuồng đồ cũ chắc chắn cao hơn so với những người mua sắm bình thường (tôi thường dùng đến hỏng ba món đồ cũ giữa mỗi chuyến mua sắm).
Tái chế
Ở nhà, nỗ lực của chúng tôi loanh quanh trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng áo phông thành giẻ lau, tất bỏ đi thành giẻ phủi bụi, các đồ bằng ni lông cũ thành đồ đánh giày hiệu quả, v.v.. Không cần phải thu gom nhiều hơn nhu cầu thực tế. Công việc tái chế tốt nhất cứ để cho các chuyên gia.
Cơ quan Bảo vệ Môi trường ước tính rằng khoảng 97% rác thải từ vải hậu tiêu dùng có thể tái chế được. Song chỉ có 20% được tái chế vì người tiêu dùng không biết điều này. Hồi nhỏ, tôi nhớ đã được xem máy cán gỗ biến mấy tấm vải linen lót giường thành những tờ giấy đẹp đẽ ở Fontaine-de-Vaucluse, nhưng tôi đã quên khuấy mất buổi dã ngoại với lớp cho tới tận hôm nay.
Trên khắp thế giới, một phần nhỏ vải sờn rách đang được biến thành giẻ để phục vụ cho các ngành xây dựng, hội họa và ô tô; một phần khác được xé thành sợi để dùng vào mục đích cách điện, lót, nhồi hoặc chống ồn. Nhưng những nhà tái chế rất mong muốn được chạm tay tới tất cả vải vóc đã bỏ đi, bao gồm cả những vụn thừa mà bình thường chúng ta cứ thế quẳng đi hoặc tích trữ chỉ để phòng hờ.
Ủ phân
Sẽ không có nhiều nguyên liệu ủ phân phát sinh trong phòng ngủ hoặc tủ quần áo, nhưng tùy thuộc vào loại công nghệ ủ phân mà bạn có, hãy nghĩ tới việc ủ phân những đồ hay xuất hiện nhất trong buồng ngủ và tủ quần áo dưới đây:
• Các mảnh hoặc sợi bông, vải lanh, lụa, sợi gai dầu, tre, len và đay quá nhỏ để có thể tái chế.
• Lông vũ từ gối.
• Xơ len (miễn là làm từ sợi tự nhiên).
• Da không nhuộm, xé vụn.
Bãi chôn rác
Thùng rác làm bừa bộn tất cả các phòng, trong đó có cả phòng ngủ. Chúng thường là bãi đỗ lý tưởng của đám hóa đơn, nhãn mác và giấy gói hàng (túi, hộp, giấy ăn) của hầu hết những món đồ mới toanh, trong khi việc mua đồ dùng rồi gần như loại bỏ được mớ lộn xộn này; nếu không ta có thể từ chối chúng ngay tại chỗ mua hàng hoặc tệ nhất là đem tái chế trong bếp (vốn đã được thiết kế cho tất cả các loại). Phòng ngủ hoàn toàn không cần đến sọt rác, và không có sọt rác chắc chắn sẽ hạn chế các loại rác vô tình phát sinh.
TỦ ĐỒ LƯU ĐỘNG
Thỉnh thoảng chúng tôi lại cho thuê ngôi nhà mình đang ở; khoản tiền này được dùng cho các dịp đi chơi xa cuối tuần và ngày nghỉ lễ. Khi đến thời điểm cần dọn sạch nhà, cả nhà lại lôi túi hành lý cất trong tủ ra, nhét toàn bộ tủ đồ vào đó, kéo khóa lại và lên đường. Thú thực, đôi khi tôi cũng thòm thèm muốn thêm vài món vào kho đồ của mình, nhưng tôi giữ vững tinh thần bằng cách tự nhắc mình nhớ tới sự sáng tạo và những lợi ích ngầm mà lối sống tối giản đã mang lại cho chúng tôi.
Tôi nhận thấy một tủ quần áo tối giản mang lại những lợi ích sau đây:
• Hiệu quả: Tiết kiệm thời gian nhờ tiết giảm mua sắm, giảm thiểu hoạt động lưu trữ và đẩy nhanh tốc độ ra quyết định vào buổi sáng. Giúp dễ nhìn thấy các món đồ hơn, dễ phối hợp, dễ lấy.
• Tiết kiệm năng lượng: Giảm lượng giặt qua việc khuyến khích quản lý tủ đồ. Nghĩa là, học cách quản lý số lượng đồ và thời lượng mặc chúng (bạn sẽ cân nhắc mặc thêm lần nữa thay vì hồn nhiên ném nó vào chỗ đồ giặt).
• Tiết kiệm về mặt kinh tế: Một tủ quần áo nhỏ rõ ràng giúp giảm chi phí mua sắm và lưu trữ, đồng thời tiết kiệm được cả những loại phí kiểm tra hành lý xách tay khi đi máy bay.
• Du lịch dễ dàng: Mang theo nhẹ hơn và đóng gói nhanh hơn (không cần phải đau đầu chọn lựa những gì cần mang theo trong chuyến đi, bạn có thể mang hết đi).
• Chăm sóc dễ dàng: Luôn trong thế chủ động đối với những vết ố bẩn hoặc hỏng hóc cần sửa chữa.
• Sẵn sàng cho trường hợp khẩn cấp: Trong trường hợp khẩn cấp, chỉ cần vài phút để đóng gói đồ đạc.
• Sinh thái: Một tủ quần áo lớn chiếm đoạt nguồn tài nguyên quý giá; tủ nhỏ thì không.
Việc tổ chức được một kho đồ linh hoạt, hoàn hảo cần phải có thời gian và qua rèn luyện. Tôi cũng phải mất khoảng hai năm để xác định số lượng phù hợp (không quá nhiều, không quá ít) và loại quần áo hợp với khí hậu nơi tôi sống, những nơi tôi ghé qua, cũng như các hoạt động ưa thích. Tủ đồ của tôi thích hợp cho các buổi phát biểu và tư vấn riêng, sáng tác nghệ thuật và các sở thích ngoài trời (đi bộ, vào rừng hái rau, cắm trại, du lịch), việc vặt trong nhà (giặt giũ và lau dọn hằng tuần), đời sống xã hội và các kiểu di chuyển yêu thích (đi bộ và đạp xe). Các trang phục tôi lựa chọn có thể kết hợp đa dạng, mặc theo kiểu ăn diện hay dân dã, cho bất cứ dịp nào. Không còn thứ gì bị bỏ trong một góc tối vào dịp hiếm hoi nào nữa. Đối với tôi, một tủ quần áo hoàn hảo được hình thành nên từ các món đồ đa chức năng qua nhiều mùa (ví dụ: tấm che vạn năng có thể đóng vai trò là khăn quấn bên ngoài đồ bơi nhưng cũng là khăn quàng khi trời lạnh), đồng thời phù hợp với các hoạt động năng động, phong phú của tôi. Người ta nói “bạn có thể biết rất nhiều về một người phụ nữ qua những gì cô ấy mang trong túi”. Quả đúng là tinh túy lối sống của tôi được thể hiện qua cái túi. Nó đủ to để đựng máy vi tính nhưng cũng đủ nhã nhặn cho những dịp cần mặc đẹp. Dây có thể tháo rời biến nó từ một cái túi của người đưa thư ban ngày thành một chiếc xắc cho buổi tối. Da màu đen, bền, dễ bảo dưỡng, nên đáp ứng được cho nhu cầu đi hái rau rừng và du lịch của tôi. Nó còn có kèm thêm mấy cái túi có khóa kéo nên tôi không cần một cái ví riêng nữa. Suốt cả ngày, nó mang đồ đạc của tôi từ nhà khách hàng tới chuyến đi bộ lên núi, hay tới một bữa tiệc cocktail mà tôi không bao giờ phải chuyển đồ (cơ bản có điện thoại di động, kính râm, tiền mặt, thẻ bảo hiểm, thẻ tín dụng, cao đa năng và khăn tay) sang một cái túi khác.
Lẽ dĩ nhiên, nhu cầu mỗi người mỗi khác: nếu bạn là một ngư dân đánh bắt cua ở Alaska hay một người hướng dẫn lướt sóng ở Hawaii, thì túi đồ, số lượng và loại quần áo bạn có trong tủ sẽ khác hẳn của tôi. Để minh họa, dưới đây là những thứ hiện có trong tủ đồ của tôi:
Áo
• Áo choàng
• Áo dài tay sọc
• Áo dài tay cơ bản
• Áo tôn dáng
• Áo ba lỗ bó
• Áo ba lỗ rộng
• Áo len dày
• Áo len nhẹ
• Áo khoác nhẹ (cardigan)
Đầm
• LBD (đầm đen xinh xắn)
• Đầm nhiều màu sắc
Quần, chân váy
• Quần jean
• Quần dài
• Chân váy đen
• Váy nhiều màu
• Quần short
Đồ nhạy cảm
• Áo ngực đa năng và bảy bộ đồ lót
• Một đôi tất mỗi loại: mỏng, trung bình và dày
• Một chiếc quần bó
• Bộ đồ ngủ
• Đồ bơi
• Hai chiếc khăn tay cá nhân
Phụ kiện
• Túi đa năng
• Mũ phớt len
• Mũ rơm
• Thắt lưng
• Trang sức: nhẫn mặt to bản, vòng tay, vòng cổ, và một đôi bông tai
• Kính râm
• Tấm che/khăn quàng/khăn choàng đa năng
• Găng tay da
• Vali hành lý xách tay
• Áo khoác ngoài
• Áo khoác blazer
• Áo khoác da
• Áo choàng
Giày 1
• Giày cao gót hở mũi
• Sandal đế bằng
• Giày đế bằng
• Giày đế thấp nhiều màu
• Bốt cao gót
• Dép
1 Tôi để sẵn một ít cao đa năng trong một hộp thiếc riêng và cất trên kệ giày để tạo độ lấp lánh cho mấy cái móng chân không đánh bóng của mình khi đi scandal.
CHĂM SÓC GIÀY
Để lau, sử dụng một chiếc tất đã sờn.
Để xóa dấu muối, dùng dung dịch cọ rửa Hỗn hợp Cơ bản (xem chương “Nội trợ và bảo dưỡng”). Để đánh bóng, dùng ni lông bỏ đi.
Để bảo vệ, dùng công thức Cao đa năng (xem chương “Phòng tắm, Đồ dùng vệ sinh và Sức khỏe”).
CHỐNG THẤM
HƯỚNG DẪN
1. Nấu chảy 2 thìa canh sáp ong và 1½ thìa cà phê dầu bằng nồi cách thủy.
2. Chải lên da. (Sáp sẽ tạo thành vệt trên giày khi nó nguội đi trong quá trình bôi. Trông thì đáng sợ nhưng đừng hốt hoảng. Các vệt này sẽ biến mất khi bạn sấy khô giày.)
3. Sử dụng máy sấy loại thổi gió và một chiếc tất cũ để xoa đều sáp lên giày hoặc bốt.
Tạo màu đồng cho da
Sản phẩm tạo màu đồng cho da là một sự bổ sung tuyệt vời cho tủ quần áo của những người, như tôi, muốn thêm chút ánh vàng cho đôi chân mùa đông nhợt nhạt của mình. Chỉ cần bôi lên chỗ muốn tạo màu, khi mặc đầm, chân váy, hoặc quần short và hãy cẩn thận để không vấy bẩn ra trang phục của bạn!
BỘT TẠO MÀU ĐỒNG TỪ CA CAO
HƯỚNG DẪN
1. Dưỡng ẩm cho các bộ phận cơ thể chuẩn bị tạo màu rám nắng.
2. Phủ bột ca cao bằng cọ trang điểm lớn (hiệu quả nhất cho vùng cổ và ngực). Hoặc, trộn bột ca cao với lượng dầu tùy ý trong lòng bàn tay trước khi bôi (hiệu quả cho bắp chân trần).
TRÀ TẠO MÀU ĐỒNG
HƯỚNG DẪN
1. Hãm 5 thìa cà phê trà đen vào ½ cốc nước sôi trong 15 phút.
2. Lọc.
3. Sử dụng bình xịt hoặc một miếng vải nhúng vào dung dịch để bôi.
4. Để khô và bôi lại cho tới khi đạt được sắc độ mong muốn.
Lưu ý: Phương pháp này đòi hỏi nhiều công đoạn hơn và mất nhiều thời gian hơn ca cao nhưng phù hợp cho tất cả các bộ phận cơ thể.
DANH SÁCH 5R: 5 MẸO CHO PHÒNG NGỦ
Refuse (Từ chối): Cưỡng lại xu hướng, đề cao phong cách.
Reduce (Tiết giảm): Tuân thủ nguyên tắc đồ đạc tối thiểu và một tủ quần áo nhỏ, linh hoạt.
Reuse (Tái sử dụng): Mua quần áo cũ và chuyển đổi mục đích để kéo dài thời gian hữu ích của chúng.
Recycle (Tái chế): Tặng quần áo cũ cho các tổ chức tái chế.
Rot (Ủ phân): Đem ủ phân những chỗ xổ trên áo len.
THÊM MỘT BƯỚC NỮA
Hầu hết các ý tưởng trong chương này đều đề cập tới những khía cạnh hữu hình của rác thải, nhưng những lời khuyên sau đây về năng lượng, nước và thời gian sẽ hoàn thiện (và tưởng thưởng hơn nữa) những nỗ lực bền vững của bạn.
Năng lượng
• Đổi đèn đọc sách của bạn từ bóng đèn sợi đốt sang đèn LED.
• Mượn sách từ thư viện hoặc tải sách điện tử.
• Sử dụng đá bọt, dao cạo hoặc bùi nhùi thép để loại bỏ những chỗ bị xổ trên áo len một cách thủ công.
Nước
• Tưới cây trong phòng ngủ bằng nước uống còn thừa.
Thời gian
• Chọn một kiểu dọn giường đơn giản. Ví dụ, tôi gấp và vuốt phẳng chăn bông xuống đến khoảng giữa giường. Như thế, giường sẽ thoáng hơn và lúc nào muốn là chui ngay vào được.
• Đặt thùng mây trong tủ và cởi đồ ngay bên cạnh nó.
• Cân nhắc việc dùng nhiều thùng mây riêng cho đồ tối màu, trắng và giặt khô.
• Cất đồ trang sức trong tủ quần áo, gần nơi bạn mặc đồ.



Nội trợ và bảo dưỡng 
Tôi một tay túm váy, một tay khẽ lướt trên thanh vịn cầu thang láng coóng, kiêu sa điệu đà nhún nhảy đi xuống thềm bằng đôi giày cao gót mượn của mẹ khi gia đình dự tiệc qua đêm tại điền trang nhà người bạn thân thiết ở Bỉ. Những ký ức năm lên mười tái hiện choáng ngợp trong tâm trí tôi, đó là khoảng thời gian tôi luôn mường tượng mình lộng lẫy như nữ chính trong phim dài tập Dallas, luôn mơ về ngôi nhà rộng thênh thang có cầu thang lớn và bãi cỏ trải dài.
Hai mươi năm sau, sự nỗ lực không mệt mỏi của Scott đã biến ước mộng bấy lâu của tôi thành sự thật. Nhưng hiện thực diễn ra khác xa với những gì tôi tưởng tượng: thay vì đeo đôi bốt cao bồi như Bobby Ewing, Scott phải mặc quần đùi và đi ủng lặn, quỳ dạt gối để vớt cỏ dại trong ao. Làm vườn choán hết thời gian những ngày cuối tuần và việc lau dọn nhà cửa định kỳ chiếm trọn cả ngày. Chúng tôi thuê nhân viên vệ sinh đến dọn dẹp hai buổi một tháng nhưng cũng không chấm dứt được việc đồ chơi của bọn trẻ bày la liệt khắp nhà, những dấu vân tay loang lổ trên mặt cửa sổ hay những túm bụi khắp các ngóc ngách. Song, vào thời điểm đó, chúng tôi lại bấm bụng chấp nhận chi phí và thời giờ cho công cuộc bảo trì vĩ đại kia mà không hề hay biết mình đang trả giá cao thế nào khi không sống với ước mơ của chính mình.
Chuyển nhà là cơ hội vô cùng quý giá để chúng tôi định hình lại lối sống của mình. Trong quá trình thích ứng, chúng tôi tự đặt ra những câu hỏi: Chúng tôi muốn gì từ cuộc sống này? Chúng tôi có đang sống trọn vẹn không? Chúng tôi chỉ có một cuộc đời để sống và từng đó thời gian trong một ngày. Lối sống tối giản đã trả lời những câu hỏi ấy. Thay vì tiêu tốn thời gian rảnh rỗi để bảo trì đồ đạc , nó giúp chúng tôi có những khoảng thời gian và không gian cho gia đình ở bên nhau, làm những điều chúng tôi thực sự hứng thú hay thỏa thích sáng tạo và học tập không ngừng. Sau tất cả, đây mới là những trải nghiệm mà tôi muốn có... thay vì còng lưng lau nhà, cắt cỏ hay trích một khoản tiền mồ hôi nước mắt không hề nhỏ để thuê người làm những công việc đó.
Trong chương này, tôi sẽ thảo luận về việc làm thế nào để đơn giản hóa việc dọn dẹp, giặt giũ, bảo trì và làm vườn.
Những năm qua, các chiến dịch tiếp thị đã phức tạp hóa những thói quen và khiến loài người tin rằng mỗi công việc khác nhau đều đòi hỏi một công cụ riêng biệt. Chúng ta lấp đầy không gian nhà kho, tủ, bồn rửa chén và cả phòng giặt với những sản phẩm đắt tiền và độc hại mà lãng quên rằng vũ khí của những người bà huyền thoại là sạch nhất, rẻ tiền nhất, vừa không độc hại lại có thể làm sạch hầu hết bề mặt các đồ dùng, khử trùng, đánh tan mùi và dầu mỡ, tẩy sạch cặn vôi và cặn xà phòng cũng như nấm mốc trong phòng tắm, khử sạch vết bẩn, các thành phần nhờn rớt và thậm chí còn có thể làm mềm quần áo khi giặt giũ. Trong bếp là như vậy, ngoài vườn còn có thể loại bỏ côn trùng và cỏ dại. Vũ khí giấu mặt tôi đang đề cập đến chính là…
DẤM
Dù không thể tìm thấy dấm ở các cửa hàng không-đóng-gói (tôi lựa chọn mua loại đựng bằng chai thủy tinh), tôi tin dấm là một nguyên liệu vô cùng thiết yếu cho ngôi nhà và khu vườn của mình. Và đây là cách tôi sử dụng dấm cùng các hỗn hợp khác cho hầu hết nhiệm vụ trong nhà.
HỖN HỢP CƠ BẢN
HƯỚNG DẪN
Đổ vào bình xịt 1 cốc nước và 1/4 cốc dấm trắng tinh luyện.
Lưu ý: Nếu muốn thêm mùi hương, bạn có thể ngâm dấm với vỏ cam quýt trong vài tuần, trước khi pha loãng dung dịch đó ra.
Dưới đây là một vài ví dụ về các sản phẩm làm sạch, giặt, diệt trừ sâu bệnh và làm vườn mà bạn có thể tống khứ khỏi nhà bằng cách sử dụng dấm:
Chất tẩy dính: Gỡ các miếng dán sticker bằng cách làm ướt chúng với dấm ấm. Đối với kẹo cao su, có thể sử dụng một viên đá để gỡ đi phần lớn bã kẹo, tiếp đó dùng dấm ấm để làm sạch phần còn lại.
Chất tẩy rửa phòng tắm: Sử dụng Hỗn hợp Cơ bản (công thức trên) để tẩy cặn xà phòng và các vết bẩn cứng. Dấm cũng có công dụng đánh bóng bệ, sàn, bồn rửa, vòi hoa sen, gương và nhiều đồ đạc khác. Bạn cũng có thể nhúng một bàn chải đánh răng vào dấm để chà lớp vữa thừa hay ngâm vòi hoa sen vào một bát dấm qua đêm để loại bỏ lượng cặn vôi tích tụ.
Chất giữ màu: Nếu có quần áo dễ bị phai màu sang những chiếc khác khi giặt, hãy ngâm chúng với dấm trước khi đem giặt chung.
Bột thông cống: Dùng dây thông tắc và cây thụt làm sạch đường ống, rồi đổ vào đó 1/4 cốc muối nở baking soda và ½ chén dấm trắng. Đậy nắp bồn cầu lại cho đến khi sủi bọt thì đổ nước sôi vào để xả sạch.
Bọt biển tẩy trắng (còn được gọi là Bọt biển tẩy trắng ma thuật): Xóa vết bút bi, bút chì, hoặc bút sáp màu trên tường bằng cách sử dụng vải hoặc bàn chải đánh răng cùng dấm trắng tinh luyện.
Phân bón cho hoa: Để hoa đã bị cắt rễ tươi lâu hơn bạn chỉ cần cho thêm một thìa canh dấm vào bình.
Chất tẩy rửa kính: Nếu có một miếng vải vi sợi, bạn chỉ cần thêm nước là hoàn toàn có thể lau kính cực sạch. Nếu không, bạn chỉ cần phun Hỗn hợp Cơ bản lên cửa sổ, gương, bề mặt kính và đánh bóng lại bằng vải.
Thuốc diệt cỏ: Phun dấm vào cỏ và bạn sẽ đạt được ý nguyện.
Thuốc chống côn trùng: Phun nơi bạn không muốn kiến lê la (như cửa sổ hoặc ngưỡng cửa). Trang web Versatilevinegar.org còn kiến nghị bạn nên thêm một thìa dấm trắng tinh luyện vào mỗi lít nước uống của thú cưng để không bị bọ chét và ve bám vào. Tỉ lệ một thìa cà phê dấm và một lít nước là cho một con thú nặng 18kg.
Chất tẩy đồ trang sức/kim loại: Để làm sạch đồng, đồng thau và đồng bị xỉn màu, hãy trộn hỗn hợp 1 thìa cà phê muối và 1/4 chén dấm, rửa sạch bằng nước ấm và đánh bóng lại bằng vải mềm. Đối với bạc, ngâm bạc trong 1/4 cốc dấm trắng và 1 thìa cà phê muối nở baking soda, sau đó rửa sạch và đánh bóng bằng một miếng vải mềm. Đối với vàng, bạn chỉ cần ngâm bằng dấm trong một giờ và xả sạch lại với nước. Không sử dụng dấm đối với ngọc trai.
Chất tẩy rửa nhà bếp: Sử dụng dấm mạnh để khử trùng thớt, các vật dụng inox hoặc chén đĩa (bạn có thể đổ dấm vào khay đựng dung dịch trợ xả trong máy rửa bát). Sử dụng Hỗn hợp Cơ bản để làm sạch bồn rửa chén, bệ rửa và tủ lạnh (sử dụng bàn chải đánh răng để làm sạch các kẽ bị mốc). Để làm sạch lò vi sóng, đổ một chút hỗn hợp dấm vào cốc và bật lò để khử mùi và làm mềm mảng bám thức ăn. Với lò nướng, hãy phun dấm vào mọi ngóc ngách của lò, sau đó rắc baking soda và để qua đêm, cạo mảng bám bằng thìa và lau sạch. Để loại bỏ cặn vôi bẩn trong máy pha cà phê, đổ vào khay đựng nước của máy một chút nước và 1/4 cốc dấm, khởi động máy, làm sạch và rửa sạch. Để loại bỏ mùi hôi khó chịu của máy nghiền rác gắn dưới bồn rửa bát, ở tay bạn, hay hũ đựng thức ăn, bạn gọi dạ dấm bảo vâng. Để loại bỏ các vết bẩn trà hoặc cà phê khỏi chén gốm, ngâm chén với dấm trong vài giờ, sau đó chà các vết bẩn cứng đầu kia một lần nữa bằng baking soda.
Bột giặt tăng cường: Thêm ½ cốc dấm tinh luyện vào chu trình xả sẽ ngăn ngừa xà phòng tích tụ và làm ố quần áo. Dấm có chức năng như chất làm mềm vải, hỗ trợ bền màu và giảm bụi bám do tĩnh điện.
Chất loại bỏ và ngăn ngừa nấm mốc: Sử dụng dấm đặc để loại bỏ nấm mốc khỏi hầu hết các bề mặt. Để ngăn ngừa nấm mốc trên rèm tắm, bạn chỉ cần xịt dấm lên khu vực có mốc hoặc thêm dấm vào chu trình xả khi giặt rèm.
Chất khử vết ố nicotine: Làm sạch các bức tường có mảng bám nicotine chỉ với dấm.
Chất trung hòa mùi: Thay vì để ngôi nhà nồng nặc mùi nước hoa độc hại, hãy tìm tận gốc nguyên nhân gây mùi và dọn thoáng khu vực đó. Tiếp theo, đặt một bát dấm trong phòng để hút các loại mùi hôi dai dẳng (phòng mới sơn, không gian hạn chế trên xe hơi hay căn bếp với hỗn tạp các loại mùi và khói đều có thể dùng phương pháp này).
Thuốc đuổi chó mèo: Xịt dấm nơi bạn không muốn chó hoặc mèo ăn uống, cào cấu hoặc đi tiểu.
Chất lau tẩy cấp tốc: Không cần tới giẻ lau sàn dùng một lần; tất cả những gì bạn cần có là miếng vải vi sợi cùng Hỗn hợp Cơ bản.
Chất loại bỏ gỉ sét: Để loại bỏ gỉ sét khỏi các đồ vật nhỏ, ngâm chúng vào dấm tinh luyện trong vài giờ, chà bằng bàn chải đánh răng và rửa kỹ. Bạn có thể dùng miếng cọ xoong kim loại để chà những vết gỉ cứng đầu.
Chất tẩy vết ố bẩn: Đổ dấm lên những chỗ có các vết ố của mù tạt, bút bi, bút chì hay bút sáp; sau đó chà với một bàn chải đánh răng để loại bỏ các vết bẩn và xả sạch với nước.
Chất tẩy rửa nhà vệ sinh: Phun dấm lên rồi chà rửa nhẹ nhàng. Nếu đồ dùng quá bẩn, bạn có thể phun dấm, rắc một chút baking soda, chờ ngấm hẳn rồi mới tiếp tục chà.
Chất làm sạch nội thất bọc vải: Phun nhẹ Hỗn hợp Cơ bản lên vải và lau lớp phủ để trung hòa mùi hôi, loại bỏ bụi bẩn bề mặt và làm tươi màu sắc (bạn hãy thử nghiệm ở khu vực không dễ thấy trước). Mùi dấm sẽ giảm dần theo thời gian và để lại hương thơm tươi mát. Nếu lau bằng vải vi sợi, bạn sẽ còn làm sạch được cả lông thú cưng.
Chất tẩy rửa nhựa vinyl: Làm sạch và tẩy sáng sàn vinyl và sàn linoleum với khoàng 4 lít nước và 1 chén dấm.
Chất làm mới gỗ: Trộn đều các phần dấm và dầu, chà sạch theo hướng của vân gỗ để loại bỏ các vết cặn đáy cốc nước và các vết trầy xước. Bạn cũng có thể sử dụng Cao đa năng để đánh bóng gỗ.
Làm trơn dây khóa kéo: Nếu dây khóa kéo nào đó chạy không trơn tru, hãy xịt dấm lên nó và kéo dây lên xuống vài lần để loại bỏ những hạt cặn gỉ sét.
Giờ, chúng ta sẽ đi sâu vào việc giảm chất thải và nâng cao hiệu quả vệ sinh, bảo trì và chăm nom vườn tược nhé.
VIỆC NHÀ
Anh em chúng tôi từng đảo mắt long sòng sọc mỗi khi ông tôi nói: “L’homme sera victime du progrès!” (“Loài người sớm muộn cũng sẽ trở thành nạn nhân của tiến bộ!”). Giờ đây, khi đã trưởng thành, tôi thấu hiểu được hàm ý thật sự trong câu nói của ông. Kể từ khi đồ dùng một lần ra đời và thâm nhập vào nhà, tiêu chuẩn sạch sẽ của con người đã trở nên cực đoan.
Ngày ngày, các quảng cáo sản phẩm dùng một lần dồn dập tấn công chúng ta với những hứa hẹn kiểu chiếc khăn ướt có tính năng kháng khuẩn diệt trùng... Những tuyên bố vô lý làm loài người tin rằng mình thật bẩn thỉu và đang bị các mầm bệnh nguy hiểm bủa vây. Loài người phải giết hoặc ít nhất là phòng tránh chúng (một nhiệm vụ bất khả thi) và việc tái sử dụng đồ đạc là một hành động không thể chấp nhận được.
Những công ty kinh doanh khăn lau dùng một lần tuyên bố: “Khăn giặt đi giặt lại trong nhà tắm không thể đảm bảo đôi bàn tay vô trùng”. Các chuyên gia trong nhiều ngành công nghiệp không ngừng tìm tòi và kiến tạo thị trường cho tất cả những khu vực có thể có vi trùng, bao gồm cả lĩnh vực giặt là, củng cố sự phụ thuộc do nhận thức của chúng ta vào những sản phẩm dùng một lần độc hại. Nhưng sống theo những tiêu chuẩn được dựng lên này và không ngừng khai thác cạn kiệt nguồn tài nguyên, tiêu thụ các sản phẩm sử dụng một lần sẽ không chỉ khiến hành tinh xanh tổn thọ mà còn bào mòn sức khỏe của con người.
Theo tổ chức Mother Nature Network, “Mỗi năm, người tiêu dùng Mỹ dành gần 1 tỉ đô-la cho các sản phẩm kháng khuẩn không cần thiết”. Một số người gắn gel rửa tay khô Purell vào chùm chìa khóa của mình; những người khác tìm kiếm bình nước rửa tay ở nơi công cộng. Song, như phòng khám Mayo Clinic từng cảnh báo: “Xà phòng kháng khuẩn không hiệu quả hơn trong việc tiêu diệt mầm bệnh so với xà phòng thông thường. Sử dụng xà phòng kháng khuẩn thậm chí có thể dẫn đến sự phát triển của vi khuẩn kháng với các chất chống khuẩn trong sản phẩm làm cho việc tiêu diệt chúng còn khó khăn hơn trong tương lai”. Dồn toàn lực chinh chiến trong một trận đấu mơ hồ, vô hình trung con người đang kiến tạo nên các loài siêu khuẩn mới. Việc tìm kiếm sự cân bằng giữa “siêu sạch” và “đủ vệ sinh” là một thách thức mới.
Việc hiểu rằng một số vi khuẩn có lợi cho khả năng miễn dịch và không cần thiết phải dùng đến những sản phẩm kháng khuẩn cũng như gel là một điều rất quan trọng. Hãy đơn giản hóa việc nhà của bạn bằng cách: (1) tránh các phương pháp bảo trì quá rườm rà, (2) tinh giản các sản phẩm làm sạch và giặt giũ, (3) ủ phân đồ thừa.
Tránh bảo trì rườm rà
Đơn giản hóa là một loại thuốc gây nghiện. Một khi hiểu rõ hơn về lợi ích của việc sống trong một ngôi nhà nhỏ và không tốn nhiều thời gian, tôi càng nghiên cứu cẩn thận những hoạt động hằng ngày của mình để có thể tối giản mọi thứ tới mức tối đa. Tôi tìm mọi cách để cuộc sống vận hành theo luồng tự động hóa và hạn chế hết sức có thể thời gian cho việc vặt.
Phương pháp dọn dẹp
Thời điểm hiện tại, tôi chỉ mất 5 phút dọn dẹp nhanh buổi sáng và 2 giờ đồng hồ để dọn triệt để toàn bộ căn nhà. Bằng việc mở thật to nhạc khiêu vũ Euro, tôi đã biến công việc nhàm chán nhất thành một buổi luyện thể hình đều đặn hằng tuần mà không cần thuê người dọn nhà cũng như đăng ký thẻ tập phòng gym. Tôi có nhiều thời giờ hơn cho các con và việc kinh doanh hiện tại. Dưới đây là một số mẹo không-đau-đớn tiễn mọi bẩn thỉu rác rưởi khỏi ngôi nhà của bạn:
• Thực hành lối sống tối giản. Ít đồ bớt việc.
• Chỉ định vị trí và chỗ chứa cho đồ quyên góp. Để quá trình dọn dẹp không gián đoạn, quá trình giải phóng đồ đạc cũng cần được hệ thống hóa.
• Chọn vật liệu và bề mặt dễ bảo trì. Ví dụ, một chiếc ghế da sẽ bền và dễ lau chùi hơn so với ghế bọc vải mềm.
• Loại bỏ hoặc giảm thiểu các bề mặt phẳng dễ tích bụi.
• Duy trì đồ đạc trên sàn nhà càng ít càng tốt. Chọn giá gắn treo trên tường cố định thay vì nội thất bày tự do trên sàn. Chẳng hạn như tivi treo tường, đèn hay giá treo quần áo đều sẽ giúp việc lau chùi sàn dễ dàng hơn.
• Mở một cửa sổ hoặc bật quạt thông gió ít nhất hai mươi phút sau khi tắm để giảm mốc bám vào các đường trát vữa hở.
• Mở quạt hút khói khi nấu để giảm mỡ tích tụ gây khó khăn cho quá trình làm sạch và lau bụi.
• Đặt tủ đựng giày trước lối vào nhà và thi hành chính sách “Biên giới không giày”.
• Hạn chế quyền lai vãng của thú cưng vào một số phòng nhất định.
• Lắp đặt bình xà phòng ngay ở bồn rửa chén để thuận tiện cho việc rửa chén và rửa tay.
• Lắp đặt lò sưởi khí gas thay vì lò sưởi củi đốt (lợi thế của loại lò sưởi này là bộ điều nhiệt có thể lập trình, không chỉ giúp đốt sạch hơn, hiệu suất còn cao hơn mà còn giảm bớt gánh nặng dọn dẹp cho bạn).
• Hãy để thực vật làm sạch không khí cho ngôi nhà. Theo nghiên cứu của NASA, mười loại cây hiệu quả trong việc thanh lọc không khí là: Cọ lá tre, Vạn niên thanh, Thường xuân Anh, Cúc đồng tiền, Thiết Mộc Lan, Cây lưỡi hổ, Cúc mâm xôi, Lan Ý.
• Cất giữ thực phẩm trong các vật chứa kín khí như hũ thủy tinh để ngăn ngừa sự xâm nhập của chuột bọ.
• Dọn nhà từ trên cao xuống dưới thấp. Lau bụi đầu tiên, lau sàn nhà cuối cùng.
• Chỉ mua các loại máy rửa chén an toàn và hiệu quả cho nhà bếp.
• Sử dụng máy rửa chén đầy đủ một quy trình vì thay vì rửa bằng tay sẽ giúp tiết kiệm thời gian và nước. Khi cần thay thế máy rửa chén, hãy tìm trên thị trường loại máy rửa chia ngăn, đã qua sử dụng. Khi một ngăn kéo đang hoạt động, có thể thêm số bát còn lại cần rửa vào ngăn bên kia, tránh việc bát đĩa bẩn chồng chất trong bồn rửa.
Phương pháp giặt
Có thể nhiều người nghĩ rằng sở hữu ít quần áo sẽ đòi hỏi phải giặt giũ liên miên. Sai bét. Việc giặt quần áo một lần một tuần là hoàn toàn có thể nếu bạn biết cách. Bí quyết là thực hiện các biện pháp giảm giặt là phù hợp và tìm ra loại bột giặt đáp ứng nhu cầu của bạn. Giặt ít hơn không chỉ giúp bạn tiết kiệm thời gian, nó cũng giúp giữ màu áo luôn như mới và đảm bảo một tuổi thọ khả quan. Để giảm việc giặt giũ, bạn cần:
• Sở hữu một số lượng quần áo tối thiểu để nâng cao hiệu quả quản lý “tủ”, tránh việc thay đồ nhiều lần trong ngày, giảm độ cao chóng mặt của đống đồ bẩn.
• Chọn các loại vải không yêu cầu dịch vụ giặt là đặc biệt.
• Khi cần giặt khô, hãy chọn dịch vụ giao hàng để giảm thiểu việc đưa và lấy đồ. Lựa chọn cửa hàng chấp nhận hoặc cung cấp túi sử dụng nhiều lần để bạn không phải đối phó với việc vứt bỏ túi ni lông hay bao nhựa cứng. Tái sử dụng móc kim loại trong lần sử dụng dịch vụ tới.
• Sử dụng khứu giác và làm sạch những vết bẩn nhỏ trước khi quyết định đem giặt.
• Đặt thùng mây đựng quần áo giặt trong mọi phòng ngủ (kể cả phòng dành cho khách đến thăm nhà: khách sẽ vô cùng cảm kích).
• Khuyến khích các thành viên trong gia đình giải quyết các vết bẩn nhỏ trên quần áo ngay khi nó xuất hiện. Ví dụ, vết rượu vang sẽ dễ dàng bị loại bỏ nếu được xử lý bằng muối ngay lúc đó. Dán tấm bảng các phương pháp “Loại bỏ vết bẩn” trong phòng giặt gia đình.
• Chọn và gắn bó với một thương hiệu và màu tất để giảm thời gian “ghép đôi” sau khi giặt. Phải thú thật rằng Scott cực kì mãn nguyện với thực tế là anh còn không phải loay hoay tìm tất đúng đôi vào 6 giờ sáng trước khi đi làm.
• Lựa chọn các loại vải làm từ sợi tự nhiên để tránh hiện tượng tĩnh điện cũng như bỏ được khâu chống tĩnh điện cho máy sấy quần áo.
• Chỉ định một chiếc vòng đánh dấu khăn ăn, một màu cụ thể, hoặc một cách gấp đặc biệt cho mỗi thành viên gia đình để phân biệt khăn ăn và giảm bớt việc giặt.
• Lắp riêng thanh treo khăn tắm, mỗi thành viên một màu hoặc cách gấp riêng biệt để giảm thiểu số lần giặt.
• Kéo dài thời gian giặt ga trải giường. Ở châu Âu, mọi người có thói quen phơi ga ngoài nắng thay vì giặt giũ nhiều lần. Trong tiếng Pháp từ “làm sạch” thậm chí là từ đồng nghĩa với từ “phơi nắng”.
• Chỉ bật máy giặt khi số lượng quần áo đạt mức khối lượng giặt tối đa của máy. Xử lý tất cả số quần áo cần phải giặt trong một ngày để máy đạt hiệu suất tối đa.
• Gấp đồ giặt ngay khi máy sấy phát tiếng bíp để giảm thiểu việc là quần áo.
Sắp xếp lại các sản phẩm làm sạch
Sắp xếp lại các sản phẩm mang lại rất nhiều thuận lợi. Việc này giúp bạn xác định được độ độc hại của sản phẩm mà bạn đã quen sử dụng, đánh giá đúng mức độ cần thiết của chúng và lựa chọn những giải pháp thay thế đơn giản, đồng thời lấy lại được kha khá không gian trữ đồ! Nhưng trong quá trình này, bạn chắc chắn sẽ vấp phải vấn đề hóc búa: Biết làm gì với những sản phẩm độc hại mà bạn không còn muốn dùng nữa? Hãy nghĩ tới việc vứt chúng ở những nơi dành cho rác thải nguy hiểm của địa phương (hạn chế dùng cách này), đem cho những người đằng nào cũng mua mới những sản phẩm này, hoặc cố gắng dùng cho hết. Tuy nhiên, bạn sẽ mất nhiều thời gian nhất cho việc giải tán những món đồ này nếu quyết định ngay tắp lự rằng bạn phải thay đổi thói quen của mình ngay lập tức.
Sau đây là một số câu hỏi bạn phải cân nhắc khi cắt giảm các sản phẩm dùng trong nội trợ:
• Nó có còn hoạt động được không? Có thể sửa được không? Nếu cái hót rác của bạn bị nứt và không thể hót được rác quét trên sàn nhà hiệu quả, hãy tái chế nó và mua cái khác bền hơn bằng kim loại. Và sao bạn phải phí thời gian cọ rửa bằng một miếng xốp đã nát hoặc một cái máy rửa bát đã trở nên ì ạch?
• Tôi có dùng nó thường xuyên không? Các sản phẩm như đồ đánh bóng kim loại ít khi được sử dụng nhưng lại chiếm không gian quý giá bên dưới bồn rửa bát quanh năm. Đừng ngại bỏ chúng đi. Hãy dùng các mẹo với dấm tôi đã trình bày hoặc những giải pháp thay thế tự làm tra trên Google khi cần đến những sản phẩm ít dùng.
• Có sự trùng lặp nào ở đây không? Một căn bếp điển hình có rất nhiều loại xà phòng: xà phòng rửa bát, rửa tay, lau sàn, tắm thú nuôi, v.v.. Nhưng về căn bản xà phòng vẫn là xà phòng! Một loại tự nhiên như xà phòng thực vật castile có thể phụ trách tất tần tật. Không cần phải có các loại bản sao cho những công dụng cụ thể.
• Nó có gây nguy hại cho sức khỏe gia đình không? Nhóm Công tác Môi trường (EWG) khuyên tránh các sản phẩm có chứa Nonylphenol Ethoxylate (NP9), 2-butoxyethanol, butoxydiglycol, ethylene hoặc diethylene glycol monobutyl ether, diethylene glycol monomethyl ether, hoặc methoxydiglycol; không xịt những sản phẩm có chứa các chất ethanolamine (MEA, DEA và TEA) và “các chất gây kích ứng da“; cẩn trọng với ADBAC, benzalkonium chloride (BKC), hoặc thành phần có đuôi “-monium chloride”… nhưng ai mà nhớ nổi một đống từ chẳng biết phải phát âm thế nào đó chứ? Hãy đơn giản hóa bằng cách nhặt riêng ra những sản phẩm mà trên nhãn dán cảnh báo có những từ như “độc“, “nguy hiểm“ hoặc “chết người“ và mang tới cơ sở rác thải nguy hiểm nơi bạn sống. Tốt hơn cả là quẳng hết chúng đi (cùng với gánh lo của bạn nữa) và chỉ tin dùng duy nhất các sản phẩm thay thế từ dấm cũng như những giải pháp thay thế không độc hại khác nữa sẽ được đề cập tới dưới đây.
• Tôi có đang tích đồ vì “cả nể“ không? ? Giữ khư khư một sản phẩm chỉ vì nó đắt tiền (“Mình đã chi rất nhiều cho cái này”) hoặc độ độc hại (“Mình cảm thấy tội lỗi khi vứt nó đi”) không biện minh được cho việc giữ nó lại. Sự thiết thực, tính hiệu quả và tác động của nó tới sức khỏe của bạn phải được cân nhắc không khoan nhượng trong suốt quá trình sắp xếp lại.
• Tôi có giữ nó vì “mọi người đều có” không? Có thể bạn có giỏ nhựa đựng quần áo… Có thứ nào thực hiện được cùng chức năng đó không? Có thể bạn sẽ sử dụng thùng mây đựng đồ giặt để thay thế. Nếu mỗi tủ đồ đều được trang bị một thùng mây di dộng, nó không chỉ có công dụng tập hợp và đưa quần áo bẩn tới chỗ máy giặt, mà còn có thể được dùng vào việc phân loại và chuyển đống đồ giặt sạch sẽ đã được gấp gọn gàng trở lại một cái tủ nào đó.
• Thời gian quý báu bỏ ra để phủi bụi và dọn dẹp có đáng không? Nó có thực sự tiết kiệm thời gian không? Ví dụ như cá nhân tôi thấy máy hút bụi thực ra khá phiền hà. Với khoảng thời gian lôi nó ra khỏi tủ, gỡ rối mớ dây, cắm điện, hút bụi, rút phích cắm, mang lại lên gác và gỡ rối mớ dây – chưa kể thi thoảng phải đổ túi chứa và sửa dây đai – tôi đã có thể quét nhà đến hai lần. Kết quả là tôi đã loại bỏ công cụ này cùng với robot dọn sàn, vì công sức tôi phải bỏ ra để ý nó còn quá cả lượng thời gian nó tiết kiệm được. Kể từ đó, tôi sung sướng tiết kiệm được thời gian, sức lực và tiền bạc, chưa kể đến khoảng trống được dọn quang trong tủ!
• Tôi có thể sử dụng không gian này cho việc gì khác? Nếu thỉnh thoảng mới dùng đến bàn là, bạn có thể tận dụng một mặt phẳng có sẵn (ví dụ nóc máy sấy, có thể là với một cái khăn tắm hoặc thảm là) cho việc này.
• Nó có tái sử dụng được không? Hãy quên khăn giấy, giẻ dùng một lần và mấy miếng bọt biển đi. Hãy nghĩ tới những giải pháp thay thế có thể tái sử dụng.
Các công cụ lau dọn có thể tái sử dụng
Thực hiện các giải pháp thay thế có thể tái sử dụng không những tốt hơn cho môi trường, mà còn giúp các khoản tiền tiết kiệm thực sự tăng lên! Tôi giận bản thân vì đã không áp dụng chúng sớm hơn.
• Các loại vải có thể giặt: Tôi mua một chồng giẻ vi sợi khi mới bắt đầu xanh hóa ngôi nhà của mình. Vải vi sợi vi diệu đến mức lập tức loại bỏ nhu cầu của tôi đối với các chất tẩy rửa độc hại, các loại giẻ, bọt biển và khăn giấy. Chúng khiến quá trình chuyển đổi sang lau dọn xanh của tôi dễ dàng hơn hẳn. Nói thì là vậy, song chúng vẫn là vật liệu tổng hợp: vải cắt ra từ áo phông sẽ là giải pháp thay thế thân thiện hơn với môi trường khi xét đến việc (cuối cùng) chúng cũng sẽ bị bỏ đi (vải cotton có thể phân hủy sinh học và tái chế).
• Giẻ lau nhà: Tôi thấy bộ dụng cụ cho giẻ lau dùng một lần dễ sử dụng hơn là hệ thống “cây lau và xô” và nó cũng tiết kiệm rất nhiều nước nữa. Bạn có thể lắp đầu cây lau với một miếng vải có thể giặt hoặc một tấm vi sợi tổng hợp, ngoài ra còn có các lựa chọn hữu cơ thay thế khác như các tấm nỉ vuông hoặc tấm vải móc...
• Chổi: Từ bỏ máy hút bụi biến chổi thành dụng cụ cần thiết cho hầu hết việc quét sàn và mạng nhện. Các chất liệu tự nhiên để làm chổi có tơ, ngô, chỉ xơ dừa, lông lợn rừng và lông ngựa. Chổi của chúng tôi làm bằng xơ, nhưng điều tôi đánh giá cao nhất ở thiết kế của nó là những cạnh lượn tròn ở đầu chổi giúp quét các góc rất dễ dàng.
• Búi sắt cọ rửa hạng nặng: Loại lưới mắt cáo bằng thép không gỉ dùng được hàng năm trời (có khi cả đời) và phát huy tác dụng cực tốt trong nhà tôi. Chúng tôi dùng nó để cọ đồ thừa còn bám lại trong cốc và những mảng bụi bẩn bám cứng khỏi các bề mặt thép không gỉ. (Dùng theo hướng thớ của chất liệu được cọ rửa).
• Bàn chải cọ rửa: Để rửa bát đĩa hoặc cọ vết bột nhão khỏi kệ bếp, một chiếc bàn chải gỗ làm từ sợi tự nhiên không chỉ là giải pháp thay thế tốt cho bọt biển và các tấm cọ cứng, mà còn bền hơn hẳn. Thậm chí một số loại còn có thể tra vừa vào cán để tay không bị chạm vào chỗ bẩn. Bạn cũng có thể tính đến chuyện tự trồng một cây mướp hoặc tận dụng dây thừng bằng sợi đay để bện một búi giẻ cọ rửa. Không giống các tấm cọ rửa tổng hợp, tất cả ba lựa chọn trên đều 100% tự nhiên và có thể đem ủ phân.
• Bàn chải đánh răng: Chúng tôi phát hiện ra bàn chải đánh răng cũ rất hiệu quả khi đánh những chỗ khó lùa vào tới như khe tường và khớp nối tủ lạnh. Vì chúng tôi mua bàn chải răng có thể ủ phân, nên chúng sẽ được mang đi ủ phân khi đầu lông cứng không còn xài được nữa.
Những sản phẩm thay thế Không Rác và Không độc hại
Tiết giảm đã đơn giản hóa việc lau dọn hằng ngày của chúng tôi, nhưng quan trọng hơn, nó đã giúp chúng tôi đoạn tuyệt hẳn với những hóa chất độc hại thường có trong các sản phẩm làm sạch. Chúng tôi không còn phải xoắn não vì danh sách thành phần của các dung dịch làm sạch trong nhà để cố gắng giải mã xem chúng ảnh hưởng thế nào tới sức khỏe của mình nữa. Nhưng thành thật mà nói thì tìm được loại xà phòng giặt phù hợp cho gia đình không hề dễ và thực ra còn khá mệt mỏi. Hết tuần này qua tuần khác, hết lô này tới lô khác, thử nghiệm đến cả nửa tá chất giặt thân thiện với môi trường, bao gồm cả vòng đất sét và quả bồ hòn (tôi đang định trồng cây này ở sân sau) đều mang đến sự thất vọng cho những lần thử nghiệm tràn trề hi vọng bởi những món đồ trắng ngả sang màu xám và những bộ đồ tối màu lấm tấm vết dầu mỡ không hề có sự cải thiện nào về hiện trạng sau khi được lấy ra khỏi máy giặt, cứ y như là giặt không có chất giặt tẩy vậy. Sự tận tâm với môi trường của tôi càng lung lay hơn khi sản phẩm mà tôi thấy có thể loại bỏ được vết bẩn lại được đóng gói trong loại giấy bồi không tái chế được. Có thời kì tôi băn khoăn không biết sống xanh có đồng nghĩa với chuyện chấp nhận vết bẩn không, cho tới khi tôi tìm được ra cơ chế hiệu quả!
Tìm kiếm một chất giặt tẩy loại bỏ được các vết bẩn trong gia đình đồng thời thỏa mãn những điều kiện về đóng gói mà bạn đặt ra là một việc hết sức cá nhân, việc này nhà nào nhà nấy phải tự mình xác định, vì một chất giặt tẩy có hiệu quả cho nhà này chưa chắc đã không phù hợp với nhà khác. Nhưng tôi tin rằng, giặt giũ vì môi trường với kết quả không còn vết bẩn phụ thuộc vào một vài tham số: máy giặt của nhà bạn (cửa trước hay cửa trên), loại nước (cứng hay mềm), nhiệt độ chu trình giặt (nóng hay lạnh), loại vết bẩn (dầu mỡ hay vết cà chua chẳng hạn), chất liệu vải (sợi tổng hợp hay tự nhiên) và màu sắc (tối màu hay sáng màu). Và tôi thấy điều này cũng đúng với chất rửa bát: kết quả sẽ tùy thuộc vào độ mềm/cứng của nước cũng như thương hiệu máy rửa bát.
Sau khi thử nghiệm với các nhãn hiệu và hàng theo lô lớn có trên thị trường, dưới đây là những sản phẩm thay thế trong giặt giũ và lau rửa mà chúng tôi quyết định sử dụng:
Xà phòng lỏng
Xà phòng thực vật Castile rất tuyệt, ngoài việc dùng cho máy rửa bát và làm chất giặt, nó có thể đáp ứng mọi nhu cầu về xà phòng trong nhà! Tôi dùng nó để lau ghế ăn, sàn nhà, rửa tay, bát đĩa và thậm chí tắm cả cho chó. Một thanh xà phòng Castile cực kì hiệu quả, nhưng vì nó, tôi không còn được nhấn vào bình chiết gắn trên bồn rửa bát để hứng xà phòng thẳng vào bát đĩa và tay mình nữa. Xà phòng Castile dạng lỏng tương đối đắt, thế nên tôi tự làm lấy. Phải thú nhận là cách làm này không loại bỏ dầu mỡ tốt được như thương hiệu Dr. Bronner, nhưng nó có hoạt động đủ tốt cho nhu cầu của tôi. Scott dùng đến xà phòng bánh khi cần rửa dầu xe đạp dính trên tay.
XÀ PHÒNG LỎNG
HƯỚNG DẪN
Trong một nồi ninh xương hoặc một cái xô, pha 1½ cốc xà phòng nạo với 3,8l nước lã, khuấy đều và để nguyên qua đêm. Dùng máy xay cầm tay xay nhuyễn và chuyển vào hũ. Dùng bình chiết gắn ở bồn rửa để dễ lấy.
Chất rửa dùng cho máy rửa bát và chất giặt
Đại đa số các chất tẩy rửa xanh hoặc được bán ở dạng lỏng trong một hộp đựng bằng nhựa hoặc dạng bột trong hộp giấy bồi viền nhựa. Hãy kiểm tra hộp thật kỹ trước khi mua. Tôi ưu tiên ủng hộ các thương hiệu bán hàng không-đóng-gói nếu tìm được (sản phẩm này không phải là loại thường được bán theo kiểu không-đóng-gói). Nếu không, tôi tích trữ lượng lớn các nguyên liệu để tự làm lấy.
CHẤT TẨY RỬA CHO MÁY RỬA BÁT
HƯỚNG DẪN 
Trong một hộp đựng kín, trộn 4 cốc muối rửa (washing soda) (bạn dùng muối nở cũng được song không hiệu quả bằng), 1 cốc axit citric (có bán không-đóng-gói ở các cửa hàng cung cấp đồ ủ bia rượu) và 1 cốc muối biển. Để có kết quả tốt nhất, bạn nên thêm dấm vào ngăn tráng bát.
CHẤT GIẶT
HƯỚNG DẪN 
Trong lồng giặt, trộn ½ cốc muối rửa (washing soda, tên gọi hóa học là soda ash hoặc muối các-bonat), 1 cốc xà phòng blue soap nạo không đóng gói (dùng xà phòng xanh dương để thay cho các chất làm sáng quang học được sử dụng trong các chất tẩy rửa thương mại) và khoảng 3,5 lít nước ấm. Để có kết quả tốt nhất, bạn nên thêm dấm vào ngăn làm mềm vải.
Bột cọ rửa
Chúng tôi mua muối nở không-đóng-gói và dùng để xử lý các công việc cọ rửa tầm trung, khi miếng cọ kim loại thì quá cứng còn lông bàn chải gỗ lại quá yếu (cho vết trầy xước chẳng hạn).
BỘT CỌ RỬA
HƯỚNG DẪN 
Đổ muối nở vào một lọ đựng gia vị. Xịt nước vào chỗ cần làm sạch. Rắc bột lên và cọ bằng vải.
Lưu ý: Ngoài cách này, bạn còn có thể pha bột với một ít nước để tạo thành bột nhão ngay trên bề mặt chỗ cần cọ và cọ bằng một miếng vải.
Chất hồ vải
Tôi hiếm khi là đồ. Thời gian và lượng điện sử dụng vào việc đó chẳng mấy khi làm tôi thấy đáng cả. Chúng tôi đã sử dụng những mẹo bên trên ngay từ đầu để giữ cho quần áo ít nếp nhăn nhất có thể và giảm nhu cầu là. Tuy nhiên, chúng tôi có dùng đến dịch vụ giặt khô và hồ cứng áo sơ mi cho Scott trong những cuộc gặp chuyên nghiệp. Công ty dịch vụ này sử dụng một hệ thống giặt không độc hại và cung cấp một loại bao đựng có thể tái sử dụng (tiện lợi là bao này có thể biến thành bao đựng đồ giặt để mang đi mang về). Nhưng khi vì lý do nào đó mà tôi cần phải là ngay áo sơ mi của anh ấy, tôi sẽ dùng chất hồ vải nhà làm.
CHẤT HỒ VẢI
HƯỚNG DẪN
Pha 0,5l nước với 1 thìa bột ngô trong một lọ xịt. Lắc trước khi dùng.
Đơn giản hóa công việc nội trợ
Đó là tất cả những gì chúng tôi giữ trong nhà để phục vụ cho công tác lau rửa và giặt giũ! Khi gặp phải một vết bẩn khó giặt, tôi dùng chanh, muối, và ánh sáng mặt trời để đối phó những vết bẩn khó xác định; bột ngô hoặc một ít bột nhão làm từ nước rửa chén bát đối với vết bẩn dầu mỡ; dấm đối với vết mù tạt, bút bi, bút chì hoặc bút sáp; dầu ăn dành cho vết hắc ín; và nước nóng rót từ độ cao khoảng 30cm đối với vết quả mọng (chúng biến mất như một phép màu).
Khi loại bỏ các sản phẩm bấy lâu nay chiếm diện tích bên dưới bồn rửa bát, tôi có được chỗ thuận tiện để cất cái rây lọc của mình, đúng ở nơi tôi cần đến nó nhất.
Ủ phân đồ thừa
Khi lau dọn và giặt giũ, chúng ta sẽ thấy còn những rác thải dư lại (các nhúm bụi hoặc xơ vải trong máy sấy chẳng hạn). Ủ phân là cách tuyệt vời để trả những tài nguyên tưởng chừng vô giá trị này lại cho môi trường. Tùy thuộc vào hệ thống ủ phân mà bạn có, hãy cân nhắc ủ phân những loại rác thải sau đây:
• Tro lò sưởi (chỉ dùng tro củi)
• Rác trong đường ống thoát nước
• Xác ruồi
• Hoa héo (xem phần“Dấm” để giữ hoa tươi lâu hơn)
• Các loại cây trong nhà bị chết, đất và những mẩu cành lá cắt tỉa
• Xơ vải trong máy sấy (xem mẹo trong các chương sau để biết vật liệu này được tái sử dụng thú vị như thế nào)
• Các đám bụi
• Lông trong gối
• Bụi rác quét sàn
• Lông từ lược chải cho chó mèo
• Phần còn lại của đồ nhai cho chó (dây da sống và thừng vải bị xổ)
• Xơ mướp
• Bàn chải tự nhiên (ví dụ bằng gỗ và tơ hoặc lông lợn rừng)
• Hỗn hợp hoa khô thơm tự nhiên
• Vỏ cam quýt dùng để làm sạch hoặc thêm mùi thơm cho dung dịch làm sạch từ dấm
• Phân thú nuôi cùng mấy lớp giấy dùng để hót phân (hãy mua một thùng ủ riêng hoặc xem hướng dẫn bên dưới để tự làm)
• Miếng xốp bọt biển
• Rác trong máy hút bụi.
BẢO DƯỠNG
Tôi nhận thấy chủ động bảo dưỡng có vai trò tối quan trọng đối với việc kéo dài tuổi thọ cho những khoản đầu tư của chúng tôi và tránh hệ lụy lãng phí liên quan tới việc sửa chữa cũng như các sản phẩm kiểm soát chuột bọ. Nhưng ngay cả cách bảo quản cẩn thận nhất và những nỗ lực giảm phế thải quyết liệt nhất chắc chắn cũng vẫn để lại đôi chút rác. Hũ cỡ 1l đựng rác thải sinh hoạt mà gia đình chúng tôi thải ra mỗi năm chủ yếu chứa những mẩu dây điện cũ, những mẩu vữa trét tường cùng các mảnh rác vải dùng để lau những chỗ mới trét, những mảng sơn khô và chổi quét sơn dùng rồi, v.v.. Về cơ bản, đây là những thứ cần để bảo vệ nhà chúng tôi khỏi sức phá hủy của nước, lửa hoặc hiện tượng xuống cấp không phanh, nếu không, điều này sẽ lại dẫn tới những vấn đề lớn hơn và tạo ra nhiều rác thải hơn. Một ngôi nhà Không Rác nên cố gắng hạn chế phạm vi sửa chữa bằng cách tự vận động (ưu tiên các phương pháp ít phải bảo dưỡng) và áp dụng các lựa chọn thay thế không rác thải để sửa chữa các sản phẩm.
Ưu tiên lựa chọn ít bảo dưỡng
Lâu nay, việc chúng tôi thỉnh thoảng cho thuê nhà thực sự rất có tác dụng khi giữ cho nhà cửa và vườn tược gọn gàng, ngăn nắp. Bạn có thể dễ dàng kiểm soát công việc sửa chữa nếu thực hiện những biện pháp chủ động sau:
• Áp dụng lối sống tối giản. Càng sở hữu ít bạn càng ít phải sửa chữa, và càng dễ chủ động trong việc bảo trì.
• Mua đồ chất lượng. Đại đa số các sản phẩm chúng ta mua ngày nay không được sản xuất để trường tồn với thời gian. Hãy tránh xa mấy thứ đồ phù du chóng hỏng. Đầu tư nhiều hơn cho chất lượng theo thời gian sẽ bù đắp cho chi phí sửa chữa hoặc thay mới. Ví dụ: nếu bạn chọn các dụng cụ bằng kim loại và gỗ, ban đầu chúng chắc chắn đắt hơn nhưng chúng sẽ bền hơn, đẹp hơn và sửa chữa cũng dễ hơn.
• Nắm lấy cơ hội sớm nhất có thể và sửa trước khi quá muộn.
• Không đoán mò. Hãy tự đặt ra quy tắc liên lạc với nhà sản xuất khi có thứ gì đó bị hỏng. Họ có thể khuyên bạn cách thực hiện sửa chữa, và thường thì họ sẽ gửi đồ thay thế miễn phí tới cho bạn.
• Kiểm soát khuôn viên bên ngoài ngôi nhà khỏi các vấn đề chuột bọ. Vứt bỏ các mẩu gỗ thừa để tránh mối, trồng cây cối và dây leo xa nhà nhằm tránh các loài gặm nhấm.
Áp dụng các phương án thay thế Không rác
Tuy không dễ dàng loại bỏ được các sản phẩm sửa chữa trong nhà và bao bì của chúng, song vẫn có một số giải pháp thay thế không tạo ra rác thải.
Bạn có thể tìm kiếm trên mạng các nguồn cung cấp vật liệu đã qua sử dụng và còn thừa lại cho những công việc sửa chữa nhỏ và tạo cảnh quan như gỗ xẻ, gạch lát, sơn, ống và hàng rào. Các nhà thầu địa phương có thể cũng sẵn sàng cho không những đồ vứt đi như cửa sổ cũ, ván ghép, hoặc gạch. Đến cửa hàng sơn, bạn có thể kiếm được sơn cho các việc đơn giản từ những thùng không hợp màu bị trả lại hoặc các thùng kiểm tra màu mẫu. Có một lựa chọn khác, một số khu dân cư tự trị thu thập sơn nhận được qua các chương trình thu gom rác thải nguy hại và cung cấp cho cư dân nơi đó. Hãy kiểm tra xem nơi bạn sống có hoạt động này không.
Một số cửa hàng dụng cụ địa phương có bán đinh, vít, gỗ mảnh và công cụ chuyên dụng (như tấm nỉ, đai ốc, móc, v.v..) theo chiếc hoặc theo cân (đồng nghĩa với không có bao bì). Việc có bán đồ không đóng gói hay không tùy vào từng cửa hàng, nhưng một khi để ý tìm kiếm, bạn sẽ thấy loại hàng này ở những chỗ ít ngờ tới (các cửa hàng sơn, hay cửa hàng thuốc quy mô lớn chẳng hạn). Hãy ghi nhớ vị trí của những nơi này cho những lần mua sau – và đừng quên mang một túi vải dung tích lớn khi mua những món hàng nhỏ, tách rời.
Các thư viện công cụ, những điển hình tuyệt vời cho mô hình tiêu dùng hợp tác, đang mọc lên khắp nơi trên nước Mĩ. Đây cũng là những nơi cực ổn để “cất giữ” và tối đa hóa công năng các thiết bị của bạn. Những thư viện này tạo điều kiện để thành viên trong cộng đồng tiếp cận được với rất nhiều loại dụng cụ. Họ cho mượn nhân công và các dụng cụ điện để sửa chữa nhà, tạo cảnh quan và sửa ô tô, không mất phí. Thư viện công cụ được xây dựng dựa trên mô hình thư viện sách và thường bao gồm cả các dịch vụ tương tự, như hạn chế số lượng đồ mượn, đổi đồ mượn mới, cất giữ đồ, danh sách đợi và tính phí quá hạn mượn đồ. Hãy kiểm tra xem thành phố nơi bạn sống có kiểu thư viện này không. Nếu không, chỉ cần gõ cửa nhà hàng xóm và hỏi mượn!
LÀM VƯỜN
Một ngày nọ, trong lúc đang đi bộ đường trường, tôi chợt phát hiện ra mình không biết tên bất cứ loại cây nào bắt gặp trên đường. Tôi muốn những buổi đi bộ đường trường của mình phải hữu ích hơn nữa; tôi muốn biết tất tần tật về các loại thực vật quanh mình. Thế là tôi đăng ký một lớp học buổi tối về thực vật của trường cao đẳng để học về hệ thực vật địa phương, tập trung chủ yếu vào các cây ăn được. Sau khi học xong lớp này và dành ra hàng giờ nghiên cứu, tôi đã lập được một danh sách tỉ mỉ những cây địa phương ăn được và lên kế hoạch dùng các loại cây này để tạo cảnh quan cho vườn nhà. Các loại cây địa phương đòi hỏi ít nước hơn, một khi đã ổn định thì thậm chí không cần tưới nữa. Có vẻ như chúng phù hợp hoàn hảo cho những yêu cầu về phong cảnh của chúng tôi. Chúng tôi tới một vườn ươm trong vùng, mua tất cả các loại cây có ở đó (khoảng 7 loại, 30 chậu) và trồng theo hướng dẫn – nhưng trong khoảng hai tháng, chúng đều chết sạch hoặc bị hươu xơi tái. Thật phí cả tiền bạc, công sức và chậu nhựa!
Kết quả là chúng tôi quyết định thuê một chuyên gia để tạo một cảnh quan tránh được cả hươu lẫn thất bại, đồng thời có khả năng chịu được khô hạn và không cần nhiều công sức chăm sóc. Sự tinh thông của cô ấy, dù ban đầu khá tốn kém, đã tiết kiệm cho chúng tôi thời gian và tiền bạc về lâu dài. Các loại cây mà Scott và tôi trồng xuống theo từng chỉ dẫn của cô ấy đã sống sót qua được lũ hươu và đáp ứng được những hạn chế về đất đai cũng như yêu cầu ít phải chăm sóc của chúng tôi. Giờ đây chúng tôi trồng những cây ăn được trong giới hạn ban công quanh nhà, và tôi tập trung dành toàn bộ kiến thức thực vật học của mình cho các buổi đi bộ đường dài.
Mặc dù việc lên kế hoạch cho một cảnh quan ít phải chăm sóc là vấn đề lựa chọn cá nhân (một số người lại thích dành thời gian trong vườn), mặt khác, việc áp dụng các giải pháp thay thế không phát sinh rác cũng nên được đưa vào cân nhắc.
Ưu tiên lựa chọn ít phải chăm sóc
Scott không còn đi ủng để chăm vườn nữa. Cả bạn cũng vậy, nếu làm vườn không phải việc bạn thực sự thích thú. Dưới đây là một số lời khuyên về cách để khiến khu vườn của bạn luôn dễ chăm sóc:
• Chọn cây không phải tỉa cành thường xuyên.
• Chọn các cây thích nghi với khí hậu địa phương mà không đòi hỏi tưới nước thường xuyên.
• Nếu nhà có bãi cỏ, đừng nhặt bỏ những cọng cỏ đã cắt. Phương pháp “quay vòng cỏ” (Grasscycling) trả lại các chất dinh dưỡng cho đất. Cắt cỏ khi trời khô để tránh bết.
• Trải lớp phủ hoặc lá cây rụng mỗi năm một lần để cỏ không mọc cao.
• Xịt dấm nguyên chất vào cỏ đang mọc. Đừng chờ đến khi chúng vượt khỏi tầm kiểm soát; luôn để một bình xịt ở chỗ thuận tiện thích hợp.
• Xịt dung dịch ¼ cốc xà phòng dạng lỏng với khoảng 3,8l nước ngay khi thấy dấu hiệu đầu tiên của nấm hay sâu bọ gây hại, như nhện giăng tơ, để tránh các vấn đề lớn hơn. Bạn cũng có thể mua bọ rùa để loại bỏ rệp cây.
Áp dụng các giải pháp thay thế không rác
Khi cố gắng chăm sóc đất đai vườn tược cho tử tế, kết cục, chúng ta lại thường thực hiện những hành động để lại tác động tai hại. Khu vườn của chúng ta có thể tỏa hương ngào ngạt đấy, nhưng khí metal phát ra từ bãi rác gần đó thì không dễ thở chút nào. Sao chúng ta lại dùng màng ni lông bọc phân bón hoặc bất cứ loại đất nào được cơ chứ? Làm vậy có vẻ đi ngược lại với những quy tắc bảo tồn thiên nhiên đơn giản. Làm vườn mà thải rác thì chẳng có nghĩa lý gì và không cần thiết. Hãy cân nhắc những giải pháp thay thế dưới đây:
• Tìm những nơi bán hạt giống không đóng gói. Rất khó tìm hình thức bán như vậy ở các vườn ươm. Gian hàng bán đồ không đóng gói ở tiệm tạp hóa là cơ hội tốt nhất. Đừng quên mang theo túi của mình.
• Ươm hạt trong khay đựng trứng, như vậy sẽ giảm được việc sử dụng chậu nhựa và công đi lại để trả những chậu đó.
• Nếu bạn mua chậu nhựa ở vườn ươm, hãy hỏi xem họ có nhận lại những chậu đó để tái sử dụng không. Nhiều chỗ có nhận đấy.
• Tặng những cây bạn không còn thích nữa hoặc những bộ phận tạo cảnh quan mà bạn không cần như đá tảng, hàng rào, hệ thống ống tưới… Đăng tin miễn phí trên các trang cộng đồng; chúng sẽ được mọi người lấy nhanh chóng và là cách rất tốt để các chậu ở vườn ươm được tái sử dụng.
• Yêu cầu các loại đất, đá, phân bón… được chuyển thẳng đến nhà, hoặc mua những mặt hàng này đựng trong bao cát. Chúng tôi tới một trung tâm làm vườn có mùn phủ, đất, đá chất thành đống – chỉ cần xúc cho đầy rồi trả tiền theo bao.
• Làm dải phân cách từ đống phế liệu của bãi tập kết gỗ mảnh; nhặt chậu đất sét từ vườn bỏ phế; và các bộ phận của hệ thống tưới từ các cửa hàng cung cấp đồ tưới tiêu hoặc làm nông (nơi chúng được bán rời).
• Nếu ủ phân tại nhà, đương nhiên bạn có thể dùng phân đó bồi bổ cho đất. Nhưng một số rác thải có thể phân hủy ngay ở gốc cây. Nước tiểu cũng cho thấy khả năng bồi dưỡng cực tốt cho các loại cây họ cam quýt, bã cà phê thì tốt cho các loại cây ưa axít như cà chua, còn nước cùng vỏ trứng luộc nghiền vụn là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời cho chanh xanh. Phân trùn quế cũng cho chúng ta một loại “trà giun” công dụng rất tốt. Tôi pha loãng dung dịch này với bốn phần nước và dùng để chăm chút cho bức tường cây của mình.
• Thu hoạch được quá nhiều? Hãy đem quyên góp cho một bếp nấu xúp, chia sẻ với hàng xóm, đăng lên các trạng cộng đồng mạng, làm mứt, hoặc cấp đông.
• Để dành hạt giống từ những quả bạn thu hoạch được cho vụ mùa năm sau.
• Giữ bộ dụng cụ tối thiểu. Chọn cái tốt, còn lại đem tặng cho câu lạc bộ làm vườn, nhà ươm hoặc tốt hơn cả là một tiêu dùng hợp tác.
TỰ TRỒNG BÚI CỌ RỬA
Xơ mướp, một vật liệu thô ráp, nhiều xơ, được sử dụng phổ biến trong phòng tắm hoặc ở các spa, có thể được trồng ngay trong vườn sau nhà bạn! Mướp là một loại rau ngắn ngày, giống cây leo này xuất xứ ở Nam Mĩ, thuộc họ bầu bí và trông giống như “bí ngòi xài chất kích thích”. Các loài cây nhiệt đới phát triển mạnh khi thời tiết ấm nhưng chịu được khí
hậu lạnh nếu gốc ở trong nhà và được bảo vệ khỏi sương giá. Khi nguy cơ từ sương giá qua đi, cây có thể được trồng lại ở nơi có nắng, tốt nhất là theo hướng nam. Là một tài năng leo trèo thực thụ, loại cây này sẽ mọc lan tới 9m trên giàn, hàng rào hay mặt đất.
Quả non có thể ăn được, nhưng bỏ công chờ đợi cho tới khi quả già có xơ cũng rất xứng đáng.
HƯỚNG DẪN
1. Hái quả khi đã chín và đủ già, vỏ chuyển sang màu vàng/nâu. Quả sẽ nhẹ, vỏ khô.
2. Bóp nát và bỏ phần vỏ.
3. Lắc cho hạt rơi ra.
4. Cất hạt để năm sau gieo.
5. Đem xơ mướp đi nhúng nước hoặc phun bằng vòi với tia mạnh để rửa sạch.
6. Phơi nắng trên giá cho khô.
7. Cắt thành hình dạng mong muốn (một miếng cọ rửa chẳng hạn).
DANH SÁCH 5R: 5 MẸO CHO VIỆC NỘI TRỢ VÀ BẢO DƯỠNG NHÀ CỬA
Refuse (Từ chối): Từ chối những sản phẩm làm sạch kháng khuẩn và dùng một lần.
Reduce (Tiết giảm): Dùng dấm và muối nở để làm sạch.
Reuse (Tái sử dụng): Dùng các loại giẻ lau có thể dùng nhiều lần và sửa chữa bằng công cụ đi mượn.
Recycle (Tái chế): Mua dấm trắng trong bình thủy tinh vì chúng có khả năng tái chế.
Rot (Ủ phân): Đem các nhúm bụi đi ủ phân!
THÊM MỘT BƯỚC NỮA
Phần lớn các ý tưởng chúng ta đề cập đến trong chương này đều nhắm tới những khía cạnh dễ thấy được và hữu hình của rác thải, nhưng những mẹo dưới đây về tiết kiệm năng lượng và nước sẽ hoàn thiện (và tưởng thưởng hơn nữa) những nỗ lực sống bền vững của bạn.
Năng lượng
• Phơi khô đồ giặt khi có thể.
• Giặt và làm khô tất cả đồ của bạn trong một ngày. Hơi ấm của máy sấy sẽ giữ được từ mẻ này sang mẻ khác.
• Thay tấm lọc tủ lạnh hai lần một năm để tối đa hóa hiệu suất.
• Giặt bằng nước lạnh nhiều nhất có thể.
• Dùng cào thay cho máy thổi lá.
• Khi bóng đèn điện hỏng, hãy thay nó bằng đèn LED.
• Nếu cần mua pin mới, hãy chọn loại sạc lại được.
Nước
• Hệ thống tưới nhỏ giọt dùng nước ít hơn 50% so với bình tưới và giữ được lớp phủ ẩm lâu hơn.
• Lắp đặt hệ thống tưới nước thông minh, ví dụ loại có thiết bị đo lượng mưa để tự động điều chỉnh nước.
• Lắp đặt thùng hứng nước mưa.
• Nếu điều kiện cho phép, hãy lắp đặt hệ thống nước xám nhằm tận dụng nước máy giặt để tưới cho vườn cảnh (chỉ cho mục đích làm vườn).
• Đặt một chiếc xô trong buồng tắm để hứng nước lạnh trong lúc chờ nước tắm nóng lên: dùng nước này để mỗi ngày tưới một phần vườn.
CHÚ CHÓ KHÔNG RÁC
Không rác thải là vấn đề thuộc phạm trù gia đình. Trong nhà chúng tôi, mọi người đều đồng lòng, đến cả chú chó của chúng tôi cũng vậy. Vì nhà không nuôi mèo nên tôi không bình luận gì về các vấn đề cụ thể của họ nhà mèo, nhưng tôi đảm bảo bạn sẽ thấy một số kinh nghiệm dưới đây có thể áp dụng được cho mèo hoặc bất cứ người bạn có lông nào trong gia đình mình.
Zizou gia nhập gia đình tôi khoảng 5 năm trước. Chúng tôi muốn có một chú chó đủ nhỏ để không chỉ vừa với ngôi nhà mà còn có thể đồng hành cùng cả nhà tới mọi nơi, dù đi máy bay, ô tô hay đi bộ – chúng tôi còn chọn màu lông tiệp với màu sàn để “ngụy trang” cho những sợi lông rụng của nó.
Chúng tôi thấy một chú chó nhỏ giống Chihuahua cũng sẽ mang lại cho chúng tôi nhiều tình yêu chẳng kém gì những giống to hơn. Zizou là câu trả lời chính xác cho tất cả các yêu cầu về thú nuôi của gia đình tôi, và mặc dù khoái rác đường phố không kém gì chuột (biệt danh của nó là “Cậu Chuột”), chú chó nhỏ này đã vượt xa những kì vọng của cả nhà.
Khi tôi nói với cậu con trai út rằng tôi chuẩn bị viết về chú chó Không Rác và hỏi nó điều gì khiến Zizou được xếp vào hàng Không Rác, thằng bé trả lời: “Dễ ợt, nó chẳng tha gì về nhà cả”.
Tuy đúng là Zizou chẳng tha rác rưởi gì về nhà cả, nhưng nó lại mang tới cho ngôi nhà chúng tôi biết bao tình cảm. Và chúng tôi cũng đáp lại tình cảm ấy rất nhiệt thành. Xét cho cùng, điều một chú chó cần nhất chính là tình yêu… và chẳng có gì đạt tiêu chuẩn Không Rác bằng tình yêu, phải vậy không?
Zizou không cần gì nhiều, và trong một xã hội mà, bất chấp cuộc suy thoái, chi phí về các sản phẩm và dịch vụ cho thú nuôi tăng 5% trong năm 2009 lên mức 53 tỉ đô la (doanh số được dự báo sẽ chạm mức 72 tỉ đô la đến năm 2014), chúng tôi cũng muốn giữ cho mọi việc đơn giản, tối thiểu và Không Rác đối với Zizou:
• Giường: Zizou được phép trèo lên đồ đạc, thế nên nó không cần một giường riêng. Nó ngủ cạnh lò sửa vào mùa đông, trong một chiếc ghế ấm cúng, hoặc trên hiên gỗ ấm áp vào mùa hè, và trên giường tụi nhỏ vào ban đêm.
• Đồ chơi: Nó chơi với quả bóng tennis vớ được đâu đó (tốt cho chạy nhảy/tập thể dục) và một cái thừng nhai (làm sạch răng hiệu quả). Chó cũng có sở thích riêng. Hãy chọn một hai cái, còn lại đem cho một trung tâm thú lạc (họ cũng nhận cả khăn và ga trải giường cũ, đôi khi cả các lọ thuốc rỗng nữa). Mẹ chồng tôi làm một món đồ chơi nhai cho chú chó của bà từ mấy cái tất cũ buộc lại với nhau.
• Chải chuốt: Mỗi tháng một lần, chúng tôi tắm cho nó bằng xà phòng dạng lỏng và cắt móng cho nó (đem ủ phân).
• Bát: Chúng tôi dùng các hũ đựng đồ vẫn dùng khắp nhà để làm bát đựng thức ăn và nước. Khi cả nhà cần xếp đồ và lên đường, tôi chỉ cần đóng nắp hũ và xếp vào túi. Hồi còn dùng bát cho chó thông thường, tôi đã rất vất vả để giữ khô khu vực sàn xung quanh chỗ uống nước của nó, trong khi hóa ra bấy lâu tôi đã có giải pháp cách đó có vài mét. Khi nó uống nước từ các hũ này, không hiểu vì sao, nó không hề làm rớt ra tí nào!
• Thức ăn: Nó liếm sạch đĩa mỗi tối trước khi chúng tôi xếp vào máy rửa bát, và thỉnh thoảng chúng tôi cho nó những đồ bỏ đi. Để bổ sung, chúng tôi mua thức ăn nghiền cho thú nuôi loại không-đóng- gói. Những lúc không tìm được (vì cửa hàng hết) và phải mua một bao, tôi rửa bao đi và đựng đồ quyên góp. (Vì từ chối túi giấy và túi nhựa, chúng tôi lúc nào cũng tìm kiếm các đồ đựng khác để chứa đồ quyên góp.)
• Đồ ăn vặt: Chúng tôi mua đồ ăn vặt ở khu vực hàng bán không-đóng-gói của cửa hàng thú nuôi địa phương.
• Sức khỏe: Nếu cần, chúng tôi thêm bột tỏi vào thức ăn của nó để kiểm soát bọ chét – hơi thở mang mùi tỏi tan đi sau vào phút – và một ít dấm táo vào nước uống để ngăn vết ố do nước mắt.
• Đi dạo: Khi đi dạo, chúng tôi hót chất thải của nó bằng giấy từ thùng đựng đồ tái chế. Với một con chó to, tôi sẽ dùng vài tờ: còn với Zizou, một tờ hóa đơn là đủ.
Theo như nhà máy xử lý nước ở chỗ tôi, dội phân chó theo bồn cầu là chấp nhận được, nhưng vì dội thì cần nước, còn đem đi ủ phân thì lại mang tới một giải pháp thay thế thân thiện hơn với môi trường.
Thiển ý của tôi về Phân mèo
Một loài ký sinh gọi là Toxoplasma gondii, đôi khi xuất hiện trong phân mèo, đã được chứng minh là có liên quan tới mối nguy hiểm cho rái cá biển. Khi được dội qua bồn cầu, nó sống được qua quá trình xử lý nước và rái cá biển sẽ uống phải khi nó chìm xuống đáy đại dương. Vì thế không nên xối phân mèo theo bồn cầu!
HỆ THỐNG Ủ PHÂN CHÓ (KHÔNG DÀNH CHO PHÂN MÈO)
HƯỚNG DẪN
1. Tìm một thùng rác cũ loại có nắp (Bạn có thể chồng hai thùng sơn lên cũng được).
2. Trong khoảng 2/3 chiều cao thùng tính từ dưới lên, khoan các lỗ 10cm khắp các mặt bên của thùng.
3. Dùng dao đa năng hoặc cưa cắt đáy thùng.
4. Chọn một chỗ nhiều nắng cách xa nhà, vườn rau hay chỗ ủ phân.
5. Đào một cái hố vừa thùng và đủ sâu để mép của nó bằng với mặt đất xung quanh (cao hơn nếu mùa đông có tuyết).
6. Đặt thùng vào hố.
7. Rải một ít đá hoặc sỏi dưới đáy thùng, thêm một ít cành cây.
8. Đậy nắp lại.
ỨNG DỤNG
Vứt phân chó xuống, phủ lên một ít lá, cành cây, mùn cưa hoặc giấy vụn và đóng nắp lại. Theo thời gian, phân sẽ mục ra. Nếu thùng đầy, bạn có thể lựa chọn: (1) kéo thùng lên, phủ đất lên đống phân, và đào một chỗ khác để ủ; hoặc (2) để cho phân mục hết thành dinh dưỡng cho đất và dùng cho cây cảnh (không được dùng bón cho hạt giống hoặc cây trồng để ăn), trường hợp này cần có một chỗ ủ mới.



Không gian làm việc và thư rác 
Thi thoảng tôi lại được mời đến các trường đại học để nói chuyện về lối sống Không Rác. Sau phần thuyết trình, các bạn sinh viên thường đặt câu hỏi, và câu hỏi đầy hoài nghi này của một bạn sinh viên đặc biệt gây ấn tượng với tôi: “Làm sao cô có thể trông đợi sinh viên sẽ làm theo cô? Vì không giống như cô, chúng cháu bận bù đầu luôn”.
Thực ra mọi người có xu hướng liên hệ lối sống Không Rác với kiểu tự cung tự cấp của những người nội trợ, còn mục đích buổi nói chuyện của tôi là nhằm phá vỡ định kiến này, nhưng do đến muộn nên bạn sinh viên kia đã bỏ lỡ mất phần đó. Hình ảnh về căn nhà đầy chai lọ và các sản phẩm thủ công càng củng cố thêm giả thiết của bạn ấy: Tôi là một bà nội trợ dư dả thời gian. Song tôi đã trả lời bạn sinh viên đó rằng: “Thật ra tôi cũng rất bận rộn”, dù có hơi bối rối trước câu hỏi đó.
Trên đường về nhà, tôi suy nghĩ mãi về ý nghĩa thực sự của từ bận rộn. Tôi nhớ lại một tập của bộ phim truyền hình Seinfeld, trong đó George giả vờ làm việc chăm chỉ. Anh ta dùng những mánh khóe như: ra vẻ căng thẳng, thở dài, hay bày bừa lên mặt bàn để sếp nghĩ rằng anh ta làm việc rất hăng say. Rõ ràng, tỏ ra bận rộn chẳng có gì khó. Vì vậy, có một cách công bằng hơn để đánh giá mức độ chăm chỉ trong công việc, đó là dựa trên mức hiệu suất thay vì xem bàn làm việc lộn xộn đến đâu hoặc chúng ta có bao nhiêu thời gian rảnh. Ngày nay, chúng ta muốn mọi người biết (và đôi khi muốn họ thương xót) về thời gian biểu nghiêm ngặt của mình, qua đó để thể hiện tầm quan trọng của chúng ta và cuộc sống của chúng ta không có chỗ cho những phút nhàn rỗi. Trong văn hóa hiện đại ngày nay, bận rộn đồng nghĩa với hạnh phúc, thỏa mãn, được ngưỡng mộ và chăm chỉ, nhưng bận rộn không nhất thiết đi kèm với hiệu quả.
Trước đây không lâu, tính chần chừ là kẻ thù lớn nhất của tôi, nhưng những nỗ lực để đơn giản hóa cuộc sống đã thực sự đẩy lùi tính hay lần lữa ấy và tăng tối đa hiệu quả làm việc. Để đánh giá đúng và kiểm soát hoàn toàn những cản trở đối với hiệu suất công việc, tôi đã có những hành động tích cực và chủ động. Bước đầu tiên chính là dọn dẹp văn phòng làm việc; và bước thứ hai là loại bỏ đống bừa bộn trong không gian số.
KHÔNG GIAN LÀM VIỆC
Ở nhà cũ, Scott và tôi làm việc ở hai phòng khác nhau. Tôi biến góc nội trợ (phòng ngủ, phòng tắm và phòng bếp) thành một studio hội họa, còn chồng tôi sắp xếp lại một phòng ngủ khác thành văn phòng, nhưng nó vẫn trống trải quá nên anh ấy kê thêm vào những đồ đạc vô tích sự (ví dụ cái ghế tựa) để lấp đầy khoảng trống. Nằm ở hai phía đối diện của căn nhà, cả hai góc làm việc đều được trang bị đầy đủ tivi, điện thoại, máy in, các thiết bị văn phòng, sọt rác và đèn chiếu sáng. Tôi sẽ đóng cửa phòng Scott nếu không muốn thấy cảnh sàn nhà bừa bãi, và anh ấy sẽ đóng cửa phòng tôi khi không muốn những cái khung tranh kềnh càng mà tôi cóp nhặt qua nhiều năm làm vướng tầm nhìn. Khi dọn đến căn nhà nhỏ hơn, chúng tôi buộc phải chia sẻ không gian làm việc. Phải mất hàng năm trời sắp xếp và dọn dẹp, chúng tôi mới nhận ra rằng phòng làm việc chung sẽ mang lại ý nghĩa thực tiễn, tốt cho môi trường và lợi cả về mặt tài chính. Việc này sẽ giảm bớt các thiết bị trùng lặp, dẫn đến giảm chi phí sưởi ấm, đèn điện và cho phép chúng tôi trao đổi trực tiếp với nhau!
Trên quy mô lớn hơn, xu thế làm việc chung đang thịnh hành hiện nay là một giải pháp thay thế tuyệt vời. Xu thế này tuân theo các nguyên tắc sinh thái học về văn phòng làm việc chung tại gia mà vẫn tạo được môi trường làm việc hòa đồng, hợp tác và hỗ trợ đối với các doanh nghiệp nhỏ hoặc những nghề có chuyên môn độc lập. Đồng thời giải pháp này cũng tách biệt rõ hơn giữa không gian làm việc và không gian sống. Chỉ một hành động đơn giản là mặc quần áo chỉnh tề vào (và trút bỏ bộ đồ ngủ) cũng có tác động tích cực đến hiệu suất làm việc!
Bên cạnh đó, dù là làm việc chung hay chia sẻ phòng làm việc tại gia cũng đều thúc đẩy phong cách làm việc linh hoạt và loại bỏ sự bừa bộn không cần thiết. Tôi đã nói lời tạm biệt với tất cả các khung tranh của mình, cùng nhiều thứ khác nữa…
Đơn giản hóa
Albert Einstein từng nói, “Nếu cái bàn ngổn ngang là dấu hiệu của một bộ não bừa bộn, vậy thì cái bàn trống không là dấu hiệu của điều gì?” Với tôi, đó không phải dấu hiệu của một bộ óc rỗng tuếch. Mặt bàn gọn gàng cho thấy một con người có đầu óc tổ chức rõ ràng. Góc làm việc trụi thụi lụi – tôi gộp cả hộp thư điện tử và màn hình máy vi tính vào khái niệm này – đồng nghĩa với việc tôi đã hoàn thành hết những việc linh tinh, vụn vặt. Và theo tôi, công việc nên được đánh giá thông qua hiệu suất, còn không gian làm việc cần tối ưu hóa hiệu suất đó.
Hãy tối ưu hóa hiệu suất làm việc bằng cách đánh giá mọi thứ trong không gian làm việc của bạn. Dưới đây là một số câu hỏi đáng để bạn cân nhắc khi dọn dẹp đống bừa bộn:
• Nó còn dùng được không? Đem cho các đồ điện đã hỏng thông qua các chương trình quyên góp rác thải điện tử. Vứt bỏ những cây bút không còn viết được. Nếu cây bút yêu thích của bạn nằm trong số đó, hãy thay ruột bút hoặc đem sửa.
• Tôi có dùng nó thường xuyên không? Chúng ta thường giữ các cuốn giáo trình để thi thoảng xem lại, nhưng thực tế là chúng bị phủ bụi quanh năm và chiếm dụng không gian quý giá trên kệ sách. Hãy quyên góp những cuốn sách đó cho thư viện địa phương, như thế, chúng có ích hơn cho cộng đồng và bạn có thể tham khảo bất cứ khi nào cần đến. Bạn cũng có thể bán sách trên các cộng đồng mạng. Theo kinh nghiệm bản thân, tôi có thể bảo đảm với bạn rằng đám giáo trình cũ ấy có thể mang lại số tiền đáng kể đấy!
• Có gì trùng lặp ở đây không? Người ta thực sự cần bao nhiêu cái bút bi, bút chì và bút nhớ? Có lẽ mỗi thứ chỉ cần một. Sở hữu một cái bút viết tốt hiệu quả hơn mấy chục cây bút rẻ tiền. Trong công việc của mình, tôi từng chứng kiến nhiều người chất đầy nhà những cây bút miễn phí được doanh nghiệp tặng hay lấy từ khách sạn. Hãy dừng cơn cuồng bút miễn phí này lại: Từ chối và không lấy chúng nữa! Quyên góp những đồ thừa (kẹp tài liệu, bút chì…) cho trường học địa phương hay cho cửa hàng đồ cũ, chúng sẽ trở thành nguồn học cụ cần thiết cho năm học mới.
• Nó có nguy hại đến sức khỏe gia đình không? Máy in laser trong gia đình giải phóng ra các hạt có liên quan đến các vấn đề về hô hấp, hen suyễn, một số bệnh ung thư và có thể sinh ra khí ô-zôn và nitơ oxit – gây đau đầu, buồn nôn và viêm da. Hãy cân nhắc vị trí đặt máy in trong nhà bạn. Khi cần đến các nguyên liệu sáng tác nghệ thuật, hãy xem có con dấu chứng nhận là sản phẩm không chứa độc tố hay không. Vứt các nguyên vật liệu có chứa độc tố ở điểm thu thập rác thải nguy hại tại địa phương. Ví dụ: hãy cân nhắc loại bỏ keo gắn cao su và keo siêu dính vì chúng có chứa heptane (hay hexane) và cyanoacrylate, những chất có độc tính khi bay hơi. Tham khảo công thức tự làm keo dán ở cuối chương này.
• Tôi có đang tích đồ vì “cả nể“ không? Quà tặng của tập đoàn hay quần áo có logo của công ty làm văn phòng trở nên bừa bộn. Nhưng nếu đem bỏ chúng đi, ta sẽ có cảm thấy có lỗi với công ty. Nhưng liệu bạn có mặc chiếc áo thun in dòng chữ “Hội thảo kinh doanh 2010” một lần nữa không? Gần như là không.
• Tôi có giữ nó vì “mọi người đều có” không? Hầu hết các văn phòng đều có treo bảng trắng và sử dụng bút nhớ. Liệu có thứ nào khác cùng chức năng hay không? Bút viết bảng cũng viết tốt trên gương; thêm vào đó gương còn phản chiếu ánh sáng và mang lại cảm giác không gian rộng hơn. Bút chì màu có thể được dùng thay bút nhớ và hơn nữa, có thể tẩy được.
• Thời gian quý báu bỏ ra để phủi bụi và dọn dẹp có đáng không? Những bằng chứng vật chất cho thành công của bạn như giấy khen hay chứng chỉ không phải là thứ quan trọng; thành quả thực sự mới là điều đáng nói. Hãy chụp ảnh lại; đem tái sử dụng các nguyên liệu ấy; bạn sẽ tiết kiệm được thời gian lau dọn.
• Tôi có thể sử dụng không gian này cho việc gì khác? Nhiều gia đình mà tôi từng làm việc cùng có chung một thói quen: giữ lại hộp đựng đồ điện tử. Tuy nhiên việc này không làm tăng thêm giá trị hay thời gian sử dụng của thiết bị đó, trong khi những cái hộp ấy chiếm dụng không gian và tích bụi bặm qua nhiều năm. Hãy đem tái chế chúng; lấy lại diện tích bị chiếm. Chúng không đáng để tích trữ “phòng khi cần đến”.
• Nó có thể tái sử dụng chứ? Ghim dập giờ đây là một món đồ thiết yếu trong các văn phòng tại gia, tuy nhiên chúng chỉ dùng được một lần. Quyên góp chiếc dập ghim của bạn và chọn một trong số những cách ghim giấy khác, có thể tái sử dụng và dùng được lâu dài. Có lẽ có vài cái kẹp giấy nằm đâu đó quanh bạn đấy.
Khả năng tái sử dụng
Nếu không chấp nhận sử dụng các loại đồ dùng một lần trong văn phòng của mình, tự nhiên bạn sẽ học được cách làm việc mà không cần đến những món đồ ấy hoặc chuyển hướng sang các loại khác có khả năng tái sử dụng. Đồ dùng một lần phải bổ sung liên tục. Do đó, việc bỏ chúng đi sẽ lược bớt không chỉ danh sách đồ đạc mà còn cả thời gian mua sắm của bạn.
Dụng cụ viết
Hầu hết mọi người mua các vật dụng văn phòng theo số lượng lớn để tiết kiệm chi phí, nhưng dù việc đó giúp tiết kiệm bao bì đóng gói, nó lại khiến ta dễ dàng loại bỏ món đồ đang dùng dở và tăng tính lãng phí. Thêm vào đó, các chiến lược tiếp thị và kinh doanh của các cửa hàng bán buôn văn phòng phẩm đều khuyến khích bán các món đồ nhỏ nhặt theo số lượng lớn để tăng sức mua. Bạn không thể chỉ mua một cây bút chì có gắn tẩy; bạn bị buộc phải mua cả một hộp. Nếu muốn mua từng cái, hãy đến cửa hàng bán lẻ: bạn có thể mua đủ số mình cần, không đóng gói. Về lâu dài, điều này sẽ giúp tiết kiệm chi phí.
• Bút viết: Hiện nay, loại bút dễ tái sử dụng nhất là bút máy với ống mực thay thế được hoặc bơm mực từ lọ. Một lựa chọn khác là loại bút bi bằng thép không gỉ và có thể bơm mực; tuy nhiên những ống mực này được đóng gói trong bao bì và khi dùng xong lại bị thải loại thành rác ngay.
• Bút chì: Loại bút chì bền nhất và có thể tái sử dụng là bút chì bấm, làm bằng thép không gỉ và có thể thay lõi, nhưng khi bán, lõi chì được chứa trong các hộp nhựa. Nếu nhà sản xuất bán lõi chì trong các hộp đựng bằng bìa cứng tái chế, bút chì bằng giấy báo (không phải bằng gỗ) sẽ là lựa chọn thay thế Không Rác tốt nhất. Hãy mua loại bút chì không có tẩy (mua riêng cục tẩy bằng cao su thiên nhiên) để bạn có thể đem ủ phân chúng khi các mẩu bút chì đã quá ngắn và không thể viết được nữa.
• Bút viết bảng: Bảng trắng (hay gương) là những lựa chọn tốt hơn so với giấy khổ lớn trong các buổi họp nhóm. Hãy dùng các loại bút dạ không chứa độc tố và có thể bơm mực. AusPen là nhãn hàng mang lại cho bạn nhiều lựa chọn với các màu mực khác nhau.
• Bút nhớ: Khi bút nhớ không dùng được nữa, đầu bút không còn nguyên vẹn và khô đi, lúc đó chỉ còn cách đem vứt vào sọt rác. Bút chì màu có chức năng tương tự và thời gian sử dụng cũng lâu hơn. Như đã nói, bút chì màu còn có thể tẩy được và nếu không dùng được nữa có thể đem ủ phân. Tôi nhắc lại, loại bút chì làm bằng giấy báo không đi kèm tẩy là lựa chọn thay thế Không Rác tốt nhất hiện nay.
Vận chuyển
Quá trình vận chuyển tất yếu phát sinh khí thải và rác thải bao bì đóng gói. Để hạn chế khí thải, hãy sử dụng dịch vụ vận chuyển bằng đường bộ; để giảm rác thải bao bì, hãy yêu cầu người vận chuyển đóng gói bằng các vật liệu tái chế được. Không dùng xốp hơi, xốp hay túi nhựa, và lựa chọn các vật liệu như giấy hoặc vải. Chuyển phát cũng làm phát sinh các sản phẩm không mong muốn, và ngay cả khi bạn đã chủ động ngăn ngừa, quá trình này vẫn phát sinh các loại rác thải nhựa, đôi khi là những chiếc phong bì xốp hơi, có lúc lại là băng dính nhựa.
Vì vậy, khi gửi đồ, hãy chắc chắn rằng bạn:
• Tái sử dụng vật liệu đóng gói. Dành không gian lưu trữ một vài cái hộp và phong bì cũ để tái sử dụng khi cần thay vì mua mới. Nếu phải mua mới, chọn loại phong bì độn giấy báo thay vì loại phong bì xốp hơi. Giấy vụn cũng là lựa chọn tốt hơn so với giấy xốp hơi.
• Dùng băng giấy (có thể thay bằng dây buộc) để chằng kiện hàng của bạn. Tôi phải thú nhận rằng chính tôi cũng thấy khó khăn khi chuyển sang dùng băng giấy. Dùng băng dính trong sẽ dễ dàng hơn và giúp dòng ghi địa chỉ người nhận không bị nhòe trong quá trình vận chuyển. Tuy nhiên tôi đã không dùng băng dính trong từ nhiều năm, và tất cả những món đồ tôi gửi đi đều đến được tay người nhận.
• Viết tay địa chỉ người nhận và địa chỉ trả lại hàng lên gói hàng của bạn. Hãy dùng con dấu để in địa chỉ trả lại hàng thay vì dùng nhãn dán; vì nhãn dán sẽ khiến tấm lót không thể tái chế được và chỉ có thể đem vứt; còn con dấu sẽ dùng được lâu hơn.
• Nếu bạn phải gửi thư mời hoặc thiệp mừng qua thư, hãy chọn bưu thiếp (xem thêm chương “Lễ tết và quà tặng”). Nó không chỉ tiết kiệm phí gửi mà còn nhỏ hơn thiệp thông thường và không cần gửi kèm phong bì.
Văn phòng phẩm
• Các loại ghim và kẹp: Ghim dập chỉ dùng được một lần nên rất lãng phí. Kẹp giấy có cùng chức năng nhưng lại có thể tái sử dụng nhiều lần. Hãy dùng kẹp giấy thay vì ghim dập, hoặc loại dập ghim không- dùng-ghim. Tôi chuộng dùng kẹp giấy vì tính tiện lợi và khả năng tái chế của nó. Nguồn kẹp giấy có thể đến từ trường học của bọn trẻ. Hoặc bạn có thể mua với số lượng lớn ở các cửa hàng bán văn phòng phẩm (hãy luôn nhớ mang theo túi vải!). Nhưng bạn cũng sẽ không cần đến kẹp giấy nữa nếu lựa chọn những cách thay thế không dùng giấy sẽ đề cập đến bên dưới. Để gắn những tờ giấy với nhau, tôi cũng dùng cách gập như sau: (1) sắp thẳng hàng xấp giấy, (2) gấp ngược góc giấy, (3) xé (hoặc cắt) hai vết khía ở giữa nếp gấp và (4) gập dải nhỏ vừa hình thành ra phía trước.
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• Hộp mực máy in: Nếu áp dụng những cách không dùng giấy thì sẽ không cần đến máy in nữa. Mặt khác, hãy chỉ in nếu thực sự cần thiết và in ở chế độ “bản nháp” để kéo dài tuổi thọ hộp mực.
• Công cụ lưu trữ và chia sẻ dữ liệu: Đĩa CD-R là loại chỉ dùng một lần, và mặc dù CD-RW là loại có thể ghi được và do đó có thể dùng lại nhiều lần, song USB và ổ cứng cắm ngoài có hiệu quả và thời gian sử dụng lâu hơn nhiều. Tuy nhiên, tính năng lưu trữ đám mây không cần đến phần cứng bổ trợ, do các tập tin được đồng bộ tự động và bạn có thể truy cập chúng từ bất cứ nơi nào (từ máy tính khác hay từ điện thoại của bạn), đồng thời giúp bạn chia sẻ các tập tin dễ dàng hơn. Hãy cân nhắc sử dụng những dịch vụ miễn phí như GoogleDrive hay Dropbox.
Thu gom
Trước đây, khi có hai phòng làm việc, Scott và tôi có sọt rác riêng, không cái nào được dành cho đồ tái chế. Giấy, đồ ăn, tranh ảnh, túi nhựa, hộp đồ, tất cả đều trút vào chung một chỗ và được chở đến bãi chôn rác. Khi đó chúng tôi chỉ nghĩ đến việc tái chế bao bì thực phẩm. Còn giờ đây, chúng tôi không chỉ biến thùng rác chung thành thùng tái chế, mà còn dành ra một ngăn kéo để thu thập những món đồ như phong bì Tyvek [loại phong bì không xé được] để tái sử dụng. Tốt nhất là tìm cách tái sử dụng càng nhiều càng tốt trước khi đem đi tái chế.
Tái chế
• Giấy và bìa cứng: Ở văn phòng, giấy bỏ đi là nguồn rác tái chế nhiều nhất. Nhưng nếu bạn làm theo các cách giảm thư rác và không dùng giấy sau đây, sẽ không còn tờ giấy nào bị bỏ phí!
• Đồ nhựa: Hầu hết các điểm tiếp nhận đồ tái chế đều không chấp nhận túi nhựa, bao bì nhựa, hay phong bì Tyvek. Cách tốt nhất để tránh gặp phải những vật dụng này là chủ động yêu cầu người gửi hàng cho bạn không dùng những loại túi nhựa như vậy. Tuy nhiên, khi người ta không làm theo yêu cầu của bạn, bạn có thể giữ vật liệu đó lại để tái sử dụng hoặc xem lại danh sách các vật dụng được chấp nhận tại các thùng thu thập túi nhựa. Nhiều cửa hàng tạp hóa không chỉ thu nhận túi của cửa hàng mà còn thu gom cả túi bên ngoài.
• Quyên góp máy vi tính, máy in hay màn hình cho các tổ chức phi lợi nhuận hay các cửa hàng bán đồ từ thiện để chế lại (một số tổ chức từ thiện sẽ sửa lại và tặng cho các trường học và các tổ chức phi lợi nhuận). Đối với điện thoại và các đồ điện tử nhỏ không thể sửa chữa, hãy tìm đến những địa điểm tái chế rác thải điện tử gần nhà bạn hoặc bán linh kiện trên các trang mạng.
Ủ phân
Trong văn phòng không có nhiều vật liệu có thể dùng để ủ phân, nhưng tùy thuộc vào hệ thống ủ phân bạn sử dụng mà có thể cân nhắc sử dụng những món đồ sau đây:
• Băng giấy, ví dụ loại băng hoạt hóa bằng nước.
• Dây buộc đồ (sợi bông chưa gia công, sợi xidan, hay sợi đay).
• Vỏ bút chì (mặc dù gọi là bút chì nhưng thành phần lại là than chì chứ không phải chì, và không gây nguy hại cho phân ủ).
• Giấy vụn. Nếu bỏ lẫn vào thùng rác tái chế, đó sẽ là cơn ác mộng với người tái chế vì không thể lấy riêng ra được, nhưng nó có thể trở thành nguồn các-bon cho đống phân ủ!
• Keo dán tự làm còn dư thừa (xem công thức bên dưới).
• Bột làm giấy còn thừa (xem công thức bên dưới).
• Bút chì cũ (chỉ phần bằng gỗ không sơn vẽ).
Bãi chôn rác
Đổ hết rác và dùng thùng rác làm chỗ để đồ quyên góp cho các tổ chức từ thiện. Vấn đề của văn phòng Không Rác chủ yếu là quản lý giấy, cho nên rác hoàn toàn có thể không tồn tại.
THẢI ĐỘC CHO KHÔNG GIAN SỐ
Ngày nay, thời gian riêng tư của chúng ta ngày càng trở nên hạn hẹp; kết quả là khả năng tập trung và hiệu suất làm việc cũng bị ảnh hưởng.
Chúng ta kết nối 24/7 qua điện thoại để bàn, điện thoại di động, thư thoại, thư điện tử, tin nhắn, mạng xã hội. Điện thoại thông minh và máy tính bảng giúp chúng ta kết nối trong khi đi mua sắm, xếp hàng ở bưu điện và cả trên xe buýt. Ở nhà, chúng ta cũng không ngắt kết nối cả khi đã ngồi vào bàn ăn, đi tắm và thậm chí khi đã nằm trên giường. Chúng ta thỏa mãn khi cho rằng thời gian của mình được tận dụng triệt để khi làm nhiều việc một lúc, cả ở thế giới thực lẫn thế giới ảo. Giờ đây, khi du hành trên ô tô, phim ảnh, Twitter và trò chơi điện tử khiến chúng ta không còn hứng thú với cảnh sắc bên ngoài.
Kết nối quá nhiều như vậy cũng không hẳn đã là điều thực sự tốt đẹp bởi vì việc lạm dụng các thiết bị điện tử không chỉ gây hại cho môi trường (đòi hỏi các thiết bị điện tử tân tiến nhất và những máy trạm cồng kềnh phải hoạt động hết công suất để lưu thông liên tục luồng thông tin), mà còn tác động tiêu cực đến con người. Việc kết nối làm chúng ta xao nhãng khỏi những khoảnh khắc thực đầy sống động, mất đi thú vui tận hưởng cuộc sống; giao tiếp trực tiếp giữa người với người không còn là ưu tiên hàng đầu; thay vào đó là sự riêng tư bị mất đi còn mọi điều chúng ta nghĩ và làm đều được bày ra với bàn dân thiên hạ. Hơn nữa, các phương tiện giải trí đầy rẫy đang dần tước mất thời gian riêng tư, vốn cần thiết cho khả năng suy nghĩ độc lập, nhận thức và lòng cảm kích – và có thể cho cả hạnh phúc của chúng ta nữa.
Dù mạng xã hội có thể là một công cụ tiếp thị kinh doanh hiệu quả, song về phương diện cá nhân, tôi thấy nó mang lại cảm giác bất mãn và chán nản với cuộc sống của mình. Đôi khi tôi cảm thấy như thể mình đang tham gia một cuộc đua tranh thầm lặng mà tôi không có chút hy vọng chiến thắng. “Bạn bè” tôi được mến mộ hơn tôi nhiều, viết nhiều tweet hơn, giàu thành tích hơn và tinh thông hơn hẳn tôi. Mạng xã hội khiến tôi phải sống lại những tháng ngày u ám thời trung học, quãng thời gian tôi đã cố chôn vùi suốt hai mươi năm qua.
Khi nỗ lực đơn giản hóa lối sống, chúng ta không chỉ đánh giá đồ dùng và thời gian dí mắt vào màn hình, mà còn xem xét cả quan hệ bạn bè nữa. Chúng ta xác định và tập trung xây dựng quan hệ với những người mang lại những điều tích cực, niềm vui và sức mạnh cho cuộc sống của mình và cho phép những mối quan hệ khác phai đi. Điều này khiến chúng ta nhìn nhận đúng giá trị của những người bạn thực sự. Liệu có đáng không nếu chúng ta dành thời gian quý giá cho những người quen trên mạng và không quan tâm đến các mối quan hệ trong thế giới thực? Hãy thắt chặt những sợi dây liên kết mà chúng ta quý trọng và sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc với những người chúng ta yêu quý, đó mới là ưu tiên hàng đầu. Tôi không còn cảm thấy áp lực bắt buộc phải hòa mình vào mạng xã hội nữa; giờ đây, những người tôi thực sự quan tâm đều biết cách liên lạc với tôi.
Mạng xã hội, và rộng hơn là toàn bộ thế giới ảo, là một trong những nguyên nhân của tính hay trì hoãn. Song việc xác định và xóa bỏ thói quen lãng phí thời gian trên không gian số không hề khó như bạn nghĩ. Việc đầu tiên, cũng là việc đơn giản nhất để tôi đơn giản hóa cuộc sống ảo và tăng hiệu quả làm việc chính là xóa tài khoản cá nhân trên Facebook. Dưới đây là danh sách các bước tôi đã thực hiện và bạn có thể tham khảo:
• Xóa các tài khoản cá nhân trên mạng xã hội; tôi giữ lại các tài khoản liên quan đến công việc và có thể mang lại lợi ích nào đó. Tôi cũng chỉ đăng những tin chính và đồng bộ hóa các tài khoản.
• Lập danh sách những công việc cần đến Internet và chỉ dành thời gian kết nối mạng cho những công việc đó, để tránh bị xao nhãng và lang thang không mục đích trong thế giới ảo.
• Tắt điện thoại khi làm việc và dùng Google Voice để gửi bản ghi thư thoại vào mục thư đến của email.
• Đặt thời gian kiểm tra email ba lần một ngày (thay vì suốt ngày kiểm tra hay mỗi khi có thư mới gửi đến), trả lời ngắn gọn với những thư cần hồi đáp. Tôi luôn cố gắng để trống hộp thư và dùng nó như một danh sách những việc phải làm: Khi giải quyết xong một thư, tôi sẽ lưu lại hoặc xóa nó đi.
• Giữ gọn gàng các mục trên màn hình máy vi tính, đồng thời thường xuyên sắp xếp các thư mục cá nhân và những mục ưa thích.
• Làm việc ở những nơi tạo cảm giác hứng thú và thỉnh thoảng rút lui khỏi mạng Internet. Chỗ làm việc ưa thích của tôi có lẽ là ở ngoài hiên, nơi chỉ có thiên nhiên làm công việc của tôi bị xao nhãng đôi chút: Lũ sóc nhảy nhót trên những cây sồi hay con chim ruồi bay vo vo xung quanh những nụ hoa trên cây chanh Meyer. Nhưng khi sắp đến hạn nộp bản thảo và cần làm việc với hiệu suất tối đa, tôi thấy chỗ phù hợp nhất với mình là trong quán cà phê hay công viên, nơi không có tiếng điện thoại bàn và chẳng hề có Wi-Fi.
Nếu được sử dụng hợp lý, các thiết bị điện tử có thể giúp tiết kiệm thời gian và tăng vốn kiến thức cũng như hiệu quả làm việc, còn các thiết bị di động cho phép ta làm việc ở những nơi phong cảnh tuyệt diệu. Dù vậy, dọn dẹp đống bừa bộn trên không gian số vẫn là bước đi hợp lý vì nó tối ưu hóa khả năng lưu trữ, bộ nhớ và tốc độ, do đó giảm nhu cầu nâng cấp công nghệ mới cũng như giảm tải cho các hệ thống máy trạm.
Bạn có nhớ lần cuối cùng đi nghỉ mà bạn tự hạn chế sử dụng các thiết bị điện tử hoặc buộc phải làm vậy do thiếu đường truyền Internet không? Bạn được hoàn toàn nghỉ ngơi và thấy việc ngắt kết nối mới dễ dàng làm sao. Và bạn sẽ có được cảm giác ấy quanh năm khi hạn chế sử dụng thiết bị điện tử!
Với tôi, mặt bàn trống trơn, mục thư đến của email cũng trống trơn, còn màn hình máy vi tính được sắp xếp gọn gàng có nghĩa là tôi đã hoàn thành danh sách những việc cần làm, đã loại bỏ được những thứ gây xao nhãng, cũng như các lý do để trì hoãn. Đây là những điều tôi có thể đưa vào vòng kiểm soát; nhưng thư rác thì nan giải hơn nhiều.
THƯ RÁC
Đã từng có thời, tôi thường xuyên chạy ra hộp thư để kiểm tra xem có catalog mới theo mùa của hãng đồ nội thất Pottery Barn hay chưa. Hồi đó, tôi bị những ý tưởng trang hoàng nhà cửa trong đó bỏ bùa và quyết định trang trí nhà theo mùa. Không giống các ấn phẩm miễn phí khác, chẳng hạn như Penny Saver, thường đi thẳng từ hộp thư vào thùng rác tái chế, tôi hay mang catalog này vào nhà và bỏ vào cái giỏ vốn đã đầy những quyển tương tự. Các tạp chí và catalog cứ thế chui vào giỏ nhanh đến nỗi tôi đọc không kịp, nhưng tôi chỉ giữ lại những số mới nhất và cuốn catalog này khiến tôi tơ tưởng về những dịp kỷ niệm sắp tới của Hallmark. Được nhen nhóm cảm hứng từ chính những hình mẫu trong các cuốn catalog đó, tôi làm những quả bí ngô bằng nỉ cho Max và Léo trong lễ Halloween hoặc treo đồ trang trí lên tay nắm cửa vào dịp Giáng sinh. Tôi đã nghiền ngẫm những ý tưởng tuyệt hảo của họ suốt năm năm trời trước khi bỏ tiền mua món đồ đầu tiên (ở cửa hàng mà không phải qua catalog): một bộ chăn giả lông thú để sưởi ấm và giảm hóa đơn tiền điện khi mùa đông đến.
Giờ đây, tôi băn khoăn tự hỏi… Bao nhiêu cái cây đã bị đốn hạ để tạo ra đống giấy mà những nhà bán lẻ đồ nội thất đặt vào hộp thư của tôi, trước khi tôi thực sự mua đồ của họ? Tôi không hoàn toàn đổ lỗi cho các doanh nghiệp vì đã sử dụng phương pháp tiếp thị lãng phí ấy. Vì nếu những cuốn catalog liên tục được gửi đến và tôi không làm gì để ngăn lại, có nghĩa là tôi cũng phải chịu trách nhiệm trong việc chất cao thêm đống thư rác ấy.
Khi bắt đầu đơn giản hóa cuộc sống của mình, tôi đánh giá lại những công việc hằng ngày và để ý thấy rằng việc kiểm tra hộp thư tiêu tốn của tôi khá nhiều thời gian trong ngày. Mỗi lần như vậy tôi đều phải phân loại thư, mang một số đến thùng rác tái chế bên đường, cầm số còn lại vào nhà, đặt lên bàn của Scott (các hóa đơn và báo cáo), mang một số vào bếp (quảng cáo nhà hàng và hàng hóa), những cái khác bước vào xưởng vẽ của tôi (các hoạt động dành cho lũ trẻ). Không cần biết thư gửi cho ai hay có nội dung gì, hầu hết chúng cuối cùng đều yên vị bên lề đường, ngay bên cạnh hộp thư nơi chúng đến, để chờ bị đem vứt hoặc tái chế. Khi bắt đầu chú ý đến việc quản lý các loại giấy trong nhà, tôi thấy thư rác thực sự là một vấn đề. Vì vậy, khá lâu trước khi tôi quan tâm đến việc giảm rác thải trong nhà, chúng tôi cũng đã tìm cách ngăn chặn những thư rác không mong muốn tìm đường vào hộp thư nhà mình.
Tôi nhanh chóng phát hiện ra việc loại bỏ thư rác là một nhiệm vụ không dễ dàng. Bạn không thể tưởng tượng được hàng loạt lời biện hộ mà tôi phải nghe đâu, đại loại là: “Tái chế được hết”; “Nó tạo công ăn việc làm mà”; “Giấy là nguồn tài nguyên có khả năng phục hồi”; “Chỉ là một mẩu giấy nhỏ thôi mà”; “Nó làm từ vật liệu tái chế được đấy”. Thậm chí tôi từng nghe được câu trả lời thế này: “Tôi rất quan tâm đến môi trường; tôi là người ăn chay mà”. Vượt lên khỏi những lời biện hộ, cuối cùng tôi bắt đầu hiểu cách vận hành của thư rác. Tôi phát hiện ra những cuốn catalog giáo dục cộng đồng được gửi đi bằng chính những đồng tiền thuế của tôi! Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) đưa ra báo cáo rằng người Mỹ nhận được tổng cộng gần năm triệu tấn thư rác mỗi năm; hơn 44% bị đem vứt mà không hề được mở ra đọc.
Cần nhiều thời gian và công sức để loại bỏ hoàn toàn thư rác. Tôi không còn chạy ra hộp thư để lấy cuốn catalog nội thất số mới nhất nữa; giờ đây tôi đếm số lượng thư mình nhận được và phải chống lại là bao nhiêu. Con số ấy giảm dần qua thời gian, nhưng hằng tuần tôi vẫn nhận một số thư rác đến từ nguồn không xác định được. Loại bỏ thư rác là hành động đúng đắn: Về lâu dài, nó giúp tiết kiệm thời gian, tiền bạc, nguồn tài nguyên, chưa kể, sự khó chịu cũng biến mất. Để tuyên chiến với thư rác, trước hết bạn phải chủ động:
• Chỉ cung cấp thông tin liên lạc khi thực sự cần thiết. Đối với những thứ như thẻ bảo hành sản phẩm được dùng để thu thập dữ liệu về thói quen tiêu dùng của bạn và gửi thư trực tiếp cho bạn, nếu phải cung cấp thông tin cá nhân, hãy nói hoặc viết thêm rằng: “Không được cho thuê, bán, hay chia sẻ tên tuổi, địa chỉ của tôi”.
• Nếu có thể, gửi yêu cầu cắt tất cả các nguồn tờ rơi, báo chí,...
Giờ hãy kiểm tra những gì có trong hộp thư của bạn. Bắt đầu từ hôm nay, bạn cần truy xét tất cả những gì được gửi đến. Hãy trở thành một thám tử phát hiện thư rác!
• Catalog thương mại: Gửi yêu cầu dừng qua mạng hoặc gọi điện thẳng cho nhà phát hành cuốn catalog ấy.
• Thư ưu tiên: Chớ có mở những thư không mong muốn. Bưu phí bao gồm cả dịch vụ gửi trả; bạn có thể viết “Từ chối – trả lại cho người gửi” và “Rút tên tôi khỏi danh sách nhận thư” trên mặt trước phong bì chưa mở. Tôi để hẳn một cái bút trong hộp thư cho mục đích này.
• Đối với thư thông thường chưa được phân loại: Không mở những thư có ghi “Yêu cầu dịch vụ gửi trả”, “Yêu cầu dịch vụ chuyển tiếp”, “Yêu cầu dịch vụ thay đổi thông tin”, hay “Yêu cầu dịch vụ địa chỉ”. Bưu phí cũng bao gồm dịch vụ gửi trả, vì thế ở đây bạn cũng có thể viết “Từ chối – Trả lại cho người gửi” và “Rút tên tôi khỏi danh sách nhận thư” trên mặt trước phong bì chưa mở.
Hoặc, mở thư ra, tìm thông tin liên hệ, sau đó gọi/gửi email/viết thư đề nghị rút tên bạn khỏi danh sách nhận thư. Những thư kiểu này thường là tờ rơi, thông tin quảng cáo và phiếu khuyến mại. Hãy đảm bảo rằng bạn cũng yêu cầu họ không mua bán hay chia sẻ tên tuổi và địa chỉ của bạn.
MỘT THẾ GIỚI KHÔNG DÙNG GIẤY
Xã hội chúng ta ngày càng sử dụng giấy ít hơn, đó là điều không phải bàn cãi. Sách điện tử đang dần thế chỗ sách giấy, máy tính bảng được sử dụng thay cho sách giáo trình, các phần mềm ứng dụng thay thế các danh sách hàng tạp hóa. Dưới đây là một số điều tôi đã thực hiện để chuyển sang không dùng giấy nữa:
Trữ giấy in một mặt trong khay chứa giấy để tái sử dụng.
Tẩy chay giấy sản xuất bằng gỗ khai thác từ rừng nguyên sinh và các ram giấy bọc bằng nhựa.
Ngừng đặt mua tạp chí và báo; thay vào đó hãy đọc trên mạng.
Số hóa các biên lai và tài liệu quan trọng để lưu trữ tốt hơn. Các tập tin số hóa có thể được sử dụng hợp pháp làm các bằng chứng liên quan đến thuế. Tải về phần mềm CutePDF Writer để lưu các tập tin trực tuyến mà không cần phải in ra.
Gửi thư mời hoặc thiệp mừng qua email thay vì gửi bản in (xem chương “Lễ tết và Quà tặng”).
Tìm trong thùng rác tái chế nếu cần giấy vụn, ví dụ để đánh dấu sách hay làm tranh (tranh xé dán ở trường chẳng hạn).
Mang giấy thừa tặng trường mẫu giáo ở địa phương. Căn chỉnh lề của tài liệu cần in để tiết kiệm.
Tưởng tượng về một thế giới không dùng giấy. Loại bỏ máy fax; khuyến khích fax điện tử.
Tự đặt ra giới hạn cho bản thân, chỉ sử dụng giấy đã in một mặt để in. Thường xuyên sử dụng giao dịch trực tuyến.
Thuyết phục giáo viên của các con chỉ gửi giấy tờ quan trọng về nhà. Từ bỏ báo giấy.
In hai mặt khi dùng giấy mới.
Chỉ in trong trường hợp thực sự cần thiết.
Sử dụng lại các phong bì thư rác – hãy chắc chắn là bạn đã gạch bỏ hết các mã vạch trên đó.
Sử dụng chữ ký điện tử với tính năng của Adobe Acrobat hay trang SighNow.com.
Dẹp bỏ danh thiếp; nhập thông tin liên quan vào điện thoại thông minh. Dùng giấy vụn để chèn đồ khi đóng gói, dùng giấy in một mặt cùng kẹp giấy để làm giấy ghi chú (danh sách đồ cần mua, việc cần làm) và giấy in hai mặt để gói quà hay hót chất thải của chó. Đến thư viện địa phương để đọc sách và tạp chí.
Viết bằng bút chì để có thể tẩy và tái sử dụng giấy, hoặc cách tốt hơn là dùng máy tính, điện thoại di động hoặc bảng để thay cho giấy.
Kiểm tra xem bạn có bỏ sót nguồn giấy đến nào không.
Nếu vẫn không ổn thỏa, bạn có thể tự làm giấy hay sổ tay tái chế…
VĂN PHÒNG PHẨM TỰ LÀM
LÀM GIẤY
Về cơ bản, đây nên gọi là “tái chế giấy”, vì chúng ta không làm từ bột giấy; tuy nhiên tôi vẫn gọi là “làm giấy” để chúng ta không bị nhầm lẫn với hoạt động tái chế chính thống. Chúng ta dùng cách này khi cần làm một tấm thiệp (ví dụ như đi kèm với quà tặng hay đón chào ai đó mà không truy cập Internet) và làm quà tặng cho thầy cô giáo (đặc biệt khi nó được làm bằng giấy từ trường gửi về).
NGUYÊN LIỆU CẦN THIẾT
Lưới chắn cửa sổ (Có bán tại cửa hàng vật liệu). 
Đinh mũ.
Khung tranh: Chọn khung tranh có mặt trước phẳng. Kích thước khung sẽ xác định kích cỡ của giấy. Tôi dùng khung kích thước khoảng 9 x 12cm để làm thiệp nhỏ và bưu thiếp, 22 x 28cm để làm giấy viết thư (to gấp đôi phong bì). Bạn cần tính toán sao cho khung đặt vừa vào chậu.
Các tấm vuông bằng nỉ: Cần lớn hơn kích thước khung, có thể cắt từ áo nỉ. Chậu: Tôi dùng chậu bằng thép không gỉ.
Giấy: Để tối ưu hóa, chọn giấy đã in hai mặt.
Hạt giống, xơ vải, hoặc hoa khô (không bắt buộc).
Miếng bọt biển lớn: Tôi thích dùng bọt biển vì kết cấu tự nhiên của nó, nhưng một tấm vải thấm hút cũng có hiệu quả tương tự.
HƯỚNG DẪN
1. Đóng tấm lưới chắn cửa sổ lên khung tranh.
2. Đặt các tấm vuông nỉ lên mặt bàn.
3. Xé nhỏ giấy, bỏ vào chậu, đổ nước vào (tôi thường ngâm qua đêm để giấy mềm ra).
4. Dùng máy xay cầm tay, xay chỗ giấy ngâm nước thành bột. Đến bước này, bạn đã biết được màu của sản phẩm khi hoàn thành (sáng hơn một chút so với bột giấy), và bạn có thể lựa chọn cho thêm hạt giống (để làm thành giấy “trồng được”), xơ vải từ máy sấy quần áo, hoa khô…
5. Nhúng khung ngập vào bột giấy, nhấc ra để làm ráo bớt.
6. Đặt nhẹ khung lên các tấm vuông bằng nỉ và nhanh tay dùng bọt biển hút càng nhiều nước càng tốt khỏi tấm chắn.
7. Cẩn thận nhấc khung ra (bột giấy phải dính vào tấm nỉ).
8. Làm khô giấy bằng cách cặp chúng lên dây phơi ngay trên chậu cây cảnh (để không lãng phí nước nhỏ ra từ mấy tấm nỉ).
9. Khi đã khô hoàn toàn, bóc giấy khỏi tấm nỉ và là khô nếu cần.
Lưu ý: Khi xong việc (chỗ bột còn lại không đủ để làm thêm tờ nữa), bạn có thể đem ủ phân số bột thừa.
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SỔ TAY TÁI CHẾ
Thỉnh thoảng tôi lại làm một cuốn sổ tay bằng giấy ở trường của lũ trẻ để ghi chú nhanh hay vẽ vời. Tôi thấy kích thước của cuốn sổ tay này rất thích hợp để mang theo đi đây đó và đủ chắc chắn để dùng cho cả năm.
NGUYÊN LIỆU CẦN THIẾT
15 tờ giấy in một mặt
Hai tờ giấy màu in một mặt (không bắt buộc) 
Búa và đinh
Kim chỉ
HƯỚNG DẪN
1. Gập đôi các tờ giấy, mặt đã in vào trong.
2. Xếp theo cùng chiều, đặt tờ giấy màu lên mặt trên cùng và dưới cùng của xấp giấy.
3. Dùng đinh và búa, đục các lỗ cách đều nhau ở gáy của xấp giấy.
4. Bắt đầu từ một đầu, dùng kim chỉ xâu cách quãng từng lỗ.
5. Lật ngược quyển sổ và luồn chỉ qua cùng lỗ nhưng từ phía dưới lên, kết thúc ở lỗ xâu đầu tiên.
6. Thắt nút.
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KEO DÁN
Khi còn nhỏ, tôi từng nhiều lần xem bố tôi dùng sữa để dán nhãn chai rượu vang. Giờ đây, tôi cũng dùng sữa để dán những tờ giấy với nhau hay dán giấy lên thủy tinh, nhưng nếu cần loại keo có độ dính cao hơn, tôi dùng công thức sau đây.
CÁCH LÀM
1. Đun sôi một nửa cốc nước trong một chảo nhỏ.
2. Cho thêm 1 thìa canh bột mì và 1 thìa canh bột ngô, khuấy từ từ.
3. Đun nhỏ lửa, khuấy liên tục cho đến khi hỗn hợp đặc lại.
4. Nhấc khỏi bếp và cho thêm 1 thìa canh dấm trắng.
5. Trữ trong hũ thủy tinh nhỏ, dùng cọ vẽ lông cứng để quết hỗn hợp.
Lưu ý: Khi khô, hỗn hợp này trở nên trong suốt và có hiệu quả cả trên gỗ.
DANH SÁCH 5R: 5 MẸO CHO NƠI LÀM VIỆC
Refuse (Từ chối): Nói không với danh thiếp kinh doanh, túi quà nhỏ, bút viết hay bút chì miễn phí, thư rác và các vật liệu vận chuyển gây lãng phí.
Reduce (Tiết giảm): Chọn đồ viết chất lượng tốt; bạn sẽ có ý thức để ý tới nó hơn.
Reuse (Tái sử dụng): Sử dụng lại vật liệu vận chuyển và giấy in một mặt.
Recycle (Tái chế): Chỉ bỏ giấy in hai mặt vào thùng rác tái chế.
Rot (Ủ phân): Đem ủ phân giấy vụn và vỏ bút chì.
THÊM MỘT BƯỚC NỮA
Hầu hết các ý tưởng đưa ra trong chương này đều nhằm xử lý những khía cạnh cụ thể của rác thải, nhưng các mẹo sau đây về tiết kiệm năng lượng, nước cũng như thời gian sẽ hoàn thiện các nỗ lực của bạn.
Năng lượng
• Dùng ổ cắm điện thông minh để giảm thiểu khả năng lãng phí điện.
Cắm các thiết bị điện vào ổ cắm thông minh và tắt đi vào cuối ngày.
• Thay bóng đèn dây tóc bằng bóng đèn LED (bóng đèn compact có chứa thủy ngân và rất nguy hiểm nếu bị vỡ).
• Kiềm chế bản thân trong việc sao chép các loại thông tin và lưu trên email, hạn chế kích thước tập tin đính kèm và đơn giản hóa chữ ký điện tử để giảm dung lượng email cũng như năng lượng cần để các máy trạm hoạt động và lưu trữ dữ liệu.
• Đặt máy vi tính ở chế độ tiết kiệm năng lượng; đừng dùng tính năng bảo vệ màn hình (screen saver) mà để máy vi tính ở trạng thái ngủ (Sleep) khi không tạm thời không dùng đến. Máy vi tính của tôi có tùy chọn tắt màn hình khi cần chỉ bằng một nút ấn.
• Chọn máy vi tính xách tay thay cho máy để bàn để tiết kiệm điện. Cân nhắc việc mua hàng trưng bày: các sản phẩm được trưng bày không những rẻ hơn mà còn không đóng gói.
Nước
• Dùng nước thừa để tưới cây.
Thời gian
• Trở thành khách quen của cửa hàng cung cấp văn phòng phẩm.
• Khi chạy việc vặt hay phải thực hiện việc giao nhận, định ra tuyến đường để điểm cần đến luôn ở bên phải đường.



Con cái và trường học 
Những thảo luận về con cái trong cuốn sách này sẽ không trọn vẹn nếu không đặt ra các câu hỏi sau:
Rác thải đến từ đâu? Trong quá trình sản xuất? Khi chúng ta vứt thứ gì đó đi? Hay khi chúng ta tạo ra thêm một sinh mệnh phụ thuộc vào các nguồn tài nguyên?
Theo Cục Thống kê Dân số Mĩ, dân số thế giới đạt khoảng 2,5 tỉ người vào thời điểm mẹ tôi ra đời; ngày nay, chúng ta đã cán mốc 7 tỉ người. Cứ đà này, sự bùng nổ dân số là điều không thể tránh khỏi và chắc chắn trở thành nguy cơ lớn nhất đối với hệ sinh thái. Đơn giản là Trái đất không thể gánh nổi sức tăng dân số như vậy. Trừ khi chúng ta thay đổi tỉ lệ sinh cùng thói quen tiêu thụ, còn không, hành tinh này chắc chắn không thể cung cấp đủ tài nguyên cần thiết để nuôi sống xã hội loài người, hoặc không thể xử lý được nguồn rác thải sinh ra (dù là dạng rắn hay dạng khí). Nhận thức được những tác động môi trường như vậy, không ít các cặp vợ chồng trẻ đã chọn cách sống không sinh con hoặc nhận con nuôi. Mặc dù những lựa chọn này thật đáng khen ngợi, song tôi hiểu rằng đây không phải là lựa chọn dễ dàng để giữ lửa tình yêu cho nhiều cặp vợ chồng khác. Trớ trêu thay, chính lũ trẻ và tương lai của chúng đã khiến tôi suy nghĩ lại về những biện pháp của mình, sắp xếp lại và cuối cùng viết nên cuốn sách này. Có sinh con hay không là lựa chọn cá nhân và tôi sẽ không đưa ra bất cứ bình luận nào. Vì xét cho cùng, chính tôi cũng có hai đứa con trai đấy thôi! Nhưng đi xa hơn câu hỏi căn bản này, vì cuộc sống của những thế hệ tương lai, chúng ta phải:
1. Cân nhắc lại ý tưởng tạo lập các gia đình lớn. Vượt qua thành kiến “cần có người nối dõi tông đường”, liệu chúng ta có thể lựa chọn nhận con nuôi thay vì sinh con?
2. Tự bảo vệ mình trước nguy cơ mang thai ngoài ý muốn. Trong các biện pháp tránh thai hiện nay, thắt ống dẫn trứng và ống dẫn tinh là những biện pháp ít lãng phí và hiệu quả nhất. Đặt vòng tránh thai, lựa chọn ít lãng phí nhất trong số các biện pháp không phẫu thuật (hiệu quả tới 12 năm), theo Tổ chức Kế hoạch hóa Gia đình, cũng là “cách kiểm soát sinh nở ít tốn kém về lâu dài và có thể gỡ vòng nếu muốn”. Sử dụng màng tránh thai và mũ cổ tử cung cũng là những phương pháp hiệu quả và có thể sử dụng lại, nhưng lại cần phải có gel (luôn được đóng gói) để làm việc tốt. Hãy liên lạc với Tổ chức Kế hoạch hóa Gia đình ở địa phương nơi bạn sống để có thêm thông tin về các biện pháp này.
3. Giáo dục những thế hệ tương lai biết quan tâm đến môi trường và bảo vệ các nguồn tài nguyên; dạy chúng cách sống đơn giản và phát triển lối sống giàu trải nghiệm thay vì thừa mứa vật chất. Dạy trẻ về điều này sớm bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu vì đầu óc non trẻ của trẻ rất dễ tiếp thu. Song không bao giờ là quá muộn để bắt tay thực hiện! Dù trẻ ở độ tuổi nào, bạn cũng đừng bao giờ nghi ngờ khả năng tiếp thu các nguyên tắc mới của trẻ.
Tôi không phải chuyên gia tư vấn về nuôi dạy con cái và cũng không định khuyên bạn nên hay không nên làm gì trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, lối sống Không Rác nhất thiết cần đến sự tham gia của trẻ. Quá trình áp dụng lối sống này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình và công cuộc nuôi dạy con cái của chúng ta. Các mẹo mà tôi chia sẻ trong chương này là những gì tôi đúc rút được từ kinh nghiệm của chính gia đình mình. Rõ ràng mỗi bậc cha mẹ sẽ phải quyết định điều gì là tốt nhất cho gia đình mình. Nhưng có những cách đơn giản và rất thiết thực để giải quyết những vấn đề như giúp các con bạn lựa chọn được đúng loại thực phẩm.
Các bậc cha mẹ khác thường nói với tôi rằng họ không thể nghĩ đến việc lựa chọn lối sống Không Rác vì con cái họ đã quá đỗi quen thuộc với các nhãn hàng đóng trong bao bì. Tôi tin là các bậc cha mẹ thường lấy con cái làm cớ để không phải thay đổi thói quen của mình. “Con cô đã cai bánh Oreo như thế nào vậy?”, đó là câu hỏi mà một bà mẹ còn đang do dự đã đặt ra cho tôi.
Trong quá trình chuyển đổi lối sống, bí quyết là đừng quá chú trọng đến các thực phẩm cần tránh (các loại đóng gói và chế biến sẵn) mà quan tâm hơn tới những thực phẩm tươi sống đang bày bán trên các sạp hàng ngoài chợ. Bản tính của trẻ rất đơn giản. Trẻ thường hài lòng khi những đòi hỏi vừa phải của mình được đáp ứng mà không quan trọng là nhãn hàng nào. Chính người lớn mới lưu tâm nhãn mác và gây tác động khiến trẻ cũng quan tâm đến điều đó. Các loại ngũ cốc bán ở sạp hay bánh quy làm tại nhà đều làm trẻ thỏa mãn hệt như các loại đóng gói sẵn, nếu trẻ có cơ hội và được khuyến khích thử các món đó. Tương tự, mục tiêu không phải là tước đoạt đồ chơi của trẻ mà là cho đi những món đồ trẻ không thích và giúp trẻ dễ tìm thấy những đồ chơi ưa thích hơn.
Những bậc cha mẹ bận rộn cũng thường nói với tôi rằng công việc khiến họ không có thời gian thay đổi lối sống và áp dụng các biện pháp Không Rác. Nhưng thời gian làm thêm giờ của họ thực sự để làm gì? Tuy công việc là cần thiết để duy trì cuộc sống, song ý nghĩa của công việc trong nhiều trường hợp phụ thuộc vào những giới hạn mà chính các bậc cha mẹ tự đặt ra cho gia đình mình và các áp lực cấp xã hội mà họ không vượt qua được. Để sắm sanh cho cuộc sống những thứ to nhất, hợp thời nhất, nhanh nhất và đắt tiền nhất, rõ ràng những người chủ gia đình cần một mức thu nhập nhất định. Trái lại, lối sống Không Rác khuyến khích con người giảm tiêu thụ và vì vậy giảm chi phí sinh hoạt, dẫn đến giảm bớt áp lực công việc, tăng thời gian dành cho gia đình, và có thêm nhiều bữa ăn tự nấu ở nhà. Cần thời gian để điều chỉnh theo tiêu chuẩn sống mới và tìm được sự cân bằng giữa nhu cầu thực sự với sự sung túc về kinh tế, nhưng áp dụng lối sống đơn giản hóa trên tinh thần tự nguyện sẽ ngay lập tức có tác động về mặt tài chính.
Giảm mức tiêu thụ đồng nghĩa với việc nhịp sống của gia đình tôi chậm lại, một thành quả khác của sống Không Rác là tôi có nhiều thời gian dành cho hai cậu con trai của mình hơn. Một bà mẹ điềm tĩnh, dễ chịu đã thay thế cho con người thất thường và hay căng thẳng của tôi trước đây. Lẽ dĩ nhiên, vẫn có lúc ngoại lệ nhưng nhìn chung, những lời chỉ dạy được cân nhắc cẩn thận đã thay thế cho những quyết định bốc đồng. Tôi chỉ ước sao mình bắt đầu mọi chuyện sớm hơn. Cuộc sống của các con tôi đang lướt nhanh như những bộ phim của Charlie Chaplin. Trước khi chúng ta kịp nhận ra, bọn trẻ đã biết đi, tự mặc quần áo, tự tới trường và rồi chúng rời vòng tay chúng ta. Mỗi ngày, nỗi sợ, niềm vui và tình yêu thương dành cho con khiến chúng ta càng hiểu hơn cuộc sống đáng quý nhường nào. Tuổi thơ của con trôi qua nhanh biết bao nếu chúng ta không dành thời gian cho gia đình, để sát sao, âu yếm và chơi đùa với con! Rời khỏi những cuộc đua tranh vô nghĩa để trở về với cách sống đơn giản, chắc chắn bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để trân trọng những khoảnh khắc quý giá của cuộc sống.
Lối sống Không Rác của chúng tôi phát triển dần dần và các con tôi đã không để ý thấy nhiều thay đổi đến khi chúng tôi chỉ ra cho các con. Giờ đây, cuộc sống của các con hòa đồng với cuộc sống của bạn bè và cuộc sống của gia đình tôi hòa nhập với cuộc sống của hàng xóm láng giềng. Chúng tôi ăn, chơi đùa, làm việc, ngủ nghỉ và đôi khi cũng cãi cọ như những người khác. Chỉ có một điều khác biệt là chúng tôi để những nguyên tắc Không Rác dẫn hướng trong việc đưa ra quyết định và tạo lập mối liên kết gia đình bền vững bằng cách tìm kiếm giải pháp cho những trở ngại mỗi khi chúng phát sinh. Tôi không thể biết trước liệu các con tôi sẽ nổi loạn chống lại những gì chúng được chỉ dạy (như hầu hết những đứa trẻ khác) hay vẫn trung thành với lối sống Không Rác khi chúng rời khỏi gia đình. Nhưng tôi cảm thấy tự tin về ý thức bảo vệ môi trường mà chúng tôi đã gieo cho các con.
Dưới đây là những yếu tố trong lối sống đã tạo điều kiện cho những thay đổi của các con tôi và hiện tại chúng tôi vẫn đang áp dụng:
• Hình thành thói quen và truyền thống gia đình: Điều này thúc đẩy sự bền vững và trật tự trong gia đình, hình thành ý niệm rõ ràng về gia đình, đồng thời mang tới cho trẻ ý thức đúng đắn về tài sản, tính chu đáo và tự tin (biết phải trông đợi điều gì).
• Khuyến khích dành thời gian cho gia đình, biết cách nói không: Hòa đồng là điều tốt, nhưng quá nhiều ràng buộc xã hội, những buổi ở nhà bạn qua đêm và những sinh hoạt ngoại khóa sẽ lấy đi của chúng ta khoảng thời gian quý giá dành cho gia đình. Hãy học cách nói không với những lời mời và những thời gian biểu kín mít; tự cân bằng giữa các hoạt động xã hội và thời gian quây quần bên gia đình. Ví dụ, bữa tối là cơ hội để chia sẻ những lo lắng hay ý tưởng liên quan đến lối sống và tự làm đồ đạc là hoạt động lý tưởng để kết nối các thành viên gia đình với nhau.
• Tắt tivi, hạn chế tham gia thế giới ảo: Cả hai yếu tố này đều có sức hút khó cưỡng đối với khả năng tập trung của trẻ em khiến con cái chúng ta trở thành những thây ma vô cảm. Bật những thiết bị này lên không khó nhưng để tắt chúng đi quả thật không dễ chút nào. Do đó, với con trẻ, tốt nhất là nên dẹp bỏ hoàn toàn hay hạn chế sử dụng những thiết bị đó để trẻ có nhiều thời gian hơn cho việc đọc sách, xem các bộ phim không chứa quảng cáo, hay quan trọng hơn là các trò chơi ngẫu hứng và thỏa sức sáng tạo. Điều này tạo cơ hội tăng thêm thời gian gia đình quây quần và thảo luận cùng với nhau. Việc tắt các thiết bị điện tử cũng là cách bảo vệ trẻ khỏi tác động không mong đợi của quảng cáo, khiến trẻ thèm muốn những thứ mình không có và không thỏa mãn với những thứ đang có trong tay.
• Giáo dục nhận thức: Thư viện địa phương là một kho tàng vô giá. Hãy mượn thư viện những bộ phim và cuốn sách mang thông điệp về môi trường để biến chúng thành giáo cụ bổ trợ trong việc giải thích các vấn đề về sinh thái cững như cách mà các hoạt động của chúng ta gây ảnh hưởng tới “sức khỏe” của Trái đất. Bằng việc chỉ ra tầm quan trọng của sự thay đổi trong môi trường sống, bạn hãy giúp con nhận thức được nỗ lực nhỏ nhất cũng có thể mang lại tác động tích cực đối với môi trường như thế nào.
• Kết nối với thiên nhiên: Khuyến khích các hoạt động ngoài trời giúp trẻ có thêm hiểu biết và xây dựng ý thức bảo vệ thiên nhiên. Hãy dạy trẻ trở thành những hướng đạo sinh giỏi giang để có thể khám phá nhưng vẫn giữ nguyên trạng những địa điểm mới. Một khi trẻ được kết nối với môi trường, những lý giải về sinh thái học và sự cần thiết của lối sống Không Rác sẽ trở nên có ý nghĩa. Leo núi, cắm trại, chơi tìm kho báu, học cách sinh tồn ngoài tự nhiên, bơi thuyền, đạp xe, bơi ở sông hồ và xây pháo đài trong rừng hay xây lâu đài cát trên bãi biển là những cách thú vị để trẻ đắm chìm vào thiên nhiên, đồng thời là cơ hội tuyệt vời dạy cho trẻ những kỹ năng sinh tồn căn bản. Thêm vào đó, chăn nuôi và trồng trọt cũng tăng cường mối quan hệ giữa con người với Trái đất.
• Đi mua đồ cùng nhau: Khỏi phải nói, ai cũng biết đi mua đồ mà không cho bọn trẻ đi cùng thường nhanh gọn và đơn giản hơn nhiều. Nhưng thi thoảng bạn cũng nên tận dụng cơ hội để chỉ dẫn thêm cho con về các loại nông sản theo mùa, dạy về phương pháp tiêu dùng xanh (như tìm các nông sản địa phương bằng cách xem xuất xứ) và để cho trẻ tự chọn thứ chúng ưa thích từ các sạp hàng.
• Để con cái cùng tham gia vào việc gia đình: Hãy khuyến khích con tích cực tham gia vào cuộc sống gia đình càng nhiều càng tốt. Khi con đủ lớn, bạn có thể nhờ chúng đi mua kem (trẻ sẽ mua vị mà chúng thích), cho con cùng tham gia các hoạt động tình nguyện hay cắm trại (ví dụ như các sự kiện dọn rác, làm sạch môi trường) và để con tham gia vào các hoạt động thường ngày như nấu ăn và dọn dẹp. Những hoạt động này xây dựng cho con trẻ tính tự tin, dệt thành kỷ niệm và đúc rút nên cả những kinh nghiệm quý báu.
• Tặng con món quà trải nghiệm: Hãy tặng con những món quà mà con có thể làm thay vì chỉ sở hữu.
• Khuyến khích tính độc lập: Đừng bao giờ áp đặt, thay vào đó hãy hướng dẫn con thật chu đáo. Hãy cho phép trẻ tự đưa ra quyết định khi ra ngoài. Trẻ em thường lo lắng về áp lực từ bạn cùng trang lứa. Do đó, các bậc cha mẹ không nên quá trông đợi vào việc trẻ sẽ nhất nhất tuân theo các nguyên tắc Không Rác khi ra ngoài xã hội. Điều cốt lõi là dạy cho con trở nên độc lập trong mọi hoàn cảnh. Quá bao bọc sẽ không tốt cho cả con cái lẫn cha mẹ. Ngược lại, hãy tìm kiếm sự cân bằng, cho phép con phát triển theo nhịp độ riêng của chúng.
• Vui chơi! Cách tốt nhất để truyền tải thông điệp là qua vui chơi, đó là lúc trẻ vui vẻ và dễ tiếp thu. Các trò chơi cờ bàn hay thể thao luôn mang lại cơ hội tuyệt vời cho gia đình thêm gắn kết. Nhưng óc khôi hài ngẫu hứng cũng quan trọng không kém. Vì vậy, hãy luôn duy trì trong gia đình một bầu không khí hài hước và thỉnh thoảng mang lại chút ngạc nhiên trong cuộc sống thường ngày để làm bừng sáng thêm tình cảm gia đình. Hãy giữ cho bầu không khí tươi sáng và vui vẻ mãi lan tỏa trong gia đình.
ĐỒ CHƠI
Nếu không có những quy tắc nhất định, nhà có trẻ con có thể dễ bị đống đồ chơi biến thành “bãi chiến trường”. Đồng đồ chơi khổng lồ không chỉ chiếm dụng mỗi phòng ngủ của con mà còn lấn sang cả phòng khách, hành lang, bồn tắm, nhà xe và thậm chí cả sân vườn. Một buổi chiều chơi đùa thả cửa của trẻ có thể biến sàn nhà thành đại dương của những khối màu sặc sỡ và kết lại bằng cuộc cãi cọ về việc dọn dẹp. Ai là người gây ra đống lộn xộn này? Bọn trẻ, vì đã lấy hết đồ chơi ra nghịch, hay cha mẹ chúng, vì đã để quá nhiều đồ chơi trong nhà?
Mấy năm trước, khi bọn trẻ phớt lờ yêu cầu dọn dẹp của tôi và chỉ bắt đầu thu dọn lúc tôi đếm đến ba, tôi đã xách một túi rác lớn vào phòng chúng và chậm rãi bỏ từng món đồ chơi đang nằm rải rác trên sàn vào đó. Mặc dù tôi chỉ dùng cách này vài lần, hiệu quả đốc thúc bọn trẻ sắp xếp đồ chơi ngăn nắp lại rất cao. Nhưng khi chúng tôi thực hiện lối sống Không Rác, chiến thuật này không còn cần thiết nữa. Bản thân các con tôi cũng thích thú với một thực tế rằng, nhờ nguyên tắc đơn giản hóa, dọn dẹp không còn là một công việc khổ sở, dễ gây xích mích; mọi thứ đều có vị trí rõ ràng, với lượng đồ chơi ít hơn, việc sắp xếp trở nên nhanh chóng và dễ dàng. Tôi tin rằng đây là lợi ích dễ thấy nhất mà lối sống Không Rác mang lại cho trẻ.
Để duy trì trật tự và ngăn nắp (tránh nguy cơ bị đau vì giẫm lên đồ chơi), chúng ta sẽ xem đồ chơi nào được ưa thích (chọn lọc), những cái nào nên loại bỏ (đơn giản hóa), để vào đâu (sắp xếp) và kiểm soát như thế nào (từ chối).
Chọn lọc
Không phải đồ chơi nào cũng có ý nghĩa giáo dục như nhau. Một số đồ chơi giúp khơi gợi tính cách nhiều hơn những đồ chơi khác. Và trớ trêu là những đồ chơi vẫn hay được quảng cáo là thúc đẩy sự phát triển của trẻ lại hiếm khi có tác dụng như vậy. Thay vào đó, chính những đồ chơi được thiết kế tối giản thường khơi gợi hứng thú của trẻ nhiều hơn. Với những món đồ đơn giản nhất, trẻ có thể thỏa sức tưởng tượng. Dẫn trẻ đến thùng đựng đồ tái chế, đấy sẽ là những vật liệu làm đồ chơi thủ công; đưa vải cho trẻ, trẻ sẽ thiết kế quần áo; mang đến những nhành cây, trẻ sẽ kết thành nơi ẩn náu; những cái lọ chính là cơ hội để trẻ khai trương nhà hàng đầu tiên; còn với những cái nắp xoong, trẻ sẽ lập ra cả một ban nhạc.
Vật liệu của đồ chơi giữ vai trò quan trọng ngang với thiết kế của chính đồ chơi đó. Plato từng nói, “Phương pháp giáo dục hiệu quả nhất là cho phép trẻ vui chơi cùng những thứ chúng yêu thích”. Trao cho trẻ những đồ chơi đẹp, chắc chắn trẻ sẽ chăm chút các món đồ ấy. Nhưng những nguyên liệu như gỗ, kim loại và vải không chỉ mang lại vẻ đẹp cho các món đồ chơi mà còn giúp phát triển các giác quan của trẻ; đồng thời những nguyên liệu này cũng bền hơn, thường không gây hại cho sức khỏe và dễ sửa chữa hơn.
Khi dọn dẹp thùng đồ chơi, hãy luôn nhớ xét đến độ tuổi và nhu cầu của trẻ, đồng thời ưu tiên các món đồ đơn giản và không làm từ nhựa để thúc đẩy:
• Tính sáng tạo: Các khối lắp ghép và vật liệu thủ công.
• Trí tưởng tượng: Các nhân vật tí hon, mô hình động vật, hiệp sĩ.
• Sự mô phỏng: Các đồ chơi quần áo, mũ, ví tiền, găng tay, giày dép, búp bê vải, đồ dùng nhà bếp.
• Khả năng nắm bắt nhịp điệu: Kèn harmonica, chùy lắc, phách tam giác, trống tay, đàn gỗ, đàn ukulele, ống tiêu.
• Tương tác xã hội: Các trò chơi cờ bàn, các loại thẻ, que gắp, domino, xếp gỗ, xếp hình, con rối.
• Các hoạt động ngoài trời: Leo dây, xích đu bằng lốp xe ô tô tái chế hoặc thanh gỗ, đạp xe, các môn thể thao liên quan tới trái bóng [như bóng đá, bóng rổ, bóng chày, bóng chuyền, bóng ném,...], trượt ván, các hoạt động cần tới xẻng và xô kim loại, bộ đồ câu cá.
Đơn giản hóa
Qua các gia đình tôi từng giúp tổ chức lại lối sống, tôi nhận thấy sở thích của trẻ con với đồ chơi thường phản ánh những gì mà chúng ta, các bậc làm cha mẹ, truyền sang cho chúng, và điều này thể hiện qua hai cách. Trước hết, kho đồ chơi của trẻ thường là một bộ sưu tập những thứ chúng ta từng mong ước khi còn nhỏ. Khi nói về những đồ chơi ấy (“Con may mắn lắm mới có cái ô tô điều khiển từ xa như thế này đấy, mẹ chưa chơi bao giờ đâu”), những hi vọng và mơ ước của chúng ta lại chất lên con. Thứ hai, cách chúng ta nói về sự gắn bó của mình với một món đồ nào đó có thể tác động lên trẻ. Khi chúng ta viện cớ để không bỏ đi một món đồ, ví dụ: “đây là quà của bạn tặng mẹ”, “nó đắt tiền lắm đấy”, hay “sẽ có lúc mẹ sẽ cần đến nó”, bọn trẻ cũng sẽ bắt chước theo. “Ông già Noel tặng con đấy” là một lý do thường gặp.
Vì vậy, khi giải tán đồ, hãy thành thật với bản thân và những nhu cầu của trẻ; hãy trung thực trả lời những câu hỏi dưới đây:
• Nó còn hoạt động không? Có phù hợp với độ tuổi không? Trong một gia đình bình thường, lượng đồ chơi hỏng và không còn phù hợp với tuổi của trẻ thường ngang ngửa với số đồ chơi còn dùng được. Ô tô mất bánh, bàn cờ thiếu quân, hay búp bê mất đầu để lẫn với những đồ chơi còn tốt. Cho đi những đồ chơi không phù hợp với độ tuổi và loại bỏ những món đã hỏng sẽ ngay lập tức cho thấy sở thích về đồ chơi thực sự của trẻ.
• Con có hay chơi với nó không? Một thùng đồ chơi đầy ắp cũng giống như một tủ quần áo bị nhồi nhét quá nhiều. Khi có quá nhiều lựa chọn, trẻ sẽ chọn cùng một món đồ hết lần này đến lần khác, một hiện tượng mà nhà tâm lý học Barry Schwartz gọi là nghịch lý lựa chọn, chỉ sự tê liệt khi đứng trước quá nhiều khả năng. Nhận biết những món đồ chơi ưa thích của con và lọc ra những món ít được động đến để đem quyên góp, tạm cất đi, hay đem đổi với bạn bè.
• Đồ chơi này có trùng lặp không? Trong nỗ lực truyền tình yêu sách cho con cái, chúng ta thường chất vào phòng ngủ của chúng hàng chồng sách sẽ nhanh chóng không còn hợp với tuổi của con và qua thời gian làm võng cả giá sách. Không tính tới việc tiêu tốn một khoản kha khá và chiếm dụng đáng kể không gian trong nhà, những cuốn sách đó còn thường cản trở tốc độ đọc của trẻ và thậm chí giới hạn cả việc lựa chọn sách của trẻ. Ngoài những sách tham khảo, tôn giáo và một vài truyện đọc buổi tối ưa thích, thư viện nhỏ trong nhà bạn nên dành chỗ cho bộ sưu tập của con, với những cuốn thực sự tuyệt vời. Kể từ khi thực hiện lối sống Không Rác, nếu phải mua tất cả những cuốn sách mà bọn trẻ nhà tôi đã đọc, chúng tôi sẽ không tài nào tiết kiệm được số tiền như hiện nay.
• Nó có nguy hại cho sức khỏe của con tôi không? Ưu tiên hàng đầu là sức khỏe của con, nên hãy loại bỏ những đồ chơi bằng nhựa PVC (nhựa số 3), vốn chứa các chất phthalate độc hại. Tương tự như vậy, những con thú nhồi bông có thể bắt bụi và sinh ra các tác nhân gây hen suyễn. Chọn ra một hoặc hai con mà trẻ yêu thích để đem giặt. Đồng thời hãy cẩn thận với độc tính của các vật liệu thủ công không có dấu AP (không chứa độc tố) .
• Bạn và con có giữ món đồ ấy lại vì cảm thấy áy náy không? Hãy gạt sang một bên những cảm xúc liên quan đến người tặng hay giá trị của món đồ chơi. Thay vào đó hãy để nhu cầu thực sự và khả năng lựa chọn đồ chơi theo bản năng của trẻ được lên tiếng.
• Con bạn giữ đồ chơi vì các bạn khác đều có? Rất nhiều thiết bị điện tử hướng đến đối tượng trẻ em như: các thiết bị chơi game cầm tay, thiết bị phát DVD di động, máy đọc sách… nhưng hầu hết chúng chỉ dành cho các mục đích đơn lẻ và giới hạn. Có thứ nào khác có cùng chức năng không? Hãy bỏ đi những món đồ thừa và sử dụng những thiết bị đa nhiệm, như máy vi tính xách tay hay máy tính bảng, vừa giới thiệu được những tiến bộ công nghệ cho con cái và vừa tận dụng được hiệu suất hoạt động của máy móc.
• Thời gian để phủi bụi và dọn dẹp có đáng không? Trong khi một số trẻ em có thiên hướng tự nhiên là sưu tập đồ chơi, thì với những trẻ khác, thùng đồ chơi thường là kết quả của những tác động từ phía cha mẹ. Ví dụ: nếu biết được sở thích của trẻ về một loại đồ chơi nào đó, người lớn thường có tâm lý sẽ tặng cho trẻ vào dịp sinh nhật hay nghỉ lễ. Những bộ sưu tập ấy không chỉ là ví dụ hoàn hảo cho chủ nghĩa tiêu dùng, mà còn là đám nam châm hút bụi không hề nhỏ. Thay vì vậy, bạn có thể bán bớt số đồ chơi ấy đi để dành tiền cho những hoạt động yêu thích hơn?
• Trẻ có thể dùng không gian trống này cho điều khác không? Ví dụ, mô hình đường ray tàu hỏa có thể trở thành một phần trang trí phòng của trẻ. Song nó rất cồng kềnh, không đủ cao và chiếm dụng phần lớn không gian chơi trên sàn phòng trẻ. Khoảng không ấy có thể dùng để trải thảm chơi, hoặc nếu đủ diện tích, kê vào đó một chiếc bàn.
• Nó có tái sử dụng được không? Những món đồ lưu niệm trong các buổi tiệc sẽ không dùng được lâu. Chúng được xem là những đồ dùng một lần, hỏng chỉ sau vài lần chơi (và khiến con trẻ khóc rất nhiều). Gom góp những món đồ ấy và bán lại cho những người muốn mua chúng.
Lưu ý: Những đồ chơi cũ, nếu còn tốt, có thể được quyên góp cho hội từ thiện hay trường mẫu giáo; còn sách thì có thể tặng cho trường học hoặc thư viện công cộng.
Trò chơi điện tử thì sao?
Có thời điểm Scott và tôi đã cho rằng trò chơi điện tử sẽ không bao giờ chen chân được vào nhà mình. Từng loại bỏ được tivi khỏi cuộc sống của gia đình, chúng tôi nghĩ mình cũng có thể ngăn chặn được những trò chơi ấy và đã bỏ ngoài tai những lời nài nỉ ỉ ôi của bọn trẻ qua nhiều năm trời. Tuy nhiên sự cấm đoán ấy dần đẩy bọn trẻ đến với những nơi khác – nhà hàng xóm hay nhà bạn bè chẳng hạn – và dành thời gian chơi ở đó còn nhiều hơn ở nhà. Rõ ràng, bất chấp những nỗ lực hết sức mình của chúng tôi, trừ khi chúng tôi chuyển nhà đến một nơi xa xôi hẻo lánh, còn không, trò chơi điện tử là thứ không thể tránh được. Nếu một trong những nguyên tắc của lối sống Không Rác là thúc đẩy các mối quan hệ và tương tác giữa người với người, lối sống này hẳn có chỗ cho các trò chơi điện tử, miễn sao các nguyên tắc của nó được tôn trọng và các mối quan hệ xã hội được tăng cường:
• Mua máy và đĩa trò chơi đã qua sử dụng.
• Dùng pin sạc cho điều khiển từ xa.
• Chú ý đến độ tuổi phù hợp của trò chơi và, nếu có thể, chọn những trò khuyến khích hoạt động thể chất.
• Đặt giới hạn về thời gian.
• Chỉ chơi những trò dành cho hai người trở lên.
Sắp xếp
Giờ chúng ta đã dẹp hết đống bừa bộn, đã đến lúc sắp xếp lại để con dễ dàng tìm được đồ chơi và không tốn công dọn dẹp:
1. Phân đồ chơi thành từng nhóm. Các nhóm đồ chơi có thể là búp bê, đồ hàng, khối gỗ, âm nhạc, trò chơi điện tử…
2. Xếp mỗi nhóm vào một thùng, ưu tiên loại thùng làm từ vật liệu trong suốt, như thùng lưới bằng thép.
3. Dán nhãn cho từng thùng. Thay vì ghi bằng chữ, chỉ cần vẽ hình đơn giản để trẻ dễ dàng nhận ra đồ chứa trong đó. Cũng có thể dùng ruy-băng làm nhãn.
4. Quy định rõ số lượng thùng. Áp dụng quy tắc: Nếu thêm một thùng thì bớt một thùng.
5. Chú ý đến độ tuổi phù hợp của đồ chơi. Đem quyên góp, trao đổi với bạn bè, hoặc để dành cho đứa bé hơn. Bạn cũng có thể đem bán lấy tiền mua đồ chơi hợp lứa tuổi hơn. Hãy cân nhắc việc mua đồ chơi đã qua sử dụng từ các cửa hàng đồ cũ, chợ trời, hoặc Internet.
6. Cho ông bà và bạn bè biết về các nỗ lực đơn giản hóa cuộc sống của bạn để họ hạn chế tặng đồ chơi cho trẻ.
7. Dạy con cách nói lời từ chối.
Biết cách từ chối
Trẻ có thể được nhận rất nhiều thứ: đồ chơi ông bà gửi tặng, bài tập thầy cô giao về nhà, hay những gói quà nhỏ trong bữa tiệc ở nhà bạn bè có thể nhanh chóng tích lại và số lượng càng tăng vọt khi gia đình có thêm trẻ nhỏ.
Chắc chắn công việc dọn dẹp lại dành cho mẹ. Tuy nhiên, nếu không hình thành các thói quen mới, những nỗ lực sắp xếp tối ưu cũng không thể hiện thực hóa việc chấm dứt bừa bộn. Nhà càng có thêm nhiều đồ, càng cần công sức dọn dẹp có tổ chức hơn. Và bí quyết để giữ cho nhà cửa luôn gọn gàng, ngăn nắp không phải là thuê người dọn dẹp, lắp thêm giá để đồ, hay mua thêm thùng chứa. Cái bạn cần là tìm cách đối phó với những dịp lễ sắp tới, để ngăn chặn ngay từ đầu dòng lũ quà tặng chuẩn bị tràn vào nhà. Biết cách từ chối là vũ khí căn bản để chặn đứng dòng đồ này.
Như chúng ta đã thảo luận, chiến lược giải quyết rác thải bắt đầu ngay từ bên ngoài bậc cửa. Hãy nhớ rằng với những thứ nằm lại bên ngoài ngôi nhà, về sau chúng ta không cần xử lý. Trong lối sống Không Rác, nhiệm vụ tối quan trọng của trẻ là phải cân nhắc cẩn thận xem nên đem thứ gì vào nhà. Ngoài việc dạy cho trẻ hiểu rằng một số món đồ không dùng được lâu và khi hỏng sẽ làm chúng buồn lòng, còn cần dạy cho trẻ biết chủ động, để trẻ biết phân biệt giữa những thứ đáng giá và những thứ sẽ sớm trở thành rác thải, cũng như biết cách nói không trước khi quá muộn. Rất khó để nói lời từ chối. Trong xã hội hiện nay, đồng ý và chấp nhận là những biểu hiện của phép lịch sự, còn từ chối không được xem là dấu hiệu của phép cư xử đúng đắn. Nhưng trách nhiệm của các bậc cha mẹ hiện đại là phải dạy cho con biết cách lịch sự từ chối những lời đề nghị tốt đẹp. Nỗi sợ khác biệt thực sự phổ biến, đặc biệt đối với trẻ em. Lời từ chối cần rất nhiều can đảm, nhưng trẻ sẽ xây dựng được lòng tự tin bền vững khi phải đối diện với những thử thách như vậy và sẽ nêu gương cho những trẻ khác.
Mấy cậu nhóc nhà tôi cảm thấy khó nói không với kẹo miễn phí, nhưng lại tự phát hiện ra rằng sau năm phút là mình mất hết hứng thú với những đồ chơi nhỏ được tặng ở các bữa tiệc, những thứ góp phần gây bừa bộn và cuối cùng sẽ bị chuyển ra bãi rác. Bọn trẻ khiến những người chủ nhà ngạc nhiên và để lại ấn tượng sâu sắc khi chúng đặt những món đồ ấy xuống: từ những cái ống xốp trong bữa tiệc bên bể bơi (nhà tôi không có bể bơi) đến bộ màu vẽ (Max là thiếu niên rồi đấy!) Biết nói lời từ chối chính là cách hiệu quả nhất để trẻ tham gia lối sống Không Rác, đồng thời cho phép trẻ đưa ra các quyết định độc lập.
Kể từ khi các thiên tài tiếp thị nhận ra ảnh hưởng mạnh mẽ của trẻ con đối với sức mua của cha mẹ chúng, trẻ em đã trở thành mục tiêu dễ dàng cho các chiến dịch quảng cáo. Và những chiến dịch ấy bắt đầu ngay từ lúc đứa trẻ chào đời! Một em bé đến với thế giới này với túi tã bằng vinyl, cùng với đó là sữa công thức, phiếu mua hàng, tã lót, cùng cả tá các sản phẩm dùng thử không cần kê đơn. Dưới đây là danh sách những món quà tặng kèm dành cho trẻ mà chúng ta cần lưu ý:
Túi đồ chơi trên máy bay. 
Khuy và kim băng. 
Bút chì và tấm vẽ tô màu ở nhà hàng.
Cốc giấy từ cửa hàng tạp hóa. 
Bút chì có gắn tẩy. 
Mũ cứu hỏa từ chuyến thăm trạm cứu hỏa. 
Túi quà nhỏ từ hội chợ và lễ hội.
Lược chải đầu từ buổi chụp ảnh ở trường. 
Đồ em bé từ khoa phụ sản bệnh viện.
Huy hiệu lưu niệm.
Các đồ chơi bằng kim loại.
Kẹo mút và kẹo lấy từ những nơi khác nhau, chẳng hạn như ngân hàng. 
Huy chương và cúp vì đã tham gia (không phải thắng cuộc) trong hoạt động thể thao.
Đồ chơi trong dịp năm mới.
Các sản phẩm dùng thử từ phòng khám bác sĩ.
Các món đồ nhỏ và bóng bay từ các bữa tiệc sinh nhật.
Các món quà tặng kèm trong lễ kỷ niệm của Nữ hoàng (cho khách du lịch nước ngoài).
Cốc nhựa và ống hút “lưu niệm”, có thể tái sử dụng từ nhà hàng. Tấm dán lấy từ phòng khám của bác sĩ.
Bàn chải và chỉ nha khoa từ phòng khám. Cờ trong các ngày lễ của đất nước.
Kính xem phim 3D (sao bạn không giữ một cái và tái sử dụng nhiều lần?).
Chai nước ở các sự kiện thể thao.
Bàn tay bự trong các trận đấu bóng bầu dục và bóng chày hay băng keo cá nhân sau khi tiêm chủng, hoặc các loại báo chí, tờ quảng cáo, sách hướng dẫn từ trường, bảo tàng, công viên quốc gia…
Tôi không nói rằng con bạn phải từ chối tất cả những thứ này. Vì phải có sức mạnh siêu nhiên mới làm được vậy. Nhưng tôi hy vọng con bạn sẽ cân nhắc việc bỏ đi và hiểu tác động của việc nhận những món đồ đó. Bạn sẽ thấy ngạc nhiên với dòng đồ bị chặn lại ngay trước ngưỡng cửa vào nhà! Thông thường, bạn có thể làm việc đó dễ dàng hơn bằng cách thúc đẩy tính chủ động của trẻ. Ví dụ như bạn có thể nói trước với những người tổ chức tiệc sinh nhật và đề nghị họ không đưa quà nhỏ cho con (chia sẻ rằng bạn đang giải tán bớt đồ trong nhà).
TỦ QUẦN ÁO
Tôi phát hiện ra rằng, đối với con trẻ, một tủ quần áo tối giản cũng mang lại nhiều lợi ích như một thùng ít đồ chơi.
Trước khi đơn giản hóa cuộc sống của gia đình, số quần áo của Max và Léo phải nhiều gấp ba so với hiện nay, và đa phần chúng thường nằm trong máy giặt mỗi dịp cuối tuần. Trong tuần, các loại quần áo sạch liên tục bị lôi ra thay sau mỗi lần chúng bị vấy chút nước lên áo hay bị đổ nước quả lên quần. Những quần áo “bẩn” bị quăng vào giỏ đựng hay thường xuyên hơn là bị vứt bừa bãi trên sàn. Tất đi vào buổi sáng, chui vào gầm sofa vào buổi chiều, tất nhiên sẽ cần phải thay bằng một đôi khác. Áo khoác và mũ biến mất với tốc độ cũng nhanh như khi mua về. Cứ như thể tủ quần áo của bọn trẻ đã biến thành nơi chứa đồ dùng một lần. Giờ đây, tủ quần áo khiêm tốn khiến bọn trẻ có trách nhiệm hơn với đồ mặc trong tuần, quan tâm hơn tới những gì chúng có và tự chịu trách nhiệm nếu đồ bị thất lạc. Các cậu nhóc nhà tôi giờ không còn vô tư đổi quần áo trong ngày cũng như không còn thường xuyên đánh mất áo khoác như trước nữa. Tủ quần áo tối giản đã giảm đáng kể thời gian và công sức giặt giũ trong tuần cũng như tiền mua đồ thay thế.
Cách để tối giản hóa tủ quần áo của con:
• Xem xét nhu cầu quần áo hằng tuần của con, tùy theo độ tuổi và hoạt động cụ thể, chỉ duy trì trong tủ một số lượng nhỏ, dễ kiểm soát.
• Quan tâm đến những món đồ mà con ưa thích, ưu tiên các màu tối để dễ che vết bẩn.
• Dạy con thay đồ cạnh giỏ đựng quần áo bẩn và không chất đống trên sàn nhà, và nếu con mặc đồ sáng màu, cần để sẵn hai giỏ để con tự phân loại quần áo đem giặt.
Khi đã tới lúc quần áo con không còn vừa nữa, những trang web trao đổi quần áo giữa các bậc cha mẹ là cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền mua đồ mới, nhưng sẽ sinh ra nhiều loại rác thải và khí thải trong quá trình đóng gói, vận chuyển. Do đó, nếu có thể, hãy đến một cửa hàng đồ cũ trong khu vực, và nhớ mang theo danh sách mua sắm! Đưa cả con đi cùng nếu con đã tự biết gu ăn mặc của mình. Điều đó không chỉ giúp con chọn được món đồ hợp ý mà còn là cơ hội để cho con thấy sự độc đáo và cái giá hời của những món đồ đã qua sử dụng (chi ít tiền cho quần áo đồng nghĩa với việc có thêm một khoản dành cho các kì nghỉ) và quan trọng hơn, tạo tư duy mua sắm cho con trong tương lai. Những đứa trẻ lớn lên cùng các món đồ đã qua sử dụng nhiều khả năng sẽ nối tiếp truyền thống này khi trưởng thành.
Để minh họa, tôi xin liệt kê những món đồ có trong tủ quần áo của bọn trẻ nhà tôi:
• Đồ đông xuân: Bốn quần dài, bảy áo dài tay, một áo sơ mi, một bộ đồ ngủ, mũ len và găng tay.
• Đồ xuân hè: Bốn quần cộc, bảy áo cộc tay, một áo có cổ (áo phông hoặc sơ mi), một bộ đồ bơi, một đôi dép tông, bộ đồ ngủ ngắn và mũ mùa hè.
• Đồ mặc quanh năm: Bảy đôi tất, bảy bộ đồ lót, một đôi giày, áo hoodie, một cái áo gió không thấm nước, áo phao và một cái vali kéo.
Xem lại chương “Phòng ngủ và tủ quần áo” để biết thêm các mẹo mua sắm và bỏ đi những món đồ không mặc đến hoặc không còn phù hợp.
VẤN ĐỀ NAN GIẢI VỚI BỈM VÀ TÃ
Bọn trẻ nhà tôi đã quá tuổi đóng bỉm từ lâu trước khi chúng tôi áp dụng lối sống Không Rác, thế nên hồi đó tôi không phải đưa ra quyết định theo hướng thân thiện với môi trường trong vấn đề này. Tuy nhiên chương sách về con cái sẽ không được trọn vẹn nếu không nói một chút về vấn đề tã bỉm, vì đây chính là nguồn phát sinh nhiều rác thải nhất trong độ tuổi chưa-biết-ngồi-bô.
Thật buồn, khi xét đến tất cả các yếu tố như sản xuất, quy định của địa phương và các yêu cầu đối với rác thải, chúng ta sẽ thấy không có giải pháp triệt để nào cho vấn đề môi trường khá nan giải đối với các loại bỉm và tã.
Quá trình sản xuất các loại bỉm dùng một lần liên quan đến việc sử dụng nguồn tài nguyên không tự tái tạo (xăng dầu) và clo. Trong nhà, chúng giải phóng các chất hữu cơ dễ bay hơi độc hại, và khi bị vứt đi, chúng là tác nhân làm tăng đáng kể lượng rác thải, giải phóng khí mê-tan vào không khí và không bao giờ phân hủy. Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA), các loại bỉm dùng một lần chiểm tới 2,4% tổng khối lượng rác thải.
Nhưng gần đây, rất nhiều hãng đã tung ra thị trường các sản phẩm “xanh” để cải thiện vấn đề này – các loại bỉm phân hủy sinh học, bỉm có thể đem ủ phân, xả được trong nhà vệ sinh, hay bỉm có thể tái sử dụng. Vậy chúng ta nên chọn loại nào? Hãy cẩn trọng với những lời quảng cáo ấy; nên tìm hiểu thật kĩ và chọn loại phù hợp nhất với bạn. Dưới đây là những gì tôi biết về các loại sản phẩm nói trên:
• Bỉm phân hủy sinh học: Một sản phẩm được quảng cáo có khả năng phân hủy sinh học trên thực tế không có nghĩa được phân hủy sinh học. Để phân hủy theo cách này, cần hội đủ các yếu tố ánh sáng, nước và oxy, các bãi chôn lấp rác thông thường không đáp ứng được hết. Trong cuốn Garbology (Rác thải học), tác giả Edward Humes mô tả một tập mẫu cơ bản các loại rác được các sinh viên trường Đại học Arizona thu thập gồm: xốt guacamole, xúc xích và giấy báo, vẫn còn nguyên vẹn sau 25 năm! Vì vậy bạn đừng hi vọng bỉm phân hủy sinh học sẽ tự phân hủy ở bãi chôn lấp rác.
• Bỉm xả được trong nhà vệ sinh: Xả được qua bồn cầu nhà vệ sinh có vẻ là một ý hay nhưng một lần nữa câu hỏi được đặt ra là “xả đi đâu”? Bỉm trôi xuống đường ống đến trạm xử lý nước thải, và nếu không kịp phân hủy hoàn toàn trước khi trôi tới đó, nó mắc lại và gây tắc lưới lọc. Khi tôi ghé thăm trạm xử lý nước thải ở địa phương, nhân viên ở đó cương quyết nói: “Đừng bao giờ xả bất cứ thứ gì xuống bồn cầu, ngoại trừ chất thải và giấy vệ sinh. Không một thứ nào khác, kể cả những sản phẩm được quảng cáo là có thể xả được”. Các nhà sản xuất quả thực có khuyến cáo không được xả những sản phẩm như vậy xuống bể phốt, còn tôi muốn quán triệt hơn là không được xả chúng xuống hệ thống thoát nước.
• Bỉm có thể đem ủ phân: Có nghĩa là trong điều kiện phù hợp, bỉm sẽ phân hủy hoàn toàn! Nghe ra đây là ý tưởng tuyệt vời, nhưng còn chất thải thì xử lý thế nào? Trừ khi bạn thiết lập được một hệ thống đặc biệt tại gia để ủ chất thải con người, còn không sẽ không bao giờ có thể đem bỉm bẩn đi ủ phân hay xử lý tại nhà máy ủ phân hiện đại của thành phố như ở San Francisco. Các công ty sản xuất mặt hàng này rất ít đề cập đến chi tiết đó. Đơn giản là bạn không thể tự đem ủ phân loại bỉm này tại gia vì nhiệt độ không đủ cao để tiêu diệt các tác nhân gây bệnh có thể hiện diện trong chất thải.
• Dịch vụ giặt tã vải: Vấn đề môi trường ở đây có liên quan đến việc giặt và vận chuyển tã. Các dịch vụ này cần rất nhiều nước và clo để tẩy trắng, chưa tính đến xe cộ vận chuyển tã qua lại giữa gia đình và nơi giặt tẩy.
Vậy chúng ta cần làm gì? Giống như mọi vấn đề khác về môi trường mà tôi phải đối mặt, tôi sẽ cân nhắc nguyên tắc 5R trong khi thực hiện. Nếu gia đình tôi có trẻ nhỏ, tôi sẽ xi tè cho trẻ, điều này cho phép bỏ bỉm trước khi trẻ đầy năm. Tôi sẽ tái sử dụng bằng cách dùng tã vải và giặt ở nhà (bạn có thể xi tè cho trẻ dù có dùng tã hay không). Tôi luôn ưu tiên việc tái sử dụng, nên cách này rất phù hợp với nguyên tắc của tôi. Rõ ràng cách này cần nhiều công sức giặt giũ, và có thể phải thường xuyên thay tã (vải không thấm hút tốt như các vật liệu có trong bỉm dùng một lần), nhưng đây là thách thức mà tôi sẵn lòng đón nhận để giảm thiểu lượng rác thải ra.
Nhưng, đây chưa phải các tốt nhất cho tất cả mọi người, mỗi người nên chọn cách phù hợp nhất với điều kiện gia đình. Ví dụ, cô bạn Robin của tôi đã không thể áp dụng được cách này vì quy định của tòa nhà không cho phép sử dụng máy giặt chung để giặt các loại tã có thể tái sử dụng. Vì vậy, cô bạn tôi đã chọn cách chuyển đống bỉm bẩn cho dịch vụ xử lý bỉm làm phân ủ của địa phương, trên trang earth-baby. com. Hiển nhiên chi phí sẽ cao hơn chút nhưng là lựa chọn tốt thứ hai sau tã vải!
TRƯỜNG HỌC
Khi năm học mới bắt đầu, không nhất thiết phải mua hàng tá vở có in hình các siêu anh hùng mới ra mắt hay cả đống bút mới để rồi sau đó lại vứt lăn lóc dưới đáy cặp. Năm học mới là dịp cho trẻ gặp gỡ thêm các bạn mới, cho nên thay vì chi tiêu quá tay cho các dụng cụ học tập, đây cũng là dịp cho chúng ta trổ tài thực hiện những ý tưởng mới mẻ cho bữa trưa và lựa chọn các hoạt động vui vẻ cho con.
Ngày nhỏ, năm học cũ chưa hết tôi đã háo hức trông đợi đến năm học mới. Nhưng sau này, mỗi khi bọn trẻ nhà tôi bước vào năm học mới, tôi lại thấy sợ hàng đống giấy mà chúng sẽ mang về nhà hay vô số thứ không tái chế được mà tôi không sắm cho gia đình nhưng buộc phải mua để con dùng ở trường. Dù các giáo viên rất tôn trọng yêu cầu cá nhân của tôi khi không còn gửi về nhà các loại giấy tờ không cần thiết nữa, nhưng danh sách đồ dùng học tập mà họ đưa ra vẫn khiến tôi đau đầu. Lý tưởng ra thì có lẽ các giáo viên nên xem lại danh sách và giới hạn số lượng những món đồ cần thiết. Những đòi hỏi cầu kì về các loại kẹp tài liệu có khóa, không có khóa, có ngăn nhựa, loại bằng bìa cứng nhiều màu... – chỉ làm các món đồ ấy khó tái sử dụng và tăng chi phí mua đồ của phụ huynh một cách không cần thiết. Theo tôi, các giáo viên nên giữ lại những đồ dùng có thể tái sử dụng nhiều lần để phát cho học sinh mới hoặc quyên góp cho trường hay các cửa hàng đồ cũ. Song tốt hơn là nhà sản xuất nên dùng các vật liệu bằng thép không gỉ, không chứa chất độc hại và có khả năng tái sử dụng, như bút nhớ có thể đổ mực, để giáo viên có thể tái sử dụng đồ dùng họ đã có và hạn chế nhu cầu thay mới. Trong khi chờ cho điều đó trở thành hiện thực, chúng ta hãy đương đầu với danh sách đồ dùng cần mua theo các nguyên tắc sau:
1. Cân nhắc lại danh sách đó: Xem xét những món đồ nào còn lại từ năm học trước và cập nhật lại danh sách, sau đó chỉ mua những thứ thực sự cần thiết: con bạn có lẽ đã có đủ số bút chì và bút nhớ – và bạn có thể tình nguyện cung cấp các loại giẻ lau dùng được nhiều lần thay vì loại chỉ dùng một lần.
2. Tìm trong văn phòng tại gia của bạn: Những yêu cầu đơn giản như “bút mực đen” nhiều khả năng sẽ được tìm thấy trong ngăn kéo bàn của bạn.
3. Tìm ở các cửa hàng đồ cũ gần nhà: Những chuỗi cửa hàng đồ cũ sẽ không quan tâm đến các món đồ văn phòng nhỏ nhặt. Thay vào đó, hãy đến những cửa hàng nhỏ và bạn có thể tìm được các loại tập đựng tài liệu, thước kẻ cũ, hay đôi khi cả tập vở, bút nhớ, bút chì và bút màu.
4. Mua ở các cửa hàng văn phòng phẩm: Khi không tìm được những thứ bạn cần ở những nguồn nói trên, hãy đến cửa hàng nhỏ bán văn phòng phẩm để mua với số lượng vừa đủ (một chiếc thay vì một hộp mười chiếc), bán lẻ (không đóng gói).
5. Tìm kiếm trên Internet: Ví dụ, trang ebay là nơi lý tưởng để tìm kiếm các kiểu vật dụng đặc biệt, ví dụ như máy tính đa năng.
Bữa trưa
Nhiều bậc cha mẹ xem bữa trưa tự nấu là việc làm tốn thời gian, bất tiện và đòi hỏi nhiều công sức. Vậy bữa trưa có đáng để chúng ta dành thời gian nấu không?
Các bữa trưa được chuẩn bị theo lối sống Không Rác sẽ mang lại nhiều ý nghĩa, không chỉ về mặt môi trường và tiết kiệm tài chính. Nó còn là sự lựa chọn đáng giá thay thế cho các bữa ăn chuẩn bị ở trường. Với tỉ lệ béo phì và tiểu đường đang tăng chóng mặt trong xã hội, một bữa trưa tự chuẩn bị là cách để cha mẹ kiểm soát thói quen ăn uống của trẻ. Nếu thực đơn của con đạt được sự cân bằng, đa dạng và lành mạnh, bạn sẽ không cần đến các viên uống bổ sung vitamin. Lối sống Không Rác giúp giảm thiểu việc nạp vào các loại đồ ăn chế biến sẵn (và nguy cơ hấp thu các hóa chất có trong vật liệu đóng gói). Lẽ dĩ nhiên, một khi trẻ bước ra khỏi nhà, chúng ta sẽ không bao giờ biết chính xác chúng ăn gì với lượng bao nhiêu, nhưng những hộp cơm trưa mà trẻ mang về nhà có thể hé lộ đôi chút về những món trẻ ăn và sở thích của trẻ. Theo đó, cha mẹ có thể điều chỉnh thành phần nguyên liệu sao cho phù hợp.
Chuẩn bị bữa trưa có thể là một công việc nhàm chán; và chế biến một bữa ăn lành mạnh, đồng thời tuân thủ triệt để lối sống Không Rác có thể làm nhiều người e ngại. Nhưng khi các nguyên tắc Không Rác được áp dụng, công việc này sẽ trở nên khá dễ dàng và nhẹ nhàng. Thức ăn được cất trong chạn và các hộp đựng thủy tinh để trong tủ lạnh giúp chúng ta nhìn rõ được các lựa chọn, khiến việc đổi món không còn khó khăn và tốn thời gian suy nghĩ. Để tiết kiệm thời gian, hãy rủ trẻ cùng tham gia chuẩn bị! Làm vậy sẽ tăng thêm sự thích thú của trẻ đối với bữa ăn. Đồng thời tạo cơ hội tuyệt vời để truyền cho trẻ tính độc lập và thói quen ăn uống lành mạnh, những nguyên tắc quý giá cho sức khỏe trong tương lai.
Dưới đây là ví dụ về các bước bạn có thể thực hiện để khuyến khích con tham gia chuẩn bị và tăng hứng thú với bữa ăn:
• Cắt: Cắt sẵn những thứ khó cắt như bánh mì baguette. Những món như pizza hay bánh trứng có thể cắt thành các miếng vừa ăn.
• Xốt: Chuẩn bị xốt như xì dầu, sữa chua, xốt hummus, hay mù tạt để thêm vị cho món rau.
• Chia phần: Chia thành các phần ăn nhỏ (ví dụ nửa cốc sữa chua) và cho vào các bình chứa nhỏ hơn.
• Hâm lại: Đun lại các món ăn còn thừa như mì Ý hoặc cơm và cho vào hộp giữ nhiệt.
• Cuốn: Cuộn lát thịt, tấm rong biển và lá xà lách thành một cuốn.
• Tạo hình: Cắt rau củ thành hình que, hình tròn, hình vuông hay ngôi sao.
• Xiên: Làm thành các xiên nướng nhỏ. Bạn có thể giũa bớt các đầu xiên nếu thấy chúng quá nhọn và dễ gây nguy hiểm cho trẻ.
• Thái: Dùng những lát bánh mì baguette nướng thay cho bánh quy.
Một số loại trái cây như cam cũng rất hấp dẫn và dễ ăn khi được thái lát.
Để có một bữa trưa lành mạnh, bọn trẻ nhà tôi làm theo các hướng dẫn đơn giản. Chúng kết hợp nguyên liệu trong các nhóm thực phẩm dưới đây và không để trùng lặp. Tất cả các nguyên liệu đều không được đóng gói và nếu có thể, chúng tôi luôn chọn loại được nuôi trồng hữu cơ. Theo thứ tự mức độ quan trọng, các con tôi sẽ chuẩn bị:
1. Ngũ cốc (ưu tiên các loại ngũ cốc nguyên cám): Bánh mì baguette, bánh focaccia, bánh bao, bánh vòng, mì Ý, cơm, hay couscous.
2. Rau: Xà lách, khoai tây, dưa chuột muối, quả bơ, dưa chuột, súp lơ, cà rốt, ớt chuông, cần tây, đậu que.
3. Protein: Thịt nguội, thịt hay cá còn thừa, tôm, trứng, đậu phụ, quả hạch, bơ quả hạch, đậu quả, đậu Hà Lan.
4. Canxi: Sữa chua, pho mát, các loại rau tối màu.
5. Trái cây: Ưu tiên trái cây tươi hoặc quả mọng, xốt táo nhà làm, hay trái cây khô.
6. Đồ ăn vặt tùy chọn: Trái cây hoặc trái cây khô, sữa chua, bắp rang hay bánh quy tự làm, quả hạch, bánh granola hay các món ưa thích khác.
Để mang được bữa trưa đi, bạn không cần mua hộp đựng cơm chuyên dụng. Có lẽ trong nhà bạn đã có mọi thứ cần thiết: Một hộp đựng sử dụng được nhiều lần, khăn ăn và thêm cả thìa lẫn dĩa. Tuy nhiều phụ huynh thích dùng hộp đựng bằng thép không gỉ, song tôi thấy mấy cái hộp thủy tinh ở nhà cũng phù hợp cho Max và Léo. Cho đến giờ vẫn chưa có cái nào bị vỡ và tôi tin bọn trẻ có thể tự bảo quản những món đồ dễ vỡ nếu được tạo cơ hội. Sau đó, bạn có thể gói hộp đựng cùng với bánh mì baguette và một miếng trái cây bằng khăn theo cách gấp Furoshiki, đây là cách gói đồ bằng vải của Nhật Bản. Dưới đây là cách chúng tôi gói bữa trưa; nếu bạn thích kiểu gấp khác, có thể tham khảo tại trang web furoshiki.com/ techniques. Ngoài công dụng gói bữa trưa, khăn còn có nhiều chức năng khác: lớp bảo vệ trong khi vận chuyển, tay cầm, khăn trải bàn và cả khăn ăn!
[image: 273]
Các hoạt động ngoại khóa
Cuộc sống của trẻ không chỉ chồng chất đồ chơi thừa mà còn bận rộn với lịch hoạt động ngoại khóa dày đặc. Tại sao chúng ta phải nhồi nhét cho con cái mình quá nhiều hoạt động như vậy? Điều đó có ích lợi cho chúng không?
Mặc dù những phụ huynh bận rộn đôi khi lợi dụng các hoạt động sau giờ học thay cho dịch vụ trông trẻ, để trẻ không dính vào tivi và trò chơi điện tử, nhưng quyết định đăng ký cho con theo học các hoạt động ấy cũng chịu tác động từ sự lẫn lộn cảm xúc của cha mẹ: hi vọng sẽ khám phá ra tài năng thiên bẩm hay phát triển niềm hứng thú đơn thuần của trẻ thành tài năng thực thụ; tiếc nuối vì bản thân không theo đuổi giấc mơ từ thời thơ ấu; không an tâm khi thấy các phụ huynh khác nhồi nhét mọi hoạt động cho con họ; sợ không khai thác hết tiềm năng của con và khiến con không thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp hay không thể tốt nghiệp nổi Đại học Harvard. Dù là với ý định tốt, việc áp đặt các cảm xúc ấy lên trẻ và lên lịch kín từng phút cho trẻ chỉ tạo thêm áp lực, tước đi của trẻ thời gian dành cho gia đình và cản trở trẻ phát triển tự nhiên.
Các trò chơi ngẫu hứng cho phép trẻ em tận hưởng các hoạt động ngoài trời, tạo lập thế giới riêng, nuôi dưỡng trí tưởng tượng của trẻ và mang đến cho trẻ cơ hội tự biết mình sau này muốn trở thành người như thế nào, không bị áp lực theo nguyện vọng của cha mẹ. Các trò chơi sáng tạo mang tới cho trẻ khoảng thời gian quý giá để phát triển nhịp sống và tìm thấy tự do ý chí của riêng trẻ. Nếu thi thoảng được biết cảm giác buồn chán, trẻ sẽ tìm cách để giải quyết vấn đề và đặt chân vào một thế giới không vướng bận bất cứ kì vọng nào dành cho trẻ, nơi trẻ hoàn toàn làm chủ các khả năng, hạn chế và thành quả của mình.
Các bậc cha mẹ như chúng ta đều luôn muốn những điều tốt nhất cho con cái, và chúng ta đều được tự do nuôi dạy con theo cách mình muốn. Nhưng tôi phải nói rằng, Scott và tôi yêu thích những gì mà lối sống này mang lại cho gia đình chúng tôi, và tôi hi vọng rằng sẽ ngày càng có thêm nhiều gia đình khám phá ra những lợi ích từ việc cân bằng các hoạt động ngoại khóa với các trò chơi ngẫu hứng.
NGHỆ THUẬT VÀ THỦ CÔNG
Nghệ thuật và thủ công mang đến cơ hội tuyệt vời để gắn kết với con, phát triển các kỹ năng vận động tinh tế của con, đồng thời truyền cho con tinh thần tự lập và biết trân trọng giá trị. Ngoài ra, đó cũng là một hoạt động ngoại khóa bổ ích!
Nhưng có thể bạn tăn tăn: Chẳng phải việc “sống đơn giản” hạn chế tính sáng tạo sao?
Trước khi áp dụng lối sống này tôi cũng nghĩ vậy. Song sau đó tôi phát hiện ra sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Bảy năm trước, tôi có hẳn một bộ sưu tập: hàng trăm khung tranh, hàng tá toan chưa vẽ, cả đống sơn, vô số bút vẽ và vô thiên lủng đồ dùng linh tinh tích trữ trong phòng. Tôi có nhiều khách quen và tự hào khi tác phẩm của mình được nhiều người công nhận. Nhưng tôi cũng nhớ cả nỗi thất vọng vì sự thiếu sáng tạo của mình. Khi chuyển nhà, chúng tôi cho đi rất nhiều đồ đạc, bao gồm cả những công cụ sáng tạo nghệ thuật. Tôi quyên góp một ít cho trường học, cho bạn bè, chia sẻ một số thứ qua trang rao vặt Craigslist và mang vài thứ đến Scrap (cửa hàng đồ đã qua sử dụng dành cho dân nghệ thuật). Khi cho đi những tác phẩm chưa hoàn thành và các đồ dùng hiếm khi sử dụng, tôi cũng bỏ lại những phiền muộn và kì vọng. Tôi nhận ra rằng những món đồ chưa từng được động đến ấy vẫn luôn làm mình day dứt. Chúng chỉ lặng lẽ nằm đó, chờ đợi để tạo nên những tác phẩm tuyệt vời sẽ khiến tôi chế ngự được nỗi sợ và vượt qua được chính mình. Với lối sống Không Rác, những lo lắng ấy đã biến mất, trong tôi chỉ còn lại sự hài lòng khi tìm được những công dụng khác của vật dụng thay vì đem vứt bỏ. Tôi thấy rằng sức sáng tạo không bị giới hạn trong những khung tranh, mà trải rộng ra xung quanh chúng ta. Ví dụ như việc tưởng chừng rất giản đơn là chế biến lại những đồ còn thừa thành món mới, hay sửa chữa đồ đạc cũng là một nguồn sáng tạo, rồi sân vườn, việc ủ phân và tái chế vật liệu. Vì có thể tự làm mọi thứ khi cần, tôi và bọn trẻ không còn phải mua hay tích trữ nhiều thứ trong nhà. Như câu nói “chiếc áo không làm nên thầy tu”, tôi tin rằng các công cụ nghệ thuật không tạo nên nghệ sĩ. Tài năng của Van Gogh không hình thành từ kho họa cụ dồi dào, mà từ chính trí tưởng tượng và sức biểu hiện của ông. Xét cho cùng, “tính sáng tạo là khả năng sáng tác, thử nghiệm, phát triển, chấp nhận rủi ro, phá vỡ quy luật, mắc sai lầm, và có niềm vui trong những việc đó” (Mary Lou Cook); những đặc tính ấy không phụ thuộc vào bộ sưu tập các loại công cụ. Nghệ thuật và sáng tạo nghệ thuật mang tính cá nhân rất cao – nhưng tôi phải nói rằng lối sống Không Rác đã khơi nguồn trong tôi sức sáng tạo mà trước đây tôi chưa nhận ra.
Với sự phát triển của các phong trào xanh, những công việc thủ công cũng được hồi sinh trở lại. Nhiều phụ huynh đã lấy lý do vì môi trường để thu thập vật liệu nhằm sử dụng lại rác thải thay vì đem vứt bỏ, và đôi khi để biện minh cho thói quen tiêu dùng của mình (“Dùng chai nhựa cũng không có vấn đề gì; ta có thể tái chế thành chỗ để thức ăn cho chim”). Làm đồ thủ công từ các vật liệu đã qua sử dụng hiện đang trở thành một cách phổ biến để giảm thiểu rác thải. Song phần đa các dự án được giới thiệu trên truyền thông đã đi ngược lại với lối sống Không Rác. Họ dùng các nguyên liệu có chứa độc tố (keo siêu dính) hoặc ủng hộ việc sử dụng các vật liệu đáng ra nên tránh ngay từ đầu (ví dụ như túi nhựa); họ đề xuất tạo ra các sản phẩm mà chúng ta không cần đến hay qua quá trình chế tác, vật liệu tái chế lại trở thành loại không còn tái chế được. Hãy cẩn thận, tái sử dụng có thể tạo thành những đống lộn xộn mới và việc chế tác đồ thủ công cũng làm phát sinh thêm rác thải.
Dưới đây là một số điều cần nhớ khi bạn làm đồ thủ công theo lối sống Không Rác cùng con:
• Dụng cụ: Không cần cả đống dụng cụ; chỉ vài thứ là đủ. Hãy dùng màu nước, bút chì màu, dây gai, kéo, keo dán tự làm và quan trọng là kiểm soát được việc sử dụng hộp đồ nghề. Các dụng cụ phải không chứa độc tố và không gây lãng phí. Hãy ghé qua những nơi bạn có thể mua lẻ các dụng cụ đó như cửa hàng đồ cũ nhỏ hay cửa hàng bán đồ nghệ thuật. Ngoài ra, bạn nên cân nhắc khả năng bỏ chúng đi sau này. Ví dụ như bút nhớ, dù được cả giáo viên và học sinh sử dụng nhiều song nó không có khả năng tái chế hay tái sử dụng: nên hãy dùng màu, phấn màu và bút chì để thay thế. Mua các sản phẩm có dấu AP trên nhãn và sử dụng màu nước tự làm (xem hướng dẫn bên dưới).
• Vật liệu: Chỉ dẫn cho con bạn nơi đem bỏ các vật liệu. Sử dụng các vật liệu từ rác, đồ ủ phân hay đồ tái chế có sẵn trong nhà (không cần tích trữ quanh năm suốt tháng): vỏ pho mát, giấy gói bơ, vụn gỗ, cành cây, xơ vải từ máy sấy (xem hướng dẫn bên dưới), quần áo cũ không mặc, áo len, giấy in hai mặt, hộp đựng đồ... Trong một số ít dịp chúng tôi không có đủ (giáo viên yêu cầu quyên góp giấy báo), hàng xóm cũng vui vẻ giúp đỡ.
• Mục đích: Mục đích của thủ công thường rơi vào một trong bốn khả năng sau: sửa chữa, chế tác, trang trí, hay sáng tạo nghệ thuật. Sáng tạo nghệ thuật đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của trẻ (làm quen với các loại vật liệu, kết cấu và màu sắc), nhưng khi trẻ lớn hơn, các chỉ dẫn về kỹ năng có thể giúp trẻ thực sự chế tác đồ thủ công. Ví dụ: may vá, làm đồ gỗ và đan lát có thể trở thành các kỹ năng quý giá để sửa chữa hoặc làm ra các vật dụng có ích. Do đó, việc gợi ý chế tác thứ gì đó hữu ích cho bạn, cho gia đình, cho người thiếu thốn hay cho thiên nhiên không chỉ hạn chế các món đồ chỉ để trang trí mà còn giúp phát triển các kỹ năng sinh tồn và lòng nhân ái. Ví dụ: vải vụn hoặc áo len cũ có thể làm thành chăn cho người nghèo; làm nhà nuôi ong từ gỗ vụn để ong mật sinh sản và phát triển (xem hướng dẫn bên dưới).
• Chế tác: Cân nhắc đến vòng đời của đồ thủ công. Sau khi sử dụng xong, có thể đem nó đi tái chế hay ủ phân được không, hay các nguyên liệu bổ sung vào chỉ khiến nó thành rác không thể cứu vãn? Khi sử dụng các nguyên liệu có thể tái chế hay đem ủ phân được, hãy chú ý để không trộn lẫn các vật liệu với đặc tính khác nhau (ví dụ gắn gỗ bằng keo dán tổng hợp), để sản phẩm cuối cùng vẫn giữ được khả năng tái chế hay đem ủ phân được. Các sản phẩm có vòng đời ngắn đặc biệt khuyến khích các nỗ lực không rác thải. Ví dụ, điêu khắc trên cát, làm nến, trang trí bàn, hay đất nặn (xem hướng dẫn bên dưới) sẽ khuyến khích tính sáng tạo và tạo thành các tác phẩm nhất thời, không phục vụ mục đích sưu tập và phát sinh rác thải.
NHUỘM MÀU NƯỚC
MÀU 
Xanh/tím: việt quất, nho, bắp cải tím, cánh hoa hồng, rượu vang, mực của con mực ống.
Đỏ: củ cải đỏ, quả cơm nguội đỏ, dâu, sơ ri, quả mâm xôi.
Vàng/cam: quả lựu hay vỏ hành tây, củ cải vàng, lá cần tây, ngọn hoặc củ cà rốt, nghệ.
Xanh lá: bạc hà, rau chân vịt, lá atisô.
Nâu: cà phê, trà, vỏ hành đỏ, nước tương, trà trùn, vỏ hạt óc chó, vỏ và lá khô (từ các loại cây không chứa chất độc), bánh mì cháy, mực của mực nang.
Đen/xám: mâm xôi đen, mực của bạch tuộc, than củi, than hạnh nhân.
HƯỚNG DẪN
• Pha màu với nước, hoặc cô bớt nước để đạt được màu mong muốn.
• Đổ nước ngập các nguyên liệu rắn, đun sôi, và cô đặc đến khi đạt được màu mong muốn. Lọc sơ hoặc lọc kỹ (tùy thuộc vào kích thước nguyên liệu).
ÁP DỤNG
• Để dùng làm màu nước, thêm ½ thìa muối và ½ thìa dấm trắng cho mỗi ¼ cốc chất lỏng và trữ trong các hũ thủy tinh nhỏ.
• Để nhuộm trứng Phục sinh, ngâm vào nước sôi liu riu.
BỘT BẢ BẰNG XƠ VẢI TỪ MÁY SẤY
NGUYÊN LIỆU
• 3 cốc xơ vải từ máy sấy
• 2 cốc nước
• 2 thìa muối
• ¾ cốc bột mì
HƯỚNG DẪN
• Cho xơ vải vào xoong, đổ nước và muối vào.
• Thêm bột mì và khuấy ở lửa vừa cho đến khi đặc lại.
• Nhấc khỏi bếp và để nguội.
CÁCH DÙNG: Dùng nguyên như vậy hoặc tạo hình bạn mong muốn. (Thoa dầu ăn hoặc cao đa năng lên khuôn). Cần vài ngày để hỗn hợp nhão khô và cứng lại. Tốt nhất là phơi dưới nắng mặt trời và vào mùa hè.
Lưu ý: Bạn cũng có thể dùng xơ vải làm mồi châm lửa (xem chương “Các hoạt động bên ngoài”), làm vật liệu nhồi (búp bê hoặc chăn), hoặc làm giấy tại nhà (xem chương “Không gian làm việc và thư rác”).
LÀM NHÀ CHO ONG MẬT
Yên tâm là ngôi nhà này sẽ không thu hút các chú ong mật có nọc độc đâu.
NGUYÊN LIỆU CẦN THIẾT
• Tấm gỗ 10x15cm và 20x30cm chưa qua xử lý
• Bút chì
• Thước kẻ
• Khoan
• Mũi khoan 0,5cm
• Giấy nhám
HƯỚNG DẪN
1. Kẻ các ô vuông cạnh 2,5cm trên mặt rộng nhất của tấm gỗ.
2. Khoan ở những giao điểm các lỗ sâu khoảng 9cm (đánh dấu lên mũi khoan).
3. Đánh nhẵn mặt lỗ bằng giấy nhám.
4. Treo lên hàng rào hoặc lên cây, quay về hướng Nam, tránh gió, cách mặt đất khoảng 90 - 180cm.
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ĐẤT NẶN
NGUYÊN LIỆU
• 2 cốc bột mì
• 2 cốc nước
• 1 thìa dầu ăn
• 1 thìa kem tartar
• 1 cốc muối
HƯỚNG DẪN
1. Cho tất cả nguyên liệu vào xoong.
2. Khuấy ở lửa vừa đến khi đặc lại.
3. Để nguội và trữ trong lọ.
NGUYÊN TẮC 5R: 5 MẸO CHO BỌN TRẺ VÀ TRƯỜNG HỌC
Refuse (Từ chối): Nói không với quà tặng kèm, giấy đi kèm và những thứ được ép plastic.
Reduce (Tiết giảm): Sắp xếp hợp lý đồ chơi và các hoạt động sau giờ học. 
Reuse (Tái sử dụng): Mua quần áo và đồ dùng học tập đã qua sử dụng. 
Recycle (Tái chế): Làm đồ thủ công từ các vật liệu vứt đi hoặc có khả năng đem ủ phân.
Rot (Ủ phân): Đem các đồ thủ công làm phân ủ.



Lễ tết và Quà tặng 
Chúng ta không nên mù quáng tuân thủ các truyền thống – sẽ không học hỏi được gì theo cách đó cả. Ta phải hiểu được bản chất và giá trị của truyền thống.
Châm ngôn của người da đỏ vùng Overhill
Lễ tết là chuyện riêng của mỗi người. Ai cũng đều có truyền thống riêng của gia đình và có lẽ cả những lễ nghi tôn giáo nữa. Lối sống Không Rác sẽ không làm giảm bớt niềm vui của bạn trong các dịp lễ, hay ảnh hưởng đến những truyền thống tốt đẹp. Dù vậy, các nguyên tắc Không Rác đã thay đổi cách gia đình tôi chào đón dịp lễ. Vì từ lễ Tạ ơn đến Giáng sinh, trung bình một người Mỹ thải ra lượng rác thải nhiều hơn 25% so với những tháng còn lại trong năm, nên cần đặt ra câu hỏi liệu việc đơn giản hóa cuộc sống có mang lại ích lợi gì cho những dịp lễ trong gia đình bạn hay không.
GIÁNG SINH
Khi Max và Léo còn nhỏ, tôi luôn cố gắp thu xếp để Giáng sinh trở thành một dịp lễ tuyệt vời cho chúng. Mỗi năm tôi đều lên kế hoạch trước đó nhiều tháng trời, sao cho Giáng sinh năm nay sẽ tuyệt vời hơn năm ngoái và hy vọng sẽ là “dịp lễ vui vẻ nhất từ trước đến giờ”. Tôi luôn bắt đầu mùa mua sắm với một chuyến ghé thăm cửa hàng bán đồ trang trí để tìm mua những loại giấy thật đẹp và các vật dụng khác để tự làm thiệp mừng cho gia đình. Với tôi, thiệp năm nay cũng phải đẹp hơn năm trước; và phải mất cả tuần tôi mới làm xong 40 tấm thiệp và gửi chúng đi trong tuần đầu tiên của tháng Mười hai. Công việc trang hoàng nhà cửa cũng đòi hỏi ngày càng nhiều vật dụng trang trí, thêm nhiều đèn hơn cho những món đồ sưu tập có sẵn, để nhà tôi phải rực rỡ hơn nhà hàng xóm. Mỗi năm, kích cỡ cây thông lại to thêm; và mỗi dịp lễ tôi lại mua những đồ trang trí mới để treo lên đó. Suốt cả năm trời, tôi mua sắm đủ các món quà tặng mỗi khi có đợt giảm giá và tích trữ trong tủ. Nhưng khi cận kề ngày lễ, tôi lại càng dốc túi mua nhiều hơn, kể cả những món nhỏ nhặt ở các cửa hàng chuyên bán đồ rẻ tiền. Tất nhiên là đến lúc này thì số lượng được ưu tiên hơn chất lượng. Tôi dành hàng giờ đóng gói đống quà tặng với đủ hình dạng và kích cỡ; tôi lên kế hoạch tiệc tùng cho trọn cả dịp lễ Giáng sinh. Về cơ bản, thời gian biểu của tháng cuối năm luôn chật kín với các hoạt động chuẩn bị cho “ngày trọng đại”. Nhưng chính thói quen cầu toàn, luôn theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo của tôi lại mang đến nhiều áp lực. Tôi vẫn tự xem mình là người thực hiện ước mơ và luôn lo lắng để hoàn thành trọn vẹn những kì vọng mà giờ đây tôi nhận ra chính tôi là người chất chúng lên bản thân.
Nhưng những giây phút hằng trông đợi qua đi rất nhanh. Chúng chìm vào ký ức khi chúng ta phải vật lộn với một đại dương những ruy-băng và giấy gói bỏ đi, tìm chỗ chứa cho những món đồ mới và xử lý cả núi rác sau kì lễ. Chúng ta chỉ mong đống rác ấy nhanh chóng khuất mắt bằng cách nhồi nhét vào thùng rác cỡ lớn càng nhiều càng tốt, và chúng ta cũng chẳng màng quan tâm xem cái thùng đó được chở đi đâu.
Nhưng rồi, những phiền hà đó cũng sớm rơi vào quên lãng khi các cửa hàng bắt đầu những chương trình khuyến mại sau kì lễ. Vào tháng Một, tôi lại nhăm nhe mua đồ trang trí giảm giá và tìm kiếm các ý tưởng làm thiệp mừng cho năm sau. Mô hình cây tự xòe và bức tranh gia đình thêu tay chắc chắn sẽ gây ấn tượng hơn những món quà đính cườm mà tôi gửi cho bạn bè và gia đình trong năm nay! Luôn cố đi trước người khác một bước là biểu hiện của chứng nghiện trong chủ nghĩa tiêu dùng của chúng ta hiện nay.
Tuy nhiên việc đơn giản hóa cuộc sống đã khiến chúng tôi phải đánh giá lại các thói quen chi tiêu và đối mặt với tội lỗi của những ngày lễ phung phí trước đây. Điều này khiến chúng tôi suy ngẫm rất nhiều. Tôi đã bỏ ra bao công sức để làm vui lòng bọn trẻ hay chỉ để thỏa mãn thói hiếu thắng của bản thân? Bọn trẻ nghĩ về chuyện này như thế nào? Chúng ta vất vả chuẩn bị để làm gì? Cho một dịp lễ ngày càng to hơn và vui hơn, hết năm này qua năm khác sao? Khi tôi còn nhỏ, mọi chuyện rất khác so với bây giờ! Tôi biết trước những món quà mình sẽ nhận được, và ông già Noel đúng là có ghé qua nhà tôi, nhưng khiêm nhường và rất nhất quán. Mặc dù tôi đã quên gần hết những thứ ông già Noel mang đến, ngoại trừ con búp bê Barbie và cái bàn viết được tôi dùng qua nhiều năm trời, nhưng tôi vẫn nhớ rằng tôi không bao giờ trông chờ nhận được nhiều hơn những gì mình mong đợi. Tôi chỉ hi vọng ông sẽ đến lần nữa. Điều sống động nhất trong kí ức của tôi là các truyền thống đơn giản. Mỗi năm tôi đều trông chờ được treo đồ trang trí lên một cây thông nho nhỏ (vài ngày trước Giáng sinh), hát đi hát lại bài “Douce nuit, sainte nuit” và ngồi vào bàn ăn được trang hoàng lộng lẫy, chờ đón món tôm, bánh mì nướng với patê gan ngỗng, món bánh nướng xốt cam của bà, thưởng thức âm thanh vui tai của những ly sâm banh khi chúng chạm vào nhau trong ánh sáng lung linh từ những ngọn nến mà mẹ để dành cho dịp đặc biệt này.
Chính truyền thống, chứ không phải những món quà được nhét vào giày (ở Pháp chúng tôi dùng giày thay cho tất), mới là thứ còn mãi trong kí ức tôi. Tôi ước sao con mình cũng chào đón dịp lễ một cách giản dị như thế. Nhưng tôi phải làm sao để đảo ngược những nghi thức trong gia đình từ trước đến giờ? Làm thế nào để hạ bớt những kì vọng mà tôi từng đặt ra? Không đua tranh với các nhà xung quanh nữa hay thay đổi cách sinh hoạt của gia đình đều là những việc không dễ thực hiện. Trong dịp lễ đầu tiên áp dụng nguyên tắc tối giản, không khí đối kháng vô cùng căng thẳng. Phải mất vài năm tôi mới hoàn toàn dứt được các con ra khỏi những ngày nghỉ lễ tưng bừng trước đây, nhưng cuối cùng chúng cũng quen dần và kết quả là chúng tôi đã quay về với ý nghĩa thực sự của các dịp lễ: gia đình quây quần bên nhau cùng niềm vui đích thực.
Nhờ thực hiện lối sống Không rác thải, những dịp lễ quay cuồng với nấu nướng, mua sắm, đỗ xe, gửi thiệp mừng… đã không còn nữa trong tôi. Bỏ qua những nghi thức rườm rà, lãng phí và áp lực, chúng tôi dành nhiều thời gian cho các truyền thống có ý nghĩa hơn, với một nguyên tắc đơn giản: Hãy đối xử tốt với bản thân và những người khác. Dưới đây là cách mà tôi đã áp dụng:
1. Tránh xa các khu mua sắm và bỏ qua ngày Thứ Sáu đen tối (đi leo núi để không mua gì trong ngày hôm đó). Điều đó không chỉ giúp giải phóng chúng ta khỏi các áp lực mà còn tốt cho môi trường (không lái xe và giảm nhu cầu sắm sửa), tiết kiệm tiền và tạo cơ hội phát triển tính sáng tạo.
2. Làm những việc tốt đẹp trong các dịp lễ. Tình nguyện tham gia chuẩn bị bữa ăn cho người vô gia cư, gửi lời cảm ơn đến những người đáng mến (ví dụ như bác chủ hiệu bánh vui tính), làm tình nguyện ở viện dưỡng lão, tham gia chuyển quà, hay thu thập quà cho các tổ chức từ thiện vì trẻ em là những cách tốt đẹp để tạo niềm vui cho dịp lễ.
3. Tổ chức một vài bữa tiệc đơn giản để chào mừng dịp lễ. Tôi thấy chỉ cần một buổi chiều cùng nhau nướng bánh cũng mang lại nhiều điều tốt đẹp. Tôi hay làm nhiều loại bánh quy để Scott chia sẻ với đồng nghiệp, để bọn trẻ làm quà tặng thầy cô ở trường và để làm những buổi tiệc nho nhỏ, ví dụ một buổi chiều với mấy cô bạn, một buổi cà phê với nhóm đi bộ thể dục, một buổi tối với hàng xóm, hay dành một buổi để bọn trẻ mời bạn bè. Công sức bỏ ra rất ít nhưng lại thu về hiệu quả tối đa. Không chút bột mì nào bị bỏ phí!
4. Giữ truyền thống đơn giản. Đơn giản hóa việc nấu nướng, mua sắm, trang trí nhà cửa và làm thiệp mừng sẽ dẹp bỏ được mọi áp lực. Hãy sống chậm lại và tận hưởng dịp lễ!
Trang trí
Hẳn bạn đã nhận ra, việc trang trí cho Giáng sinh cũng phải trải qua quá trình sàng lọc như mọi thứ khác trong gia đình tôi! Vì điều đó không ảnh hưởng đến niềm vui trong dịp lễ, thay vào đó còn mang lại nhiều lợi ích, nên tôi thấy công sức mình bỏ ra hoàn toàn xứng đáng.
Một lần nữa, dưới đây là những câu hỏi bạn cần đặt ra cho bản thân nếu muốn đơn giản hóa việc trang hoàng nhà cửa:
• Nó còn sử dụng được không? Ví dụ, không giữ lại các dây đèn bị hỏng. Tự sửa (có thể dễ dàng phát hiện các bóng bị cháy và thay thế). Nếu không, bạn có thể tìm xem có cửa hàng hay tổ chức nào thu mua các loại dây đèn trang trí cũ, hỏng để tái chế không.
• Tôi có thường xuyên dùng nó không? Hãy cân nhắc một điều rằng các món đồ trang trí Giáng sinh (cũng như đồ trang trí trong các dịp lễ khác) chỉ được dùng mỗi năm một lần. Đem cho những món nhiều năm rồi bạn không dùng. Đem quyên góp những thứ bạn không động đến trong vòng hai năm qua.
• Có sự trùng lặp nào ở đây không? Mỗi gia đình cần bao nhiêu cây thông và bao nhiêu đồ trang trí cho Giáng sinh? Có lẽ chỉ cần một cây và vài món đồ trang trí treo lên đó cũng đã mang lại vẻ rực rỡ cho ngôi nhà trong dịp lễ rồi.
• Nó có nguy hại đến sức khỏe gia đình không? Cây thông nhân tạo thường được làm từ nhựa PVC, còn nến thơm thường chứa hóa chất gốc phthalate, cả hai đều giải phóng các hợp chất nguy hại vào không khí. Hãy xem xét bỏ đi những món đồ độc hại này và thay bằng các loại khác an toàn hơn với sức khỏe.
• Tôi có giữ nó vì áy náy không? Có lần, một thiên tài marketing nào đó đã nảy sinh ý tưởng tung ra các vật phẩm trang trí cho “Giáng sinh đầu đời”. Tôi nhận được một bộ, là quà tặng khi sinh Max và dù đó không phải thứ tôi thực sự muốn có, tôi thấy mình buộc phải giữ lại cho con vì trên vỏ hộp có ghi “đồ kỉ niệm”. Khi đơn giản hóa cuộc sống gia đình, tôi học được cách gạt cảm giác áy náy sang một bên. Hãy xem xét các món đồ trong nhà bạn, giữ lại những thứ bạn ưa thích và cho đi những món không thuộc danh mục bạn muốn mua. Và nên nhớ rằng: chỉ bạn (chứ không phải bạn bè, họ hàng, hay những chuyên gia marketing ẩn mình sau các chiến dịch quảng cáo) mới có thể quyết định thứ gì là kỉ vật của gia đình.
• Tôi có đang tích đồ vì ”ai cũng có” không? Trong nhiều năm, chúng tôi vẫn mua cây thông Noel như các gia đình khác. Nhưng khi không muốn đốn thêm cây nào nữa, chúng tôi bắt đầu băn khoăn: Liệu có thể dùng loại khác để thay thế không? Kể từ đó, chúng tôi chuyển sang trang trí cho hàng rào cây trong sân nhà. Chúng tôi chưa thấy ai làm thế cả, nên ban đầu ý tưởng trang trí hàng rào thay cho cây thông có vẻ rất kì cục. Song đến bây giờ chúng tôi đã quen hẳn với việc đó. Hãy trang trí cho một chậu cây mà bạn có trong nhà, hay mua một cây mà bạn có thể dùng thay cho cây thông Noel trong nhiều năm.
• Thời gian quý báu bỏ ra để phủi bụi và dọn dẹp có đáng không? Những cái đĩa dành riêng cho Giáng sinh quanh năm chiếm dụng không gian trong nhà bạn mà chỉ để đem ra dùng vài giờ trong ngày lễ. Chúng cũng tốn thời gian cọ rửa trước khi dùng và lúc đem cất. Thời gian nghỉ lễ rất quý giá, vì vậy hãy tận dụng từng phút. Hãy cân nhắc việc đem cho những món đồ khiến bạn tốn nhiều công chăm chút trong mỗi dịp lễ.
• Tôi có thể sử dụng không gian này cho việc gì khác? Đem quyên góp những đồ dùng dịp lễ của gia đình (đĩa, cốc, khăn…) cùng con tuần lộc to chình ình đang nằm trên gác mái sẽ giúp bạn có thêm không gian sống và đồng thời cũng dễ cất giữ, tìm kiếm và sử dụng đồ đạc thường dùng hơn.
• Nó có thể tái sử dụng không? Các loại đồ dùng một lần như đĩa giấy, giấy gói thật phí tiền, những món đồ thay thế có thể tái sử dụng đẹp hơn nhiều.
Kho đồ của gia đình tôi, trước đó vốn đầy chật một cái tủ cao và ngày càng nhiều, giờ đây có thể cho hết vào một thùng và số lượng không tăng thêm nữa. Điều đó cho thấy việc kháng cự lại sức cám dỗ mua sắm thêm không hề khó. Giờ đây, mỗi năm khi mở hộp đồ trang trí ngày lễ ra, chúng tôi đều cảm thấy mình đã có đủ; chúng tôi chỉ bổ sung thêm đèn dầu vào để hoàn thành việc trang trí nhà cửa. Dựng nhà làm từ bánh gừng, kết vòng hoa bằng bỏng ngô (dành cho lũ chim sau dịp lễ) và trang trí bàn ăn với những sản vật theo mùa, những việc đó đơn giản nhưng rất vui. Công việc trang hoàng nhà cửa như vậy sẽ mang tới cơ hội sống chậm lại và gắn kết gia đình bạn.
LÀM ĐÈN DẦU
VẬT LIỆU
Đồ chứa nhỏ chịu nhiệt: Bạn có thể dùng bình thủy tinh hay hộp thiếc. Dây: Chọn loại bằng thép không gỉ. Dày vừa đủ để giữ đứng bấc đèn và có thể quấn quanh một cây đinh.
Một cây đinh dày.
Bấc đèn: Dây vải xơ (dây bện hay chỉ thêu cũng được). Bấc sẽ dùng được lâu hơn nếu đem ngâm vào nước muối đặc và để khô hoàn toàn.
Dầu ô-liu hoặc dầu nấu ăn còn thừa.
HƯỚNG DẪN
1. Quấn dây quanh cây đinh để tạo thành lò xo dài khoảng 6mm, sau đó uốn theo hình dạng đáy bình chứa.
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2. Luồn bấc qua lò xo, để chừa một đoạn bấc khoảng 6mm ra ngoài lò xo, đặt cả dây và bấc vào bình chứa.
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5. Đổ dầu vào bình chứa đến hết lò xo (bấc đèn nhô lên).
6. Thắp sáng. Khi dầu sắp hết, kéo bấc lên khoảng 6 milimet và đổ thêm dầu vào bình.
Lưu ý: Tôi làm sáu cái đèn như vậy và đem dùng mỗi khi có khách hay trong dịp kỷ niệm nào đó. Cũng nên lưu ý rằng, nếu dùng dầu ăn thừa, khi cháy sẽ không có mùi nhưng khi thổi tắt thì có. Có thể tránh điều này nếu bạn mang đèn ra sân để thổi tắt.
Thiệp mừng
Tôi đã quá quen với việc gửi thiệp mừng hằng năm, vì vậy phải mất một thời gian tôi mới vượt qua được nỗi sợ làm mọi người thất vọng.
Việc trao đổi thiệp mừng tạo cơ hội gắn kết lại những mối quan hệ mà thời gian phần nào làm phai mờ; là dịp mang lại chút tươi vui cho những người già; và cũng là để thỏa trí tò mò vì tôi luôn nóng lòng muốn biết các thành viên của gia đình đã thay đổi thế nào trong năm qua. Tuy nhiên các vật liệu làm thiệp và quá trình vận chuyển có tác động đáng kể đến môi trường. Và một điều không may nữa là, hiện tại chưa có cách nào để tái chế giấy in ảnh, do đó đối với những loại thiệp sử dụng loại giấy này, nếu không cần đến nữa sẽ chỉ còn cách đem vứt bỏ ra các bãi chôn rác (cùng với đó là tem thư được gửi kèm thiệp).
Sử dụng thiệp điện tử là một cách hay để giảm bớt các tác động đến môi trường. Dù vậy, đúng là nếu được gửi hàng loạt, loại thiệp này sẽ mất đi nhiều ý nghĩa. Tôi tin là một tấm thiệp điện tử được chuẩn bị cẩn thận sẽ đáp ứng được cả yếu tố về môi trường lẫn tình cảm. Nếu được sử dụng đúng đắn, thiệp điện tử hoàn toàn có khả năng thay thế thiệp giấy.
Không tính đến việc vận chuyển, điều khiến một tấm thiệp trở nên đặc biệt và có ý nghĩa là tình cảm cá nhân chứa đựng trong đó. Rất khó để làm từng tấm thiệp riêng, sau đó gửi cho từng người trong một danh sách người nhận dài thượt. Như đã nói trong chương “Nơi làm việc và thư rác”, tôi tin rằng có một vài mối quan hệ bền chặt vẫn tốt hơn là nhiều sự quen biết hời hợt. Bạn có thể xem xét lại danh sách của mình và lọc bỏ những người không mang lại điều gì tích cực cho cuộc sống của mình hay không? Với một danh sách người nhận tối thiểu, sẽ không khó để chăm chút cho tấm thiệp và lồng vào đó tình cảm cá nhân. Chọn cách gửi email hay thiệp giấy là tùy ý bạn, nhưng thông điệp mà tấm thiệp truyền tải (có thể giải thích tại sao bạn lại trân trọng tình bạn này) sẽ khiến nó trở nên có ý nghĩa. Nếu ưu tiên thiệp điện tử và gửi qua đường email, tránh gửi kèm những đường dẫn khác, và gửi riêng cho từng người.
Để hạn chế những tác động đến hệ sinh thái, thay vì dành nhiều tuần làm thiệp một mình, tôi rủ hai đứa con cùng thiết kế video hoặc ảnh số, sau đó gửi qua email kèm một lời nhắn cá nhân. Nhưng không phải ai cũng có thể làm theo cách này. Nếu bạn gặp khó khăn khi chuyển sang dùng thiệp điện tử, hay vẫn thích dùng thiệp giấy hơn, hãy cân nhắc các yếu tố sau:
Chọn vật liệu:
• Sử dụng lại những thiệp bạn nhận được trước đây để làm thiệp mới.
• Làm thiệp từ giấy vụn, và thêm hạt giống vào bột giấy để khiến tấm thiệp của bạn “có thể trồng được”.
• Khi mua thiệp mới, chọn thiệp làm từ các vật liệu có khả năng tái chế, và chọn giấy tái chế 100% từ rác thải hậu sử dụng.
• Chọn tem cỡ nhỏ.
Loại bỏ nhu cầu phong bì:
• Chọn mua hay tự làm thiệp mừng theo kiểu bưu thiếp. Bạn cũng sẽ tiết kiệm được bưu phí!
• Dùng băng giấy hoặc keo tự làm để dán một tấm thiệp gập đôi thông thường; ghi địa chỉ và dán tem lên mặt trắng của thiệp.
• Dùng thiệp kiểu thư thông báo gập ba; ghi địa chỉ và dán tem lên mặt trắng của thiệp.
Bỏ đi những tấm thiệp đã nhận:
• Giữ lại để tái sử dụng nếu bạn có ý định gửi thiệp mừng năm sau.
• Gỡ bỏ phần giấy ảnh và cho thiệp vào thùng đựng rác tái chế.
Những lời chúc mừng ân cần và chu đáo không giống như quần áo một cỡ, không phải ai cũng thích cùng một kiểu. Ví dụ người già trong gia đình tôi thích được nghe lời chúc hơn. Cách này lâu hơn email hay thiệp, nhưng đỡ phải đi mua sắm.
Những cách thay thế cho thiệp mừng hay email (ví dụ ghi âm lại lời chúc!):
• Gọi điện thoại.
• Dùng tính năng gọi video qua Internet.
• Ghé thăm mà không báo trước.
NHỮNG DỊP LỄ KHÁC
Tư tưởng Không Rác có thể áp dụng một cách tự nhiên cho mọi dịp lễ. Không cần phải lãng phí trong những dịp đó; ngược lại, tầm quan trọng của truyền thống càng được chú trọng khi lượng rác thải giảm đi. Với mọi dịp lễ tôi đều vui lòng bỏ qua những nghi thức rườm rà, vô lý và trút đi gánh nặng phải tích trữ đồ trang trí. Thay vào đó, tôi mở rộng vòng tay với những truyền thống mới và thấy rằng trang hoàng nhà cửa bằng đồ ăn sẽ rất thú vị, luôn nhận được nhiều lời khen ngợi và có thể áp dụng cho bất cứ dịp lễ nào trong năm. Dưới đây là một số kinh nghiệm cho bốn dịp lễ lớn mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Tôi không thể đưa ra chỉ dẫn cụ thể cho tất cả các kì lễ, nhưng bạn có thể vận dụng trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo để chào đón những ngày lễ đó theo cách riêng của mình và phù hợp với truyền thống.
Lễ Valentine
Khi tôi lớn lên, ngày lễ Valentine là dành cho những cặp đôi yêu nhau. Nhưng khi chuyển đến Mĩ, tôi lại phát hiện ra một ý nghĩa hoàn toàn khác của ngày lễ này. Trong năm đầu tiên của Max ở trường mẫu giáo, giáo viên hướng dẫn cho những phụ huynh lơ ngơ như tôi đến cửa hàng và mua cả tá quà Valentine (tôi chưa bao giờ nghe nói đến chuyện này, và thậm chí không biết phải mua gì), và gửi cho bạn cùng lớp của Max. Tôi (một phụ nữ trưởng thành) lại gửi thiệp trong lễ Tình nhân cho 12 đứa bé cơ đấy. Mặc dù không hiểu lắm ý nghĩa của những tấm thiệp gửi cả loạt, kèm chữ ký của các bà mẹ khác, tôi dần nhận ra rằng ngày Valentine ở các trường học tại Mỹ không phải để ca tụng tình yêu đôi lứa mà để cảm ơn bạn bè cùng lớp. Trong niềm háo hức tìm hiểu văn hóa Mĩ, tôi tham gia vào hoạt động đó của trường suốt nhiều năm. Mỗi năm, các con tôi lại về nhà với một túi ni lông đầy giấy gói, kẹo ăn dở và những tấm thiệp nhàu nhĩ. Khi tôi hỏi con thích tấm thiệp nào nhất, thằng bé trả lời thẳng thắn, “Con không biết… Con chỉ thích cái kẹo thôi”. Vì vậy mà đến cuối ngày, những thứ còn lại đã nằm gọn trong thùng rác.
Ca ngợi tình yêu đôi lứa hay cảm ơn bạn cùng lớp là những lý do chính đáng để chào đón ngày lễ này, nhưng nó không nhất thiết phải chìm ngập trong những món đồ hình trái tim màu đỏ, những con thú nhồi bông hay những tấm thiệp.
Lễ Valentine không nhất thiết phải là dịp để tiêu phí. Để khiến ngày lễ trở nên phù hợp hơn, hãy cân nhắc một trong hai khả năng dưới đây:
• Gợi ý cho giáo viên ở trường về những món quà Valentine thân thiện với môi trường. Ý tưởng trao đổi bánh quy thay cho quà Valentine thì sao? Hay “tự làm một món quà Valentine ăn được, hoặc làm từ vật liệu tái chế, và đầy tính sáng tạo để trao đổi ngẫu nhiên với nhau?” Cô giáo lớp 5 của Max gợi ý, “Hãy dành thời gian làm thật cẩn thận, tạo ra món quà mà chính các con cũng muốn nhận được”.
• Lựa chọn những ý tưởng khác cho quà Valentine. Những món quà ăn được cũng là ý kiến hay. Bánh quy hình trái tim, bánh mì xoắn tự làm, hoa bọc đường (violet nguyên bông, hoa păng xê hay cánh hoa hồng), những quả cam với phần cùi trắng được tỉa hình trái tim, và sô-cô-la, đó đều là những lựa chọn thiết thực.
BÁNH MÌ XOẮN HÌNH TRÁI TIM
Công thức làm 2 bánh lớn (hoặc 4 bánh nhỏ)
NGUYÊN LIỆU
• 1 thìa men khô
• 3/4 cốc nước ấm
• 2 cốc bột mì
• 1/2 thìa muối
• 1/2 thìa đường
Hỗn hợp nhúng
• 4 cốc nước ấm
• 1/2 cốc bột nở
• Muối hạt
HƯỚNG DẪN
1. Hòa men khô vào nước.
2. Thêm các nguyên liệu còn lại và nhào đến khi bột mịn và không dính.
3. Chia thành hai phần, cuộn mỗi phần thành ống dài và mỏng, tạo thành hình trái tim (dính các điểm đầu với nhau).
4. Hòa bột nở với nước và nhúng phần bánh đã chuẩn bị vào.
5. Rắc muối hạt lên trên.
6. Nướng ở 220°C trong 15 phút hoặc đến khi chuyển màu nâu.
Lễ Phục sinh
Khi nói về lễ Phục sinh, chúng ta nghĩ ngay tới những quả trứng và thỏ Phục sinh (hay như ở Pháp, chúng tôi có cá sô-cô-la và chuông nhà thờ). Nhưng điều khiến tôi hứng thú hơn đối với dịp lễ này là quãng thời gian trước đó: Mùa chay. Dù không phải là một tín đồ, gần đây tôi thấy Mùa chay thỏa mãn các nhu cầu về tinh thần của tôi và cho tôi cơ hội mới. Quãng thời gian 40 ngày đó được dành để thử nghiệm ý tưởng mới, hay đánh giá mức độ gắn kết của một người với một thói quen nào đó. Thường thì chúng ta ngại thử làm điều gì đó đơn giản vì chúng ta sợ những ràng buộc với nó. Nhưng quãng thời gian 40 ngày của dịp lễ này đặt ra giới hạn cho bạn. Kế hoạch của bạn đã có sẵn ngày kết thúc. Tôi thấy thử thách thường niên diễn ra vào cuối mùa đông này sẽ phá vỡ những lối mòn thông thường và khiến cuộc sống trở nên thú vị hơn!
Tôi không hề có ý định khuyên bạn cải đạo sang Thiên Chúa giáo, mà chỉ gợi ý bạn tự đặt ra thời hạn để thử làm điều gì đó mới mẻ mỗi năm. Có rất nhiều lựa chọn để bạn bỏ đi (hay bổ sung) điều gì đó trong khoảng thời gian ấy và khám phá những điều mới mẻ về bản thân. Hãy chọn điều bạn có thể thử trong vòng 40 ngày. Nếu hằng ngày bạn đều ăn thịt, ngay lập tức chuyển hẳn sang ăn rau là điều gần như bất khả thi. Bạn có thể giảm lượng thịt đỏ hay chỉ dành một tối không ăn thịt trong tuần. Sau đây là một số ý tưởng khác cho bạn: nếu bạn là người ăn chay, hãy thử phương pháp chay trường; trồng rau ở cửa sổ có nắng; không uống cà phê; mua các sản vật của địa phương; thử áp dụng lối sống Không Rác như bỏ qua các loại hàng hóa đóng gói hay không dùng khăn giấy; thử gội đầu không dầu; mua đồ bằng hũ và lọ; xử lý bất cứ thư rác nào bạn nhận được; tắt tivi; tắm theo phương pháp hải quân để tiết kiệm nước; đi bộ mỗi ngày; sử dụng phương tiện giao thông công cộng; đạp xe đi làm; hoàn toàn không dùng xe hơi; không mua thứ gì mới; mặc một bộ đồ trong 40 ngày hay thử mặc áo sơ mi theo 40 cách khác nhau.
Các thử nghiệm chấm dứt khi đến lễ Phục sinh. Tôi có thể chọn cách tiếp tục thực hiện theo những thử nghiệm đó, hoặc không… Nhưng tôi có thể tự hào vì mình đã hoàn thành thử nghiệm trong khoảng thời gian đã qua!
Giờ đến chuyện săn trứng Phục sinh! Scott nói rằng con thỏ mang đến. Tôi lại bảo là do những quả chuông nhà thờ. Hằng năm chúng tôi đều chuẩn bị hai loại trứng: một tá trứng luộc chín (nhuộm như hướng dẫn bên dưới) và một tá trứng đồ chơi, sau đó đem giấu để bọn trẻ đi tìm.
Với trứng đồ chơi, bạn hãy tránh xa mấy loại có đồ chơi ở bên trong vì chúng có thể chứa chì, và thay bằng những quả trứng gỗ, trứng bằng len hay vải. Bạn cũng nên lưu ý đến thời tiết mưa ẩm dịp Phục sinh, như nhà tôi thường chọn dùng trứng gỗ. Chúng tôi chỉ đơn giản nhét vào đó vài đồng tiền, trong một số quả khác là các loại kẹo: kẹo bi, kẹo dẻo, các loại hạt rang muối hoặc nhúng sô-cô-la…
Sau khi buổi săn trứng đã kết thúc và đến giờ ăn, những quả trứng luộc sẽ biến thành lũ quỷ xấu xa. Chúng tôi sẽ chén hết và chúng sẽ biến mất!
LÀM TRỨNG QUỶ
NGUYÊN LIỆU
• 12 quả trứng luộc
• 1 cốc pho mát parmesan
• 1 thìa mù tạt
• Sữa
• Muối và hạt tiêu
• Bột ớt đỏ
HƯỚNG DẪN
1. Bóc trứng và cắt theo chiều dọc.
2. Cẩn thận tách lấy lòng đỏ và cho vào bát. Để phần lòng trắng sang một bên.
3. Nghiền lòng đỏ với các nguyên liệu còn lại, thêm chút nước để có hỗn hợp sệt.
4. Nêm nếm cho vừa miệng.
5. Dùng thìa múc hỗn hợp trở lại phần lòng trắng.
6. Rắc bột ớt lên.
Lễ Halloween
Lễ Halloween đầu tiên của tôi là vào năm tôi 18 tuổi, không lâu sau khi chuyển đến Mĩ. Tôi được thuê để hộ tống lũ trẻ ra ngoài khi chơi trò cho-kẹo-hay-bị-ghẹo, nhưng dịp đó không để lại ấn tượng quá rõ nét. Trước đó tôi chưa hề biết đến ngày lễ này, nhưng qua không khí háo hức và cảnh trí trang hoàng khắp nơi, tôi biết đây là một ngày lễ lớn. Trong khi vẫn còn đang vật lộn với những thứ khó hiểu như cho-kẹo-hay-bị-ghẹo hay đèn-bí-ngô, tôi cùng đi với Laura Ingalls, một chú ong nhỏ, và Người dơi từ nhà này sang nhà khác, hòa vào đám đông. Tôi chưa bao giờ được nếm trải một đêm đầy những phấn khích, áo quần sặc sỡ, và ánh sáng lung linh như thế! Không thể chờ được đến ngày hôm sau để kể chuyện đó với mẹ tôi, tôi gọi điện cho bà, “Tuyệt quá mẹ ạ, người Mỹ hội hè ra trò thật đấy!”
Lúc ấy tôi không biết rằng mình sẽ lại chào đón lễ Halloween cùng các con mình! Hằng năm, tôi đều trông đợi để khám phá lại không khí lễ hội vui tươi đã in dấu trong kí ức. Tôi thích được lên ý tưởng cho những bộ đồ hóa trang, trông thấy niềm vui bừng lên khuôn mặt bọn trẻ, và cùng chia sẻ những phút giây vui vẻ với bạn bè.
Tuy vậy, với kì Halloween đầu tiên sau khi chúng tôi áp dụng nguyên tắc Không Rác, các áp lực đến từ những mối lo ngại về môi trường đã lấy mất của tôi kha khá niềm vui. Nếu không có lũ trẻ, hẳn tôi đã lờ đi dịp lễ hoang phí này. Nhưng vì các con muốn chơi cùng bạn bè chúng, tôi đã sắp xếp và đưa ra các chỉ dẫn để cân bằng giữa các mối quan hệ của chúng và lối sống của chúng tôi. Trong nguyên tắc Không Rác, việc chào đón các dịp lễ bao gồm các hoạt động phi thương mại, không phát sinh rác, chia sẻ niềm vui, hóa trang… Dưới đây là các ý tưởng phù hợp cho lễ Halloween:
Phục trang
• Dùng những đồ có sẵn. Trong tâm trí tôi, những bộ đồ hóa trang tự làm luôn được ưu tiên. Chúng thể hiện khả năng sáng tạo và cả tay nghề khéo léo, và thường thu hút sự chú ý vì tính độc đáo. Mạng Internet là một nguồn cảm hứng tuyệt vời, chỉ với vài miếng bìa cứng, ga trải giường, vải vụn và trang điểm một chút, bạn có thể tạo ra một bộ đồ hóa trang đáng nhớ. Cô bé Camilla, bạn của Léo, từng hóa trang thành một hộp quà; tất cả những gì cô bé dùng chỉ là một cái hộp các-tông và sợi ruy-băng!
• Mua ở cửa hàng đồ cũ. Khi thiếu thời gian, không có ý tưởng, hay vật liệu hạn chế, cửa hàng đồ cũ là nơi tuyệt vời để sắm đồ hóa trang và các phụ kiện. Sau lễ Halloween, bạn có thể quyên góp trang phục của mình cho các tổ chức từ thiện, vừa để rộng chỗ trong nhà vừa giúp đỡ những người cần đến nó; nhớ gói ghém gọn gàng và dán nhãn để hội từ thiện phân loại dễ dàng hơn.
• Tổ chức hoặc tham gia trao đổi trang phục. Theo nguyên tắc Không Rác, các món đồ ít được sử dụng như trang phục Halloween cần được mang ra chợ đồ cũ. Nhưng nếu có vài món đồ từ cả những năm trước đó, bạn có thể đem trao đổi với bạn bè hoặc tham gia các sự kiện trao đổi trang phục.
• Thuê mượn. Nếu bạn thích một bộ trang phục hay ho nào đó, thuê hay mượn cũng là cách hợp lý!
Cho-kẹo-hay-bị-ghẹo
Đãi khách
Tôi không hoàn toàn phản đối truyền thống cho-kẹo-hay-bị- ghẹo. Dù sao, những món quà nhỏ ấy chính là động lực của hoạt động này. Nhưng tôi phản đối thay bánh kẹo bằng những món đồ rẻ tiền. Những thứ ấy tiêu tốn những nguồn tài nguyên quý giá và nhiều loại không thể tái chế được. Ngược lại, những đồ ăn được sẽ làm ngon miệng, và ăn xong là hết. Chủ nhà có thể hạn chế rác thải Halloween bằng cách tránh dùng các đồ lưu niệm sẽ chất đầy phòng ngủ bọn trẻ, và chọn quà có thể dùng được (và “dùng hết”), không đóng gói hoặc gói bằng giấy hay bìa. Dưới đây là một số món đồ để bạn cân nhắc:
• Đồ ăn: Một hộp nho khô hữu cơ, trái cây (ví dụ như quýt), que kẹo cam thảo (hồi nhỏ tôi rất thích loại này), hay bất kì loại kẹo nào đựng trong hộp bìa cứng. Cân nhắc những đồ ăn tốt cho sức khỏe.
• Đồ không phải thức ăn: Tiền, bánh xà phòng, bút chì không-kèm-tẩy, hay một gói nhỏ hạt giống.
Đi chơi
Cho-kẹo-hay-bị-ghẹo là hoạt động được nói đến nhiều nhất trong mỗi dịp Halloween, nhưng nếu không được tiết chế, nó có thể phát sinh rất nhiều rác thải. Hãy nói chuyện với bọn trẻ và thống nhất về quy định sao cho phù hợp với các nguyên tắc và không ảnh hưởng đến niềm vui của chúng. Nguyên tắc 5R mang đến các chỉ dẫn có giá trị để vạch rõ các điều luật. Dưới đây là những điều chúng tôi đặt ra:
• Không nhận những món quà bằng nhựa rẻ tiền.
• Nhận quà theo thứ tự ưu tiên: (1) đồ không đóng gói, (2) đồ gói bằng giấy hay đựng trong hộp bìa cứng, (3) kẹo trong túi nilon. Mặc dù gần đây những món quà thường rơi vào loại thứ ba, chỉ dẫn đơn giản này cho phép bọn trẻ suy nghĩ trước khi quyết định, qua đó thể hiện chính kiến (ủng hộ hay phải đối) vấn đề đóng gói.
• Phân loại kẹo. Mặc dù không ủng hộ việc ăn kẹo thường xuyên, cá nhân tôi cũng không thấy lo lắng nếu bọn trẻ thưởng thức chút bánh kẹo vào dịp lễ này trong năm. Kết qua là khi quay về, chúng có thể giữ lại bao nhiêu kẹo cũng được, miễn là số kẹo đó thuộc nhóm (1) và (2), nhưng chỉ được giữ mười cái của nhóm (3). Việc phân loại kẹo và đổi chác đã trở thành một thói quen thú vị của bọn trẻ sau Halloween.
• Tái chế giấy gói. Giấy gói bằng ni-lông của mười cái kẹo nói trên sẽ được gửi cho công ty tái chế TerraCycle cùng với những thứ mà bọn trẻ mở khi đi chơi (chúng cũng là con người thôi mà). Các loại giấy và hộp đựng bằng bìa được bỏ vào thùng rác tái chế thông thường.
• Quyên góp kẹo thừa. Bọn trẻ nhà tôi có thể chọn cách đem quyên góp kẹo thừa cho (1) nhà trẻ ở địa phương, (2) doanh nghiệp để tặng khách hàng, (3) nhà cho người vô gia cư, (4) những buổi nấu ăn từ thiện (vì những dịp này ưu tiên các đồ ăn giàu dinh dưỡng nên bánh kẹo sẽ là một sự khoản đãi cho những dịp lễ sau), hay (5) một phòng khám răng tham gia vào chương trình Halloween Candy Buy Back (mua lại bánh kẹo sau lễ Halloween và gửi cho quân đội). Bằng cách này, bọn trẻ cũng sẽ có cảm nhận tốt đẹp về bản thân!
Trang trí
Không cần phải cất những cái xác ướp to như người thật trong nhà xe quanh năm suốt tháng; thay vào đó, một lô bí ngô cùng nến (xem công thức làm đèn dầu bên trên) đặt trong bình, xếp dọc lối đi cũng đủ để trang trí. Sau đó bí ngô có thể đem nướng hoặc hấp, phần thịt quả được dùng cho các món ăn theo mùa hoặc trữ trong hũ thủy tinh và đặt vào ngăn đông của tủ lạnh để dùng dần. Với các công thức dưới đây, những gì còn lại của những món đồ trang trí kể trên chỉ là phần vỏ bí, có thể đem ủ phân hoặc làm thức ăn cho chim. Khi tổ chức tiệc tại nhà, ta cũng có thể dùng các nguyên liệu nấu ăn để trang trí cho dịp lễ này. Ví dụ, khắc dưa hấu thành hình bộ não, hay đánh bông lòng trắng trứng và tạo hình thành bộ xương.
Dưới đây là cách tận dụng đám bí ngô của bạn:
Dùng nguyên quả: Làm liễn thức ăn, xúp và đồ ăn kèm (topping)
Khi lễ Halloween qua đi, bạn có thể hô biến đống đồ trang trí thành những món ăn ngon lành. Các giống bí đỏ như sugar pie, baby-bear hay red kuri rất phù hợp cho mục đích này, vì thế khi muốn trang trí cho dịp lễ, hãy chọn những loại bí này.
BIẾN VỎ BÍ THÀNH ĐĨA ĂN
HƯỚNG DẪN
1. Rửa sạch bí.
2. Tùy vào giống bí (hình dạng và kích thước), bổ đôi để làm bát hoặc cắt bỏ phần cuống để làm liễn.
3. Dùng thìa cạo hết hạt và cho vào bát nước.
4. Lật ngược quả bí, cho ít nước vào khay và nướng ở 180°C trong 30 phút hoặc đến khi vỏ đủ mềm để chọc được dao qua. Đừng nướng quá chín, bí vẫn phải đủ cứng để có thể đựng xúp.
5. Xả nước lạnh để bí không chín thêm nữa.
BIẾN HẠT BÍ THÀNH ĐỒ ĂN KÈM
HƯỚNG DẪN
1. Từ phần ruột bí trong bát nước, tách phần xơ bí đem ủ phân.
2. Lấy khăn thấm khô hạt.
3. Rang với dầu hoặc bơ, thêm muối, tiêu và gia vị tùy sở thích.
4. Cho vào khay, nướng ở 150°C trong 45 phút hoặc đến khi chuyển màu vàng nâu. Chú ý thỉnh thoảng đảo đều.
LÀM XÚP TỪ THỊT QUẢ
HƯỚNG DẪN
1. Nướng bí và nạo lấy phần thịt quả. Chú ý không làm hỏng phần vỏ.
2. Trong một chảo to, đảo hành tây với dầu ô-liu và bơ đến khi mềm.
3. Thêm thịt quả vào.
4. Thêm nước dùng xương.
5. Nêm với muối, tiêu và bột nhục đậu khấu.
6. Đun sôi, giảm nhiệt và ninh trong 30 phút để các hương vị hòa trộn với nhau.
7. Dùng máy xay cầm tay, xay nhuyễn.
8. Thêm kem sữa béo (tùy chọn).
9. Nêm nếm cho vừa miệng.
DỌN MÓN
1. Nếu cần, cắt tỉa một chút ở phía đáy để bát hay liễn-bí-ngô được thăng bằng.
2. Đổ xúp vào.
3. Rưới vài giọt dầu ô-liu hoặc rắc hạt bí nướng lên trên.
4. Dùng với bánh mì baguette nướng kèm bơ.
Lễ Tạ ơn
Khi còn nhỏ tôi chưa từng trao đổi quà Valentine, hóa trang trong lễ Halloween hay thưởng thức tiệc trong Lễ Tạ ơn.
Song giờ đây, tôi luôn dành cho Lễ Tạ ơn một vị trí đặc biệt trong tim mình, và nếu mỗi năm chỉ cần chào đón một dịp lễ, tôi thực sự rất háo hức mong chờ tới Lễ Tạ ơn!
Mặc dù yếu tố lịch sử của Lễ Tạ ơn có thể gây ít nhiều tranh cãi ở khía cạnh đạo đức, nhưng dịp lễ này chứa đựng nhiều ý nghĩa hơn so với việc tưởng nhớ Lễ Tạ ơn đầu tiên của những Người hành hương. Quan trọng là tôi thấy nó rất phù hợp với lối sống Không Rác.
Chúng ta có thể cảm nhận được tính giản dị và khiêm nhường trong lễ Tạ ơn khi dịp lễ này không đòi hỏi nhiều đồ trang trí cầu kỳ. Lá, quả đấu, quả thông, bí và ngô là những điểm nhấn tuyệt vời cho bàn ăn.
Lễ Tạ ơn tạm thời tách chúng ta khỏi lịch trình bận rộn thường nhật. Mỗi năm một lần, nó khuyến khích các gia đình quây quần bên bàn ăn và chia sẻ niềm vui với nhau: cùng nấu nướng, ăn uống, chuyện trò và đôi khi chia sẻ các công thức nấu ăn hay cùng nhau xem bóng đá.
Lễ Tạ ơn khuyến khích chúng ta phải suy ngẫm và bày tỏ lòng biết ơn của mình. Dù hoàn cảnh có khó khăn tới đâu, trong dịp này chúng ta cũng cần tỏ lòng biết ơn với cuộc sống. Theo truyền thống, người Pháp chúng tôi không tổ chức ngày lễ này, nhưng tôi thích tưởng tượng về những ích lợi có được từ những lời tạ ơn nhỏ bé đối với tính ưa phàn nàn của người Pháp chúng tôi.
Các bữa ăn trong dịp lễ này có thể dùng các nguyên liệu chưa qua chế biến, còn phần thừa có thể tận dụng để làm sandwich, thịt hầm hay xúp. Mặc dù ngay hôm sau là ngày thứ Sáu đen tối – hiện thân của chủ nghĩa tiêu dùng – nhưng hôm đó vẫn được công nhận một cách không chính thức là Ngày dành cho đồ ăn thừa! Điều gì tuyệt vời hơn đây, dành thời gian nấu ăn, vui vẻ với gia đình hay chen lấn trong những khu thương mại để giành mua một chiếc tivi giá hời?
XÚP XƯƠNG HẦM
HƯỚNG DẪN
1. Mua gà tây nguyên con, chứa trong hộp cỡ lớn; hoặc nhờ người bán thịt chặt ra để nhét vừa vào những hộp chứa nhỏ hơn.
2. Chặt thịt gà còn thừa thành miếng lớn, cho vào nồi.
3. Đổ nước, đun sôi rồi giảm nhiệt, ninh đến khi thịt lóc khỏi xương.
4. Bắc nồi ra, để nguội.
5. Bỏ da và xương gà (bạn có thể để lại xương và nghiền vụn để làm bột xương, nguồn phốt-pho tuyệt vời cho khu vườn).
6. Hớt váng mỡ khỏi nước dùng.
7. Thêm vào các loại rau, nước xốt và nhân nhồi còn thừa.
8. Đun sôi, giảm nhiệt, và ninh trong một giờ.
9. Nêm gia vị cho vừa ăn và thưởng thức!
QUÀ TẶNG
Đôi khi chúng ta tặng quà vì đó là bổn phận và vào dịp khác thực sự vì lòng tốt. Nhưng dù là bất cứ lý do gì đi chăng nữa, những món quà chúng ta trao đi chính là thành phẩm từ suy nghĩ của chúng ta. Nếu gia đình bạn đang áp dụng lối sống Không rác thải, các món quà nên phản ánh những giá trị của bạn. Một món quà như vậy là cơ hội tuyệt vời để cho bạn bè biết về các nỗ lực giảm thiểu lượng rác thải của bạn và truyền cảm hứng cho họ làm theo. Dưới đây là một số ý tưởng về quà tặng, phù hợp với lối sống Không Rác.
Trải nghiệm
Với lối sống Không Rác, cuộc sống của chúng ta đong đầy những trải nghiệm và kỉ niệm, thay vì chất đầy vật chất. Một món quà thông thường sẽ trở thành kỉ vật với ai đó hoặc sẽ là một trong những nguyên nhân dẫn đến đống bừa bộn trong nhà. Trong khi đó, nếu trải nghiệm trở thành quà tặng, sẽ không chỉ tốt hơn cho môi trường mà những kỉ niệm gắn liền với nó sẽ đọng lại lâu hơn nhiều! Mỗi dịp Giáng sinh, bọn trẻ nhà tôi đều được đăng ký tham gia chương trình Hoạt động Gia đình Kì thú. Chương trình diễn ra hằng tháng, và trong suốt cả năm, chúng tôi tham gia cả 12 hoạt động mà mình chưa từng thử trước đó. Một số hoạt động có tính phí, một số hoàn toàn miễn phí, nhưng Scott và tôi luôn giữ bí mật với bọn trẻ. Cảm giác nghe các con không ngớt ba hoa đoán mò thật thú vị.
Trong số các hoạt động ưa thích của gia đình tôi, dưới đây là một số hoạt động không đòi hỏi phải tiêu thụ thứ gì và có thể được tặng theo kiểu phiếu quà tặng (tốt nhất là dạng điện tử hoặc bằng giấy) hay vé vào cửa:
Trình diễn múa ballet, opera, hòa nhạc, hài kịch, thể thao hay một chương trình truyền hình
Cắm trại qua đêm; đánh bóng chày; đạp xe đi ăn trưa ở thị trấn bên cạnh; chơi bowling; bơi thuyền; nhảy bungee; ngắm chim
Bắt cua
Ăn tối ở một nhà hàng lạ: nhà hàng nướng kiểu Nhật, nướng kiểu Hàn, pho mát nhúng kiểu Thụy Sĩ
Thăm bảo tàng, công viên, thủy cung, hay vườn thú; ăn sâu bọ (những loại chúng tôi ăn đã được phủ sô-cô-la!)
Câu cá
Đãi vàng; tìm kho báu; chơi golf; đi xem phim
Cưỡi ngựa
Trượt băng
Tham gia câu lạc bộ
Đua xe cỡ nhỏ; bơi thuyền kayak; thả diều
Bắn súng laser
Chế tạo thứ gì đó; đi xe máy; đi xe chó kéo; hái nấm (chú ý tìm hiểu về thời gian thích hợp)
Qua đêm ở khách sạn có bể bơi, trên thuyền, nhà trên cây
Chèo thuyền; đi dù kéo; hái quả; chơi ở máy trò chơi; đi dã ngoại
Đi uống ở một quán sành điệu
Trượt patin; đi đu quay
Đi xe trượt tuyết; trượt tuyết; đi thuyền buồm
Uống trà ở nhà hàng Ritz; đi xe tự cân bằng
Thư giãn ở câu lạc bộ bên bãi biển; đi xe đạp một bánh
Thăm thú nông trại, nhà máy, hay khu tái chế
Xem phim ngoài trời
Trượt zip-line (đu dây), leo núi trong nhà hoặc nhảy dù
Thời gian của bạn
Thời gian là vàng, và nó có thể trở thàn món quà đáng trân trọng. Bạn có thể đem tặng thời gian của mình dưới dạng giấy ghi nợ (tức phiếu thưởng) hay một chuyến ghé thăm trực tiếp.
• Chuyên môn nghề nghiệp: Thợ sửa ống nước có thể sửa được đường ống bị rò rỉ, và thợ điện sẽ sửa những vấn đề về điện. Tôi có thể giúp dọn dẹp và đưa ra những lời khuyên về lối sống Không Rác.
• Lao động chân tay: Trồng cây, sơn phòng cho em bé, sửa sàn nhà, quét lá rụng, xén cỏ, trông trẻ. Những công việc đó đặc biệt phù hợp với bọn trẻ. Ví dụ, một đứa sẽ làm những công việc vặt của đứa kia trong một khoảng thời gian nhất định.
• Ghé thăm: Khi khoảng cách khiến chúng ta không thể thường xuyên gặp cha mẹ hay ông bà, một chuyến thăm không báo trước chắc chắn sẽ khiến họ vô cùng ngạc nhiên và hạnh phúc. Tại sao không tặng chính bạn cho họ nhỉ?
Dịch vụ
Các dịch vụ chuyên nghiệp cũng có thể đem làm quà tặng và là cách rất hay để làm vui lòng ai đó: chăm sóc móng, chăm sóc da mặt, mát xa, đăng ký tập gym…
Quà ảo
Nếu dùng hợp lý, quà ảo có thể giúp giảm lượng rác thải, giữ an toàn cho những ký ức vô giá và tạo điều kiện cho mọi người giữ liên lạc từ xa. Hãy xem xét việc đăng ký trực tuyến cho các trò chơi, tạp chí, báo, hoặc các dịch vụ video (như Netflix hay Hulu), sách điện tử, iTunes, dịch vụ lưu trữ đám mây, scan ảnh hoặc số hóa video (ví dụ, chuyển băng từ VHS của gia đình thành định dạng số) hay trả phí cho tài khoản Skype.
Những món đồ dùng được
Những món đồ này thường rất được ưa thích và bạn có thể đựng trong các bình chứa có khả năng tái sử dụng, trang trí thêm bằng ruy-băng, dây hoặc vẽ bằng phấn màu. Dưới đây là một số ví dụ:
Đồ ăn
• Đồ tự làm: Bánh quy, mứt, mù tạt, dưa chuột muối, xốt mộc qua, hoa bọc đường, hỗn hợp gia vị, dấm vang đỏ, bột cacao uống, rượu, dầu ngâm thảo mộc.
• Đồ mua/không đóng gói: Mật ong, dưa chuột muối, ô-liu, sirô cây thích, kẹo bơ hồ đào, bóng sô-cô-la, kẹo dẻo.
Sản phẩm làm đẹp
• Đồ tự làm: Xà phòng, bàn chải, dầu thoa, bột làm trắng răng, chuốt mi, kẻ mắt.
• Đồ mua/không đóng gói: Mặt nạ đất sét, xà phòng, sữa dưỡng thể, muối tắm, dầu mát-xa.
Đồ dùng trong nhà
• Đồ tự làm: Giấy, nến, hạt giống khô, cây trồng
Tiền mặt
Một trong những món quà luôn được ưa thích và có khả năng tái sử dụng hoàn toàn, đó chính là tiền! Bạn có thể xem hướng dẫn gấp giấy origami trực tuyến để học cách gập các tờ tiền thành nhiều hình khác nhau (lồng vào đó gợi ý về cách tiêu tiền như thế nào), ví dụ, gấp hình cái nhẫn, con mèo, váy, áo, máy bay hay cả nhà vệ sinh. Cách làm này chắc chắn sẽ gây ấn tượng với người nhận!
Một món quà khác sẽ mang lại cảm xúc tốt đẹp cho mọi người là thiệp quà từ thiện. JustGive.org cho phép người tặng chọn mua thiệp quà điện tử, gửi đi và sau đó người nhận có thể đem ủng hộ để làm từ thiện.
Đồ đã qua sử dụng
• Tìm trong nhà: Hãy gạt những điều kiêng kị sang một bên. Chẳng có gì là sai trái nếu đem tặng những thứ bạn có, miễn là bạn biết chắc chắn người nhận đang rất cần và sẽ thấy vui khi bạn đem tặng! Hãy cân nhắc những đồ bạn không dùng hoặc đã lọc ra để đem quyên góp! Tìm những món đồ ấy trong nhà không chỉ giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc, mà còn tốt cho môi trường.
• Tìm ở hàng đồ cũ: Các cửa hàng đồ cũ, chợ trời, cửa hàng cầm đồ, các trang thương mại điện tử… là những nơi tuyệt vời để tìm kiếm các món đồ như sách hay dụng cụ thể thao, những món có trong danh sách ưa thích của ai đó. Khi lướt ebay, hãy chắc chắn rằng bạn đã tích vào ô “đã qua sử dụng” phía dưới mục tìm kiếm, và khi đặt mua, hãy yêu cầu đóng gói bằng giấy hoặc bìa cứng, và vận chuyển bằng đường bộ.
Lưu ý: Nếu bạn thấy ngượng khi nói với người nhận rằng món quà của mình là đồ cũ, chỉ cần nói đó là những món đồ cổ điển. Về cơ bản, vẫn là nghĩa đó thôi nhưng từ cổ điển nghe hấp dẫn hơn.
Mua đồ mới
Mua đồ mới là lựa chọn cuối cùng trong lối sống Không Rác, nhưng đôi khi đó là lựa chọn tất yếu khi không tìm được đồ đã qua sử dụng. Hãy tìm những món đồ bền, có thể sử dụng lại, sản xuất tại địa phương với các vật liệu và phương thức thân thiện với môi trường, ít hay tốt nhất là không cần đóng gói. Ôi trời, nhiều nguyên tắc quá. Mua đồ cũ sẽ đơn giản hơn nhiều! Các sản phẩm không nguy hại cho môi trường hiện nay luôn được đánh giá cao, và sẽ là những món quà chấp nhận được, miễn là người nhận thực sự cần và có hứng thú. Nếu không, những món đồ ấy chỉ tổ làm rác nhà và lãng phí tài nguyên. Không cần thiết phải tặng bình đựng nước bằng thép không gỉ cho người đã có rồi, hay tặng thứ gì đó làm từ vật liệu tái chế nếu người nhận quà đã có thứ tương tự. Ngoài những món thông thường như bình đựng nước hay túi mua đồ, bạn có thể chọn mua những trò cờ bàn để giúp gắn kết các thành viên trong gia đình, sách khám phá, túi quà bằng vải, sạc pin…
Luôn chủ động
Lối sống Không Rác bắt đầu ở ngoài cửa nhà, và phụ thuộc nhiều vào tính chủ động của chúng ta. Đối với việc tặng và nhận quà, dưới đây là một số chỉ dẫn:
• Cho những người trao đổi quà với bạn biết rằng bạn tuân theo những nguyên tắc của lối sống Không Rác, và ưu tiên trải nghiệm và kỷ niệm thay vì vật chất.
• Đúng thời điểm là rất quan trọng. Hãy cho họ biết trước khi họ bận rộn thu thập/mua đồ cho bạn. Dạy bọn trẻ rằng, từ chối trước và không lấy những món đồ nho nhỏ ở bữa tiệc sẽ dễ dàng và thoải mái hơn là đến nơi mới nói không.
• Nói với người tặng (ông bà, mẹ của bạn bè) về những món quà cụ thể, ví dụ như những món đã nói ở trên. Các gợi ý dễ dàng và không tốn kém bao gồm thẻ quà tặng xem phim, ăn kem hay những bài hát trên iTunes. Thẻ quà tặng ảo nên được ưu tiên hơn thẻ thực bằng nhựa.
Gói quà
Chương sách nói về quà tặng sẽ không trọn vẹn nếu không chỉ dẫn về cách gói quà phù hợp. Một cách tự nhiên, theo nguyên tắc Không Rác, chúng ta không cần đến giấy gói (ví dụ, các món quà chào mừng hoàn toàn không cần phải bao gói) nhưng nếu bạn muốn dành sự ngạc nhiên cho người nhận, hãy tham khảo những ý tưởng dưới đây thay cho giấy gói thông thường:
• Mua hoặc tự làm túi quà có thể tái sử dụng từ vải vụn (ga giường, áo, quần jean, túi…). Thậm chí bạn có thể thiết kế chiếc tất lẻ thành túi đựng thẻ quà tặng, vỏ gối thành túi đựng quà lớn. Những thứ như vậy sẽ khuyến khích người nhận sử dụng lại túi đựng quà (quà trong quà) và giúp bạn không phải mua giấy gói! Hãy tự làm những túi đựng như vậy và thắt lại bằng nút thắt hoặc dùng ruy-băng.
• Mua hoặc tự làm tấm vải Furoshiki (cỡ nào cũng được, nhưng tôi thấy một tấm hình vuông cỡ 70x70cm là hữu dụng nhất) để gói món quà của bạn một cách tinh tế, nghệ thuật. Ga giường, rèm cửa, hoặc xari đều có thể được tận dụng. Như đã nói ở phần trước, hãy tham khảo trang web furoshiki.com/techniques để biết thêm về các cách gói quà, còn dưới đây là cách ưa thích của tôi để gói một cái chai. Các nút thắt và nếp gấp khiến việc dùng ruy-băng để thắt trở nên không cần thiết. Hãy chỉ cho người nhận cách gói này để họ cũng có thể sử dụng lại tấm vải gói của bạn.
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• Dùng một món quà để gói món quà khác. Áo phông, áo len, khăn ăn có thể dùng để gói bất cứ thứ gì và là món đồ đa công năng (vừa là quà, vừa để bao gói). Hãy dùng một trong những cái khăn ăn mà bạn “không muốn dùng vì quá đẹp”.
• Sử dụng lại những thứ bạn đã có nếu không thể gói quà theo các cách trên: giấy gói từ các món quà bạn được nhận, giấy từ thùng đựng rác tái chế (có thể nhờ bọn trẻ vẽ trang trí lên đó), những bức vẽ của bọn trẻ, giấy báo (nếu bạn vẫn còn đặt mua báo giấy) hay các vật liệu đóng gói và vận chuyển (hộp, giấy nâu, hoặc phong bì lộn ngược từ trong ra ngoài). Nếu gói đúng cách, bạn sẽ không cần đến băng dính. Chỉ, dây và vải vụn là nguồn cung tự nhiên các vật liệu đóng gói, và người nhận quà cũng có thể sử dụng lại hay đem ủ phân nếu chúng không còn dùng được nữa.
• Dán nhãn lên quà chỉ trong trường hợp cần thiết. Nếu bạn mang quà đến tiệc sinh nhật hay đám cưới, không cần phải đề tên người nhận. Với dịp Giáng sinh, nhãn dán trên quà giúp đảm bảo món quà đến đúng tay người nhận. Trong trường hợp này, hãy viết trực tiếp tên người nhận lên quà bằng bút màu có thể giặt được. Nếu không thì làm nhãn bằng lá cây hay bất cứ thứ gì trong thùng rác tái chế, cắt thành những hình chữ nhật nhỏ.
NGUYÊN TẮC 5R: 5 MẸO CHO DỊP LỄ TẾT VÀ QUÀ TẶNG
Refuse (Từ chối): Bỏ qua những món quà tặng rẻ tiền trong lễ Halloween; thay vào đó, hãy chọn các món đồ dùng được.
Reduce (Tiết giảm): Dọn dẹp đống đồ trang trí; thu lại những đồ ăn được.
Reuse (Tái sử dụng): Trao đổi, mượn, thuê, hay mua một bộ đồ Halloween đã qua sử dụng.
Recycle (Tái chế): Đem thiệp mừng dịp lễ và giấy gói kẹo Halloween đi tái chế.
Rot (Ủ phân): Đem ủ phân đống vỏ trứng Phục sinh và những cái liễn bằng bí ngô của bạn.



Các hoạt động bên ngoài 
Lối sống Không Rác có thể (và nên) được mở rộng ra ngoài phạm vi gia đình. Bạn sẽ nhanh chóng nhận ra, các phương pháp được sử dụng để đối phó với các loại rác thải ngoài khuôn khổ ngôi nhà cũng tuân thủ chặt chẽ những nguyên tắc được áp dụng trong gia đình. Nguyên tắc chung nhất chính là: Hành động trước.
Tất nhiên, cuộc sống luôn đầy rẫy những ngạc nhiên, với những sự kiện bất ngờ và những dịp mà bạn không muốn nguyên tắc Không Rác làm mình mất vui. Nhưng nếu biết trước về các hoạt động, chúng ta sẽ xác định được rác thải có thể đến từ những nguồn nào và hành động dựa theo đó. Trước khi rời nhà, hãy dành chút thời gian nghĩ về ngày hôm đó: Mang cốc đến quán cà phê, mang chai nước (có thể tái sử dụng) đi leo núi, hay mang cốc thủy tinh đến lễ hội nghệ thuật, lễ hội đường phố hay lễ hội bia. Đem theo đĩa và dao dĩa nếu có ý định tham gia tiệc tùng hay một buổi nấu ăn từ thiện. Nhớ mang theo tăm (có thể tái sử dụng) nếu bạn định thử mấy món ở cửa hàng hay ngoài chợ. Cần suy nghĩ cẩn thận trước khi mang theo đồ dùng cá nhân, thi thoảng, dù rất hiếm, hóa ra việc đó lại là thừa. Ví dụ, mang theo cốc từ nhà đến quán cà phê có dùng cốc gốm chẳng hạn. Nhưng thường thì nỗ lực của bạn sẽ phần nào giúp giảm lượng rác thải và bảo vệ các nguồn tài nguyên quý giá. Tốt hơn hết là luôn chuẩn bị sẵn, đón nhận sự ngạc nhiên một cách vui vẻ, thay vì bực mình và thất vọng.
Bên cạnh mở rộng các nỗ lực bảo tồn, việc áp dụng lối sống Không Rác ngoài khuôn khổ gia đình cũng mang lại cơ hội vô giá để chia sẻ kiến thức của bạn và truyền cảm hứng cho nhiều người khác.
ĂN Ở NGOÀI
Lối sống Không Rác có nhiều giá trị tương đồng với phong trào “Ăn Chậm”. Phong trào này khuyến khích các bữa ăn tự chuẩn bị, sử dụng các nguyên liệu tốt cho sức khỏe và phát sinh ít rác hơn (khi xét đến quá trình vận chuyển, đóng gói, kiểm soát khẩu phần, và đồ thừa) so với các nhà hàng hay quán ăn. Vậy là, bạn ít đi ăn ở nhà hàng hơn, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc “ăn ở ngoài” ít hơn… vì bạn sẽ đi dã ngoại nhiều hơn!
Nhà hàng và đồ thừa mang về
Năm ngoái, chương trình Hoạt động Gia đình Kì thú đưa chúng tôi đến một nhà hàng thịt nướng Hàn Quốc, phong cách ẩm thực bọn trẻ nhà tôi chưa bao giờ thử trước đây. Bốn người chúng tôi ngồi quan một cái bàn rất nóng, cứ nhìn chăm chăm vào quyển thực đơn dài dằng dặc và chẳng biết nên chọn món gì. Theo gợi ý của người phục vụ thân thiện, chúng tôi chọn “suất ăn đặc biệt”, hứa hẹn sẽ đủ cho bốn người ăn. Khi bạt ngàn các đĩa thịt, cá, rau được dọn lên kín mặt bàn, chúng tôi mới thấy là mình đã gọi quá nhiều. Để tránh phải dùng hộp nhựa của nhà hàng để mang đồ thừa về, chúng tôi cố gắng nhồi nhét hết sức để “không bỏ phí” đồ ăn. Chắc chắn chúng tôi không chấp nhận dùng hộp đựng sử dụng một lần để tránh lãng phí những thứ có thể phân hủy; nó không thể bao biện cho lỗi mà chúng tôi mắc phải khi gọi quá nhiều đồ ăn hay không mang theo hộp đựng của mình.
Khi tôi nhét một miếng đầy thịt lợn vào miệng, những suy nghĩ trái ngược cứ nảy ra trong đầu: Liệu ép bản thân ăn cố có thực là cách để “tiết kiệm thực phẩm” hay không? Có đáng để làm mình phát ốm chỉ để không phải mang một cái hộp về nhà hay không? Khi không thể nhồi thêm nữa, tôi đành phải nhờ người phục vụ dọn đồ ăn để mang về. Vì quá no và không muốn giải thích nhiều, tôi nói thẳng: “Nhưng không dùng hộp nhựa nhé, tôi bị dị ứng với đồ nhựa”. Mặc dù chưa bao giờ nghe nói đến chứng dị ứng này, cô ấy vẫn lịch sự chấp nhận (còn hơn là nhận lấy một bài giáo huấn về bảo vệ môi trường) và lấy giấy nhôm để bọc. Cũng không hẳn là tốt, nhưng còn hơn hộp nhựa. Có lẽ tôi nên thành thực hơn và giải thích lý do mình không muốn dùng hộp nhựa; biết đâu chủ nhà hàng sẽ thay đổi loại hộp họ sử dụng – hoặc cũng có thể là không. Dù sao, đó vẫn là một cách lấp liếm hiệu quả. Nhà hàng sẽ không bao giờ tranh cãi với khách về các vấn đề sức khỏe của khách.
Dưới đây là những điều nên xem xét khi đi ăn hàng:
• Cần cân nhắc khi mua sắm và khi đi ăn cũng vậy! Ưu tiên các nhà hàng với các phương pháp thân thiện với môi trường và sử dụng thực phẩm hữu cơ của địa phương. Đến các nhà hàng luôn nỗ lực giảm thiểu rác thải phát sinh; bỏ qua những hàng không làm như vậy. Càng nhanh chóng và tiện lợi thì càng sinh nhiều rác thải. Nhìn chung, các cửa hàng đồ ăn nhanh sẽ thải ra nhiều rác hơn.
• Tránh để thừa đồ ăn. Gọi món đủ ăn. Ăn chung suất lớn, hoặc gọi những suất ăn cá nhân. Người Pháp không dùng túi để mang đồ về vì mỗi phần ăn của họ không cho phép để thừa. Những suất ăn trong giờ vàng, các món mặn Tây Ban Nha, hay bữa ăn kiểu Nhật thường tuân theo một nguyên tắc chung: Các suất ăn nhỏ, thường để chia sẻ với nhau, và có thể gọi thêm nếu cần.
• Chỉ dùng các loại gia vị bạn muốn. Vì chúng miễn phí không có nghĩa là không cần đến các tài nguyên để làm ra chúng.
• Úp ngược cốc khi bạn đã hết khát, để nhân viên phục vụ không tiếp thêm nước vào cốc và tránh lãng phí.
Dưới đây là những điều cần cân nhắc khi bạn gọi thừa đồ và muốn mang về:
• Mang hộp đựng của bạn: Chúng tôi để một cái hũ trong xe cho mục đích này.
• Ưu tiên giấy nến, bìa cứng hoặc giấy nhôm nếu bạn không mang theo hộp đựng của mình. Thường thì một cái khăn giấy hoặc khăn tay sạch cũng dùng được.
• Không bao giờ dùng hộp xốp; có thể giải thích là bạn bị dị ứng…
Việc sản xuất và xử lý hộp xốp không những gây hại cho môi trường mà các hóa chất độc hại trong đó còn có thể ngấm vào thức ăn.
Các nhà hàng không chỉ phục vụ thừa mứa đồ ăn, phát sinh rác từ các loại hộp đựng, mà còn gây hoang phí trong cách bày biện món ăn. Điều này đã lan rộng ra khắp các nhà hàng ăn uống, không riêng gì các cửa hàng đồ ăn nhanh. Mặc dù mãi gần đây người ta mới dùng đến các món đồ trang trí, nhưng hiện tại hầu như các đồ uống đều được dọn lên kèm que khuấy bằng nhựa và khăn giấy, hộp pizza có dụng cụ nâng nắp hộp, kem ốc quế kèm giấy gói, khay đồ ăn có lót tờ quảng cáo, bánh sandwich gọi mang đi luôn kèm khăn giấy và các gói gia vị... Những thứ đi kèm ấy có làm chúng ta thêm phần ngon miệng không? Những suy nghĩ về tác động của chúng lên môi trường luôn làm tôi thấy không vui.
Khi chúng ta gọi món, việc hỏi về nguyên liệu chế biến là điều hết sức bình thường. Cũng không thành vấn đề nếu ta hỏi thêm: Món ăn được bày biện như thế nào? Nhà hàng sử dụng những đồ dùng một lần nào? Cốc nước có dọn kèm ống hút không? Vì tôi không cần đến nó.
Dưới đây là ví dụ về những món đồ dùng một lần mà bạn nên lưu ý và từ chối dùng khi đi ăn ngoài:
Gạt tàn: Hãy cân nhắc bỏ thuốc.
Giấy gói bánh: Cầm tay hoặc bằng khăn tay. Đũa: Yêu cầu loại có thể tái sử dụng.
Khăn lót: Chắc chắn không cần.
Cốc uống cà phê espresso: Mang theo cốc của bạn.
Cỏ giả trên đĩa sushi, cờ bằng tăm trên sandwich: Yêu cầu không trang trí. Khăn dành cho khách trong nhà vệ sinh: Lau tay bằng khăn tay của bạn, hay hệ thống khăn cuộn (hoặc bằng máy sấy khô, nếu không có lựa chọn thích hợp).
Cốc dùng cho thức uống nóng: Mang theo cốc của bạn.
Cốc kem và thìa để nếm thử: Chọn kem ốc quế và tin vào vị giác của bạn. Cốc uống nước hay nước ép: Đổ vào chai của bạn.
Cốc chống đổ của bọn trẻ, giấy vẽ, bút chì màu: Mang theo đồ của bạn. Miếng chanh để trang trí: Chắc chắn không cần.
Que khuấy đồ uống: Nhờ người phục vụ khuấy hộ hoặc dùng dụng cụ ăn. Khăn ăn: Dùng khăn tay của bạn.
Tăm để cắm quả ô-liu: Mấy ngón tay sạch là được.
Dụng cụ nâng nắp hộp Pizza: Chút pho mát dính vào hộp thì có sao đâu? Đế bánh trứng: Gọi món khác; tự làm bánh trứng ở nhà.
Bọc bồn cầu trong nhà vệ sinh: Ngồi xổm đi! Ống hút: Gọi đồ uống không kèm ống hút.
Tăm: Đợi đến lúc về nhà rồi mới chăm sóc răng miệng.
Các dụng cụ: Không dùng những loại bằng nhựa hoặc mang theo đồ của bạn (xem mục dụng cụ ở mục “Đi dã ngoại“).
Hũ đựng: Nếu nhà hàng dùng loại bằng nhựa khi dọn món, hãy đề nghị thay bằng hũ thủy tinh.
Khăn lau tay: Hãy đi rửa tay.
Que khuấy cà phê (hỏi xin thìa), yếm ăn (buộc khăn ăn quanh cổ hoặc cài vào cổ áo), đế bánh muffin (không cần), túi bỏng ngô (đổ vào túi của bạn), túi đường nhỏ (dùng bình rắc hoặc hỏi xin một bát đường), lót khay (họ không rửa khay chắc?)…
Chúng ta có thể nâng cao sức ảnh hưởng của mình và loại bỏ rác thải bằng cách chủ động từ chối các đồ dùng một lần khi gọi món. Nhưng nếu chúng tiếp tục được dùng, hãy đề nghị chủ nhà hàng thay thế bằng những loại có khả năng tái sử dụng (hoặc đem bỏ) và đề cập đến yếu tố tiết kiệm chi phí! Ở cương vị khách hàng, chúng ta càng chủ động hành động nhiều hơn thì những đồ dùng một lần càng sớm bị loại bỏ.
Đi dã ngoại
Lối sống Không Rác khuyến khích chúng ta dành thời gian cho các hoạt động ngoài trời và kết nối với thiên nhiên, và còn dịp nào thích hợp hơn cho các hoạt động như vậy bằng những chuyến dã ngoại! Chúng mang lại cho chúng ta cơ hội để: Thoát khỏi cuộc sống thường nhật, hít thở không khí trong lành, và hấp thu thêm vitamin D. Trong tuần làm việc, nó cho chúng ta khoảng nghỉ để làm mới lại bản thân; còn trong dịp cuối tuần, đó là lý do để tụ họp cùng bạn bè. Không cần phải dọn dẹp nhà cửa để đón khách; tự thiên nhiên đã là một điểm vui chơi tuyệt vời rồi! Bọn trẻ được giải phóng khỏi những thiết bị giải trí và tự tìm ra những cách sáng tạo để chơi đùa.
Đi dã ngoại không tốn kém, rất lành mạnh, và rất dễ gắn những chuyến đi đó với các nguyên tắc Không Rác, miễn là bạn làm theo các cách sắm đồ tôi đã đề cập bên trên.
Để dễ lấy đồ và đi bất cứ lúc nào, chúng tôi để sẵn một túi du lịch ở phòng ăn, trong đó có: Đĩa không vỡ, cốc, bộ đồ ăn bằng tre quấn trong khăn ăn dành cho mỗi thành viên.
Chúng tôi cũng mang túi này đến các bữa tiệc buffet và đi cắm trại; đem bộ dụng cụ ăn lên máy bay.
Khi chuẩn bị lên đường, chúng tôi thêm vào đó:
• Vài hũ thủy tinh chứa các loại đồ nguội có sẵn trong tủ lạnh như pho mát, xúc xích salami, pizza còn thừa, ớt chuông bỏ lò, nấm tẩm ướp, ngô, trứng luộc lòng đào, cà chua bỏ lò, ô-liu, dưa chuột muối...
• Quả hạch
• Trái cây
• Bánh mì đông lạnh
• Chai nước và chai rượu vang
• Chăn
Nếu cần mang theo một món ăn đã chuẩn bị, tôi dùng khăn quấn theo kiểu Furoshiki. (Tôi cũng dùng cách này để mang món ăn tới các bữa ăn tối khi được mời).
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DƯA CHUỘT MUỐI ĂN KÈM BÁNH MÌ BƠ
Đây là một công thức đơn giản và là sự bổ sung tuyệt vời cho những chuyến dã ngoại của chúng tôi. Công thức dưới đây dùng cho loại bình 1l.
NGUYÊN LIỆU
• 5 cốc dưa chuột thái lát (khoảng 5 quả)
• 1 củ hành thái lát
• 4 thìa muối hạt
• 1 cốc đá lạnh vụn
• 3/4 cốc dấm táo
• 3/4 cốc đường
• Gia vị tùy chọn
HƯỚNG DẪN
1. Lấy một tô lớn, trộn dưa chuột, hành, muối và đá với nhau.
2. Đặt vật nặng lên để ép trong vài giờ. Tôi dùng một cái đĩa và một cái bình nặng.
3. Để ráo nước.
4. Lấy một nồi cỡ vừa, trộn hỗn hợp dưa chuột đã ráo nước với dấm, đường và gia vị tùy chọn. Tôi dùng 1/4 thìa hạt thì là Ai Cập và 1/8 thìa bột muối cần tây.
5. Đun gần sôi và tắt bếp.
6. Trút tất cả vào bình đã khử trùng. Công thức này sẽ đổ đầy bình 1 lit.
Lưu ý: Để bảo quản lâu dài, bạn có thể đun sôi bình chứa trong khoảng 10 phút. Cá nhân tôi thì không cần làm thế. Thay vào đó tôi cho bình dưa chuột vào tủ lạnh và chén hết sạch chỉ trong vòng một tháng.
CẮM TRẠI
Chúng ta lạm dụng đất đai vì xem đó là tài sản của mình. Khi chúng ta xem mảnh đất này là một cộng đồng chung và mình là một phần trong đó, có lẽ ta sẽ bắt đầu tôn trọng và yêu thương nó.
- Aldo Leopold, A Sand County Almanac
Không phải ai cũng yêu thích cắm trại. Thiếu thốn tiện nghi và bụi bặm là những rào cản không dễ vượt qua đối với nhiều người, bao gồm bà tôi và mẹ chồng tôi. Nhưng với những ai vượt qua được điều đó, những chuyến phiêu lưu bên ngoài sẽ mang lại rất nhiều lợi ích.
Dù bạn gắn bó với lối sống Không Rác vì lý do tiền bạc, môi trường hay để đơn giản hóa cuộc sống, các hoạt động trong những chuyến cắm trại cũng đều bộc lộ nhiều khía cạnh của nguyên tắc sống này.
Đi cắm trại cho chúng ta một sự thay đổi trong nhịp sống, một cơ hội sống đơn giản hơn. Nó lấy đi những tiện nghi và thẳng thừng chỉ ra những nhu cầu thiết yếu nhất (chất hết được vào thùng xe hay nhét vừa trong balô)! Đó là dịp tốt để đánh giá lại mức độ gắn kết của chúng ta với vật chất và các thói quen. Trong những buổi cắm trại, chúng ta nới lỏng các tiêu chuẩn vệ sinh và chấp nhận rằng bụi đất là một phần của tự nhiên, rằng nguồn nước nên được giữ gìn, rằng những việc như tắm rửa, đánh răng, trang điểm sẽ là không cần thiết nếu đặt vào bức tranh rộng lớn của sự sống.
Những buổi cắm trại mang lại các hoạt động kết nối gia đình và thắt chặt thêm tình cảm giữa các thành viên. Dựng trại, đi lấy nước, chuẩn bị đồ ăn, và rửa bát đĩa giúp ta trải qua những dịp hiếm hoi chung tay lao động. Và đó cũng là thời gian để vui chơi – đá bóng, nghe nhạc, chơi bài, đố chữ. Những cơ hội như thế này không dễ có được trong cuộc sống bận rộn hằng ngày. Những bức tường nhà không còn nữa, và không còn gì ngăn cách chúng ta trong buổi cắm trại. Đó là cách lý tưởng để dạy bọn trẻ trân trọng tự nhiên, cũng như các kỹ năng sinh tồn như nhóm lửa, câu cá, cắt cỏ, và làm đồ gỗ.
Khía cạnh quan trọng nhất của cắm trại là nó cho phép ta tiếp xúc trực tiếp với thiên nhiên. Khi chúng ta hòa mình vào thế giới của lũ chồn cáo và thỏ, ngắm bọn sóc đất đào hang, nghe tiếng chó sói tru trong đêm, và thức dậy giữa màn biểu diễn của lũ chim nhại, ta có thể thấy “mảnh đất này là một cộng đồng chung và mình là một phần trong đó.”
Đáng buồn thay, những buổi cắm trại đã không còn như trước. Những dụng cụ ăn uống hay bình nước dùng một lần đã thay thế cho những loại có thể tái sử dụng; những thùng rác đầy chặt đã thay thế cho những cuộc chuyện trò gần khu vực rửa bát. Cắm trại là một hoạt động tuyệt vời để tận hưởng thiên nhiên, nhưng cắm trại một cách hoang phí thì thật sai lầm, phản cảm và ngược đời. Nó không tôn trọng tự nhiên, bà chủ nhà đáng kính của nhân loại.
Những buổi cắm trại không cần phải gây lãng phí. Những chiến thuật dự tính đơn giản có thể dẫn đến hành động tích cực. Dưới đây là một số ý tưởng…
Các biện pháp cắm trại không để lại rác
• Thức ăn: Chương “Nhà bếp và mua hàng tạp hóa” và mục “Đi dã ngoại“ đã cho bạn vài ý tưởng để bao gói thực phẩm mà không làm phát sinh rác. Trữ đồ ăn trong đồ chứa có thể tái sử dụng (cốc, chai, hũ hoặc túi vải). Các món ăn đem đi du lịch bụi cũng có thể mua tại các quầy không-đóng-gói. Những món ăn vặt như các loại hạt, quả hạch và thịt bò khô có thể đựng trong túi vải, cùng với các món ăn liền (chỉ cần thêm nước nóng là ăn được).
• Nước: Tiếp nước vào bình chứa thay vì mua các chai nước dùng một lần. Nếu bạn định đi du lịch bụi, mang theo bình lọc để lọc nước từ sông, hồ hay tuyết.
• Vệ sinh: Một bánh xà phòng để tắm rửa, gội đầu…, bàn chải kim loại để cọ, giẻ để lau chùi, khăn khô là tất cả những gì bạn cần để vệ sinh thân thể và làm sạch bát đĩa. Bạn cũng có thể dùng tro để rửa bát đĩa dính dầu mỡ và cọ bằng cát hoặc đất.
• Gas: Mặc dù là nguồn tài nguyên không thể phục hồi, gas cháy sạch hơn gỗ hoặc than củi… nhưng khi dùng hết sẽ còn bình gas rỗng. Bạn có thể nối bếp gas du lịch (được thiết kế phù hợp với bình gas 0,5kg dùng một lần) với thùng gas bơm lại được bằng van nối phù hợp và bộ chuyển đổi. Bạn cũng có thể dùng thùng gas để bơm cho bình gas 0,5kg bằng cách dùng van một chiều.
• Củi: Nhiều khu cắm trại hạn chế việc lấy củi đốt, do vậy nhớ mua củi trước khi rời nhà. Ở Mĩ, nhiều bang và công viên quốc gia bán củi đun đựng trong bao nilon, nhưng ở ngoài phạm vi công viên, bạn có thể mua ở các cửa hàng tiện lợi, đựng trong hộp bìa, hoặc bó lại bằng dây với giá rẻ hơn!
• Tái chế: Đôi khi, dù đã hết sức tránh nhưng ta vẫn để sót lại vài món đồ có thể tái chế (ví dụ chai rượu hoặc chai bia). Hãy đem tái chế tại khu trại hoặc mang về. Mặc dù bình gas propane 0,5kg không thể tái chế (vì lý do an toàn), bình gas butane lại tái chế được. Những bình rỗng phải được làm an toàn và chọc thủng dọc theo đáy bình bằng đồ mở hộp trước khi đem tái chế (Đặc biệt lưu ý: phải chắc chắn là bình đã hết sạch gas).
• Chôn lấp: Trong một số trường hợp, vẫn còn sót lại một vài thứ có thể chôn lấp được (như vỏ trứng hay vỏ cam). Chôn lấp là cách dễ dàng và tiện lợi nhất. Chỉ cần đào một cái hố sâu khoảng 30cm, chôn những thứ đó xuống và lấp đất lên. Chúng tôi cũng dùng cách này khi đi du lịch và không có hệ thống ủ phân.
• Sửa chữa: Không nên đem vứt cái lều của bạn đi chỉ vì một vết rách! Có thể mang ra tiệm nhờ sửa hoặc yêu cầu nhà sản xuất thay mới.
Các lựa chọn thay thế trong cắm trại
• Thuốc chống muỗi: Xịt dấm hoặc chà hoa oải hương lên da.
• Nút bịt tai: Dùng tay xoa mềm một viên sáp ong cỡ hòn bi và bịt tai để có một đêm yên giấc. Nếu trong nhà có ai đó ngủ ngáy, bạn sẽ hiểu tại sao phải cần đến nó.
• Đèn bàn: Đèn chạy bằng năng lượng mặt trời là ý tưởng rất hay nhưng khó tìm được đồ cũ. Xem hướng dẫn làm đèn dầu ở trên. Bạn cũng có thể dùng loại đèn dầu cổ và sử dụng dầu ăn để thắp (dầu ô-liu cháy không sinh mùi) và tự làm bấc đèn bằng vải vụn.
• Mồi lửa: Tự làm bằng cách nhồi xơ vải máy sấy (hoặc mùn cưa) vào hộp bìa cứng đựng trứng và đổ sáp ong, nến thừa hoặc sáp pho mát đun chảy lên trên.
• Diêm chống nước: Nhúng đầu từng que diêm vào sáp đun chảy. (Ưu tiên dùng diêm thay cho bật lửa vì nhiên liệu cho bật lửa là sản phẩm trích xuất từ dầu mỏ)
DU LỊCH
Năm 16 tuổi, trong một buổi tiệc, tôi gặp một cặp đôi vừa mới hoàn thành chuyến du hành vòng quanh thế giới. Tôi nuốt lấy từng lời họ kể và hỏi rất nhiều về những vùng đất họ yêu thích, đồ ăn và con người ở đó. Đêm đến, tôi nằm trên giường nhìn chăm chăm lên trần nhà, nhớ lại từng câu chuyện họ kể, tưởng tượng ra viễn cảnh mình đang khám phá vùng đồng cỏ và đi bộ xuyên rừng. Tôi mơ về những con voi, cưỡi lạc đà và lặn cùng cá mập. Và thế là một con nghiện du lịch đã ra đời.
Tôi càng may mắn hơn khi được cùng chồng chia sẻ đam mê khám phá thế giới và cùng nhau, chúng tôi đã thực hiện được những giấc mơ xê dịch. Chỉ với một ngân sách khiêm tốn, chúng tôi dành sáu tháng để đi vòng quanh thế giới.
Hai vợ chồng tôi lên đường cùng những cái balô được nhồi chật căng. Quần áo cho mùa nóng và mùa lạnh, vài đôi tất, sách, và lỉnh kỉnh phụ kiện chất lên vai chúng tôi. Nhưng khi đến Ấn Độ, những thứ đó còn đè nặng cả lương tâm chúng tôi nữa. Ở những nơi bị giày vò trong đói nghèo, mấy cái balô to tướng trở nên thật lạc lõng và chúng tôi thấy ngượng vì những thứ xa xỉ mang theo. Đã đến lúc cần lọc bớt đồ đạc. Hai vợ chồng tôi chỉ giữ lại những đồ thiết yếu (quần áo đang mặc, một bộ để thay, đồ tắm và mũ) và đem tặng những thứ còn lại để đổi lấy những nụ cười thật tươi. Chúng tôi học được rằng, cuộc sống này trở nên thú vị không phải bởi những thứ ta sở hữu, mà nhờ vào những trải nghiệm ta tích lũy được. Chuyến đi ấy đã mở mang tầm mắt cũng như vốn hiểu biết của chúng tôi; nó làm thay đổi định kiến về những nền văn hóa xa xôi và cho chúng tôi một quan điểm sống mới mẻ; sau này, nó trở thành nguồn cảm hứng tuyệt vời cho những tác phẩm nghệ thuật cùng các nguyên tắc sống Không Rác của chúng tôi.
Tuy vậy, điều mà thời điểm đó chúng tôi không biết là những chuyến bay tự do của mình lại có tác động đến hệ sinh thái như thế nào.
Vết các-bon
Lối sống Không Rác có rất nhiều điểm tích cực: Tiết kiệm thời gian và chi phí, các ích lợi về sức khỏe, cao đa năng. Tuy nhiên khi nhận được thêm nhiều kiến thức về các tác động đến môi trường, nếu bạn là một người ưa du lịch, có một điều sẽ luôn làm bạn thấy phiền lòng: Vết các-bon liên quan đến việc đi lại bằng máy bay.
Du lịch qua đường hàng không rất tiện lợi, và trong bối cảnh toàn cầu hóa như hiện nay, nhiều mối quan hệ của chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào dịch vụ này. Nhưng trong khi chờ các nhà khoa học khám phá ra những sự lựa chọn thân thiện hơn với môi trường, vết các-bon từ những chuyến bay thực sự là một vấn đề lớn. Chọn bay hay không bay… là tùy lựa chọn của mỗi cá nhân.
Cuối cùng, tôi buộc phải chấp nhận hệ quả của việc kết hôn và rời khỏi quê hương mình. Khi quyết định định cư tại Mĩ, chúng tôi đã chọn cuộc sống gắn liền với những cuộc điện thoại đường dài để giữ liên lạc với gia đình tôi, cùng những chuyến bay về thăm quê hương. Chỉ nói chuyện qua điện thoại sẽ không bao giờ cho bọn trẻ nhà tôi cơ hội được tắm mình trong ngôn ngữ tiếng Pháp hay đón nhận những cái ôm hôn đầy tình yêu thương của mẹ tôi. Tôi biết rằng mình có thể tuân thủ nguyên tắc Không Rác cả đời, nhưng tôi cũng phải được gặp gia đình mình. Những chuyến bay là một phần không thể tránh được trong cuộc sống đa văn hóa của tôi.
Chúng ta có trách nhiệm phải tự cân bằng giữa những giới hạn của địa phương và các nhu cầu cá nhân. Cơ chế đền bù các-bon là một cách để bù đắp lại những tác động tiêu cực của các chuyến bay đến hệ sinh thái, nhưng việc giảm thải các-bon cần được áp dụng cho toàn bộ kế hoạch du lịch của bạn:
• Giảm tần suất các chuyến đi. Ví dụ, họp video có thể thay thế cho các buổi họp kinh doanh.
• Giảm khoảng cách đi lại. Bạn có thể ở lại địa phương không?
• Cân nhắc các phương tiện di chuyển khác. Ở nhiều nước, đi lại bằng tàu hỏa còn nhanh hơn máy bay.
• Chọn các chuyến bay thẳng nếu bắt buộc phải bay.
• Xếp ít đồ. Với những mẹo đối với tủ quần áo mà chúng tôi đã chia sẻ, việc này sẽ không khó khăn.
• Ở khu trung tâm để có thể đi bộ tới những nơi cần đến.
Không có chuyến bay nào hoàn toàn không phát sinh khí các-bon, nhưng có những bước ta có thể thực hiện để làm giảm lượng rác thải rắn trên chuyến bay.
Đồ dùng một lần trên chuyến bay
Khi đến sân bay, niềm phấn khích từ những chuyến đi hay áp lực từ buổi họp kinh doanh choán đầy tâm trí chúng ta (“Tôi có đủ thứ để lo lắng rồi”) và khiến cho ý thức bảo vệ môi trường thường bị gạt sang một bên. Chúng ta chấp nhận rằng những thứ dùng một lần là một phần hiển nhiên trong chuyến đi: Chai nước mua trước khi đến quầy làm thủ tục bay, vứt bỏ khi qua điểm kiểm tra an ninh, mua lại vài phút sau đó, và thay bằng chai khác không lâu sau khi lên máy bay. Quá nhiều nước, quá nhiều nhựa và quá nhiều rác phát sinh chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ. Và còn nhiều nữa: Những thùng rác đầy tràn ở cửa ra máy bay, lon bia rỗng bỏ lại trong nhà tắm, các hộp đựng đồ ăn bỏ lại trên sàn, báo và tạp chí lăn lóc trên ghế chờ. Tiếp viên trên chuyến bay phục vụ đồ uống, mở chai hoặc lon, rót vào cốc nhựa có sẵn đá lạnh và đưa kèm khăn giấy. Khi quay lại, cô lại rót thức uống mới cho bạn vào một cốc nhựa mới, với những viên đá mới và kèm theo một cái khăn giấy mới. Cái cốc của bạn sẽ bị vứt vào chung chỗ với những đồ ăn dở, khăn bẩn và giấy gói thức ăn.
Ở nhà, số phận của những món đồ tái chế phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Tùy thuộc vào những nỗ lực chung của nhà sản xuất, người tiêu dùng, chính quyền, nhà vận chuyển và các cơ sở tái chế. Nhưng một số phận khác còn phức tạp hơn thế đang chờ đợi những hộp thức ăn, chai lọ đựng đồ uống, đồ ăn chưa động đến, chăn, gối, tai nghe, tạp chí, tất và cái bịt mắt, ở đích đến của chuyến bay, tùy thuộc vào các điều luật và quy định của các hãng hàng không, sân bay, hải quan, cũng như các cơ quan an ninh và y tế. Đến cuối cùng, hầu như không thứ gì được đem tái chế. Theo báo cáo của Ủy ban Bảo vệ Tài nguyên Thiên nhiên (NRDC) của Mĩ, “Ngành hàng không Hoa Kỳ mỗi năm thải ra lượng lon nhôm đủ để sản xuất 84 máy bay Boeing 747… cùng lượng báo và tạp chí đủ để lấp kín một sân bóng và chất cao tới 70 mét.” Điều không may là, vấn đề rác thải rất phức tạp và liên quan đến rất nhiều ban ngành chức năng, đồng thời ít có sự hợp tác để đưa ra biện pháp xử lý. Nhưng trong khi kiên nhẫn chờ đợi tình hình thay đổi, có nhiều điều nằm trong khả năng thực hiện của những người tiêu dùng, ví dụ các hành khách, mà không cần mất nhiều công sức chuẩn bị.
Dưới đây là những mẹo có thể giúp giảm thiểu lượng chất thải rắn từ các chuyến bay:
• Bình đựng nước bằng thép không gỉ có thể tái sử dụng (để riêng, nếu bạn có ý định dùng đồ uống nóng)
• Dùng tai nghe điện thoại của bạn
• Một tấm vải dùng làm chăn hoặc gối
• Đựng đồ khô ăn vặt trong túi vải
• Đọc sách mượn thư viện, sách điện tử, tạp chí cũ...
• Dùng túi sạch, không thấm nước và có thể tái sử dụng để chứa đồ cá nhân khi qua cửa kiểm tra an ninh (thay cho loại túi ziplock)
Đối với các chuyến bay dài, bổ sung thêm:
• Đồ ăn đựng trong bình hoặc hộp đựng bằng thép không gỉ (hay một cái bánh sandwich quấn trong khăn)
• Bộ đồ ăn bằng tre bọc bằng khăn vải
• Tùy chọn: gối (có thể thay bằng áo khoác gấp lại)
Mua đồ khi đi du lịch
Khi đã đến nơi, bạn có thể áp dụng các nguyên tắc mua sắm Không Rác đã đề cập bên trên. Dù đi đến đâu, hãy nhớ:
• Làm quen với các chỉ dẫn về việc tái chế và chôn lấp ở địa phương.
• Tìm đến chợ để mua các sản vật của vùng.
• Dùng phần mềm Bulk để tìm các nguồn hàng không đóng gói ở Mỹ và Canada.
• Tìm đồ ở các quầy bán lẻ.
• Tìm các cửa hàng bán đồ chuyên biệt, như hiệu bánh hay hàng thịt.
• Dùng túi vải và hũ đựng mà bạn mang lên máy bay; hoặc mua các món đồ chứa trong hũ thủy tinh và sử dụng lại cái hũ đó để mua đồ bán theo cân.
Quan trọng nhất vẫn là, hãy tận hưởng chuyến đi của bạn!
Tham gia tiêu dùng hợp tác
Mặc dù một phần trong tôi ước sao mình cứ mãi ngây thơ về tác động của các chuyến bay đối với môi trường (nói vui thì là “ngu si hưởng thái bình”), nhưng có một khía cạnh về du lịch Không Rác mà tôi lại ước Scott và tôi phát hiện ra sớm hơn: Cho thuê nhà khi chúng tôi lên đường.
Tham gia tiêu dùng hợp tác sẽ mang lại nhiều ý nghĩa về mặt môi trường và tài chính. Những tài sản để không trong một khoảng thời gian có thể được cho người khác thuê mượn. Trong trường hợp này, các nguyên tắc “chia sẻ” bao gồm: thuê xe, đổi nhà, và cho thuê ngắn hạn. Nó sẽ làm giảm đáng kể gánh nặng tài chính cho các kế hoạch du lịch của bạn – nếu không muốn nói là sẽ sinh lời!
Mặc dù đổi nhà là một cách dễ dàng để tham gia tiêu dùng hợp tác, chúng tôi phát hiện ra là việc cho thuê căn nhà của mình, với một hợp đồng ngắn hạn, giúp chúng tôi tự do lựa chọn hơn, không còn bị hạn chế vào nơi người đổi nhà sinh sống. Những hợp đồng cho thuê ngắn hạn ấy cũng có tiềm năng sinh lời, nếu bạn chuyển đến khách sạn hay nhà nào đó với mức giá rẻ hơn so với giá bạn cho thuê nhà. Ví dụ, nếu chọn cách cắm trại, bạn sẽ bỏ túi được một khoản kha khá đấy.
Ý tưởng cho thuê nhà là của Scott. Mặc dù lúc ấy tôi xem đó là một suy nghĩ thiên tài, giờ đây, tôi lại tin rằng đó là thời điểm anh bắt đầu tách mình khỏi sự lệ thuộc vào vật chất. Qua những hành trình mà tôi đã chia sẻ với bạn trong cuốn sách này, dần dần chúng tôi học được cách trở nên độc lập với những gì mình sở hữu và bắt đầu xem của cải là những tiện ích. Đến bây giờ, chúng tôi chăm chút đồ đạc trong nhà chỉ vì muốn chúng bền hơn, những những câu nói như “tôi yêu cái giường của mình” đã được thay bằng “tôi có thể cho thuê cái giường này”. Và những điều kiêng kỵ liên quan đến việc mở cửa cho “những người ta không quen biết” cũng bị bỏ qua một bên. Với chúng tôi, số tiền đặt cọc khi thuê là đủ để đảm bảo rồi.
Chủ nghĩa tối giản không phải yếu tố then chốt để đặt chân lên con đường này, mà việc đơn giản hóa cuộc sống sẽ dẫn chúng ta đi theo lối này một cách tự nhiên và cũng khiến việc dọn trống ngôi nhà diễn ra dễ dàng hơn. Ví dụ, chỉ tốn khoảng 15 phút để dọn hết những đồ cá nhân của chúng tôi. Trong mỗi tủ quần áo đều có đặt một chiếc vali kéo. Khi người thuê nhà đặt lịch, chúng tôi kéo cái vali ra, chất hết quần áo và đồ vệ sinh cá nhân vào đó, khóa lại, và cứ thế chúng tôi bước ra khỏi cửa. Đơn giản thế thôi.
Nếu tuân thủ chặt chẽ những lời khuyên mà cuốn sách này đưa ra, bạn cũng có thể dễ dàng cho thuê căn nhà của mình khi đi du lịch. Có lẽ sẽ cần phải chuẩn bị một chút cho lần thuê đầu tiên, nhưng cũng đáng!
Dưới đây là mười bước để cho thuê nhà và thu lợi nhuận:
1. Dán nhãn cho những thứ ở trong và ngoài nhà. Ví dụ, dán nhãn cho thùng đựng đồ “ủ phân” để tránh nhầm với thùng rác thông thường.
2. Soạn và in “Hướng dẫn vận hành căn nhà”. Đưa ra các chỉ dẫn chi tiết liên quan đến vận hành hệ thống sưởi, điều hòa, hệ thống giải trí, các số điện thoại liên lạc, bản đồ thị trấn… Chúng tôi cũng đưa thêm vào đó các nguyên tắc không phát sinh rác thải.
3. Liên hệ với người quản lý tài sản hay nhờ bạn bè đón người thuê nhà khi bạn không có mặt và giải quyết các vấn đề phát sinh.
4. Tìm đến dịch vụ quản gia để (a) lau dọn nhà cửa và (b) giặt giũ và thay các đồ bằng vải như khăn trải bàn, ga giường… giữa các lần thuê.
5. Đánh chìa khóa dự phòng.
6. Chụp ảnh căn nhà vào ban ngày.
7. Đăng ký với các dịch vụ cho thuê nhà như VRBO.com hay Airbnb.com.
8. Mô tả thật hấp dẫn về nhà bạn và đăng ảnh.
9. Gõ mẫu hợp đồng.
10. Biết đâu sự giản dị trong ngôi nhà của bạn cũng sẽ truyền cảm hứng để những người thuê nhà thay đổi cuộc sống của họ.
Lưu ý: Một số chuyên gia quản lý tài sản có thể thực hiện các bước từ (4) đến (10) với một mức phí quản lý.
NGUYÊN TẮC 5R: 5 MẸO CHO CÁC HOẠT ĐỘNG BÊN NGOÀI
Refuse (Từ chối): Chủ động từ chối dụng cụ nâng nắp hộp pizza, ống hút trong nhà hàng và tai nghe trên máy bay.
Reduce (Tiết giảm): Chỉ bay nếu không còn lựa chọn nào khác.
Reuse (Tái sử dụng): Mang theo dầu gội và dầu xả khi nghỉ tại khách sạn.
Recycle (tái chế): Chọc thủng bình gas butane khi đã hết sạch để biến nó thành có thể tái chế được.
Rot (Ủ phân): Đào hố chôn lấp rác khi đi cắm trại hoặc du lịch.



Bắt tay thực hiện 
Những lời khuyên trong cuốn sách này giúp bạn giảm lượng rác thải trong nhà và hướng đến lối sống Không Rác. Bạn chưa thực hiện được ư? Chớ nên thất vọng. Thích ứng với lối sống Không Rác không phải điều xảy ra trong một sớm một chiều; trên thực tế, quá trình đó sẽ trải qua những bước sau:
1. Mơ hồ: Bạn bắt đầu hành trình mà không nhận thức được những vấn đề về môi trường. Bạn sống vô lo, cứ như thể các nguồn tài nguyên trên Trái đất là vô tận, cứ như thể cơ thể bạn thật siêu phàm, và thời gian không phải là vấn đề. Đã từng có thời tôi đựng đồ mua sắm trong các túi nilon và rồi nhét chúng vào thùng rác trong bếp, chung chỗ với những túi không phải nilon và sau đó trút tất cả vào thùng rác lớn công cộng. Giờ thì những chuyện như vậy dường như thật ngớ ngẩn, nhưng hồi đó việc này là rất bình thường. Tôi không nghĩ nhiều về hậu quả của những hành động đó.
2. Nhận thức: Thông qua truyền thông hay do sở thích ham tìm hiểu của bản thân, bạn thu nhận được những kiến thức sinh thái học nhất định. Bạn nhận thức được về tác động của nhựa đến sức khỏe và môi trường; bạn làm quen với các thuật ngữ như paraben và BPA; bạn nhận ra khăn giấy được làm từ cây cối; và có lẽ bạn được nghe nói đến Đảo rác Thái Bình Dương. Bạn sẽ nghĩ, “Trời ơi! Không thể tin được chuyện này đang diễn ra!” Nhận thức mới mẻ này sẽ dẫn đến ba khả năng: (a) thờ ơ và không quan tâm đến cuộc sống của các thế hệ sau (bạn tiếp tục sống như không có chuyện gì xảy ra); (b) lo ngại về môi trường nhưng vẫn không hành động (nói là nói còn làm hay không lại là chuyện khác); hoặc (c) cảm thấy thôi thúc phải hành động (bạn quyết định phải thay đổi mọi chuyện). Tôi hy vọng rằng những điều bạn đọc được trong cuốn sách này sẽ khiến bạn chọn con đường hành động!
3. Hành động: Đã đến lúc đưa ra hành động. Bạn làm điều gì đó để giải quyết các vấn đề về môi trường, nếu không phải vì bản thân thì ít nhất cũng vì cuộc sống của các thế hệ tương lai. Bạn chọn những biện pháp trong cuốn sách phù hợp với điều kiện của mình để thử, áp dụng cho từng phòng trong nhà, qua từng ngày, từng tuần và từng tháng. Bạn chọn những đồ có khả năng tái sử dụng, tìm những nguồn hàng bán không đóng gói, và tự nấu ăn. Bạn thấy rằng đồ ăn đựng trong hũ thủy tinh nhìn hấp dẫn hơn đồ ăn bọc ni-lông và phòng bếp gọn gàng sẽ dễ lau dọn hơn. Đôi khi bạn gặp phải những trở ngại (như không tìm được nơi bán đồ không đóng gói hay cửa hàng từ chối không đổ vào đồ chứa của bạn), nhưng rồi bạn nhớ ra rằng bất kì thay đổi nào cũng sẽ đem lại những điều tốt đẹp cho môi trường, sức khỏe, và khả năng tài chính của bạn. Tích cực áp dụng các nguyên tắc Không Rác theo mức độ phù hợp với bạn, đó mới là điều quan trọng. Sẽ tốn thời gian cho những việc đó, nhưng bạn biết là các nỗ lực của mình sẽ mang đến ích lợi sau này. Đó sẽ là một khoản đầu tư sinh lời.
4. Cô lập: Nhận thức và động lực sẽ khiến bạn cảm thấy mình như bị cô lập. Sự bất cẩn của những người khác trở thành cái gai trong mắt. Bạn để ý thấy người ta luôn cầm theo những cốc cà phê dùng một lần, hay bạn bè mình cho hộp nhựa vào lò vi sóng, và các thành viên trong gia đình phí tiền mua khăn giấy. Không thể hiểu tại sao họ không chịu thay đổi. Bạn ước gì họ cũng làm theo các nguyên tắc như bạn. Bạn luôn lưỡng lự giữa việc khuyên nhủ họ thay đổi hay đè nén những lo ngại của bản thân. Bo Bennett từng nói, “Nỗi thất vọng, mặc dù nhiều khi rất đau đớn, nhưng lại là điều tích cực và một phần thiết yếu dẫn tới thành công.” Một người bạn trực tuyến trên một cộng đồng Không Rác, như diễn đàn ZeroWasteHome.com, sẽ giúp bạn chống đỡ lại những chỉ trích mà bạn phải đón nhận. Nhưng qua thời gian, bạn sẽ học được rằng luôn có nhiều lựa chọn và bạn làm gì mới là điều quan trọng. Sẽ luôn có những lời bàn ra tán vào. Một số người từng cho là những nỗ lực của gia đình tôi chỉ là vô ích vì dù gì chúng tôi cũng vẫn ăn thịt và vẫn bay sang Pháp thường xuyên. Những người khác lại nói rằng chúng tôi cứ làm quá mọi chuyện, rằng lối sống của gia đình tôi thật cực đoan và phi thực tế. Tôi vẫn đang sống với những nguyên tắc đó đây, vậy thì nó phi thực tế ở điểm nào? Chúng tôi đối phó với những lời chỉ trích bằng niềm tin rằng những điều chúng tôi đang làm là phù hợp với gia đình mình.
5. Tự tin: Lòng kiên định sẽ thắng; bạn sẽ vượt qua được nỗi thất vọng khi gia đình và bạn bè dần dần chấp nhận sự thay đổi trong lối sống của bạn. Qua thời gian, bạn áp dụng các phương pháp phù hợp với lối sống của mình, bỏ qua những điều bạn thấy không hợp lý: Bạn thiết lập một hệ thống tổng thể phù hợp với gia đình, đơn giản và dễ áp dụng trong thời gian dài. Bạn để nguyên tắc 5R chỉ dẫn cho các quyết định của mình. Bạn bật chế độ tự động cho nguyên tắc Không Rác.
6. Tận hưởng thành quả: Bạn đã có cái nhìn toàn diện về lối sống Không Rác và đã điều chỉnh cho phù hợp với gia đình, và giờ là lúc đón nhận những lợi ích từ lối sống này. Ăn uống lành mạnh, tiết kiệm tiền bạc, và cảm thấy hài lòng với những nỗ lực vì môi trường của mình. Bạn có thể sử dụng thời gian tiết kiệm được để tổ chức những buổi gặp mặt với bạn bè, bắt đầu trồng rau, hay tham gia một khóa dạy trồng trọt. Nhưng bạn luôn mong mỏi làm được nhiều hơn thế và tìm cách để đưa cách sống ấy đến với cộng đồng, để mở rộng thêm các nỗ lực, và áp dụng kiến thức để mang lại lợi ích cho xã hội. Bạn có thể tập trung các nỗ lực của mình để (a) trở thành đại sứ cho lối sống Không Rác, (b) nói lên tâm tư của mình, và (c) chủ động tiên phong.
TRỞ THÀNH ĐẠI SỨ CỦA LỐI SỐNG NÀY
Quỷ dữ sẽ chiến thắng nếu những người tốt chọn cách không làm gì cả.
- Edmund Burke
Một khi đã áp dụng lối sống Không Rác, với những quan điểm tích cực, chúng ta có sức mạnh để truyền cảm hứng cho người khác và khuyến khích họ chấp nhận những biện pháp thay thế không phát sinh rác. Để trở thành đại sứ của lối sống này, bạn chỉ cần áp dụng những lời khuyên đưa ra trong cuốn sách.
Cũng nên xem xét những điều dưới đây:
Đóng góp địa điểm cho phần mềm Bulk.
Mang thêm đồ tái sử dụng để người khác có thể dùng khi cùng đi dã ngoại. Tham gia chương trình tiêu dùng hợp tác.
Tặng cuốn sách này cho bạn bè hay thư viện địa phương.
Bỏ phiếu cho những quan chức quan tâm đến vấn đề rác thải. Đến dự các sự kiện về đề tài rác thải.
Dùng các dịch vụ phù hợp với lối sống này: Cửa hàng giặt khô tái sử dụng ống tay áo, dịch vụ dọn nhà dùng vải và giấy để lau chùi, công ty diệt côn trùng sử dụng các biện pháp tự nhiên…
Đầu tư vào các quỹ hỗ trợ cho những sáng kiến Không Rác.
Tham gia vào tổ chức môi trường bền vững ở cộng đồng và gia nhập ủy ban xử lý rác thải.
Giữ thái độ tích cực và khiếu hài hước về lối sống này; tuyên truyền về những lợi ích của nó!
Khi bạn rời khỏi một địa điểm nào đó, hãy dọn dẹp sạch sẽ còn hơn cả khi bạn đến, dù là khi đi cắm trại, leo núi, đi biển, hay dắt chó đi dạo.
Quyên góp đồ đã qua sử dụng hoặc bán cho cửa hàng đồ cũ. Kết nối với những người cùng chung quan điểm.
Mở cửa nhà cho các tour du lịch xanh.
Khen ngợi những phương pháp hay và sản phẩm tốt.
Trích lời Gandhi: “Hãy làm gương cho những thay đổi mà bạn muốn mang đến cho thế giới.”
Giúp bạn bè dọn dẹp nhà cửa và giúp đồng nghiệp áp dụng các phương pháp không dùng giấy.
Ký vào các đơn kiến nghị ủng hộ các sáng kiến Không Rác.
Sử dụng các tiện ích có sẵn: Giao thông công cộng, thư viện sách, thư viện dụng cụ, hội trao đổi công cụ làm vườn.
Tình nguyện tham gia các sự kiện liên quan đến xử lý rác thải, như tham gia nhặt rác. (Ngày Trái đất, 22 tháng Tư, mang lại cơ hội lớn để tham gia các hoạt động xử lý rác thải, nhưng nhiều nhóm hoạt động vì môi trường cũng tổ chức nhiều sự kiện ở nhiều thời điểm khác trong năm. Dọn rác trên đường phố hay trên bãi biển, tuy không nổi bật và tạo tiếng vang lớn, nhưng cũng là cách hay để nâng cao nhận thức và đóng góp cho cộng đồng.)
Đi bộ hoặc đạp xe mọi lúc mọi nơi!
Mỗi khi đi mua sắm với những vật dụng có khả năng tái sử dụng, hãy từ chối những món quà miễn phí; rút tên khỏi danh sách nhận thư rác; hay bọc quà tặng theo kiểu Furoshiki, các hành động của bạn sẽ là lời tuyên truyền hiệu quả cho các nguyên tắc Không Rác và truyền cảm hứng cho những người khác đi theo con đường giống bạn.
NÓI LÊN TÂM TƯ CỦA MÌNH
Chúng ta không thể đợi cho hệ thống tự thay đổi. Hệ thống ấy được tạo nên từ những con người như chúng ta.
- Colin Beavan, No Impact Man
Hành trình của lối sống Không rác không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Đối với các biện pháp đang được áp dụng hiện nay, mỗi biện pháp đều phải đối mặt với những trở ngại của riêng nó và buộc phải tồn tại song song với các biện pháp kém bền vững hơn. Mặc dù những trở ngại này khiến chúng ta thất vọng và nản chí, nhưng đó cũng là cơ hội tốt để các quan chức chính phủ, các nhà sản xuất, nhà cung cấp hay các tổ chức biết về cảm nhận và mong muốn của chúng ta! Hãy gửi email, gọi điện thoại, viết thư tay sẽ thúc đẩy việc thực hiện các giải pháp bền vững và lâu dài hoặc thay đổi các hoạt động gây lãng phí. Nói lên những lo lắng của bạn là cách hiệu quả, không chỉ để chủ động hỗ trợ lối sống Không Rác, mà còn để tích cực tham gia và thúc đẩy các hoạt động xã hội vì một hệ sinh thái trong sạch.
Ở nơi bạn sống không có cửa hàng bán hàng không đóng gói nào? Một khi bạn đã chấp nhận những giải pháp không liên quan đến các mặt hàng không đóng gói (nói không với những thứ không cần thiết, giảm thiểu đồ dùng cá nhân, dùng những đồ có khả năng tái sử dụng, tái chế, chôn lấp…), bạn có thể dồn năng lượng của mình vào việc thuyết phục chủ cửa hàng bán hàng không đóng gói! Đừng đợi mọi chuyện thay đổi. Hãy thể hiện yêu cầu của mình. Liên hệ với chủ cửa hàng và thuyết phục họ làm điều đó. Đừng vin vào lý do thiếu nguồn bán hàng không đóng gói để gạt bỏ lối sống Không Rác; hãy lấy đó làm lý do để hành động.
Bạn thất vọng vì các sạp ở chợ bán hoa bọc bằng ni lông? Hãy nói chuyện với người bán, thuyết phục họ không dùng ni lông nữa vì như vậy sẽ làm bó hoa trông đẹp hơn, làm vậy sẽ giúp tăng doanh thu, giảm chi phí (không phải mua ni lông).
Bạn ưa thích nhà hàng ở địa phương nhưng họ lại sử dụng đồ dùng một lần? Hãy hối thúc chủ nhà hàng thay thế bằng những loại có khả năng tái sử dụng, dùng khăn vải thay cho khăn giấy. Nhấn mạnh rằng việc này sẽ khiến nhà hàng sang trọng hơn và thu hút nhiều khách hàng thường xuyên hơn.
Chủ động loại bỏ
Thói quen của chúng ta là công cụ quan trọng nhất để ủng hộ (hoặc phản đối) các phương thức sản xuất hiện nay. Tuy nhiên, nếu chúng ta bị buộc phải mua các sản phẩm đóng gói và gây lãng phí chỉ vì không có lựa chọn nào khác, thì nói lên ý kiến của mình là một biện pháp hiệu quả để mang lại sự thay đổi. Dù không có thống kê cụ thể, tôi vẫn tin rằng khi chúng ta quyết định hành động và gửi rác thải về cho nguồn phát sinh, chúng ta đã phần nào bù đắp được những tác động tiêu cực của nó đến môi trường. Nếu chúng ta không có hành động nào, thì có nghĩa là chúng ta chấp nhận thỏa hiệp với rác thải phát sinh và không thể chấm dứt tình trạng đó. Ngược lại, nếu chúng ta quyết định hành động, điều đó có thể sẽ mang lại thay đổi. Việc gửi trả rác trở lại nhà sản xuất kèm theo một lá thư sẽ cho thấy lòng nhiệt thành của bạn và truyền tải thông điệp của bạn mạnh mẽ hơn so với việc chỉ nêu ý kiến. Tôi gọi cách này là “chủ động loại bỏ”.
Trước đây chúng tôi vứt rác đi hết lần này đến lần khác, nhưng giờ đây, những thứ nằm trong bình chứa hay thùng đựng rác tái chế đòi hỏi chúng tôi phải hành động thêm nữa. Ví dụ như tôi đã từng gửi nắp bình sữa bằng nhựa trả lại cho công ty sữa để đề xuất sử dụng nắp bật cho các sản phẩm sau này, gửi nút chai bằng nhựa cho hãng rượu vang để gợi ý họ tìm cách thay thế. Và đúng là tôi thực sự nghĩ rằng rất đáng để xài thêm một chút nhiên liệu khi gửi trả các loại rác thải đó. Tôi đã thấy công ty bảo hiểm xe của tôi chuyển từ thẻ nhựa cứng sang thẻ làm bằng bìa, trường của các con tôi đã sử dụng danh bạ số thay vì bản in và một hãng mỹ phẩm quốc tế đã chuyển từ bao bì đóng gói bằng vỏ sò sang dùng bìa cứng!
Cách viết thư gợi ý
Không cần nói dông dài về những lo ngại của bạn về môi trường hiện nay hay triết lý ẩn sau lối sống của bạn. Hãy viết thật ngắn gọn và rõ ràng, ngôn từ lịch thiệp và nhã nhặn, nội dung đưa ra khéo léo và hứa hẹn. Nói tóm lại, hãy viết một bức thư mà chính bạn cũng háo hức muốn đọc.
1. Bắt đầu bằng lời cảm ơn: Bạn đánh giá cao công ty về chất lượng, giá cả hay mức độ tiện dụng của sản phẩm hay dịch vụ của họ.
2. Thể hiện sự hiểu biết về phương thức sản xuất hiện nay.
3. Nêu vấn đề.
4. Đề xuất các giải pháp tích cực.
5. Đưa ra các ví dụ phù hợp với các giải pháp của bạn: Các công ty khác đã giải quyết triệt để vấn đề này bằng cách nào.
6. Đề cập đến những lợi ích mà các thay đổi sẽ mang lại, tập trung vào khía cạnh lợi nhuận.
7. Kết lại bằng một lưu ý tích cực.
Thư mẫu
Kính gửi Công ty mỹ phẩm:
Tôi rất ưa thích sản phẩm dưỡng ẩm của công ty vì nó vô cùng phù hợp với lối sống của tôi và thân thiện với môi trường: tiện lợi, sản xuất từ nguyên liệu hữu cơ, và đóng gói bằng hộp thủy tinh!
Tuy nhiên hai đơn hàng đặt trực tuyến gần đây của tôi có đi kèm sản phẩm dùng thử. Mặc dù tôi vẫn biết là các sản phẩm dùng thử sẽ giúp tăng doanh số bán hàng của công ty, nhưng cá nhân tôi lại không quan tâm nhiều đến chúng. Tôi nghĩ rằng các sản phẩm dùng thử như vậy sẽ gây lãng phí nguồn tài nguyên (và cả chi phí của công ty!) nếu các khách hàng khác, cũng như tôi, không sử dụng chúng.
Tôi mạnh dạn đưa ra đề xuất rằng khi thanh toán đơn hàng, công ty nên cho phép khách hàng lựa chọn có nhận sản phẩm dùng thử hay không. Tôi được biết cửa hàng trực tuyến [tên] đã áp dụng biện pháp này. Những ai muốn dùng thử có thể tích vào ô Nhận sản phẩm dùng thử! Ngược lại, đối với những người không muốn dùng thử, công ty có thể tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể.
Tôi cho rằng biện pháp này sẽ mang lại hiệu quả cho các nỗ lực bảo vệ môi trường của công ty, cũng như đáp ứng được yêu cầu của các khách hàng có cùng quan điểm như tôi!
Xin cảm ơn công ty vì đã lắng nghe ý kiến của tôi. Một khách hàng thân thiết,
[ký tên]
Hoặc
Kính gửi Rạp chiếu phim:
Tôi chỉ là một khách xem phim bình thường. Tôi rất yêu thích loại kính xem phim 3D ở rạp; đeo rất thoải mái và trông đẹp hơn hẳn những loại kính bằng bìa cứng hay nhựa mà chúng tôi từng đeo! Quan trọng hơn, điều khiến tôi đánh giá cao là phần mắt kính được tái sử dụng.
Mặc dù tôi biết là rạp rất hài lòng với dịch vụ tân trang kính, nhưng tôi thấy rằng việc làm vệ sinh, vận chuyển và sử dụng gọng nhựa sẽ gây lãng phí nguồn tài nguyên.
Tôi được biết là ở New Zealand, khách xem phim sẽ mua kính và có thể dùng lại nhiều lần. Tôi mạnh dạn đề xuất rằng rạp cũng sẽ tính riêng tiền kính, việc đó sẽ khiến khách hàng hiểu rằng những cái kính họ dùng là loại có thể tái sử dụng chứ không phải là đồ miễn phí dùng một lần. Điều này cũng sẽ giúp rạp tiết kiệm thời gian thu thập kính sau buổi chiếu và giảm chi phí thuê dịch vụ vệ sinh kính.
Chân thành cảm ơn vì đã lắng nghe ý kiến của tôi. Tôi rất ủng hộ các nỗ lực tái sử dụng kính của rạp và tôi trông đợi những nỗ lực bảo vệ môi trường sẽ đem lại hiệu quả.
Khách hàng, 
[Ký tên]
CHỦ ĐỘNG TIÊN PHONG
Vẫn còn rất nhiều việc phải làm trước khi các nguyên tắc Không Rác được áp dụng rộng rãi trong xã hội. Trong giai đoạn chuyển tiếp này, nhận thức mới mẻ có thể khiến bạn chú ý đến những thiếu sót về mặt tổ chức, nhu cầu giáo dục hay sự thiếu nhất quán trong luật. Kiến thức và công sức của bạn có thể mang lại các lợi ích lớn hơn. Dù vì mục đích kiếm lợi nhuận hay phi lợi nhuận, còn rất nhiều cơ hội đang chờ đợi phía trước. Các tiềm năng đó tùy thuộc vào khả năng tư duy của bạn. Nếu tập trung trí lực, bạn có thể làm được mọi việc!
Dưới đây là một số ý tưởng:
• Nâng cao các kỹ năng tổ chức của bạn. Tổ chức một hoạt động vì mục tiêu Không Rác, như dọn sạch đường phố, trao đổi đồ hóa trang Halloween, hay sự kiện thu thập các loại rác thải điện tử. Hãy mở câu lạc bộ thu mua hay nhóm hoạt động vì mục tiêu bền vững nếu các mô hình này chưa xuất hiện tại địa phương. Đối với các tổ chức hoạt động thành công, hãy liên hệ để xin thành lập một chi nhánh ở địa phương. Học hỏi từ những tổ chức phi lợi nhuận sau: Dump & Run, thu thập các đồ dùng có giá trị từ ký túc xá các trường đại học vào cuối mỗi năm học, bán lại vào mùa thu, và quyên góp lợi nhuận thu được vì mục đích từ thiện; Cans for Kids, thu thập đồ tái chế và lập quỹ hỗ trợ học bổng; Marin Open Garden Project, tổ chức các buổi gặp mặt cho những người làm vườn để trao đổi các loại rau quả dư thừa và thu hoạch các nông sản không mong muốn giúp những người có nhu cầu.
• Vận dụng các kỹ năng truyền đạt và làm việc. Mở hội thảo về các phương pháp Không Rác được đề cập đến trong cuốn sách này hoặc về các hoạt động như làm cỏ, ủ phân, nghề mộc, may, làm đồ hộp, khâu vá, nấu ăn với đồ thừa… Nếu bạn e ngại trước ý tưởng chỉ dạy cho người trưởng thành, hãy bắt đầu với trẻ em trong các giờ học ở trường hay trong các chương trình ngoại khóa.
• Tham gia vào một quy trình dân chủ. Nâng cao nhận thức về một vấn đề; tạo kiến nghị phản đối một phương pháp xử lý rác hay một điều luật nào đó. Để thay đổi luật, hãy tìm một ví dụ hiệu quả về điều mà bạn muốn thay đổi, tìm kiếm sự ủng hộ từ phía những cá nhân và tổ chức cùng chung quan điểm, thu thập chữ ký và tiếp cận các cấp có thẩm quyền.
• Giải phóng tài năng doanh nhân trong bạn. Đề xuất kế hoạch Không Rác cho cấp trên hoặc thay đổi lộ trình sự nghiệp và bắt tay thành lập một doanh nghiệp nhỏ. Tạo ra một chương trình hay một sản phẩm sinh lời để thúc đẩy hay tạo điều kiện cho nguyên tắc 5R.
Mặc dù mỗi người chúng ta đều có con đường riêng, nhưng lộ trình nào cũng đều cần đến toàn bộ khả năng và công sức của ta để trở nên có ý nghĩa. Lối sống Không Rác luôn dành những điều ngạc nhiên cho mỗi người chúng ta. Ai biết bạn sẽ khám phá thêm được điều gì ở bản thân thông qua lối sống này. Với tôi, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có thể ăn uống lành mạnh hơn, tiết kiệm tiền bạc, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và các hoạt động tình nguyện, khám phá ý nghĩa thực sự của các dịp lễ, mở rộng lòng bao dung với người khác, xoay sở với hàng hóa không-đóng-gói có ở cửa hàng địa phương, cho thuê nhà khi đi du lịch, và tìm được một cộng đồng tuyệt vời, luôn ủng hộ tôi qua trang blog. Lối sống này đã truyền cảm hứng cho cả Scott và tôi để mở rộng những nỗ lực của mình vượt ra ngoài khuôn viên căn nhà và mang đến những thay đổi trong sự nghiệp. Trong khi Scott tập trung và cố gắng thay đổi doanh nghiệp thông qua công việc của anh, tôi hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức và áp dụng các nguyên tắc Không Rác cho các gia đình qua công việc cố vấn chuyên môn của mình… và cả cuốn sách này nữa! Mặc dù chúng tôi vẫn còn nhiều điều phải học hỏi và tìm hiểu, tôi có thể xác nhận chắc chắn một điều rằng nguyên tắc Không Rác có thể vĩnh viễn thay đổi cuộc đời bạn… theo hướng tốt hơn.
TƯƠNG LAI CỦA LỐI SỐNG KHÔNG RÁC
Chớ bao giờ nghi ngờ rằng liệu một nhóm nhỏ những công dân tận tâm và biết suy nghĩ có khả năng thay đổi thế giới hay không ; thực ra, đó là điều duy nhất từng xảy ra.
- Margaret Mead
Sẽ phải mất nhiều thời gian nữa thì mọi người mới hiểu được rằng, lối sống Không Rác không hề tước đoạt những niềm vui trong cuộc sống của chúng ta mà ngược lại, nó dành chỗ cho những điều thực sự ý nghĩa. Ngay cả một căn hộ nhỏ cũng cần thời gian để thực hiện các biện pháp Không Rác, do đó sẽ cần nhiều thời gian hơn thế nữa để xã hội nhận thức trọn vẹn về lối sống này, để vượt qua những định kiến và để nhận ra tiềm năng kinh tế to lớn về nó.
Hiện tại, lối sống Không Rác được xem là một chiến lược quản lý nguồn rác thải; còn các thế hệ tương lai sẽ coi đó là một cơ hội về mặt kinh tế. Rác thải không còn gợi cảm giác ghê tởm, tội lỗi và e dè nữa; thay vào đó nó sẽ được xem, và nên được xem, là những nguồn tài nguyên giá trị. Hiện tại, rác thải là hậu quả của những bất cập trong việc lên kế hoạch, thiết kế và xây dựng cơ sở hạ tầng; trong tương lai, nó sẽ được gắn liền với những chương trình hành động cụ thể và phản ánh khả năng quản lý nguồn tài nguyên khéo léo.
Nhiều người nói tôi rằng: “Nếu ai cũng sống như cô thì nền kinh tế sẽ sụp đổ mất.” Nhưng sự thực là, nếu chúng ta cứ tiếp tục phung phí tài nguyên như hiện nay, cả xã hội loài người sẽ sụp đổ hoàn toàn. Thực vậy: Thế giới này sẽ ra sao nếu ai cũng áp dụng các nguyên tắc sống Không Rác?
Đây là những điều tôi thấy…
Mọi gia đình sẽ đi mua đồ với những túi vải, bình đựng và túi xách; các siêu thị sẽ chỉ bán hàng rời theo cân, trong các thùng hay với dụng cụ phân phối, bao gồm cả rượu vang.
Phòng ăn, tủ lạnh sẽ đầy các bình và hũ thủy tinh, ta sẽ nhìn thấy rõ mồn một những thứ chứa trong đó và đồ ăn thức uống sẽ hiếm khi bị bỏ phí. Bồn cầu sẽ được trang bị thiết bị rửa tự động, cùng với máy sấy theo công nghệ Dyson. Sự thừa mứa vật chất không còn thể hiện sự giàu có và sung túc mà ngược lại, là dấu hiệu của hành vi bất cẩn. Người ta sẽ không cần phải nói lời từ chối nữa, bởi vì những đồ biếu không sẽ bị xem là phí phạm tài nguyên và vì thế không thể chấp nhận được về mặt đạo đức. Với xu thế dùng đồ cũ thịnh hành, người ta sẽ chia sẻ các đồ đạc cá nhân và học được cách sống ít phụ thuộc vào vật chất.
Sức khỏe của chúng ta cũng sẽ được cải thiện: Tỷ lệ mắc các bệnh ung thư, tiểu đường và hen suyễn sẽ giảm mạnh khi ta giảm tiêu thụ các chất tổng hợp và đồ ăn vặt, cũng như ít để những món đồ phủ bụi trong nhà. Sống đơn giản không chỉ tốt cho những người trưởng thành mắc hội chứng mệt mỏi kinh niên – nhiều bệnh nhân đã chia sẻ như vậy trên trang blog của tôi – mà còn tốt cho những đứa trẻ bị rối loạn giảm chú ý, gặp các vấn đề về giấc ngủ, và một loạt các triệu chứng rối loạn cảm xúc liên quan đến stress.
Nguyên tắc Không Rác được đưa vào dạy ở trường. Trong trường phổ thông, chương trình sẽ tập trung vào nguồn phát sinh các loại vật liệu và điều gì sẽ xảy ra khi chúng bị thải bỏ. Nội dung học cũng bao gồm một chuyến đi thực tế đến cơ sở tái chế và chôn lấp ở địa phương. Môn Kinh tế học hộ gia đình sẽ được cơ cấu lại và dạy ở các lớp cao hơn. Các kỹ năng nấu ăn và kỹ năng sinh tồn, ví dụ như công việc khâu vá đơn giản, cũng sẽ được đưa vào chương trình. Giáo viên sẽ chấp nhận cho học sinh sử dụng cùng một bộ dụng cụ, từ lớp Một đến các lớp cao hơn. “Thầy cô sẽ cho phép dùng keo dán tự làm và việc liên lạc với gia đình, cũng như bài tập, sẽ được thực hiện qua máy tính,” Léo tiên đoán. Nguyên tắc Không Rác sẽ được tích hợp vào các chương trình dạy ở mọi trường đại học và cao đẳng, không chỉ dành riêng cho ngành khoa học môi trường và phát triển bền vững. Nó cũng sẽ được áp dụng cho việc vận hành trong khuôn viên trường học ở mọi cấp độ. Ví dụ, tất cả các trường sẽ cung cấp thùng rác để thu thập vật dụng có thể được sử dụng lại cho các thế hệ sinh viên sau này.
Mỗi cộng đồng sẽ có một thư viện dụng cụ và chợ miễn phí, nơi rau quả trong vườn, sách vở và quần áo sẽ được chia sẻ. Chúng ta sẽ góp phần vào hoạt động săn bắt hái lượm trong thành phố và chia sẻ với mọi người thành quả thu hoạch trái cây của mình. Mọi người có thể mua các hộp đựng có thể tái sử dụng trong các nhà hàng để mang đồ thừa về nhà nếu quên mang hộp. Chúng ta sẽ không cần xe riêng nữa; thay vào đó là các loại xe điện, đa dạng về mẫu mã để đáp ứng nhu cầu đi lại. Các trạm nạp điện chạy bằng năng lượng mặt trời sẽ mọc lên. Ta cũng không cần có xe đạp riêng; dịch vụ tự phục vụ sẽ cung cấp xe ở những địa điểm thuận tiện. Đường phố sẽ có thêm nhiều người đạp xe, đi trong làn đường dành riêng cho họ. Các điểm công cộng sẽ có thêm những vòi nước uống và các trạm tiếp nước, trang bị các thùng đựng rác tái chế và rác chôn lấp, ở các sân bay cũng vậy. Sẽ có các thùng riêng để thu thập chất thải của chó.
Mỗi thành phố sẽ có thêm những thùng rác bên lề đường dành cho các vật liệu hữu cơ để đem ủ phân (bao gồm thịt và xương cá), các vật dụng không thích hợp để tái chế (bao gồm các vật dụng khó-tái-chế như quần áo rách, giày, hay gương vỡ), và các vật dụng có thể sử dụng lại dành để tái phân phối. Các cơ quan chính phủ, ví dụ các phòng ban về vệ sinh y tế, lập kế hoạch và môi trường, sẽ làm việc cùng nhau và hướng đến một mục tiêu chung. Chôn lấp rác thải sẽ bị đánh thuế rất cao; tùy thuộc vào hệ thống tính phí dựa trên lượng rác thải xả ra, được áp dụng rộng rãi trên cả nước, nhưng dần dần, khi các nhà sản xuất đưa ra các sản phẩm với vòng đời tuần hoàn khép kín (cradle to cradle), chúng ta sẽ không cần đến hệ thống này nữa. Điều luật về trách nhiệm mở rộng đối với các nhà sản xuất sẽ khiến họ có trách nhiệm với việc thải loại an toàn các sản phẩm của họ. Tái chế và ủ phân sẽ là các hoạt động bắt buộc đối với các hộ gia đình và doanh nghiệp; các quy định về thải loại rác sẽ được tăng cường. Ví dụ, các cửa hàng chăm sóc tóc sẽ đem ủ tóc đã cắt; các dịch vụ mai táng sẽ phải áp dụng các biện pháp không nguy hại cho môi trường; các nhà thầu sẽ tận dụng những điểm bán đồ tái sử dụng để loại bỏ rác thải xây dựng. Chợ đồ tái sử dụng, đồ tái chế và đồ dễ phân hủy sẽ cung cấp cho các chủ doanh nghiệp những lựa chọn thay thế rẻ hơn, thay vì đem chôn lấp và đem đốt, và điều này sẽ giúp giảm chi phí vận hành. Khái niệm rác thải sẽ không còn tồn tại khi mọi người xem đó là các nguồn tài nguyên giá trị và mang lại lợi nhuận. Các cơ sở khôi phục vật liệu sẽ chịu trách nhiệm thu thập các loại rác thải nguy hại và rác thải y tế, cung cấp các dịch vụ nghiền giấy, và tạo điều kiện để cộng đồng tiếp cận với mọi vật dụng tái sử dụng, bao gồm sản phẩm phân trộn, sơn còn thừa, các dụng cụ gia đình và đồ gia dụng, hoặc quyên góp chúng cho các công ty độc lập chuyên thu hồi phế liệu.
Tương lai của lối sống Không Rác bao gồm hoạt động của các cửa hàng bán lại. Liên kết chặt chẽ với các cơ sở khôi phục vật liệu và dựa trên thiện chí của cộng đồng, hệ thống các cửa hàng như vậy sẽ vượt trội so với các cửa hàng đồ cũ hiện nay. Các chiến lược tiếp thị tương tự và các tiêu chuẩn thẩm mỹ hiện đang được dùng để thu hút khách hàng đến với các mặt hàng mới sẽ được áp dụng cho các món đồ đã qua sử dụng. Khách hàng sẽ bị thu hút nhờ sự chi tiết trong bài trí, các ô cửa bắt mắt cùng các món đồ đẹp, được làm vệ sinh sạch sẽ và chất lượng được đảm bảo, nhờ đó thị trường đồ cũ sẽ được thúc đẩy phát triển. Các cửa hàng bán đồ đã qua sử dụng sẽ được chuyên biệt hóa thông qua mô hình bán lẻ. Các vật dụng văn phòng, vật liệu thủ công nghệ thuật, dụng cụ thể thao, đồ điện tử, quần áo, giày dép, đồ nội thất và dụng cụ gia đình sẽ được bán trong các cửa hàng riêng biệt, từ đó tạo thuận lợi cho việc sắp xếp không gian và tối ưu hóa lựa chọn, bao gồm việc bán lại các vật dụng nhỏ lẻ − không đồ vật nào còn bị bỏ qua vì thiếu không gian như trong các cửa hàng đồ cũ hiện nay. Các món đồ không thể tân trang hay sửa chữa sẽ được dỡ ra và bán rời các bộ phận. Ví dụ cửa hàng đồ khâu vá sẽ cung cấp các loại khuy, ruy-băng, cuộn chỉ, vải vụn và các dụng cụ đan len, được sắp xếp theo màu sắc, kích cỡ và/hoặc chất liệu. Khách hàng có thể dễ dàng tìm được và mua dù chỉ là một cái cúc áo đính ngọc trai nếu có nhu cầu. Đó là sự tiện lợi mà các cửa hàng bán lẻ hiện nay không thể mang lại vì cúc áo thường được bán theo lô. Các cửa hàng như vậy sẽ được gom chung về một địa điểm hoặc nằm rải rác để khuyến khích trao đổi vật dụng và đem lại sự thuận lợi cho khách mua hàng. Các khu “trung tâm mua sắm đồ cũ” đó cũng dành chỗ cho quán sửa chữa: Với dụng cụ có sẵn và sự giúp đỡ từ những người có tay nghề, chúng ta có thể sửa chữa bất cứ thứ gì, từ quần áo, đồ đạc đến xe đạp và đồ gia dụng. Các bộ phận sửa chữa sẽ được mua lẻ từ cửa hàng đồ cũ. Tuy vậy, các sản phẩm khó sửa chữa và đòi hỏi các biện pháp và dụng cụ chuyên dụng sẽ được nhà sản xuất thu hồi.
Nghe có vẻ quá hăng máu phải không? Không đâu. Ngoại trừ bồn cầu Dyson, tất cả các ý tưởng nói trên đều đã được thực hiện! Tuy nhiên chúng rải rác ở nhiều nơi trên thế giới. Một số mới nổi lên gần đây, nhưng số khác đã được triển khai từ rất lâu rồi. Ví dụ như, viễn cảnh về giao thông mà tôi nói tới ở trên đã được áp dụng ở nhiều thành phố như Amsterdam – và những lời mơ mộng của tôi về khu trung tâm mua sắm đồ cũ thực ra xuất phát từ mô hình tổ hợp buôn bán đồ đã qua sử dụng ở miền Nam nước Pháp mà hàng năm tôi đều ghé qua. Thành lập vào năm 1949 bởi mục sư người Pháp Abbé Pierre, Emmaus là một tổ chức từ thiện tuyệt vời và am hiểu về lợi nhuận mà việc phục hồi tài nguyên có thể mang lại. Ở khắp nơi trên thế giới, việc thu thập, phân loại, sửa chữa và bán lại những đồ điện tử, gia dụng và nội thất được quyên góp, đã tạo việc làm và chỗ ở cho những con người bị gạt ra lề xã hội. Tổ chức phi lợi nhuận này giúp mang lại tầm nhìn về những cơ hội việc làm và phát triển kinh tế mà lối sống Không Rác sẽ mang lại trên diện rộng. Việc tái sử dụng, tái chế và ủ phân sẽ mang lại cơ hội việc làm và kinh tế lớn hơn nhiều so với việc chôn lấp hay đốt rác thải.
Theo một báo cáo năm 2009 của Cascadia Consulting Group, đối với mỗi tấn vật liệu được thu thập, chế biến, môi giới và vận chuyển, việc tái chế đã tạo cơ hội việc làm nhiều hơn gấp mười lần cùng mức lương cao hơn so với việc “đem vứt”! Tương lai của nguyên tắc Không Rác thậm chí còn hứa hẹn nhiều việc làm hơn trong ngành tái sử dụng. Các công việc trong lĩnh vực hạn chế rác thải sẽ giải quyết yêu cầu về sản xuất, thực hiện, và bảo dưỡng các vật dụng có khả năng tái sử dụng cho toàn bộ chuỗi cung ứng (từ nguồn cung đến người tiêu thụ). Tối ưu hóa hiệu quả tiếp thị đối với đồ cũ sẽ tạo ra việc làm trong các công đoạn vận chuyển, phân loại, tháo dỡ, sửa chữa, vệ sinh, tân trang, kiểm soát chất lượng, định giá, kinh doanh, quản lý danh mục, và bán hàng. Giáo dục sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức và đào tạo nhân lực cho thị trường việc làm. Mặc dù mua sắm ít hơn và giảm đáng kể nhu cầu đối với hàng hóa sản xuất, chúng ta sẽ chi tiêu ít hơn và do đó cần kiếm ít hơn. Thêm vào đó, lĩnh vực tái sử dụng sẽ thúc đẩy kinh tế địa phương không chỉ qua các việc làm được tạo ra mà còn nhờ duy trì các giao dịch tài chính trong cộng đồng.
Nhưng những công việc quan trọng nhất sẽ là đặt ra các nguyên tắc và quy định cho xã hội và thiết lập các quy trình đạt tiêu chuẩn bền vững (cradle to cradle).
Cũng giống như chúng ta đặt ra các nguyên tắc cho gia đình để ngăn ngừa rác kéo đến nhà, luật pháp trước tiên phải được thiết lập nhằm ngăn chặn dòng rác thải đổ vào xã hội chúng ta. Trách nhiệm của chúng ta là bầu ra một chính phủ có thể mang lại các giải pháp và khiến các nhà sản xuất hợp tác với nhau để cung cấp những sản phẩm thông minh, có khả năng tái sử dụng, thời gian sử dụng lâu dài và khép kín vòng đời của rác thải. Vẫn còn nhiều điều phải làm về mặt thiết lập các tiêu chuẩn rác thải đơn giản và thiết kế sản phẩm tiêu dùng. Một khi chúng ta đã xác định rõ ràng vòng đời tiêu chuẩn cho các sản phẩm, các sản phẩm mới sẽ cần phải đáp ứng được các quy định về tái chế và phân hủy sinh học và đòi hỏi nhà sản xuất phải chứng minh được rằng họ đã khép kín được vòng đời của sản phẩm. Trong hệ thống này, các vật liệu không có thị trường tái chế sẽ không thể phát triển. Các sản phẩm và thùng chứa hàng không đóng gói sẽ được dán nhãn với các chỉ dẫn tiêu chuẩn cho việc tái sử dụng, sửa chữa, và tái chế hoặc để ủ phân (theo kế hoạch đã đề cập ở trước) và chỉ số vết các-bon để giúp khách hàng đưa ra quyết định mua sắm phù hợp về mặt môi trường. Tình trạng thừa con dấu chứng nhận như hiện nay (gây bối rối cho khách hàng cuối) sẽ không còn nữa vì sự phối hợp giữa các tổ chức là yêu cầu bắt buộc đối với việc xây dựng các quy trình sản xuất và thải loại.
Chúng ta còn cách một xã hội Không Rác bao xa nữa? Điều đó tùy thuộc vào bạn và sức mạnh của cộng đồng: Nỗ lực chung của các viên chức, nhà sản xuất, giáo viên, chủ cửa hàng… Đó sẽ là sự thay đổi mà chúng ta sẵn sàng đón nhận. Giờ bạn đã hiểu rằng Lối sống Không Rác không chỉ nhằm giảm thiểu lượng rác thải – nó còn hướng đến việc tận hưởng những niềm vui giản dị, tiêu thụ các thực phẩm sạch của địa phương, tham gia vào cộng đồng, và đơn giản hóa cuộc sống để dành chỗ cho những điều thực sự có ý nghĩa. Hãy nghĩ về một thế giới trong đó mọi người đều được hưởng những lợi ích của lối sống này! Hãy nghĩ về một xã hội trong đó sự phụ thuộc vật chất sẽ được nới lỏng và thay thế bằng sự phát triển từ bên trong!
Tất cả chúng ta đều có thể tiêu thụ ít đi, làm việc ít hơn và dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống đích thực.
TÍNH KẾ THỪA
Chúng ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng có thể tập trung hướng tới tương lai. Tương lai của lối sống Không Rác là những điều chúng ta truyền dạy cho con cái mình, cũng như những điều chúng ta lên kế hoạch để bỏ lại sau lưng. Và chúng ta, những người trưởng thành, cần phải đưa ra lựa chọn: Để lại các vấn đề để thế hệ tương lai giải quyết, hay truyền cho các con kiến thức và kỹ năng để xây dựng một tương lai bền vững.
Từ kinh nghiệm cá nhân và kinh nghiệm trong công việc, tôi thấy rằng con người thường cảm thấy áy náy nếu bỏ đi những vật gia truyền. Dù cảm thấy thế nào về những đồ vật đó, chúng ta vẫn giữ chúng lại vì sợ lãng quên nguồn cội của mình, không tiếp nối truyền thống hay xóa bỏ sợi dây liên kết gia đình. Theo cách đó, ông bà tổ tiên chúng ta cũng đang kiểm soát phần nào những vật dụng này. Barry Lubetkin, nhà tâm lý học và giám đốc Viện nghiên cứu về liệu pháp hành vi tại Manhattan, từng chứng kiến mặc cảm gia truyền này ở một số bệnh nhân, và viết trong một bài đăng trên tờ New York Times: “Đó là một tính xấu, khiến con người trở thành nô lệ cho những vật vô tri vô giác […] Một khi bạn xác định rằng mình không thể từ bỏ những thứ đó, điều đó có nghĩa là bạn không thể kiểm soát được cuộc sống và gia đình mình.” Chắc chắn tôi không muốn truyền lại điều này cho con.
Tôi lên kế hoạch truyền lại một thứ khác, thứ có thể truyền lại qua nhiều đời mà không bị hao tổn hay thất lạc, thứ rất đáng giá với các thế hệ sau, thứ mà bọn trẻ nhà tôi có thể tận hưởng ngay từ bây giờ: Đó là kiến thức và kỹ năng. Những thứ đó đáng giá hơn nhiều so với những vật dụng gia đình hay những món đồ rẻ tiền! Lòng nhiệt thành của tôi đối với việc đơn giản hóa và truyền đạt lại những nguyên tắc sống, cùng tình yêu với môi trường sống sẽ mang đến lợi ích cho các con tôi và cả những thế hệ tiếp theo.
Quá khứ hay tương lai quan trọng hơn? Gia tài bạn để lại là gì?



Lời cảm ơn 
Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn tới những người đã giúp tôi hoàn thành cuốn sách này.
Chồng tôi, Scott: Vì đã tin tưởng tôi, đọc bản thảo và làm việc nhà thay tôi!
Mẹ tôi, Maman: Vì những công việc nội trợ và vốn hiểu biết mà bà truyền lại (hy vọng điều đó sẽ được truyền lại cho các thế hệ sau này).
Biên tập viên của tôi, Shannon Welch: Vì lòng nhiệt tình, kiên nhẫn và sự cảm thông của cô.
Đại diện của tôi, Amy Williams: Vì đã nhìn ra tài năng viết lách trong tôi!
Các bạn tôi, Robin và Kress: Robin, vì đã nắm tay tôi khi tôi bắt đầu thực hiện lối sống này và Kress, vì đã có mặt bên tôi khi tôi muốn tạm nghỉ công việc viết lách.
Câu lạc bộ The Wednesday Walkers: Vì tuần nào cũng kiên nhẫn lắng nghe những lời ba hoa của tôi và cho tôi lời khuyên khi tôi cần.
Và tất nhiên, những bạn đọc thân mến: Vì đã mở rộng tâm trí đón nhận những thay đổi và giúp lan truyền lối sống Không Rác.
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180mi rigu vang tring 1 thia canh dumg
Vs cbedsmtio 1 thia canh bot mi-
HUONG DAN

1. Ti0n hdn hgp trén v30 mOtha thiy tinh.

2. ©3tha thiy tith md ndp ¥3o néi & trung chiia myc nude 2.5cm,
dun cich thiy énlda via.

3. Ton hén hop dén ki dic quinh.

4. Déngudivalamianh.

BANH TRANG NGO TORTILLA

THANH PHAN

4cscbot Yscbcbolanh
15thia c phé mudi et nusesm
11thia ca phé botnds

HUONG DAN

1. Tedn cac nguyén igu kho vao mot ha thiy tinh.

2. Chobovao hén hop va ding diu ngén tay rbn cho dén khi tanh
dangwuntal.

3. Them nudc va tidn dén khi hdn hop thanh mét dang bot mém.

4. Nanthanh 12qud béng ho.

5. Cantig qua béng cing méng cang t6tva nu rong chiotrén i
Vi, cich 20 gidy i 3t m3t mt .

7 cBe (M 250 1 thia canh (M: 15gr; 1 thia ch phé (W): Sqr
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3. Bay miéng bét bing dia.

8ot len men trong 45 pht tai noi izt o 3. (T0i bt 1o nuong

& mic thap nhit trong khi chudin bi nguyen gy, sau d6 ttdiva st

dungsicnng cda lo dé lam bot én men. Sau 45 phat, bot é tang

8 001 ich thusc.

Vét botra khoi batva nan thanh hinh qua béng.

Diing d3u ngén tay an déu bot Ién mot t3m nudng queét qua déu.

7. Them thanh phan tuy 56 thich len banh va nudng & nhiét d6 200°C
trong vong 25 pht.

o

TUONG CAINGUA
THANH PHAN

1 c6c ci cai ngya nao nho Vethia ca phe musi
%4c6c dém ting
HUONG DAN

Tron tit G cac thanh phan trong mot bit nho.
Xay bing miy xay cim tay.

D6 vao motlo nhd.

An cyc i de xén thei, vin cay khing khip!

-

CA COM MUGT
THANH PHAN

500gr s com Mudihatto

HUONG DAN

1. B0 d8u v bt ca cé com (gitixuong) va ria sach,

2. Xép xen ké cic I6p mudi v c vao mot binh thiy tinh (b3t d3u v
Két thic bang mot op musi day).

3. Van chit ndp va cho vo td lanh trong ba tun tru6c khi an (mot s5
‘mudi s& hoa tan va bién thanh nuéc musi co dac).
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DANH SACH B3 TAI CHE GIA BINH

Thuoc nim long nhing gl c6 thé hodc khong thé ti ché & dia
phuong noi ban s6ng. Liy v dy nhing vat i khong thé i ché
i khu din cur cia 18 g6m: béng dén s, quong, pha I, thiy
i chiu nhigt Pyrex, 46 g6m va gidy anh.

Can nhc viec dén tham o s6 thu héi it Iu dia phuong hodc
4t hiéu nhang kién thilc vé 3] ché. Diing chi ngc nghéch tin
tuéng vao ky hiu ba cai ma tén i dudi nhau trén bao b. Thuc
chtla co nhiing sin phém mang bidu tugmg dé khong thé i ché
dugcva nguoc .

Phan bG cic dia diém dat thing tai ché thuan tién cho nha bép
(du6i K¢ bép 13 16t nhat) va phang Iam viéc. Phong tim hodc
Phong ngi Khong R thi khong cin thiing ti ché.

Tim cic dia dém thu gom cho cic vat phim kho t ché (ndt chai,
oidy,quin 30.0)va cAcvatliu nguy hém (pinson va dSu ddng co)
Phan bS cic thing cha reng bit theo vi it cao xu6ng thip.
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i Ui() WASTE Hopmr

 BEA JOHNSON

Boan Thom -Trudng Huy dich.
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